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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
- Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT);

- Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT;

- Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;

- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;

- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHPT tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;

- Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của NHPT,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục giải quyết công việc của hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

1. Trường hợp thủ tục giải quyết công việc nêu tại Quyết định này được NHPT sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục giải quyết công việc mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục giải quyết công việc do NHPT ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của NHPT và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện đề án 30 của NHPT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Ban, Trung tâm, các đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Tổng Giám đốc công bố những thủ tục giải quyết công việc nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục giải quyết công việc này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục giải quyết công việc có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục giải quyết công việc nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ Công tác thực hiện đề án 30 của NHPT có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Ban, Trung tâm, các đơn vị có liên quan trình Tổng Giám đốc NHPT công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục giải quyết công việc chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện đề án 30 của NHPT, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch HĐQL;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Tổ Công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên TCT30;
- Lưu: VP, TCT30(6)
	TỔNG GIÁM ĐỐC
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36. Thủ tục Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh



- Trình tự thực hiện:



Các công việc soạn thảo, ký kết HĐBĐ bảo lãnh như sau:



1. CBTD kiểm tra điều kiện ký HĐBĐ bảo lãnh theo thông báo chấp thuận bảo lãnh và kết quả định giá tài sản bảo đảm bảo lãnh



2. Dự thảo HĐBĐ bảo lãnh và thống nhất nội dung với chủ đầu tư để hoàn thiện dự thảo HĐ BĐ bảo lãnh.



3. Ký kết Hợp đồng bảo đảm bảo lãnh.



4. Nhận hồ sơ liên quan tới tài sản bảo đảm.



5. Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.



6. Gửi Hợp đồng bảo đảm bảo lãnh  cho các bên có liên quan. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy tờ pháp lý về bên bảo đảm bảo lãnh:



· Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký. kinh doanh (Nếu có), giấy tờ tùy thân của người đại diện ký kết.


· Điều lệ hoạt động (Nếu có).


· Các giấy tờ khác liên quan.



2. Các giấy tờ pháp lý của TSBĐ:



· Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng, quản lý TSBĐ.



· Biên bản thỏa thuận giữa các bên về xác định giá trị TSBĐ.


· Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (Nếu có).


· Các giấy tờ khác có liên quan.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPTVN.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng bảo đảm bảo lãnh.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật đất đai số 13/2003/QH10 ngày 26/11/2003 của nước CHXHCN Việt Nam



2. Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam.



3. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.


4. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.


5. Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT& TDXK



6. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của NĐ 151/2006/NĐ-CP.


7. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


8. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


9. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


10.  Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay.


11. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của NHPT về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



12. Công văn 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPTVN.



13. Công văn số 2588/NHPT-TDĐP ngày 25/7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước. 



37. Thủ tục  Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Ký kết Hợp đồng Bảo lãnh, phát hành thư bảo lãnh



- Trình tự thực hiện:



Sau khi Chi nhánh NHPT hoàn thiện các thủ tục về ký hợp đồng bảo đảm bão lãnh và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định, Chi nhánh thực hiện các sau:



1. CBTD kiểm tra điều kiện ký HĐ bảo lãnh theo thông báo chấp thuận bảo lãnh 



2. thảo HĐ bảo lãnh và thống nhất nội dung với chủ đầu tư để hoàn thiện dự thảo HĐ bảo lãnh.



3. Ký kết hợp đồng bảo lãnh



4. Phát hành Thư bảo lãnh: Sau khi ký Hợp đồng bảo lãnh, căn cứ nội dung uỷ quyền của Tổng Giám đốc NHPT, Giám đốc Chi nhánh NHPT ký Thư Bảo lãnh và thực hiện phát hành Thư Bảo lãnh gửi TCTD để chủ đầu tư vay vốn thực hiện dự án.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Chủ đầu tư phải có các giấy tờ sau : 



1- Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu…).



2- Quyết định thành lập pháp nhân; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp doanh nghiệp. Cần chú ý kiểm tra phần ghi tên người đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong Quyết định thành lập doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đúng với tên trong giấy tờ tùy thân của người đó không.



3- Điều lệ của tổ chức.



4- Hợp đồng tín dụng, Phụ lục HĐTD, HĐTD sửa đổi, bổ sung ký giữa Chủ đầu tư và TCTD ngay sau khi phát sinh (bản chính hoặc bản sao đã được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền);



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPTVN.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Bộ Luật Dân sự năm 2005; 



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐTvà TDXK của Nhà nước.


3. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà Nước.


5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


6. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


7. Công văn số 2588/NHPT-TDĐP ngày 25/7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


38. Thủ tục  Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thực hiện hợp đồng bảo lãnh.



 - Trình tự thực hiện:



Sau khi kiểm tra hồ sơ TCTD gửi đầy đủ theo quy định và đề nghị của TCTD về việc NHPT thực hiện trả nợ thay chủ đầu tư phù hợp với nội dung và thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh, chi nhánh NHPT thực hiện:



1. Thông báo cho chủ đầu tư và các bên liên quan về việc TCTD yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thanh toán nợ cho TCTD.


2. Thẩm định điều kiện thực hiện nghĩa vụ hay từ chối nghĩa vụ bảo lãnh.


3. Trả lời chủ đầu tư về kết quả thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hoặc từ chối nghĩa vụ bảo lãnh. Nếu trả nợ thay Chủ đầu tư, Chi nhánh NHPT yêu cầu CĐT ký kết hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ bắt buộc với lãi suất phạt bằng 150% lãi suất cho vay vốn của TCTD.


- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



 Danh mục hồ sơ TCTD gửi chi nhánh NHPT đề nghị NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: 



1-  Thông báo yêu cầu NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do TCTD phát hành.


2- Thư bảo lãnh (bản gốc) dùng để đối chiếu.



 Tài liệu, chứng từ kèm theo chứng minh bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi đối với tctd theo hợp đồng tín dụng đã ký giữu bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh.


3. Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ.



4. Hồ sơ chuyển tiền trả nợ thay gồm:



- Văn bản đồng ý thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Tổng Giám đốc NHPT;



- Các tài liệu khác chứng minh bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi đối với TCTD theo Hợp đồng tín dụng đã ký giữa bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh; 



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đòi nợ kèm các chứng từ liên quan của TCTD. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT, Sở Giao dịch NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản chấp thuận  hoặc không chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT& TDXK.


2. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của NĐ 151/2006/NĐ-CP.


3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà Nước.


4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


5. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


6. Công văn số 2588/NHPT-TDĐP ngày 25/7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước./.


39.Thủ tục Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\Thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ bảo lãnh.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Khách hàng.



3. NHPT có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.


4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, NHPT và Khách hàng tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh trong phạm vi được uỷ quyền.



5. Sau khi ký hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng bảo đảm bảo lãnh, đăng ký giao dịch bảo đảm, NHPT phát hành thư cam kết bảo lãnh.




- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



a) Hồ sơ pháp lý:



*  Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



- Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


- Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 


-  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



- Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



+ Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



+ Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



+ Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



b) Hồ sơ tài chính:



* Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT.


-  Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán.


-  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị bảo lãnh trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm bảo lãnh.



c)  Hồ sơ đề nghị bảo lãnh:



 - Giấy đề nghị bảo lãnh (bản chính).


 + Các tài liệu liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng xuất khẩu/hợp đồng uỷ thác xuất khẩu yêu cầu NHPT bảo lãnh (Khách hàng có thể cung cấp bản sao bộ hồ sơ nộp để vay vốn tại tổ chức tín dụng mà tổ chức cho vay yêu cầu phải có bảo lãnh cho khoản vay đó). 


 + Các tài liệu chứng minh nhu cầu được bảo lãnh của Khách hàng (có thể là văn bản của tổ chức tín dụng yêu cầu Khách hàng phải có bảo lãnh hoặc một tài liệu có nội dung tương đương) - bản sao có xác nhận sao y bản chính.



 - Hợp đồng xuất khẩu (bản sao).


 - Phương án sản xuất - kinh doanh của Khách hàng để thực hiện hợp đồng xuất khẩu (bản chính).



d) Hồ sơ bảo đảm bảo lãnh: 



· Khách hàng có bảo đảm bảo lãnh: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ có liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.


· Hồ sơ bên bảo đảm:



- Bên bảo đảm là Khách hàng đề nghị bảo lãnh: Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp theo quy định nêu trên.



- Bên bảo đảm là người thứ ba:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo ủy quyền (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy ủy quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có);



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



· Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thỏa thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan.


· Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của Bên bảo lãnh.


- Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của Tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



· Khách hàng không có bảo đảm bảo lãnh.



- Văn bản của Chính Phủ về việc bảo lãnh TDXK tại NHPT không có bảo đảm tiền vay.



- Văn bản cam kết của Khách hàng thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của NHPT trong trường hợp Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng cam kết theo Hợp đồng tín dụng mà không trả nợ trước hạn cho NHPT. (đối với trường hợp không thuộc đối tượng vay theo văn bản của Chính Phủ).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Cam kết bảo lãnh có thể bằng thư, bằng TELEX hoặc bằng SWIFT.



- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không quy định cụ thể.


- Giấy đề nghị bảo lãnh của Khách hàng.



- Báo cáo nhanh tình hình tài chính.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Đối tượng bảo lãnh là nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu, nhưng không vay vốn tín dụng xuất khẩu của nhà nước. 



2. Thuộc đối tượng được bảo lãnh và có nhu cầu bào lãnh để vay vốn của các tổ chức tín dụng khác.        



3. Có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.



4. Đã ký kết hợp đồng xuất khẩu;



5. Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi được NHPT thẩm định và chấp thuận bảo lãnh. 



6. Có văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn.



7. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay tại Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;      



5. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.


40. Thủ tục Bảo lãnh TDXK: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc\ Khách hàng ký quỹ 100%


- Trình tự thực hiện:


1. Khi nhận được văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kèm theo các tài liệu chứng minh việc Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ được bảo lãnh đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. CBTD tiến hành xác minh mẫu dấu, chữ ký của “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”.



2. NHPT thông báo ngay cho Khách hàng bằng văn bản có gửi kèm theo bản sao toàn bộ các chứng từ có liên quan.



       - CBTD kiểm tra nội dung văn bản “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”, các tài liệu, chứng cứ được gửi đến: 



       + Nếu thấy không phù hợp với các điều khoản và điều kiện nêu trong cam kết bảo lãnh của mình phải từ chối ngay bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, chứng cứ từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 



       + Nếu phù hợp, NHPT đồng ý thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.



3. NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:



      - NHPT trích tiền ký quỹ để thanh toán cho bên nhận bảo lãnh (bên thụ hưởng).



4. Sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, NHPT thông báo cho Khách hàng và gửi kèm theo các tài liệu liên quan. 




- Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Đối với bảo lãnh vay vốn, yêu cầu Khách hàng cung cấp bằng chứng giải ngân từng lần theo hợp đồng tín dụng liên quan, các giấy thông báo đòi nợ của TCTD cho vay (nếu có). 



2. Với cam kết bảo lãnh có nghĩa vụ bảo lãnh giảm trừ theo thực tế thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng đối với bên nhận bảo lãnh, nếu trong cam kết bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh có quy định, CBTD yêu cầu Khách hàng cung cấp bằng chứng của từng lần thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản thông báo của NHPT về việc trả nợ thay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Nghĩa vụ bảo lãnh đã đến hạn;



2. Bên nhận bảo lãnh có văn bản đề nghị NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo thư bảo lãnh đã ký kết;



3. Các tài liệu chứng minh Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ được bảo lãnh đã cam kết với bên nhận bảo lãnh, nếu văn bản bảo lãnh có đề cập đến các tài liệu đó như là một trong những điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;      



5. Quyết định số 39/QĐ – NHPT ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.


41. Thủ tục Bảo lãnh TDXK: thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc\ Khách hàng không có khả năng trả ngay hoặc chi trả được một phần nghĩa vụ bảo lãnh.


- Trình tự thực hiện:


1. Khi nhận được văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kèm theo các tài liệu chứng minh việc Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ được bảo lãnh đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. CBTD tiến hành xác minh mẫu dấu, chữ ký của “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”.



2. NHPT thông báo ngay cho Khách hàng bằng văn bản có gửi kèm theo bản sao toàn bộ các chứng từ có liên quan.



   - CBTD kiểm tra nội dung văn bản “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”, các tài liệu, chứng cứ được gửi đến: 



   + Nếu thấy không phù hợp với các điều khoản và điều kiện nêu trong cam kết bảo lãnh của mình phải từ chối ngay bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, chứng cứ từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 



   + Nếu phù hợp, NHPT đồng ý thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.



3. NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:



      Trường hợp Khách hàng không có khả năng trả ngay hoặc chỉ trả được một phần nghĩa vụ bảo lãnh, NHPT hạch toán ghi nợ bắt buộc (Ghi nợ tài khoản cho vay do bảo lãnh) số tiền mà NHPT trả thay cho Khách hàng.



4. Sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, NHPT thông báo cho Khách hàng, yêu cầu Khách hàng nhận nợ đối với số tiền NHPT đã trả nợ thay và gửi kèm các tài liệu liên quan.  




- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1.  Đối với bảo lãnh vay vốn, yêu cầu Khách hàng cung cấp bằng chứng giải ngân từng lần theo hợp đồng tín dụng liên quan, các giấy thông báo đòi nợ của TCTD cho vay (nếu có). 



2. Với cam kết bảo lãnh có nghĩa vụ bảo lãnh giảm trừ theo thực tế thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng đối với bên nhận bảo lãnh, nếu trong cam kết bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh có quy định, CBTD yêu cầu Khách hàng cung cấp bằng chứng của từng lần thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản thông báo của NHPT về việc trả nợ thay và yêu cầu nhận nợ bắt buộc.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Nghĩa vụ bảo lãnh đã đến hạn;



2. Bên nhận bảo lãnh có văn bản đề nghị NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo thư bảo lãnh đã ký kết;



3. Các tài liệu chứng minh Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ được bảo lãnh đã cam kết với bên nhận bảo lãnh, nếu văn bản bảo lãnh có đề cập đến các tài liệu đó như là một trong những điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;       



5. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.


42. Thủ tục Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\ thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp hồ sơ bảo lãnh.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Khách hàng.



3. NHPT có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.


4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, NHPT và Khách hàng tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh trong phạm vi được uỷ quyền.



5. Sau khi ký hợp đồng bảo lãnh NHPT phát hành thư cam kết bảo lãnh.



- Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



a) Hồ sơ pháp lý:



*  Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



- Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


- Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 


-  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



+ Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



+ Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



+ Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.


* Các lưu ý khi hướng dẫn Khách hàng nộp hồ sơ pháp lý:



Tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của loại hình doanh nghiệp đó. 



b) Hồ sơ tài chính:



* Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT.


-  Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



         Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



-  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị bảo lãnh trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm bảo lãnh.



* Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c)  Hồ sơ đề nghị bảo lãnh:



 - Giấy đề nghị bảo lãnh (bản chính).


 + Đối với bảo lãnh dự thầu: Tài liệu mời thầu, Quy chế hoặc quy định đấu thầu của nhà mời thầu chứng minh nhà thầu nước ngoài yêu cầu có bảo lãnh dự thầu (bản sao) kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của Khách hàng.



 + Đối với bảo lãnh thực hiện hợp đồng:



     Văn bản của nhà nhập khẩu yêu cầu có bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bản chính) kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của Khách hàng;



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh nhận đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Thư bảo lãnh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Khách hàng - mẫu số 01.


2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính - Mẫu số 05.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Nhà xuất khẩu tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu.  



2. Có tài liệu hợp pháp chứng minh yêu cầu của phía nước ngoài về bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu.


3. Nhà xuất khẩu được bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu phải có năng lực tài chính để tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận bảo lãnh.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước CHXHCN Việt Nam;



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



6. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.


Mẫu số 01


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH




Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam  


1. Tên Khách hàng



2. Địa chỉ



3. Quyết định thành lập



4. Người đại diện



5. Tài khoản tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam



- Tiền gửi bằng đồng Việt Nam



- Tiền gửi bằng ngoại tệ



- Tiền vay bằng đồng Việt Nam



- Tiền vay bằng ngoại tệ



6. Chúng tôi đề nghị được quý ngân hàng bảo lãnh với nội dung sau:



- Loại bảo lãnh



- Mục đích bảo lãnh



- Số tiền và đồng tiền bảo lãnh



- Thời hạn bảo lãnh và ngày hết hạn bảo lãnh



- Hình thức phát hành bảo lãnh



- Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho cam kết bảo lãnh



- Bên nhận bảo lãnh (tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền ký yêu cầu thanh toán)



- Địa chỉ gửi cam kết bảo lãnh



- Các tài liệu liên quan đến khoản bảo lãnh gửi kèm theo



- Hình thức đảm bảo cho bảo lãnh



7. Chúng tôi cam kết rằng:



- Giao dịch được bảo lãnh hoàn toàn tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam



- Chúng tôi chấp hành đầy đủ các quy định của NHNN và NHPT Việt Nam liên quan đến khoản bảo lãnh này



- Chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho ngân hàng mọi hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà ngân hàng thanh toán cho bên nhận bảo lãnh theo cam kết bảo lãnh này.



8. Phương thức trả phí bảo lãnh và các loại phí liên quan.



			


			ĐẠI DIỆN CÔNG TY



(Ký đóng dấu)








Mẫu số 05



Khách hàng vay vốn:



BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH



Kính gửi: Chi nhánh NHPT....


Chúng tôi báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của chúng tôi từ ngày …../ …./….. đến ngày......./........./..........



I. Tổng số lao động hiện có:



II. Vốn điều lệ:



III. Tình hình tài chính (trang sau)



(Kèm giải trình về phương án xử lý nợ quá hạn: nếu có)



IV. Kết quả hoạt động kinh doanh



1. Tổng doanh thu..................trong đó từ hoạt động xuất khẩu.....; 



2. Doanh thu thuần:...................................



3. Giá vốn hàng bán: ....................................................................



4. Kết quả kinh doanh (lợi nhuận trước thuế/lỗ)............................



5. Phải nộp ngân sách..............................trong đó đã nộp..............



6. Giá trị HĐXK đã ký kết từ đầu năm đến ngày lập báo cáo.




Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp những số liệu trên ./.



			KẾ TOÁN TRƯỞNG


(Họ tên, ký)






			............., ngày........tháng.........năm.........



KHÁCH HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Khách hàng vay vốn


                                                                                                                                                Đơn vị:


			TÀI SẢN


			


			NGUỒN VỐN





			A


			Tài sản ngắn hạn


			


			A


			Nợ phải trả


			





			I


			Tiền và các khoản tương đương tiền


			


			I


			Nợ ngắn hạn


			





			II


			Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn


			


			II


			Nợ dài hạn


			





			III


			Các khoản phải thu ngắn hạn


			


			B


			Vốn chủ sở hữu


			





			IV


			Hàng tồn kho


			


			I


			Vốn chủ sở hữu


			





			V


			Tài sản ngắn hạn khác


			


			II


			Nguồn kinh phí và Quỹ khác


			





			B


			Tài sản dài hạn


			


			


			


			








			I


			Các khoản phải thu dài hạn


			


			


			


			





			II


			Tài sản cố định


			


			


			


			





			III


			Bất động sản đầu tư


			


			


			


			





			IV


			Các khoản đầu tư tài chính dài hạn


			


			


			


			





			V


			Tài sản dài hạn khác


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			Tổng cộng


			








Trong đó: 



			I. Nợ ngắn hạn



- Vay NHPT ..............trong đó quá hạn: 



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Vay NHTM ....................trong đó quá hạn:



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:






			II. Nợ dài hạn



- Vay NHPT .................trong đó quá hạn..........



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Vay NHTM ........................trong đó quá hạn.........



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Nợ dài hạn khác..................trong đó  quá hạn.........



- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:



- Dư nợ cho vay đang được khoanh:












Nguyên nhân nợ quá hạn: 



Phương án và những giải pháp khắc phục:



43. Thủ tục Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc.


- Trình tự thực hiện:


1. Bên nhận bảo lãnh gửi văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kèm theo các tài liệu chứng minh việc Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh.



2.NHPT kiểm tra nội dung các tài liệu và đối chiếu với các quy định tại thư bảo lãnh đã phát hành. Nội dung kiểm tra gồm:



+ Tên, địa chỉ Bên nhận bảo lãnh.



+ Tên, địa chỉ Khách hàng.



+ Nghĩa vụ được bảo lãnh.



+ Các vi phạm của Khách hàng khi tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu.



+ Số tiền phải thanh toán.



+ Điều kiện thanh toán.



+ Hiệu lực và thời hạn thanh toán.



+ Các điều kiện khác.



3.Sau khi nhận đủ hồ sơ, NHPT thực hiện nội dung sau: 



+ Trường hợp các nội dung trong yêu cầu trả tiền không phù hợp với thư bảo lãnh đã phát hành, NHPT có văn bản từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (nêu rõ lý do).



+ Trường hợp các nội dung trong yêu cầu trả tiền phù hợp với thư bảo lãnh đã phát hành, NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.



4. Sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, NHPT thông báo cho Khách hàng, yêu cầu Khách hàng nhận nợ đối với số tiền NHPT đã trả nợ thay và gửi kèm các tài liệu liên quan.



- Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên nhận bảo lãnh nước ngoài.


2. Các chứng từ chứng minh Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: NHPT tiến hành thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị bảo lãnh của bên nhận bảo lãnh nước ngoài


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản thông báo của NHPT về việc trả nợ thay và yêu cầu nhận nợ bắt buộc.



- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Bên nhận bảo lãnh nước ngoài có văn bản đề nghị NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.


2. Các tài liệu do Bên nhận bảo lãnh cung cấp chứng minh Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh, trường hợp thư bảo lãnh có đề cập đến các tài liệu đó như là một trong những điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;      



5. Quyết định số 39/QĐ – NHPT ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.


44. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp


- Trình tự thực hiện:



1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 30 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đầu tư) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp.



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (bản chính).



2. Hồ sơ doanh nghiệp:


- Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp - trừ Doanh nghiệp tư nhân (bản sao y của Doanh nghiệp);



- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng; (bản sao y của Doanh nghiệp);



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực); 



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực); 



3. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4. Hồ sơ dự án đầu tư:


- Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình)/ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình (trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) được lập theo quy định của pháp luật (02 bộ);



- Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng trở lên (bản sao chứng thực);



- Quyết định đầu tư - nếu có (bản chính);



- Văn bản của cơ quan thẩm quyền về các nội dung liên quan dự án:



+ Giấy phép xây dựng;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp (bản sao chứng thực);



+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt - nếu phải có theo quy định (bản sao chứng thực);



+ Giấy phép khai thác tài nguyên - đối với dự án khai thác tài nguyên (bản sao chứng thực);


+ Các giải pháp thiết kế về phòng cháy chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao chứng thực);



* Đối với dự án đầu tư mua sắm thiết bị lẻ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: Tuỳ từng trường hợp, nếu không phải xin thêm đất thì Hồ sơ dự án thông thường chỉ gồm báo cáo phương án đầu tư và quyết định phê duyệt phương án đầu tư hoặc dự án đầu tư và quyết định phê duyệt dự án đầu tư trong trường hợp các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng.



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn dự án (mẫu số 01a/BL-GĐN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2. Có dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả. Quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng.



3. Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành.


4. Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD tối thiểu bằng 10%



5. Sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện dự án đầu tư để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại Bên bảo lãnh.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



45. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh


- Trình tự thực hiện:


1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 15 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện phương án sản xuất kinh doanh  hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp.



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (bản chính).



2. Hồ sơ doanh nghiệp:


- Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp - trừ Doanh nghiệp tư nhân (bản sao y của Doanh nghiệp);



- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng; (bản sao y của Doanh nghiệp);



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực); 



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực); 



3. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4. Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh:



- Phương án SXKD (bản chính) theo mẫu của NHPT và các tài liệu liên quan đến phương án SXKD (nếu có).


* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



1. Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 01b/BL-GĐN).


2. Phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 02/BLNH-PATL).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2. Có phương án SXKD hiệu quả. 



3. Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành



4. Có vốn chủ sở hữu tham gia phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



46. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp


- Trình tự thực hiện:



1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 30 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đầu tư) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi hợp tác xã.



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã (bản chính).



2. Hồ sơ Hợp tác xã:


- Điều lệ hoạt động của Hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã);



- Nghị quyết bầu trưởng ban quản trị Hợp tác xã; Nghị quyết bầu hoặc Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm, kế toán trưởng hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã);



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực); 



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực); 



3. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Hợp tác xã); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4. Hồ sơ dự án đầu tư:


- Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình)/ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình (trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) được lập theo quy định của pháp luật (02 bộ);



- Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng trở lên (bản sao chứng thực);



- Quyết định đầu tư - nếu có (bản chính);



- Văn bản của cơ quan thẩm quyền về các nội dung liên quan dự án:



+ Giấy phép xây dựng.


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp (bản sao chứng thực);



+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt - nếu phải có theo quy định (bản sao chứng thực);



+ Giấy phép khai thác tài nguyên - đối với dự án khai thác tài nguyên (bản sao chứng thực);


+ Các giải pháp thiết kế về phòng cháy chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao chứng thực);



* Đối với dự án đầu tư mua sắm thiết bị lẻ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: Tuỳ từng trường hợp, nếu không phải xin thêm đất thì Hồ sơ dự án thông thường chỉ gồm báo cáo phương án đầu tư và quyết định phê duyệt phương án đầu tư hoặc dự án đầu tư và quyết định phê duyệt dự án đầu tư trong trường hợp các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng.


* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn dự án (mẫu số 01a/BL-GĐN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2. Có dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả. Quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng.



3. Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành.


4. Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.


5. Sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện dự án đầu tư để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại Bên bảo lãnh.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


________________________



47. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh


- Trình tự thực hiện:


1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 15 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện phương án sản xuất kinh doanh ) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi hợp tác xã.



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1.Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (bản chính).



2. Hồ sơ Hợp tác xã:


- Điều lệ hoạt động của Hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã);



- Nghị quyết bầu trưởng ban quản trị Hợp tác xã; Nghị quyết bầu hoặc Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm, kế toán trưởng hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã);



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực); 



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực); 



3.Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Hợp tác xã); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4.Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh:



- Phương án SXKD (bản chính) theo mẫu của NHPT và các tài liệu liên quan đến phương án SXKD (nếu có).


* Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



1. Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 01b/BL-GĐN).


2. Phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 02/BLNH-PATL).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2. Có phương án SXKD hiệu quả. 


3. Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành



4. Có vốn chủ sở hữu tham gia phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



Mẫu số 01b/BL- GĐN



			Tên đơn vị đề nghị bảo lãnh........



Số: …../...


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



[image: image1.png]


….., ngày    tháng   năm 200...








GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH VAY VỐN 



THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển ......................



I. Tên đơn vị: 




- Địa chỉ trụ sở chính: 




- Số điện thoại: ....................................; Số fax: ...............................................



- Được thành lập theo 




- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ................  ngày ... /..../.... do ........... cấp.



- Ngành nghề kinh doanh chính: .................................... 



- Vốn hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD ....... đồng; số lao động thường xuyên .... người.



- Người đại diện (theo pháp luật): Ông/Bà.......  / chức vụ: ..............................



- Số hiệu tài khoản tiền gửi VNĐ: .................. mở tại: ...............................................................



- Số hiệu tài khoản tiền gửi ngoại tệ: ...................... mở tại: .......................................................



II. Phương án vay vốn đề nghị bảo lãnh: …………lập ngày … tháng … năm …. 



- Địa điểm thực hiện: .......................................................



* Trong đó: 



+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: ………….. đồng



+ Chi phí nhân công trực tiếp: ………….. đồng



+ Chi phí sản xuất chung: ………….. đồng



+ Chi phí tài chính: ………….. đồng



+ Chi phí bán hàng: ………….. đồng



+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: ………….. đồng


- Nguồn vốn thực hiện:




+ Nguồn vốn tự có: ……………… đồng;




+ Nguồn vốn vay tín dụng thương mại:………………………….đồng,




+ Nguồn vốn huy động khác: ……………………….. đồng.


III. Bộ máy điều hành, quản lý nhân sự:



1. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Trưởng ban Quản trị:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:.........................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Trưởng Ban QT:........, từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Trưởng Ban QT: từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nêu có)...............................



2. Tổng Giám đốc/Giám đốc/Chủ nhiệm Hợp tác xã:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc trước khi trở thành Tổng giám đốc/Giám đốc/Chủ nhiệm Hợp tác xã.........., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Tổng giám đốc/Giám đốc: từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nêu có)...............................



3. Trưởng phòng kinh doanh/người phụ trách kinh doanh:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc trước khi trở thành Trưởng phòng kinh doanh/người phụ trách kinh doanh:......................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Trưởng phòng kinh doanh/người phụ trách kinh doanh: từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nêu có)...............................



4. Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:........., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc trước khi trở thành Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán:
....., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán: từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nêu có)...............................



5. Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (tại thời điểm đề nghị bảo lãnh): ...... người.



IV. Báo cáo nhanh tình hình tài chính, tình hình SXKD từ ngày .../.../... đến ngày .../.../....:



Trên cơ sở báo cáo tài chính, hoạt động SXKD, Doanh nghiệp nhận xét, đánh giá về tình hình tài chính, tình hình SXKD:



1. Về tình hình tài chính: đánh giá về tài sản hiện có, và sự biến động của: tài sản (tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn); nguồn vốn (nợ phải trả, vốn chủ sở hữu).



2. Về tình hình góp vốn điều lệ (đối với trường hợp Doanh nghiệp chưa góp đủ)



3. Về kết quả SXKD: Đánh giá khái quát về hiện trạng tình hình SXKD, những biến động kết quả SXKD so với các kỳ trước (sản lượng hàng hoá thực hiện, doanh thu, chi phí, lợi nhuận .....);



4. Tình hình lưu chuyển tiền tệ kỳ báo cáo gần nhất, so sánh với các kỳ trước. ........



V. Báo cáo về các khoản nợ với NHPT, ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế:



1. Quan hệ tín dụng với NHPT (nếu có):



* Vay NHPT ....... đồng, trong đó: 



- Dư  nợ TDĐT và TDXK: ....... đồng.



- Dư nợ khác: ......... đồng (cho vay thí điểm: cho vay vốn sản xuất ban đầu, cho vay thoả thuận).



Trong đó: (chi tiết theo HĐTD)



- HĐTD số ...... ngày .... tháng .....năm .....



+ Nợ quá hạn: ............đồng (không bao gồm nợ chờ xử lý).



+ Nợ chờ xử lý: ............ đồng.



+ Nguyên nhân, nguồn để trả nợ, thời gian trả nợ.


- Dư nợ cho vay đang được khoanh: ................... đồng.



* Các dự án đang được Hỗ trợ SĐT:




+ Số tiền được cấp:. ................... đồng.




+ Số tiền đã cấp:..... ................... đồng.



2. Quan hệ tín dụng với  Ngân hàng thương mại và TCTD khác (ghi cụ thể từng ngân hàng thương mại và TCTD khác):


* Vay Ngân hàng ... : .... đồng,


Trong đó: (chi tiết theo HĐTD)



- HĐTD số ...... ngày .... tháng .....năm .....



+ Nợ quá hạn: ............đồng (không bao gồm nợ chờ xử lý).



+ Nợ chờ xử lý: ............ đồng.



+ Nguyên nhân, nguồn để trả nợ, thời gian trả nợ.


- Dư nợ cho vay đang được khoanh: ................... đồng.



* Vay Ngân hàng ... : .... đồng, trong đó:.......



* Vay TCTD khác:




...........



VI. Các thuyết minh bổ sung (nếu có):


1. Các hợp đồng kinh tế và tổng giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký kết trong 2 năm liên tục trước khi đề nghị bảo lãnh: ................................



2. Những phương án sản xuất - kinh doanh tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện trước khi  xin vay vốn phương án sản xuất - kinh doanh: ................................



VII. Chúng tôi đề nghị được Ngân hàng Phát triển Chi nhánh ................ bảo lãnh cho chúng tôi được vay vốn tại ngân hàng thương mại để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh với nội dung sau:



- Tổng số tiền đề nghị bảo lãnh để vay:



+ Bằng số: ………. VNĐ/USD/EUR.


+ Bằng chữ: ………………………. VNĐ/ USD/EUR. 



Trong đó: 
Nguyên vật liệu A: Số lượng:.................. Giá trị........................ VNĐ/USD/EUR.




Nguyên vật liệu B: Số lượng:.................. Giá trị........................ VNĐ/USD/EUR.................


- Số tiền bảo lãnh gồm số nợ gốc và khoản lãi  phát sinh theo thực tế phải trả cho ngân hàng cho vay.



- Thời hạn bảo lãnh: ....... tháng, từ  ..... đến .......



- Tài sản bảo đảm cho bảo lãnh: 



- Các tài liệu đính kèm bao gồm: 



(1)......................................................................................



(2)......................................................................................



Chúng tôi cam kết:



- Các tài liệu, số liệu trong hồ sơ đề nghị bảo lãnh là hợp pháp, hợp lệ; hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật;



​- Chấp hành đầy đủ các quy định về bảo lãnh vay vốn cho DN theo quy định của pháp luật và các quy định của NHPT;



- Cung cấp cho Chi nhánh NHPT .... những tài liệu về Hợp đồng tín dụng (HĐTD), HĐTD sửa đổi, bổ sung, Phụ lục HĐTD ký giữa chúng tôi và ngân hàng cho vay ngay sau khi ký; các tài liệu liên quan đến việc nhận nợ vay từ ngân hàng cho vay khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh (bản chính hoặc bản sao đã được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền); những tài liệu khác liên quan đến thực hiện Hợp đồng bảo lãnh theo yêu cầu của NHPT. 



- Thực hiện đúng các cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh, thực hiện nhận nợ bắt buộc với NHPT khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh.



- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí và các khoản nợ cho NHPT./.



			


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký, ghi  rõ họ tên & đóng dấu).








MÉu sè 02/BLNH -PATL



Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



-----------------



........, ngµy....... th¸ng........n¨m.......


Ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh  ®Ò nghÞ b¶o l·nh vay vèn



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở : ……………………………………………………
………





Điện thoại:
…………………….    Fax: ………………………………...



Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: ………. ngày ………………….



Cơ quan cấp: ………………………………………………………………..



Tên người đại diện vay vốn: ………………………………………………..



Chức vụ:…………………………………theo giấy uỷ quyền số (nếu có)…………………



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng.................



Tài khoản tiền gửi ngoại tệ ..........................tại Ngân hàng..................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu:...............................................



Cơ quan cấp:...................................................................................................................



Đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ... bảo lãnh cho chúng tôi vay:



Số tiền:…………………………………VND/USD/EUR



Bằng chữ:………………………………………………



Thời hạn vay vốn: ......................................................



Biện pháp bảo đảm tiền vay: ......................................



Ngân hàng cho vay: ..................................................



I. MỤC ĐÍCH VAY:.................................................................................



II. TỔNG NGUỒN VỐN THAM GIA PHƯƠNG ÁN: (đơn vị: ..... VND)



a.Vốn tự có:..........................................................................



b.Vốn vay các tổ chức tín dụng: ..........................................



c.Vốn khác: ..........................................................................



 (Khách hàng thuyết minh các nguồn: vốn tự có, vốn khác, …)



III. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



1. Các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hoặc các hồ sơ chứng minh đầu ra của sản phẩm : số............/ngày......



2. Kế hoạch SXKD trong kỳ: 



			Loại sản phẩm SX


			Đơn vị tính


			Kế hoạch sản xuất


			Kế hoạch tiêu thụ





			


			


			Sản lượng (sp)


			Giá thành/SP (đồng/sp)


			Chi phí (đồng)


			Sản lượng tiêu thụ (sp)


			Đơn giá/SPTT (đồng/sp)


			Doanh thu tiêu thụ (đồng)





			A


			B


			1


			2


			3=(1)x(2)


			4


			5


			6 =(4)x(5)





			SP A ...


			


			


			


			


			


			


			





			SP B ...


			


			


			


			


			


			


			








3. Điều kiện giao hàng: ...................



4. Kế hoạch giao hàng: (số lượng, giá trị, thời gian giao hàng)



5. Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………



6. Phương thức bán hàng: ................................................................................



7. Dự kiến các HĐ hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào



- Đơn vị bán hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại):…………………………..................



- Đơn giá, số lượng, loại tiền, giá trị:……………………………………..................



- Lịch giao hàng: ……………………………………………………………………..



- Phương thức thanh toán: …………………………………………………………….



- Hợp đồng, chứng từ cung cấp hàng hoá (nếu có):..................................................



8. Kết quả sản xuất kinh doanh




8.1. Tổng doanh thu quy đổi ra VND:..................................................................




+ Doanh thu từ bán sp (= cột 6 của biểu KHSXKD):………………………….........



+ Nguồn thu khác:……………………………………………………………………



8.2. Tổng chi phí:..................... trong đó



                                                                                   Đơn vị tính:ngàn đồng


			TT


			Nội dung chi phí


			Giá trị





			1


			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


			





			


			Nguyên vật liệu chính


			





			


			Nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất


			





			2


			Chi phí nhân công trực tiếp


			





			3


			Chi phí sản xuất chung (như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chí phí dụng cụ sản xuất, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài…)


			





			4


			Chi phí tài chính


			





			


			Trong đó: Lãi vay vốn cố định


			





			


			                Lãi vay vốn lưu động


			





			5


			Chi phí bán hàng (như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, dịch vụ mua ngoài…)


			





			6


			Chi phí quản lý doanh nghiệp  (như chi phí nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế, dự phòng…)


			





			


			Tổng cộng (= cột 3 của biểu KHSXKD)


			








Thuyết minh về các khoản mục chi phí, lưu ý một số nội dung:



- Phần chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu (nếu có): khách hàng ghi rõ số lượng, đơn giá, loại tiền, tỷ giá, giá trị quy đổi VND và tỷ trọng chi phí nhập khẩu trong tổng chi phí.



- Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu: (tên loại nguyên vật liệu chính, giá trị, số lượng, định mức, phương án thu mua).



- Chi phí nhân công: (số lượng, định mức).


- Khấu hao tài sản cố định phân bổ vào sản phẩm sản xuất.


- Phương án dự trữ bảo quản nguyên vật liệu và thành phẩm.


- Thời gian cần thiết để thực hiện phương án SXKD (gồm thời gian thu mua, thời gian sản xuất, thời gian bán hàng, thời gian chờ thanh toán...).


- Căn cứ để tính các chi phí nêu trên.


8.3. Lợi nhuận trước thuế [= (8.1) –( 8.2)]:


9. Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ (gốc và lãi).


- Nguồn  trả nợ: ...........................



- Kế hoạch trả nợ:........................



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT./.



			


			KHÁCH  HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








48. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có dự án đầu tư.


- Trình tự thực hiện:


1. Sau khi nhận được thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT, doanh nghiệp/Hợp tác xã đến Ngân hàng thương mại để thoả thuận và ký hợp đồng tín dụng vay vốn.



2. Doanh nghiệp/Hợp tác xã xuất trình Hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng thương mại đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được phát hành Chứng thư bảo lãnh.



3. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT rà soát, đối chiếu các nội dung của hợp đồng tín dụng có liên quan với nội dung Thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn.



4. Trường hợp nội dung Hợp đồng tín dụng không phù hợp với nội dung thông báo chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thương thảo lại với Ngân hàng thương mại. Nếu không thống nhất, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản từ thông báo từ chối bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp/hợp tác xã.



5. Trường hợp nội dung Hợp đồng tín dụng phù hợp với nội dung thông báo chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiến hành ký kết Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản , Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc .



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hoàn tất việc đăng ký giao địch đảm bảo (đối với tài sản bảo đảm bảo lãnh giao dịch bảo đảm được theo quy định).



7. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiến hành thu phí bảo lãnh theo quy định.



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành Chứng thư bảo lãnh gửi Ngân hàng thương mại.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Hợp đồng tín dụng ký kết với Ngân hàng thương mại vay vốn thực hiện dự án đang đề nghị NHPT bảo lãnh.



2. Các hồ sơ có liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm.


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết: 


Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận được Hợp đồng tín dụng đã ký giữa doanh nghiệp/Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.


2.  Chứng thư bảo lãnh.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Hợp đồng tín dụng đã ký giữa doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại có nội dung phù hợp với nội dung Thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



______________________



49. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh


- Trình tự thực hiện:


1.Sau khi nhận được thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT, doanh nghiệp/Hợp tác xã đến Ngân hàng thương mại để thoả thuận và ký hợp đồng tín dụng vay vốn.



2.Doanh nghiệp/ Hợp tác xã xuất trình Hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng thương mại đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được phát hành Chứng thư bảo lãnh.



3.Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT rà soát, đối chiếu các nội dung của hợp đồng tín dụng có liên quan với nội dung Thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn.



4.Trường hợp nội dung Hợp đồng tín dụng không phù hợp với nội dung thông báo chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thương thảo lại với Ngân hàng thương mại. Nếu không thống nhất, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản từ thông báo từ chối bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp.



5. Trường hợp nội dung Hợp đồng tín dụng phù hợp với nội dung thông báo chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiến hành ký kết Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiến hành thu phí bảo lãnh theo quy định.



7. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành Chứng thư bảo lãnh gửi Ngân hàng thương mại.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



Hợp đồng tín dụng ký kết với Ngân hàng thương mại vay vốn thực hiện dự án đang đề nghị NHPT bảo lãnh.


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 


Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận được Hợp đồng tín dụng đã ký giữa doanh nghiệp/Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.


2.  Chứng thư bảo lãnh.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Hợp đồng tín dụng đã ký giữa doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại có nội dung phù hợp với nội dung Thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại



4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


50. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng



- Trình tự thực hiện:


1. Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 



5. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính);



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại);



2. Về phía doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính);



- Phương án trả nợ điều chỉnh của doanh nghiệp (bản chính);


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


1. Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi;



2. Chứng thư bảo lãnh sửa đổi.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


____________________



51. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng



- Trình tự thực hiện:


1) Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2) Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3) Trường hợp không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4) Trường hợp chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 


5) Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính);



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại);



2. Về phía doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính);



- Phương án trả nợ điều chỉnh của doanh nghiệp (bản chính);


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


52. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng.


- Trình tự thực hiện:


1) Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2) Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3) Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4) Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5) NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6) Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



7) Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 



8) Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


*Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính);



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại);



2. Về phía doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính);



- Phương án trả nợ điều chỉnh của doanh nghiệp (bản chính);


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 


1. Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi.


2. Chứng thư bảo lãnh sửa đổi.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


53.Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng.


- Trình tự thực hiện:


1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 



5. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính);



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại);



2. Về phía Hợp tác xã


- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính);



- Phương án trả nợ điều chỉnh của doanh nghiệp (bản chính);


*Số lượng hồ sơ:01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 


+ Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi;



+ Chứng thư bảo lãnh sửa đổi.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


_________________



54. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng



- Trình tự thực hiện:


1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 


5. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính);



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại);



2. Về phía Hợp tác xã 


- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính);



- Phương án trả nợ điều chỉnh của doanh nghiệp (bản chính);


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục:  Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


55. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật


- Trình tự thực hiện:


1. Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản , Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



5. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính);



2. Doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính);



- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của doanh nghiệp đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 


1. Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc;



2. Chứng thư bảo lãnh;



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


______________________________________



56. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.


- Trình tự thực hiện:


1. Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



5. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).


2. Doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).


- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của doanh nghiệp đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 


1. Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc;



2. Chứng thư bảo lãnh.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


57. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.


- Trình tự thực hiện:


1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



5. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).


2. Hợp tác xã 


- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính);



- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của Hợp tác xã đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 


1. Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc;



2. Chứng thư bảo lãnh;



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


______________________________________



58. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.


- Trình tự thực hiện:


1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản , Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



5. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính);



2. Hợp tác xã:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính);



- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của Hợp tác xã đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 


1. Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc;



2. Chứng thư bảo lãnh.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


59. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có dự án đầu tư


- Trình tự thực hiện:


1. Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NHPT, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT và doanh nghiệp lập biên bản thanh lý Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc ban đầu.


2. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT xoá đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Hợp đồng thế chấp tài sản theo quy định.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: không có.


- Thời hạn giải quyết : Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NHPT.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Biên bản thanh lý HĐ bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


60. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh.


- Trình tự thực hiện:


Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NHPT, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT và doanh nghiệp lập biên bản thanh lý Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: không có.


- Thời hạn giải quyết: Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NHPT.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục:  Biên bản thanh lý Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


__________________________________



61. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có dự án đầu tư


- Trình tự thực hiện:


1. Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; Chi nhánh lập phiếu giao nhận hồ sơ (phụ lục số 04).



2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo và yêu cầu doanh nghiệp/Hợp tác xã gửi hồ sơ đề nghị thực hiện bảo lãnh; Chi nhánh lập phiếu giao nhận hồ sơ (phụ lục số 04).



3. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT kiểm tra hồ sơ yêu cầu thực hiện bảo lãnh vay vốn.



4. Trường hợp không chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo từ chối không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh gửi doanh nghiệp/Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.


5. Trường hợp chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho doanh nghiệp/Hợp tác xã ký khế ước nhận nợ bắt buộc, đồng thời, NHPT thực hiện thanh toán cho Ngân hàng thương mại số tiền trả nợ thay cho doanh nghiệp/Hợp tác xã.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thu hồi nợ vay bắt buộc theo quy định hiện hành của NHPT.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



-Văn bản yêu cầu NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Chứng thư bảo lãnh do Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành (bản sao của Ngân hàng thương mại).



- Tài liệu chứng minh Ngân hàng thương mại đã áp dụng các biện pháp tín dụng để thu hồi nợ khi doanh nghiệp/Hợp tác xã gặp khó khăn tạm thời (bản sao của Ngân hàng thương mại).



- Bảng kê tình hình thu nợ có ghi rõ nội dung: từng khoản giải ngân, lãi suất cho vay, số nợ (gốc và lãi) đến hạn phải thu, số nợ (gốc và lãi) đã thu và số nợ (gốc và lãi) còn phải thu nhưng chưa thu được (bản chính).



2. Đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã:



- Văn bản đề nghị Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT trả nợ thay (bản chính);



- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đang được bảo lãnh vay vốn; nguyên nhân không trả được nợ cho Ngân hàng thương mại theo Hợp đồng tín dụng (HĐTD sửa đổi, phụ lục HĐTD) đã ký (bản chính); kèm theo các tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay đúng mục đích (bản sao chứng thực);



- Bảng kê chứng từ trả nợ (bản chính).



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đầy đủ, đúng quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục:  



+ Khế ước nhận nợ bắt buộc.


+ Thông báo từ chối hoặc chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.


_________________



62. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh


- Trình tự thực hiện:


1. Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; Chi nhánh lập phiếu giao nhận hồ sơ (phụ lục số 04).



2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo và yêu cầu doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thực hiện bảo lãnh; Chi nhánh lập phiếu giao nhận hồ sơ (phụ lục số 04).



3. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT kiểm tra hồ sơ yêu cầu thực hiện bảo lãnh vay vốn.



4. Trường hợp không chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo từ chối không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh gửi doanh nghiệp/Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.


5. Trường hợp chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho doanh nghiệp/Hợp tác xã ký khế ước nhận nợ bắt buộc, đồng thời, NHPT thực hiện thanh toán cho Ngân hàng thương mại số tiền trả nợ thay cho doanh nghiệp/Hợp tác xã.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thu hồi nợ vay bắt buộc theo quy định hiện hành của NHPT.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



-Văn bản yêu cầu NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Chứng thư bảo lãnh do Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành (bản sao của Ngân hàng thương mại).



- Tài liệu chứng minh Ngân hàng thương mại đã áp dụng các biện pháp tín dụng để thu hồi nợ khi doanh nghiệp/Hợp tác xã gặp khó khăn tạm thời (bản sao của Ngân hàng thương mại).



- Bảng kê tình hình thu nợ có ghi rõ nội dung: từng khoản giải ngân, lãi suất cho vay, số nợ (gốc và lãi) đến hạn phải thu, số nợ (gốc và lãi) đã thu và số nợ (gốc và lãi) còn phải thu nhưng chưa thu được (bản chính).



2. Đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã:



- Văn bản đề nghị Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT trả nợ thay (bản chính);



- Báo cáo tình hình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh đang được bảo lãnh vay vốn; nguyên nhân không trả được nợ cho Ngân hàng thương mại theo Hợp đồng tín dụng (HĐTD sửa đổi, phụ lục HĐTD) đã ký (bản chính); kèm theo các tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay đúng mục đích (bản sao chứng thực);



- Bảng kê chứng từ trả nợ (bản chính).



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đầy đủ, đúng quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục:  



1. Khế ước nhận nợ bắt buộc.


2. Thông báo từ chối hoặc chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.


2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.
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C. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CẤP ĐỊA PHƯƠNG 



(SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH NHPT)



1. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\trường hợp thẩm định lần đầu.



- Trình tự thực hiện:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ. 



2. Tổ chức thực hiện thẩm định. 



  Đơn vị chủ trì thực hiện thẩm định về phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan lấy ý kiến tham gia thẩm định dự án, tổng hợp và báo cáo kết quả thẩm định với Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Giám đốc Chi nhánh NHPT. 



3. Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thông báo kết quả thẩm định dự án cho chủ đầu tư.



- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT


2. Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Văn bản của chủ đầu tư đề nghị NHPT thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay, (bảng kê danh mục hồ sơ vay vốn gửi kèm theo).



2. Hồ sơ dự án.


a) Hồ sơ báo cáo dự án.


-  Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư  hoặc thuyết minh dự án đầu tư đối dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng, chủ đầu tư gửi Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định.



b) Giấy chứng nhận đầu tư: đối với nhà đầu tư trong nước làm chủ đầu tư  dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên phải có giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.


c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, bao gồm: 



- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có);


- Kết quả thẩm định dự án, thẩm định tổng mức đầu tư (nếu có);



- Thoả thuận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW về địa điểm xây dựng dự án, hợp đồng thuê đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); 



-  Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, Giấy phép khai thác và sử dụng nguồn nước (đối với dự án cấp nước, thuỷ điện); 



- Giấy phép thăm dò khoáng sản, kết quả đánh giá trữ lượng của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản (đối với dự án khai thác sử dụng khoáng sản xi măng, quặng, vật liệu xây dựng...); 



- Báo cáo thẩm duyệt về phương án phòng chống cháy nổ của dự án;



- Văn bản về các nội dung khác có liên quan đến dự án.



d) Các văn bản khác do chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến đầu tư dự án


- Đối với dự án đang được triển khai thực hiện đầu tư (đã có quyết định đầu tư), Hồ sơ dự án cần được bổ sung một số tài liệu sau:



+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (Quyết định phê duyệt Tổng dự toán (nếu có); 



+ Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án;



+ Quyết định giao đất, cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, hợp đồng cho thuê đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); 



+ Giấy phép khai thác và sử dụng tài nguyên, như nguồn nước, khoáng sản (đối với dự án có khai thác và sử dụng tài nguyên);



+ Giấy phép xây dựng công trình;



+ Văn bản về các nội dung khác có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án.



3. Hồ sơ chủ đầu tư




a) Hồ sơ pháp lý



- Hồ sơ hợp lệ về việc thành lập và đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư.


+ Quyết định thành lập doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân); Tổ chức kinh tế thành lập theo Luật Hợp tác xã; (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 



+ Giấy phép đầu tư: Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật doanh nghiệp, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 



- Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán; (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 



- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền. 



- Các tài liệu liên quan khác do chủ đầu tư gửi kèm theo (nếu có).



b) Hồ sơ tài chính



-  Đối với chủ đầu tư  đang hoạt động sản xuất kinh doanh:



+ Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm liền kề và báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp đến quý gần nhất. (Nếu doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 2 năm thì gửi báo cáo tài chính các năm đã hoạt động và báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp các quý gần nhất). Trường hợp báo cáo tài chính của chủ đầu tư phải kiểm toán bắt buộc theo quy định và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập, (bản chính).



   + Trường hợp chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty. 



    +Trường hợp công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



- Đối với chủ đầu tư là đơn vị mới thành lập: 



    Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu vốn ( đối với công ty TNHH một thành viên), Nghị quyết đậi hội xã viên (đối với HTX) về việc góp vốn đầu tư xây dựng dự án, phương án góp vốn phù hợp với nghị quyết được thông qua, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);



 c) Báo cáo về quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất: Bảng kê các hợp đồng tín dụng đã ký và tình hình thực hiện vay, trả nợ đối với các hợp đồng tín dụng...



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay (đối với trường hợp dùng tài sản khác để bảo đảm tiền vay): thực hiện theo hướng dẫn về bảo đảm tiền vay của Tổng Giám đốc NHPT.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C (được tính từ ngày NHPT nhận đủ hồ sơ  theo quy định).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo kết quả thẩm định dự án (thông báo chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay).


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này) (3854/NHPT-TĐ )



1. Văn bản đề nghị thẩm định PATC, PATNVV - MS01/TĐDA.



2. Báo cáo về năng lực của Chủ đầu tư - MS02/TĐDA.



3. Phiếu giao nhận  hồ sơ dự án - MS03/TĐDA.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  151/2006/NĐ-CP 


1. Chủ đầu tư dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tổ chức lập, thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về nội dung, trình tự, thủ tục đầu tư và phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính khả thi, hiệu quả đầu tư của dự án.



2. Dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu sau:



- Có hiệu quả kinh tế - xã hội.


- Sử dụng vốn vay đúng mục đích.


- Hoàn trả nợ vay (gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn.


3. Đối với dự án:  



- Thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước nhưng chưa được bảo lãnh tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư. 



-  Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực.



4. Đối với chủ đầu tư: 



a) Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;



b) Có khả năng tài chính để thực hiện đầu tư và vận hành dự án;



    Ngoài mức vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được NHPT cho vay theo quy định, chủ đầu tư phải sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác như: vốn chủ sở hữu, vốn vay các tổ chức, cá nhân; vốn huy động khác để đầu tư dự án; trong đó, mức vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án (vốn tự có) tối thiểu bằng 15% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định của dự án. Các nguồn vốn này phải bảo đảm tính khả thi và được xác định cụ thể.



c) Mở tài khoản và thanh toán trực tiếp qua NHPT; 



d) Có bộ máy quản lý đủ năng lực và trình độ chuyên môn để điều hành hoạt động của dự án. 



đ) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án. 



e) Chủ đầu tư; Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư; cổ đông sáng lập của doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần); thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn); chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân) có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT;


f) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay và bảo hiểm tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và của NHPT.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Đầu tư số 59/2005/ QH11 ngày 12/12/2005, hiệu lực ngày 01/07/2006.


2. Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, hiệu lực ngày 01/07/2004.


3. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính  phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



4. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; hiệu lực ngày 19/10/2008.



5. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, hiệu lực ngày 23/7/1999.



6. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; hiệu lực ngày 20/5/2000.



7. Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP; hiệu lực ngày 15/03/2003.



8. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình, hiệu lực ngày 02/4/2009.



9. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 151/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 24/8/2007.


10. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính đổi Thông tư số  69/2007/TT-BTC, hiệu lực ngày 08/3/2008.



11. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình, hiệu lực ngày 11/5/2009.


12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.



13. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



14. Công văn 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước./.



_______________



2. Thủ tục: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở  Giao dịch, Chi nhánh NHPT\ trường hợp thẩm định lại.



 - Trình tự thực hiện:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ. 



2. Tổ chức thực hiện thẩm định. 



  Đơn vị chủ trì thực hiện thẩm định về phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan lấy ý kiến tham gia thẩm định dự án, tổng hợp và báo cáo kết quả thẩm định với Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Giám đốc Chi nhánh NHPT. 



3. Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thông báo kết quả thẩm định dự án cho chủ đầu tư.



- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT


2. Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Văn bản của chủ đầu tư đề nghị NHPT thẩm định lại phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay (nêu rõ các nguyên nhân và kế hoạch thực hiện dự án), kèm bảng kê danh mục hồ sơ vay vốn gửi kèm theo.



 2. Hồ sơ dự án



     a. Hồ sơ báo cáo dự án



     - Sử dụng hồ sơ chủ đầu tư đã gửi lần đầu.


      - Trường hợp dự án có thay đổi so với quyết định đầu tư đã phê duyệt và được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh bằng văn bản, yêu cầu chủ đầu tư gửi  hồ sơ bổ sung như sau: 



      +  Báo cáo đầu tư điều chỉnh, (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh) được lập phù hợp theo quy định hiện hành đối với các loại dự án; 



      +  Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có); (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);



      +  Các văn bản, hồ sơ khác có liên quan đến sự thay đổi của dự án so với dự án đã được phê duyệt lần đầu.



 3. Hồ sơ chủ đầu tư:



- Sử dụng hồ sơ chủ đầu tư đã gửi lần đầu.


- Chủ đầu tư gửi bổ sung các tài liệu sau:



+  Báo cáo tài chính trong 2 năm liền kề với thời điểm chủ đầu tư đề nghị thẩm định lại dự án;



+  Các văn bản, tài liệu liên quan đến những thay đổi của chủ đầu tư so với hồ sơ gửi thẩm định lần đầu, (như thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư...).


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C (được tính từ ngày NHPT nhận đủ hồ sơ  theo quy định).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo kết quả thẩm định dự án (thông báo chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay).


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này) (3854/NHPT-TĐ )


1. Văn bản đề nghị thẩm định PATC, PATNVV - MS01/TĐDA.


2. Báo cáo về năng lực của Chủ đầu tư - MS02/TĐDA.


3. Phiếu giao nhận  hồ sơ dự án - MS03/TĐDA.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  151/2006/NĐ-CP 


1. Chủ đầu tư dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tổ chức lập, thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về nội dung, trình tự, thủ tục đầu tư và phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính khả thi, hiệu quả đầu tư của dự án.



2. Dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu sau:



- Có hiệu quả kinh tế-xã hội.


- Sử dụng vốn vay đúng mục đích.


- Hoàn trả nợ vay (gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn.


3. Đối với dự án:  



- Thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước nhưng chưa được bảo lãnh tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư. 



-  Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực.



4. Đối với chủ đầu tư: 



a) Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;



b) Có khả năng tài chính để thực hiện đầu tư và vận hành dự án;



    Ngoài mức vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được NHPT cho vay theo quy định, chủ đầu tư phải sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác như: vốn chủ sở hữu, vốn vay các tổ chức, cá nhân; vốn huy động khác để đầu tư dự án; trong đó, mức vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án (vốn tự có) tối thiểu bằng 15% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định của dự án. Các nguồn vốn này phải bảo đảm tính khả thi và được xác định cụ thể.



c) Mở tài khoản và thanh toán trực tiếp qua NHPT; 



d) Có bộ máy quản lý đủ năng lực và trình độ chuyên môn để điều hành hoạt động của dự án. 



đ) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án. 



e) Chủ đầu tư; Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư; cổ đông sáng lập của doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần); thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn); chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân) có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT;


f) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay và bảo hiểm tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và của NHPT.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Đầu tư số 59/2005/ QH11 ngày 12/12/2005, hiệu lực ngày 01/07/2006. 



2. Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, hiệu lực ngày 01/07/2004.


3. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính  phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



4. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; hiệu lực ngày 19/10/2008.



5. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, hiệu lực ngày 23/7/1999.



6. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; hiệu lực ngày 20/5/2000.



7. Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP; hiệu lực ngày 15/03/2003.



8. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình, hiệu lực ngày 02/4/2009.



9. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 151/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 24/8/2007.


10. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính đổi Thông tư số  69/2007/TT-BTC, hiệu lực ngày 08/3/2008.



11. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình, hiệu lực ngày 11/5/2009.


12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.



13. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



14. Công văn 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước./.



Mẫu số  01/TĐDA



Văn bản đề nghị thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay



(Dùng cho đơn vị vay vốn)



			Tên đơn vị vay vốn



Số:



V/v Thẩm định PATC, PATNVV dự án…….


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



[image: image1.png]..............., ngày .... tháng .... năm ......








Kính gửi: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam/ Chi nhánh NHPT…....



I. Các căn cứ  vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước



1. Căn cứ đầu tư xây dựng dự án 



2. Cơ sở đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước



II. Thuyết minh tóm tắt về dự án và chủ đầu tư



1. Dự án đầu tư:



- Địa điểm xây dựng:



- Nhiệm vụ chính của dự án:



- Hình thức đầu tư:



- Tổng mức đầu tư:



- Nguồn vốn đầu tư:



- Tiến độ thực hiện:



- Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội :......



2. Chủ đầu tư



- Cơ quan quyết định thành lập:



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :



- Ngành nghề kinh doanh: 



- Địa chỉ trụ sở chính:



(Kèm theo bảng kê danh mục các văn bản, tài liệu trong hồ sơ vay vốn).



III. Đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:



1. Số vốn đề nghị vay:



2. Mục đích sử dụng vốn vay: 



3. Các điều kiện tín dụng:



- Lãi suất vay vốn:



- Thời hạn vay vốn: 



- Thời hạn trả nợ: ................... thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: .............kỳ hạn trả nợ gốc...................thời điểm bắt đầu trả lãi...........kỳ hạn trả lãi.................................



Mức trả nợ gốc/kỳ hạn trả nợ: ................................................................................



Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay:.......................................................



			


			Thủ trưởng Đơn vị



(Họ và tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)








Mẫu số 02/TĐDA



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________



Báo cáo về năng lực của chủ đầu tư dự án



Kính gửi: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT…



Tên đơn vị vay vốn:



Đơn vị cấp trên:



Địa chỉ:



Điện thoại:



1. Năng lực chuyên môn của người đứng đầu đơn vị vay vốn



a) Chủ tịch Hội đồng quản trị:




- Họ và tên:



- Năm sinh:




- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



b) Tổng Giám đốc (Giám đốc):



- Họ và tên:



- Năm sinh:




- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



c) Kế toán trưởng:



- Họ và tên:



- Năm sinh:




- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh




a) Các hợp đồng kinh tế và tổng giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký kết trong 2 năm liên tục trước khi đầu tư dụ án:




b) Những dự án đầu tư tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện trước khi  xin vay vốn đầu tư dự án:




e) Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:



3. Quan hệ tín dụng với NHPT Việt Nam:




- Dư nợ ngắn hạn:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày :




+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:




- Dư nợ trung và dài hạn:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:




- Dư nợ khác:




- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:




- Dư nợ cho vay đang được khoanh:



4. Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác (nêu cụ thể):




- Dư nợ ngắn hạn:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày :




+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:




- Dư nợ trung và dài hạn:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:




- Dư nợ khác:




- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:




- Dư nợ cho vay đang được khoanh:



5. Thuyết minh bổ sung (nếu có):



Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Ngân hàng phát triển Việt Nam./.



........., ngày    tháng    năm….   



Đơn vị sử dụng vốn



(Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số  03/TĐDA



			Ngân hàng phát triển Việt nam



(Hoặc Chi nhánh NHPT....)


__________________


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



____________________________________








PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ



Tên dự án:……………………………………………



Đơn vị vay vốn::…………………………………………..




Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ...…., tại trụ sở NHPT/Chi nhánh NHPT…., chúng tôi gồm:




- Bên giao hồ sơ:





 Họ và tên:




 
 Chức vụ:





 Đơn vị công tác:




 - Bên nhận hồ sơ:





 Họ và tên:




 
 Chức vụ:





 Đơn vị công tác:



Hai bên thống nhất giao nhận nguyên trạng hồ sơ dự án như sau:



1. Kết quả kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự án thực tế với bảng kê danh mục hồ sơ của chủ đầu tư gửi kèm theo:



- Các văn bản, tài liệu đã có, khớp đúng với bảng kê:      ….. (số bản)



- Các văn bản giấy tờ, tài liệu còn thiếu so với bảng kê:   ….. (số bản)



(Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)



- Các văn bản, tài liệu khác gửi kèm theo

:  ….. (số bản)



(Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)



2. Kết quả kiểm tra, đối chiếu các loại hồ sơ so với quy định của NHPT:



- Các văn bản, tài liệu còn thiếu so với quy định 


(Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu thiếu)



- Các văn bản, tài liệu chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, …..(số bản)



(Nếu có, ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)



3. Điều kiện giao nhận: (Căn cứ kết quả kiểm tra, đối chiếu để ghi Phiếu giao nhận)



3.1. Trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ: 



- Bên nhận lập Phiếu giao nhận hồ sơ;



- Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;



3.2. Trường hợp thiếu hồ sơ, tài liệu: 



- Bên nhận đồng ý tạm tiếp nhận hồ sơ nguyên trạng.



- Lập Phiếu giao nhận ghi rõ các loại hồ sơ còn thiếu để bên giao bổ sung hoàn chỉnh (thời gian quy địh tối đa 15 ngày làm việc). 




Nếu quá thời hạn trên, đơn vị vay vốn chưa gửi hồ sơ theo yêu cầu, không có văn bản đề nghị gia hạn thời gian bổ sung hồ sơ, NHPT có quyền từ chối thẩm định dự án. Thời gian thẩm định dự án được tính từ ngày NHPT nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp pháp, hợp lệ theo quy định.




Phiếu này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ  01 bản.



			Bên giao hồ sơ



(Ký và ghi rõ họ tên)


			Bên nhận hồ sơ



(Ký và ghi rõ họ tên)








3. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay 



- Trình tự thực hiện: 



Các công việc soạn thảo, ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay



1. Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện ký Hợp đồng bảo đảm tiên vay, đồng thời nhận biết yếu tố bất lợi có thể mới xuất hiện và chuẩn bị cho soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay.



2. Dự thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay.


- Căn cứ Thông báo cho vay vốn tín dụng đầu tư của dự án và kết quả định giá tài sản bảo đảm tiền vay hoặc căn cứ hợp đồng tín dụng (nếu ký trước), Chi nhánh NHPT soạn thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay trên cơ sở Hợp đồng mẫu của NHPT. 



3. Hoàn thiện dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay, thống nhất nội dung Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


- Sau khi Hợp đồng bảo đảm tiền vay được dự thảo, chỉnh sửa, Chi nhánh chuyển dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay cho Khách hàng/bên bảo đảm xem xét, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Hợp đồng; thống nhất nội dung Hợp đồng. 



- Sau khi có sự thống nhất của Khách hàng về nội dung thương thảo trong Hợp đồng, Giám đốc Chi nhánh NHPT thông qua.



4. Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


- Sau khi hoàn chỉnh Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Chi nhánh NHPT thực hiện việc ký Hợp đồng bảo đảm tiền vay với Khách hàng.



- Hợp đồng bảo đảm tiền vay cần được ký kết bởi người đại diện có thẩm quyền của các bên. 



- Hợp đồng bảo đảm tiền vay có thể ký trước, ký cùng hoặc ký sau Hợp đồng tín dụng.



5. Nhận hồ sơ liên quan tới tài sản bảo đảm.



6. Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.



7. Gửi Hợp đồng bảo đảm tiền vay cho các bên có liên quan.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Tuỳ thuộc vào bên bảo đảm và loại tài sản bảo đảm, NHPT yêu cầu bên bảo đảm cung cấp hồ sơ bảo đảm là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm như sau.


1. Các giấy tờ pháp lý về bên bảo đảm:



a- Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);



b- Điều lệ hoạt động (nếu có);



c-  Giấy tờ tùy thân và Các giấy tờ khác có liên quan.



2. Các giấy tờ pháp lý của tài sản bảo đảm:



a- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng, quản lý tài sản bảo đảm; 



b- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm;



c- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có);



d-  Các giấy tờ khác có liên quan.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.     


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



-  Dự án đã có Thông báo cho vay vốn TDĐT của Tổng Giám đốc NHPT đối với dự án không phân cấp hoặc của Giám đốc Chi nhánh NHPT đối với dự án phân cấp. 



*Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Nếu phát hiện những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn tín dụng, NHPT đình chỉ việc ký kết HĐ BĐTV.



*Yêu cầu hoặc điều kiện 3:Trường hợp dự án được đầu tư bằng vốn TDĐT và vốn vay các tổ chức cho vay khác, việc ký HĐ BĐTV với các tổ chức cho vay khác phải đảm bảo không ảnh hưởng đến HĐ BĐTV đã ký với NHPT.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật đất đai số 13/2003/QH10 ngày 26/11/2003. 


2. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


3. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.


4. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.


5. Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT& TDXK.


6. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của NĐ 151/2006/NĐ-CP.


7. Thông tư 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều NĐ số 151/2006/NĐ-CP.


8. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


9. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành quy chế bảo đảm tiền vay.



10. Công văn 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPTVN.



11.  Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của NHPT về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.


_________________________



4. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư.


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi có Thông báo cho vay, Chi nhánh NHPT và bên vay vốn ký Hợp đồng tín dụng (HĐTD), HĐTD sửa đổi ràng buộc trách nhiệm thực hiện đối với các bên:



1. Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện ký HĐTD, đồng thời nhận biết yếu tố bất lợi có thể mới xuất hiện và chuẩn bị cho soạn thảo HĐTD. 



2. Dự thảo HĐTD; Phụ lục HĐTD về việc vay vốn HTLS (nếu có) (Gọi chung là hợp đồng tín dụng).



3. Thực hiện dự thảo, thống nhất nội dung HĐTD.


4. Ký kết HĐTD.


5. Giao nhận, lưu giữ HĐTD.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT hoặc Sở Giao dịch NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ; 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Kết quả thẩm định.



2- Thông báo cho vay.



Ngoài ra, người đại diện có thẩm quyền ký kết HĐTD của Chủ đầu tư phải có các gíây tờ sau: 



+ Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu…).



+ Quyết định thành lập pháp nhân; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.



+ Điều lệ của tổ chức.



+ Văn bản ủy quyền đối với trường hợp thẩm quyền ký kết HĐTD của bên vay là đại diện theo uỷ quyền.



- Các dự án nằm trong danh mục được hỗ trợ lãi suất (nếu có): Chủ đầu tư gửi giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không qui định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng cho vay tín dụng đầu tư.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



*Yêu cầu hoặc điều kiện 1:Các nội dung của hợp đồng tín dụng phải phù hợp với thông báo cho vay và thể hiện quyền và nghĩa vụ của các Bên cũng như các cam kết khác được các Bên thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật.



*Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Việc ký kết HĐ TD thực hiện đồng thời với việc ký kết HĐ BĐTV hoặc ký sau HĐ BĐTV.



- Dự án đã có thông báo cho vay vốn TDĐT của Tổng Giám đốc đối với dự án không phân cấp hoặc của Giám đốc (đối với dự án phân cấp).



- Tại thời điểm ký HĐTD không xuất hiện các yếu tố bất lợi cho việc thực hiện dự án.



- Nếu phát hiện những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn tín dụng, NHPT đình chỉ việc ký kết HĐTD.


- Trường hợp dự án được đầu tư bằng vốn TDĐT và vốn vay các  tổ chức cho vay khác, việc ký HĐTD với các tổ chức cho vay khác phải đảm bảo không ảnh hưởng đến HĐTD đã ký với NHPT.


*Yêu cầu hoặc điều kiện3: Đối với cho vay thỏa thuận:



       Các dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (TDĐT) đã ký HĐTD với NHPT, nhưng dự án chưa đủ điều kiện để giải ngân nguồn vốn tín dụng đầu tư theo quy định của NHPT, hoặc các dự án có đủ điều kiện giải ngân nguồn vốn TDĐT nhưng chưa cân đối được nguồn vốn TDĐT và chủ đầu tư có nhu cầu về vốn để thực hiện dự án.



* Yêu cầu hoặc điều kiện 4:Thời hạn cho vay thoả thuận phù hợp với thời gian để hoàn thiện điều kiện giải ngân vốn TD ĐT. Thời gian cho vay tối đa là 6 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng tín dụng.


* Yêu cầu hoặc điều kiện 5



- Chỉ thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản giải ngân thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất khi Chủ đầu tư không có nợ quá hạn (gốc và lãi) đối với tất cả các dự án, khoản vay đang có quan hệ tín dụng.


- Các dự án nằm trong danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 106/2008/NDD-CP ngày 19/9/2008 được NHPT cháp thuận ký HĐTD trước và sau ngày 1/4/2009.



- Đối với các dự án được hỗ trợ lãi suất: Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đối với từng khoản vay. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện kể từ ngày 1/4/2009 đến ngày 31/12/2011.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


2. Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT& TDXK.


3. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của NĐ 151/2006/NĐ-CP.


4. Quyết định số 443/QĐ-TTG ngày 04/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh.


5. Thông tư 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều NĐ số 151/2006/NĐ-CP.


6. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


7. Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh.


8. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng quản lý NHPTVN kèm theo Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. 



9. Quyết định 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của NHPT về việc ban hành số tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.


10. Công văn số công văn 1096/NHPT_TDĐT ngày 21/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


11. Công văn 3363/NHPT-KHTH ngày 06/10/2008 về việc hướng dẫn cho vay thỏa thuận./.


5. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân tạm ứng chung.


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi Chi nhánh và chủ đầu tư (CĐT) ký kết Hợp đồng tín dụng (HĐTD), Hợp đồng bảo đảm tiền vay (HĐBĐTV), Chi nhánh NHPT tiến hành giải ngân theo trình tự sau:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT.


2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân.


3. Nếu không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho CĐT(nêu rõ lý do).


4. Nếu chấp thuận: thực hiện giải ngân cho CĐT, CĐT hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Để được giải ngân vốn tạm ứng, chủ đầu tư gửi đến Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT cho vay vốn các tài liệu sau:



a- Giấy đề nghị rút vốn (theo mẫu quy định của NHPT);



b-  Văn bản đề nghị tạm ứng vốn của nhà thầu;



c- Chứng từ rút vốn (uỷ nhiệm chi…..);




d- Hợp đồng xây dựng, các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) và các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng bao gồm:



+ Dự toán công trình, hạng mục công trình, công việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



+ Thông báo trúng thầu kèm dự toán trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu được duyệt.



+ Điều kiện hợp đồng (điều kiện riêng và điều kiện chung của hợp đồng).



+ Đề xuất của nhà thầu.



+ Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản.



+ Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh khoản tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có).



+ Quy định về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu hợp đồng nếu giữa các tài liệu này có các quy định mâu thuẫn, khác nhau.



+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



 Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng có thể bao gồm toàn bộ hoặc một phần các tài liệu nêu trên. 



Tài liệu khác có liên quan đến từng lần tạm ứng quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có).



e- Việc tạm ứng cấu kiện, bán thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn và vật tư dự trữ theo mùa, chủ đầu tư cần bổ sung thêm các tài liệu sau: hợp đồng của nhà thầu ký với đơn vị gia công chế tạo hoặc nhập khẩu cấu kiện, bán thành phẩm, vật tư (trường hợp chưa mua) hoặc biên bản xác nhận giữa chủ đầu tư và nhà thầu về số lượng, giá trị cấu kiện, bán thành phẩm, vật tư đã tập kết tại hiện trường (trường hợp đã mua). 



Chi nhánh NHPT chỉ nhận các tài liệu là bản chính hoặc bản sao được chủ đầu tư xác nhận.



2. Thu hồi tạm ứng:



a- Hợp đồng xây dựng và cấu kiện, bán thành phẩm, vật tư dự trữ theo mùa: vốn tạm ứng được thu hồi dần qua từng lần thanh toán. việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán khối lượng công việc hoàn thành lần đầu và kết thúc khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng. Tỷ lệ thu hồi tạm ứng theo thoả thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu quy định tại hợp đồng xây dựng hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng và đảm bảo phù hợp với nguyên tắc nêu trên. 



b- Việc đền bù giải phóng mặt bằng: vốn tạm ứng được thu hồi hết khi kết thúc công việc giải phóng mặt bằng.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận.    


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Phụ lục số 01:Giấy đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước được giải ngân theo đúng công trình, hạng mục công trình, công việc của dự án thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng (hoặc phụ lục hợp đồng tín dụng) đã ký giữa Chi nhánh NHPT với các chủ đầu tư dự án. 


2. Việc giải ngân vốn TDĐT được thực hiện phù hợp với các điều kiện thanh toán vốn của hợp đồng xây dựng và các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) ký giữa Chủ đầu tư và nhà thầu. Không giải ngân đối với Chủ đầu tư có nợ quá hạn (gốc và lãi) vốn vay TDĐT hoặc/và tín dụng XK của Nhà nước (trừ trường hợp được Tổng giám đốc NHPT cho phép bằng văn bản).


3. Tổng số vốn giải ngân cho cả dự án không vượt tổng số vốn vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký.



4. Tiền vay được chuyển thẳng cho đơn vị thụ hưởng. Trường hợp đơn vị thụ hưởng là nhà thầu nước ngoài, việc chuyển tiền vay thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư với nhà thầu nước ngoài và các quy định hiện hành về thanh toán quốc tế.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đầu tư năm 2005.



3. Luật đấu thầu năm 2005.



4. Nghị định 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của Nhà nước.



5. Nghị định 106/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của Nhà nước.



6. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



7. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


8. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



9. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


10. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT về việc ban hành quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước.



11. Quyết định 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.


12. CV số 4334/NHPT-TDTW ngày 27/12/2007 của NHPT về hướng dẫn một số nội dung của quy chế cho vay TD ĐT của Nhà nước.


________________________________



6. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân tạm ứng\Trường hợp Giải ngân khối lượng  xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện.



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi Chi nhánh và Chủ đầu tư ký kết Hợp đồng tín dụng (HĐTD), Hợp đồng bảo đảm tiền vay (HĐBĐTV), Chi nhánh NHPT tiến hành giải ngân theo trình tự sau:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT.



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân.


3. Nếu không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư (nêu rõ lý do).


4. Nếu chấp thuận thực hiện giải ngân cho Chủ đầu tư, Chủ đầu tư hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT hoặc Sở Giao dịch NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Để được giải ngân vốn tạm ứng, Chủ đầu tư gửi đến Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT cho vay vốn các tài liệu sau:



a- Giấy đề nghị rút vốn (theo mẫu quy định của NHPT);



b- Văn bản đề nghị tạm ứng vốn của tổ chức cung cấp;



c- Chứng từ rút vốn (uỷ nhiệm chi…..);




d- Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ,... các phụ lục bổ sung hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng (nếu có);


e- Các tài liệu khác có liên quan đến từng lần thanh toán quy định trong hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ,... hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có).



f- Biên bản xác nhận giữa Chủ đầu tư và tổ chức cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ, ... về số lượng, giá trị vật tư, thiết bị, dịch vụ,... đã tập kết tại hiện trường của Chủ đầu tư phù hợp với điều khoản về giao hàng trong hợp đồng cung cấp và các hóa đơn xuất hàng (nếu có).



Chi nhánh NHPT chỉ nhận các tài liệu là bản chính. 



2. Thu hồi tạm ứng.


a- Việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán khối lượng công việc hoàn thành lần đầu và kết thúc khi thanh toán đạt 80% giá trị công việc. Chi nhánh NHPT quản lý, xác định tỷ lệ thu hồi tạm ứng phù hợp với thực tế triển khai dự án, đảm bảo an toàn tín dụng. 



b- Việc đền bù giải phóng mặt bằng: vốn tạm ứng được thu hồi hết khi kết thúc công việc giải phóng mặt bằng.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.    


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận.     


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Phụ lục số 01:Giấy đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước được giải ngân theo đúng công trình, hạng mục công trình, công việc của dự án thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng (hoặc phụ lục hợp đồng tín dụng) đã ký giữa Chi nhánh NHPT với các chủ đầu tư dự án.



2. Việc giải ngân vốn TDĐT được thực hiện phù hợp với các điều kiện thanh toán vốn của hợp đồng xây dựng và các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) ký giữa Chủ đầu tư và nhà thầu. Không giải ngân đối với Chủ đầu tư có nợ quá hạn (gốc và lãi) vốn vay TDĐT hoặc/và tín dụng XK của Nhà nước (trừ trường hợp được Tổng giám đốc NHPT cho phép bằng văn bản).


3. Tổng số vốn giải ngân cho cả dự án không vượt tổng số vốn vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký.



4. Tiền vay được chuyển thẳng cho đơn vị thụ hưởng. Trường hợp đơn vị thụ hưởng là nhà thầu nước ngoài, việc chuyển tiền vay thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư với nhà thầu nước ngoài và các quy định hiện hành về thanh toán quốc tế.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đầu tư năm 2005.



3. Luật đấu thầu năm 2005.



4. Nghị định 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



5. Nghị định 106/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



6. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



7. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


8. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



9. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


10. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của HĐQL về việc ban hành quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.



11. Quyết định 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.


12. CV số 4334/NHPT-TDTW ngày 27/12/2007 NHPT về hướng dẫn một số nội dung của quy chế cho vay TD ĐT của Nhà nước.



____________________________



7. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng):Giải ngân thanh toán hợp đồng xây dựng.



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi Chi nhánh và Chủ đầu tư ký kết Hợp đồng tín dụng (HĐTD),Hợp đồng bảo đảm tiền vay (HĐBĐTV), Chi nhánh tiến hành giải ngân theo trình tự sau:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT.


2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân.


3) Nếu không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư(nêu rõ lý do).


4. Chủ đầu tư hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.



5. Chi nhánh NHPT chấp thuận giải ngân hoặc từ chối giải ngân (nếu có).



Sau khi nhận đủ tài liệu thanh toán, Chi nhánh NHPT kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu đề nghị thanh toán và thực hiện giải ngân thanh toán. theo nguyên tắc: Số vốn giải ngân thanh toán không được vượt giá trị đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư.  



Đối với một số chi phí khác (như chi phí Ban quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng....), việc giải ngân thực hiện trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Hợp đồng xây dựng bao gồm: hợp đồng tư vấn; hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị; hợp đồng thi công xây dựng; hợp đồng thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – thi công xây dựng (hợp đồng EPC); hợp đồng chìa khoá trao tay; và các loại hợp đồng xây dựng khác.



2. Hồ sơ thanh toán:



a. Hợp đồng xây dựng, các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) và các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng bao gồm:



+ Dự toán công trình, hạng mục công trình, công việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



+ Thông báo trúng thầu kèm dự toán trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu được duyệt.



+ Điều kiện hợp đồng (điều kiện riêng và điều kiện chung của hợp đồng).



+ Đề xuất của nhà thầu.



+ Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản.



+ Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh khoản tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác, nếu có.



+ Quy định về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu hợp đồng nếu giữa các tài liệu này có các quy định mâu thuẫn, khác nhau.



+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng có thể bao gồm toàn bộ hoặc một phần các tài liệu nêu trên. 



(Trường hợp các tài liệu nêu trên đã được chủ đầu tư gửi cho chi nhánh khi tạm ứng vốn vay mà không có bổ sung, điều chỉnh thì chi nhánh nhpt không yêu cầu chủ đầu tư gửi lại khi thanh toán khối lượng hoàn thành).



b. Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);



c. Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, bên giao thầu và tư vấn giám sát (nếu có);



d. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng;



e. Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu;



f. Đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu tư của nhà nước của chủ đầu tư (theo mẫu quy định của NHPT);



g.  chứng từ rút vốn (uỷ nhiệm chi…..).  



Chi nhánh NHPT chỉ nhận các tài liệu là bản chính hoặc bản sao được Chủ đầu tư xác nhận.



*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu giải  ngân theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.      


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận .   


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Phụ lục số 01: Giấy đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước được giải ngân theo đúng công trình, hạng mục công trình, công việc của dự án thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng (hoặc phụ lục hợp đồng tín dụng) đã ký giữa Chi nhánh NHPT với các chủ đầu tư dự án. 



2. Việc giải ngân vốn TDĐT được thực hiện phù hợp với các điều kiện thanh toán vốn của hợp đồng xây dựng và các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) ký giữa Chủ đầu tư và nhà thầu. Không giải ngân đối với Chủ đầu tư có nợ quá hạn (gốc và lãi) vốn vay TDĐT hoặc/và tín dụng XK của Nhà nước (trừ trường hợp được Tổng giám đốc NHPT cho phép bằng văn bản).


3. Tổng số vốn giải ngân cho cả dự án không vượt tổng số vốn vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký. 


4. Tiền vay được chuyển thẳng cho đơn vị thụ hưởng. Trường hợp đơn vị thụ hưởng là nhà thầu nước ngoài, việc chuyển tiền vay thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư với nhà thầu nước ngoài và các quy định hiện hành về thanh toán quốc tế.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đầu tư năm 2005.



3. Luật đấu thầu năm 2005.



4. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


5. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ.


6. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (trước đây là Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính Phủ và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006).



7. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


8. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



9. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009



10. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của HĐQL NHPT kèm theo  Quy chế cho vay tín dụng đầu tư.



11. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008  của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư 



12. CV số 4334/NHPT-TDTW ngày 27/12/2007 NHPT về hướng dẫn một số nội dung của quy chế cho vay TDĐT của Nhà nước



_____________________________________



8. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi Chi nhánh và Chủ đầu tư ký kết Hợp đồng tín dung (HĐTD), Hợp đồng bảo đảm tiền vay (HĐBĐTV), Chi nhánh tiến hành giải ngân theo trình tự sau:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT.



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân.


3. Nếu không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư(nêu rõ lý do).


4. Chủ đầu tư hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.



5. Chi nhánh NHPT chấp thuận giải ngân hoặc từ chối giải ngân (nếu có).



Sau khi nhận đủ tài liệu thanh toán, Chi nhánh NHPT kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu đề nghị thanh toán và thực hiện giải ngân thanh toán theo nguyên tắc: Số vốn giải ngân thanh toán không được vượt giá trị đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư.  



Đối với một số chi phí khác (như chi phí Ban quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng....), việc giải ngân thực hiện trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Hợp đồng xây dựng nội bộ, các phụ lục bổ sung hợp đồng các tài liệu kèm theo hợp đồng (nếu có).



2. Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện bộ phận thi công, Chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có).



3. Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện bộ phận thi công, Chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có).



4. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá.



5. Đề nghị rút vốn vay TDĐT của Chủ đầu tư (theo mẫu quy định của NHPT).



6. Chứng từ rút vốn (uỷ nhiệm chi…..).  



Chi nhánh NHPT chỉ nhận các tài liệu là bản chính hoặc bản sao được Chủ đầu tư xác nhận.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.    


- Cơ quan thực hiện thủ tục: sở giao dịch, chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận .    


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Phụ lục số 01: Giấy đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước được giải ngân theo đúng công trình, hạng mục công trình, công việc của dự án thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng (hoặc phụ lục hợp đồng tín dụng) đã ký giữa Chi nhánh NHPT với các chủ đầu tư dự án.



2. Việc giải ngân vốn TDĐT được thực hiện phù hợp với các điều kiện thanh toán vốn của hợp đồng xây dựng và các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) ký giữa Chủ đầu tư và nhà thầu. Không giải ngân đối với Chủ đầu tư có nợ quá hạn (gốc và lãi) vốn vay TDĐT hoặc/và tín dụng XK của Nhà nước (trừ trường hợp được Tổng giám đốc NHPT cho phép bằng văn bản).


3. Tổng số vốn giải ngân cho cả dự án không vượt tổng số vốn vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký.


4. Tiền vay được chuyển thẳng cho đơn vị thụ hưởng. Trường hợp đơn vị thụ hưởng là nhà thầu nước ngoài, việc chuyển tiền vay thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư với nhà thầu nước ngoài và các quy định hiện hành về thanh toán quốc tế.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đầu tư năm 2005.



3. Luật đấu thầu năm 2005.



4. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


5. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ.


6. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



7. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


8. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



9. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


10. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của HĐQL NHPT kèm theo  Quy chế cho vay tín dụng đầu tư.



11. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.


12. CV số 4334/NHPT-TDTW ngày 27/12/2007 về hướng dẫn một số nội dung của quy chế cho vay TD ĐT của Nhà nước.


______________________________



9. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân thanh toán\ Trường hợp giải ngân hoàn trả các nguồn vốn khác (vốn tự có, vốn kinh doanh, ...) mà Chủ đầu tư đã sử dụng để thực hiện đầu tư dự án trong khi chờ hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân vốn tín dụng Nhà nước.


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi Chi nhánh và Chủ đầu tư ký kết Hợp đồng tín dụng (HĐTD), Hợp đồng bảo đảm tiền vay (HĐBĐTV), Chi nhánh tiến hành giải ngân theo trình tự sau:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân.


3. Nếu không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho CĐT (nêu rõ lý do).


4. CĐT hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.



5. Chi nhánh NHPT chấp thuận giải ngân hoặc từ chối giải ngân (nếu có).



Sau khi nhận đủ tài liệu thanh toán, Chi nhánh NHPT kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu đề nghị thanh toán và thực hiện giải ngân thanh toán theo nguyên tắc : Số vốn giải ngân thanh toán không được vượt giá trị đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư.   



Đối với một số chi phí khác (như chi phí Ban quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng....), việc giải ngân thực hiện trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Chủ đầu tư có văn bản đề nghị và cam kết chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, giá trị các hạng mục đã sử dụng vốn tự có, vốn kinh doanh để đầu tư, nay đề nghị giải ngân vốn tín dụng đầu tư để hoàn trả.



2. Có đối chiếu công nợ giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc xác nhận của nhà thầu hoặc giấy tờ chứng minh việc nhà thầu đã được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán.



3.Hồ sơ giải ngân đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản theo quy định.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định.



 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: sở giao dịch, chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận.  


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Phụ lục số 01:Giấy đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Tại thời điểm Chủ đầu tư sử dụng vốn tự có, vốn kinh doanh để tạm ứng, thanh toán cho dự án; hồ sơ, thủ tục giải ngân vốn TDĐT chưa đảm bảo theo quy định của NHPT.


2. Chủ đầu tư có văn bản đề nghị và cam kết chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, giá trị các hạng mục đã sử dụng vốn tự có, vốn kinh doanh để đầu tư, nay đề nghị giải ngân vốn TDĐT để hoàn trả.



3. Có đối chiếu công nợ giữa Chủ đầu tư và nhà thầu hoặc xác nhận của nhà thầu hoặc giấy tờ chứng minh việc nhà thầu đã được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đầu tư năm 2005.



3. Luật đấu thầu năm 2005.



4. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


5. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ.


6. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (trước đây là Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính Phủ và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006).



7. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


8. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



9. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


10. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của HĐQL NHPT kèm theo  Quy chế cho vay tín dụng đầu tư.



11. Quyết định 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.


12. CV số 4334/NHPT-TDTW ngày 27/12/2007 về hướng dẫn một số nội dung của quy chế cho vay TD ĐT của Nhà nước.


_______________________



Phụ lục số 01



			CHỦ ĐẦU TƯ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			[image: image2.jpg]


			Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









			Số:


			…….., ngày……tháng……..năm…….








ĐỀ NGHỊ RÚT VỐN VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC



Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển………………………



· Tên dự án: …………………………………………………….



· Chủ đầu tư: ( hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư)……….



· Tên người đại diện:……………………………………………



· Căn cứ Hợp đồng xây dựng số:……ngày…..tháng….năm…….Ký giữa chủ đầu tư với nhà thầu…………../hoặc văn bản phê duyệt dự toán đối với các công việc không phải thực hiện theo hợp đồng xây dựng



· Căn cứ văn bản nghiệm thu khối lượng thực hiện số:…ngày…tháng…năm…/hoặc văn bản xác nhận khối lượng hoàn thành đối với công việc không phải thực hiên theo hợp động xây dựng.



· Căn cứ văn bản đề nghị thanh toán vốn của Bên nhận thầu số:….ngày…tháng…năm…và các tài liệu kèm theo.



1. Luỹ kế số vốn vay đã rút của dự án đến nay:…………………đồng.



( Bằng chữ:……………………………………………………….)



2. Đề nghị rút vốn lần này:



Đơn vị: Đồng



			Nội dung


			Giá hợp đồng/dự toán công việc


			Luỹ kế số vốn đã giải ngân


			Số vốn đề nghị giải ngân


			Số vốn giải ngân thực tế


			Hình thức giải ngân (tạm ứng/thanh toán)





			


			


			Tổng số


			Tr đó: dư tạm ứng


			Tổng số


			Tr đó: Thu hồi tạm ứng


			


			





			- Công trình/hạng mục công trình/công việc


			


			


			


			


			


			


			





			-……….


			


			


			


			


			


			


			





			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			








Số vốn đề nghị giải ngân bằng chữ:……………………………………………….



Trong đó: + Số thu hồi tạm ứng bằng chữ:………………………………………..



Số chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng bằng chữ:……………………………………



3. Tên doanh nghiệp/người thụ hưởng:…………………………………………..



Số tài khoản:…………………..tại………………………………………………..



4. Chủ đầu tư (hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá trị đề nghị giải ngân thanh toán theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



			KẾ TOÁN TRƯỞNG


			CHỦ ĐẦU TƯ



Hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư





			(Ký, ghi rõ họ tên)


			(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





			


			








PHẦN GHI CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN…………………………


1. Số vốn Chi nhánh Ngân hành phát triển chấp nhận giải ngân:



			Nội dung


			Giá hợp đồng/dự toán công việc


			Luỹ kế số vốn đã giải ngân


			Số vốn chấp nhận giải ngân


			Số vốn giải ngân thực tế


			Hình thức giải ngân (tạm ứng/thanh toán)





			


			


			Tổng số


			Tr đó: Dư tạm ứng


			Tổng số


			Tr đó: Thu hồi tạm ứng


			


			





			- Công trình/hạng mục công trình/công việc


			


			


			


			


			


			


			





			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			








· Bằng chữ:……………………………………………...



2. Số tiền từ chối giải ngân:……………………………….



· Bằng chữ:………………………………………………



· Lý do:



+



			CÁN BỘ TÍN DỤNG


			TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG


			…,ngày…tháng…năm…





			(Ký, ghi rõ họ tên)


			(Ký, ghi rõ họ tên)


			GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NHPT…….





			


			


			(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Ghi chú: 



- Giấy đề nghị rút vốn được sử dụng để giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước theo từng hợp đồng xây dựng ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu.



- Giấy đề nghị rút vốn được sử dụng cho thanh toán khối lượng hoàn thành và/hoặc tạm ứng vốn vay.



- Giấy đề nghị rút vốn được lập thành 04 bản: NHPT (02 bản), Chủ đầu tư (02 bản).



10. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ\Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…) gây ra.


- Trình tự thực hiện: 



1. Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn trả nợ, chủ đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian trả nợ.



2. Kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng.



3. Lập tờ trình điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



4. NHPT sẽ xem xét đồng ý hay không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. 



Nếu đồng ý, NHPT phối hợp với Chủ đầu tư lập văn bản điều chỉnh hợp đồng tín dung (HĐTD) xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ..



Nếu không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nợ NHPT có văn bản gửi Khách hàng và nêu rõ lý do không đồng ý.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



*Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. Văn bản đề nghị Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của chủ đầu tư.


2. Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất.


3. Biên bản xác định thiệt hại.         



4. Phương án trả nợ sau khi được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



 * Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, Cá nhân.                                                                     



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



Đơn đề nghị XLRR (Mẫu12.02).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Tổng giám đốc NHPT điều chỉnh thời hạn trả nợ, kỳ hạn trả nợ và mức trả nợ trong mỗi kỳ hạn, tổng thời gian gia hạn nợ không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay đã ký trong hợp đồng tín dụng đầu tiên và tổng thời hạn vay vốn không vượt thời hạn vay vốn tối đa theo quy định.


2. Khách hàng có quan hệ với NHPT gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 về sửa đổi Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006.


3. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009



6. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế cho vay  vốn TD ĐT. 



7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/03/2008 của Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế XLRR vốn TDĐT.


_____________________________



11. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ\Trường hợp khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu.


- Trình tự thực hiện



1. Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn trả nợ, chủ đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian trả nợ.



2. Kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng.



3. Lập tờ trình điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



4. NHPT sẽ xem xét đồng ý hay không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. 



Nếu đồng ý, NHPT phối hợp với chủ đầu tư lập văn bản điều chỉnh Hợp đồng tín dụng (HĐTD) xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ..



Nếu không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nợ NHPTcó văn bản gửi Khách hàng và nêu rõ lý do không đồng ý.


- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT


2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



 * Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. Văn bản đề nghị Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của CĐT.


2. Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất.



3.  Biên bản xác định giá trị Doanh nghiệp kèm chi tiếp công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có chức năng.


4. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



5. Phương án trả nợ sau khi được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục:Cá nhân, Tổ chức.     


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.                



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



Đơn đề nghị XLRR (Mẫu12.02).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Tổng giám đốc NHPT điều chỉnh thời hạn trả nợ, kỳ hạn trả nợ và mức trả nợ trong mỗi kỳ hạn, tổng thời gian gia hạn nợ không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay đã ký trong hợp đồng tín dụng đầu tiên và tổng thời hạn vay vốn không vượt thời hạn vay vốn tối đa theo quy định.



2. Khách hàng có quan hệ với NHPT  gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng



- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 về sửa đổi Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006.


3. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


6. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế cho vay  vốn TD ĐT. 



7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/03/2008 của Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế XLRR vốn TDĐT. 



____________________________



12. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ\Trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do dự án bị chậm tiến độ.



- Trình tự thực hiện:



1. Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn trả nợ, chủ đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian trả nợ.



2. Kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng.



3. Lập tờ trình điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



4. NHPT sẽ xem xét đồng ý hay không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. 



Trong trường hợp đồng ý, NHPT phối hợp với Chủ đầu tư  lập văn bản điều chỉnh Hợp đồng tín dụng (HĐTD) xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



Trong trường hợp không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nợ NHPTcó văn bản gửi Khách hàng và nêu rõ lý do không đồng ý.



- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT



 2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của CĐT.


2. Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất.



3. Báo cáo nguyên nhân gây chậm tiến độ của dự án, dự kiến tiến độ đầu tư hoàn thành đưa dự án vào hoạt động;Phương án trả nợ sau khi được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi NHPT nhận đủ hồ sơ.


 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức.          


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch,Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Đơn đề nghị XLRR (Mẫu 12.02).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Tổng giám đốc NHPT  điều chỉnh thời hạn trả nợ, kỳ hạn trả nợ và mức trả nợ trong mỗi kỳ hạn, tổng thời gian gia hạn nợ không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay đã ký trong hợp đồng tín dụng đầu tiên và tổng thời hạn vay vốn không vượt thời hạn vay vốn tối đa theo quy định.



2. Khách hàng có quan hệ với NHPT  gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 về sửa đổi Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006.


3. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN.



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009



6. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế cho vay  vốn TD ĐT. 



7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/03/2008 của Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế XLRR vốn TDĐT.


____________________________



13. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ\Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá, do nguyên nhân khách quan thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT.



- Trình tự thực hiện:



1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Chi nhánh NHPT



2. Nếu hồ sơ không đúng đối tượng, Chi nhánh NHPT có Công văn trả lời chủ đầu tư yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng (HĐTD) (phụ lục HĐTD) đã ký.



3. Nếu hồ sơ đúng đối tượng, nhưng không đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có Công văn yêu cầu Chủ đầu tư (CĐT) bổ sung.


4. Nếu hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị gia hạn nợ của CĐT hoặc đại diện khách hàng theo quy định của Pháp luật; (bản chính).


2. Văn bản đề nghị gia hạn nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước); (bản chính)



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm và các quý gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ. Nếu khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì báo cáo tài chính năm gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ, thực hiện các giải pháp tín dụng phải là báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



4. Biên bản xác định thiệt hại đựợc lập sau khi xảy ra thiệt hai; Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng lọại giá trị tài sản, hàng hoá.


5. Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả đựợc nợ như đã cam kết . 



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.


 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, tổ chức. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Đơn đề nghị XLRR (Mẫu12.02).


2. Tờ trình thẩm định hồ sơ đề nghị  XLRR (Mẫu12.03).


3. Biên bản xác định thiệt hại(Mẫu12.04).


4.  Phiếu đối chiếu số liệu (Mẫu12.06).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Gặp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng như:Chủ đầu tư bị thiệt hại tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn,…) gây ra.


2. Chỉ xem xét gia hạn nợ cho Chủ đầu tư vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến không trả được nợ vay theo đúng cam kết trong HĐTD (Phụ lục HĐTD) đã ký hoặc là Doanh nghiệp Nhà nước nhất thiết phải được xử lý về tài chính khi chuyển đổi sỡ hữu.



3. Việc xem xét gia hạn nợ được thực hiện cho từng trường  hợp cụ thể, căn cứ vào khả năng tài chính của khách hàng; mức độ thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro.


4. Các khoản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất (HTLS) nếu bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ thì không được HTLS đối với khoảng thời gian bị quá hạn trả nợ được gia hạn nợ. 



- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro Tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh.


7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành kèm theo Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



8. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.


9. Công văn số 1096/ NHPT-TDĐT ngày 21/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước.


____________________________



14. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ\ Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT



- Trình tự thực hiện:



1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Chi nhánh NHPT



2. Nếu hồ sơ không đúng đối tượng, Chi nhánh NHPT có Công văn trả lời chủ đầu tư yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng (HĐTD) (phụ lục HĐTD) đã ký.



3. Nếu hồ sơ đúng đối tượng, nhưng không đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có Công văn yêu cầu Chủ đầu tư (CĐT) bổ sung.


4.  Nếu hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.


2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị gia hạn nợ của CĐT hoặc đại diện khách hàng theo quy định của Pháp luật; (bản chính).


2. Văn bản đề nghị gia hạn nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước); (bản chính)



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm và các quý gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ. Nếu khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì báo cáo tài chính năm gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ, thực hiện các giải pháp tín dụng phải là báo cáo tài chính đã được kiểm toán.


4. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm chi tiết công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan chức năng. (Bản sao công chứng)



5. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (Bản sao công chứng)



6. Dự án đề nghị gia hạn nợ đã đi vào hoạt động phải có:Báo cáo tình hình SXKD của dự án từ thời điểm đưa vào hoạt động đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ; phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của dự án; phương án tổ chức lại SXKDcủa dự án có đánh giá lại về hiệu quả kinh tế tài chính và kế hoạch trả nợ vay (gốc, lãi) sau khi được gia hạn nợ.



7. Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả đựợc nợ như đã cam kết . 



* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi Chi nhánh nhận đầy đủ hồ sơ.


 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Đơn đề nghị XLRR (Mẫu12.02).


2. Tờ trình thẩm định hồ sơ đề nghị  XLRR (Mẫu12.03).


3. Biên bản xác định thiệt hại(Mẫu12.04).


4. Phiếu đối chiếu số liệu (Mẫu12.06).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



*Yêu cầu hoặc điều kiện 1:Gặp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng như:



- Chủ đầu tư bị thiệt hại tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn,…) gây ra.


 - Thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Cty cho tập thể người lao động, bán Cty Nhà nước)theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý (đối với khách hàng là Cty Nhà nước).



- Giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


*Yêu cầu hoặc điều kiện 2:



1. Chỉ xem xét gia hạn nợ cho Chủ đầu tư vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến không trả được nợ vay theo đúng cam kết trong HĐTD (Phụ lục HĐTD) đã ký hoặc là Doanh nghiệp Nhà nước nhất thiết phải được xử lý về tài chính khi chuyển đổi sỡ hữu.



2. Việc xem xét gia hạn nợ được thực hiện cho từng trường  hợp cụ thể, căn cứ vào khả năng tài chính của khách hàng; mức độ thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro.



* Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Các khoản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất nếu bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ thì không được HTLS đối với khoảng thời gian bị quá hạn trả nợ được gia hạn nợ.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro Tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh.


7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành kèm theo Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



8. QĐ số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.


9. Công văn số 1096/ NHPT-TDĐT ngày 21/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


______________________________



15. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng  cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ các trường hợp còn lại



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng có báo cáo gửi NHPT (Chi nhánh hoặc Sở giao dịch) và cơ quan liên quan có thẩm quyền xác nhận; lập tờ trình đề nghị gia hạn nợ. 



2. Chi nhánh lập tờ trình kèm bộ hồ sơ gửi NHPT.


3. NHPT nhận hồ sơ từ Chi nhánh gửi và thẩm định hồ sơ.


- Nếu vượt thẩm quyền của NHPT, NHPT Việt Nam sẽ có công văn đề nghị Bộ Tài Chính gia hạn nợ cho dự án.


- Bộ Tài chính tổ chức thẩm định và có quyết định đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn nợ cho dự án.



4. Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện gia hạn nợ hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.


2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị gia hạn nợ của CĐT hoặc đại diện khách hàng theo quy định của Pháp luật; (bản chính) 



2. Văn bản đề nghị gia hạn nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước); (bản chính)



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm và các quý gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ. Khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì báo cáo tài chính năm gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ, thực hiện các giải pháp tín dụng phải là báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



4. Khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá, do nguyên nhân khách quan ( thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn.…) gây ra; Biên bản xác định (cụ thể: Biên bản xác định thiệt hại đựợc lập sau khi xảy ra thiệt hai; Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng lọại giá trị tài sản, hàng hoá).


5. Khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu:



a- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm chi tiết công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan chức năng. (Bản sao công chứng)



b- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (Bản sao công chứng)



6. Dự án đề nghị gia hạn nợ đã đi vào hoạt động phải có: Báo cáo tình hình SXKD của dự án từ thời điểm đưa vào hoạt động đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của dự án; phương án tổ chức lại SXKDcủa dự án có đánh giá lại về hiệu quả kinh tế tài chính và kế hoạch trả nợ vay (gốc, lãi) sau khi được gia hạn nợ.



7. Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả đựợc nợ như đã cam kết. 



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:Chưa quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Đơn đề nghị XLRR (Mẫu12.02).


2. Tờ trình thẩm định hồ sơ đề nghị  XLRR (Mẫu12.03).


3. Biên bản xác định thiệt hại(Mẫu12.04).


4. Phiếu đối chiếu số liệu (Mẫu12.06).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



* Yêu cầu hoặc điều kiện 1:Gặp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng như:



-Chủ đầu tư bị thiệt hại tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn,…) gây ra.


 - Thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Cty cho tập thể người lao động, bán Cty Nhà nước)theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý (đối với khách hàng là Cty Nhà nước).



- Giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


*Yêu cầu hoặc điều kiện 2:



1) Chỉ xem xét gia hạn nợ cho Chủ đầu tư vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến không trả được nợ vay theo đúng cam kết trong HĐTD (Phụ lục HĐTD) đã ký hoặc là Doanh nghiệp Nhà nước nhất thiết phải được xử lý về tài chính khi chuyển đổi sỡ hữu.



2) Việc xem xét gia hạn nợ được thực hiện cho từng trường  hợp cụ thể, căn cứ vào khả năng tài chính của khách hàng; mức độ thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro.



* Yêu cầu hoặc điều kiện 3:Các khoản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất (HTLS) nếu bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ thì không được HTLS đối với khoảng thời gian bị quá hạn trả nợ được gia hạn nợ.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. -Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


3. -Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro Tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh.


7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành kèm theo Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



8. QĐ số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.


9. Công văn số 1096/ NHPT-TDĐT ngày 21/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


_______________



Mẫu số 12.02



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN



TÊN KHÁCH HÀNG


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-Tự do-Hạnh phúc








ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ RỦI RO



Kính gửi: Giám đốc Chi nhánh NHPT tỉnh ……….



1. Khách hàng:



2. Tên dự án:



3. Địa điểm thực hiện dự án:



4. Địa chỉ cơ quan:



5. Ngành nghề kinh doanh chính:



6. Quyết định đầu tư số: ………. ngày …… tháng …….. năm  ……..



7. Tổng số vốn đầu tư của dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước:



8. Hợp đồng tín dụg số:………ngày …….. tháng …….. năm ……



9. Tình hình vay vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đến ngày.…tháng.…năm …




a, Số vốn vay theo HĐTD đã ký:




b, Số vốn vay thực tế:




c, Nợ gốc đã trả:




d, Dư nợ:




Trong đó: nợ quá hạn:



e, Lãi phải trả nhưng chưa trả:



10. Tình hình triển khai thực hiện dự án;



Kết quả sản xuất kinh doanh của dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước từ khi vay vốn đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro.



11. Nguyên nhân chính dẫn đến khách hàng không trả được nợ vay cho Chi nhánh NHPT:



12. Thực trạng của tài sản bảo đảm tiền vay (tài sản thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản bảo lãnh):



- Tình trạng của tài sản bảo đảm (hoạt động, không hoạt động hay hoạt động cầm chừng …).



- Giá trị còn lại của tài sản bảo đảm trên sổ sách kế toán.



- Giá trị thực tế của tài sản bảo đảm.



13. Đề nghị biện pháp xử lý rủi ro (khoanh nợ, xóa nợ … )



14. Khách hàng cam kết:




a, Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ ( trong trường hợp được áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro).



b, Về tính đúng đắn, hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, tính chính xác của các số liệu.



……………, ngày ……. tháng ……. năm …….



			Nơi nhận


			Đại diện khách hàng



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 12.03 



			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



CHI NHÁNH NHPT…..


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



……….., ngày…….tháng…….năm…..








TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ RỦI RO



Kính gửi: Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam




Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro của (tên Khách hàng) và quá trình theo dõi quản lý vốn vay của dự án ……………….; Chi nhánh NHPT ……….. xin báo cáo Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro như sau:




1. Tình hình triển khai thực hiện dự án:




- Tên dự án vay vốn:




- Tên khách hàng:




- Mục đích sử dụng vốn vay:




- Việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác thẩm định, cho vay, thu nợ;


- Thời gian dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng: ………..



2. Tình hình cho vay, thu nợ đến ngày ……… tháng …….. năm  ………



a, Số vốn vay theo HĐTD đã ký:



b, Số vốn vay thực tế:



c, Nợ gốc đã trả:



d, Nợ lãi đã trả:



đ, Dư nợ: 



Trong đó: nợ quá hạn:



e, Lãi phải trả nhưng chưa trả:



3. Tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế của dự án từ khi vay vốn đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro.


4. Nguyên nhân và những thiệt hại ( đối với trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh … ) dẫn đến Khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay cho Chi nhánh như cam kết trong HĐTD (hoặc PLHĐ) đã ký.



5. Phân tích tình hình tài chính của Khách hàng và tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay tại các tổ chức tín dụng trong 2 năm  và Quý gần nhất tính đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro.



6. Những biện pháp Chi nhánh NHPT đã áp dụng để thu hồi nợ vay (kể cả việc Khách hàng đã được xử lý rủi ro).



7. Thực trạng của tài sản bảo đảm tiền vay ( tài sản thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản bảo lãnh):




a, Tình trạng của tài sản bảo đảm ( hoạt động, không hoạt động hay hoạt động cầm chừng, …).




b, Giá trị còn lại của tài sản bảo đảm trên sổ sách kế toán.




c, Giá trị thực tế của tài sản bảo đảm.




8. Đối tượng trình xử lý rủi ro cho Khách hàng.




9. Phân tích, đánh giá Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch trả nợ sau khi áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro cho Khách hàng.




10. Đề xuất biện pháp xử lý rủi ro cho Khách hàng.




11. Khả năng hoàn trả nợ vay của Khách hàng trong trường hợp được áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro như đề xuất.




Chi nhánh NHPT …… xin chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc NHPT Việt Nam về tính đúng đắn và chính xác của kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro nêu trên./.



…………., ngày …….. tháng ………..năm ……



			Nơi nhận:


			GIÁM ĐỐC



( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








 Mẫu số 12.04



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



BIÊN BẢN


XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, HÀNG HÓA



 DO (BÃO, LŨ, HỎA HOẠN, … ) GÂY RA CHO (TÊN KHÁCH HÀNG)



Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………. Chúng tôi gồm:



1. Đại diện  Khách hàng:



Ông (bà):……………………………………………………………………



Chức vụ:……………………………………………………………………



2. Đại diện Chi nhánh NHPT:



Ông (bà):……………………………………………………………………



Chức vụ:……………………………………………………………………



3. Đại diện cơ quan chức năng tại địa phương nơi xảy ra thiệt hại:



a, Ủy ban nhân dân cấp Phường (xã):



Ông (bà): …………………………………………………………………



Chức vụ:…………………………………………………………………



b, Cơ quan tài chính (Phòng tài chính Quận(huyện))



Ông (bà): …………………………………………………………………



Chức vụ:……………………………………………………………………



c, Cơ quan phòng chống bão lụt (hoặc cơ quan phòng cháy chữa cháy hoặc Cơ quan thú y …)



Ông (bà): …………………………………………………………………



Chức vụ:…………………………………………………………………



d, Các cơ quan khác có liên quan:



Ông (bà): …………………………………………………………………



Chức vụ:……………………………………………………………………



Đã tiến hành xác định thiệt hại về tài sản, hàng hóa do bão lũ, hỏa hoạn … gây ra đối với (tên Khách hàng), với các nội dung chính như sau:



1. Thời điểm xảy ra thiệt hại (ngày ….. tháng ….. năm …..):



2. Địa điểm xảy ra thiệt hại:



3. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại do bão,lũ, hỏa hoạn…gây ra:



3.1. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại về tài sản, hàng hóa của Khách hàng.



3.2. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng tài sản, hàng hóa được hình thành từ nguồn vốn vay Chi nhánh NHPT.



4. Khả năng và mức độ khôi phục lại tài sản, hàng hóa bị thiệt hại (cả giá trị thu hồi):



Trong đó cần xác định cụ thể khả năng và mức độ khôi phục lại của tài sản, hàng hóa bị thiệt hại được hình thành từ nguồn vốn vay Chi nhánh NHPT.



Biên bản được các thành viên có tên nêu trên thống nhất thông qua và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi cơ quan, đơn vị giữ 01 bản./.



			Khách hàng


			Chi nhánh NHPT


			Cơ quan chức năng








Mẫu số 12.06


PHIẾU ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CHO VAY VÀ THU NỢ VỐN TÍN DỤNG CỦA NHÀ NƯỚC



(Tại thời điểm ngày ….. tháng …… năm ……)



- Tên Khách hàng:



- Tên dự án: 



Đơn vị tính: đồng



			STT


			Diễn giải


			Tổng số vốn đã cho vay


			Tổng số nợ gốc đã thu (lũy kế từ khi cho vay)


			Tổng số nợ lãi đã thu (lũy kế từ khi cho vay)


			Dư nợ








			


			


			


			


			


			Tổng số


			Nợ quá hạn





			A


			Số liệu của chi nhánh NHPT


			


			


			


			


			





			B


			Số liệu của Khách hàng


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








………….., ngày …… tháng ….. năm  …..



			KHÁCH HÀNG


			CHI NHÁNH





			KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			GIÁM ĐỐC



(Ký, ghi rõ họ tên)


			PHÒNG TÍN DỤNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Ký, ghi rõ họ tên)








16. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng.



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      - Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay.


        Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách hàng.



        Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.          



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



           + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh;



           + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



           + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán:


+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng xuất khẩu hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



            * Lưu ý: 



              - Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt.



               - Đối với các hợp đồng xuất khẩu mà nội dung chưa quy định cụ thể về chủng loại, giá cả và thời gian giao hàng, Khách hàng lập kế hoạch thu mua nguyên nhiên vật liệu, sản xuất và giao hàng xuất khẩu cụ thể. 



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).


- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).


- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.


Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:


Tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ Khách hàng.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần trước khi giao hàng).



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.


3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn



5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;       



5. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.


17. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



       - Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách hàng.



        - Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.         



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



           + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh;



           + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



           + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.


+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán:


+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu hoặc L/C do ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu phát hành trường hợp vay theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Bộ chứng từ hàng xuất kèm Thông báo đòi tiền hoặc Thông báo gửi chứng từ kèm yêu cầu thanh toán hoặc Chỉ thị nhờ thu của ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



            * Các lưu ý khi hướng dẫn Khách hàng lập và nộp phương án sản xuất kinh doanh:



- Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt cho NHPT. 



- Chi nhánh kiểm tra điều khoản phương thức thanh toán ghi trên hợp đồng xuất khẩu để đề nghị Khách hàng cung cấp bộ chứng từ đầy đủ theo các quy định hiện hành về bộ chứng từ thanh toán trong thanh toán quốc tế.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).


- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).


- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.


Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần sau khi giao hàng).   



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.


2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.


3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;     



5. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.


18. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức.



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



       - Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách hàng.



       - Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.            



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



           + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh;



           + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



           + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán:


+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD


Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của kỳ dự kiến xin vay - bản chính.


d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).


- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).


- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.


Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án SXKD và xuất khẩu.



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.


2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.


3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước CHXHCN Việt Nam;



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;      



6. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


7. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


8. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



9. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.


19. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



       - Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách hàng.



        - Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Điều lệ hợp tác xã - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ hợp tác xã - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



           + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



           + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



           + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng xuất khẩu hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



           - Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt.



              - Đối với các hợp đồng xuất khẩu mà nội dung chưa quy định cụ thể về chủng loại, giá cả và thời gian giao hàng, Khách hàng lập kế hoạch thu mua nguyên nhiên vật liệu, sản xuất và giao hàng xuất khẩu cụ thể. 



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng xuất khẩu hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



 * Các lưu ý khi hướng dẫn Khách hàng lập và nộp phương án sản xuất kinh doanh:



- Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt cho NHPT. 



Đối với các hợp đồng xuất khẩu mà nội dung chưa quy định cụ thể về chủng loại, giá cả và thời gian giao hàng, Chi nhánh đề nghị Khách hàng lập kế hoạch thu mua nguyên nhiên vật liệu, sản xuất và giao hàng xuất khẩu cụ thể.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có);



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có);



- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.


Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ .



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục:Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần trước khi giao hàng).



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.


2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.


3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


1. - Căn cứ của thủ tục:


2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;     



6. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


7. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


8. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



9. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.


20. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng.


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay.


       - Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách hàng.



        - Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.    



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Điều lệ hợp tác xã - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ hợp tác xã - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



         + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



          + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



          + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán;


- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.


+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu hoặc L/C do ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu phát hành trường hợp vay theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Bộ chứng từ hàng xuất kèm Thông báo đòi tiền hoặc Thông báo gửi chứng từ kèm yêu cầu thanh toán hoặc Chỉ thị nhờ thu của ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



  * Các lưu ý khi hướng dẫn Khách hàng lập và nộp phương án sản xuất kinh doanh:



- Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt cho NHPT. 



- Chi nhánh kiểm tra điều khoản phương thức thanh toán ghi trên hợp đồng xuất khẩu để đề nghị Khách hàng cung cấp bộ chứng từ đầy đủ theo các quy định hiện hành về bộ chứng từ thanh toán trong thanh toán quốc tế.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).


- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).


- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.


Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần sau khi giao hàng).


2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.


2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.


3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;     



5. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.


21. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay hạn mức



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



        Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách hàng.



        Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Điều lệ hợp tác xã - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ hợp tác xã - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



        + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



        + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



        + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán:


+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của kỳ dự kiến xin vay - bản chính.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).


- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).


- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.


Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án SXKD và xuất khẩu.



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.


2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.


3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước CHXHCN Việt Nam;



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;    



6. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


7. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



8. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



9. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.


22. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng.                                                       


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



       - Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách hàng.



        - Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.    



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.


+ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp Nhà nước).



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính.


+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.


+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



         + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



         + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;


         + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của loại hình doanh nghiệp đó. 



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán:


+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng xuất khẩu hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.


+ Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



  * Lưu ý: 



  - Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt.



  - Đối với các hợp đồng xuất khẩu mà nội dung chưa quy định cụ thể về chủng loại, giá cả và thời gian giao hàng, Khách hàng lập kế hoạch thu mua nguyên nhiên vật liệu, sản xuất và giao hàng xuất khẩu cụ thể. 



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).


- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).


- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.


Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần trước khi giao hàng).



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay


3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn



5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước CHXHCN Việt Nam;



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;      



6. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


7. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


8. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



9. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.


23. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng.


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.


2. Thẩm định và quyết định cho vay



       - Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách hàng.



        - Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.    



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.


+ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp Nhà nước);


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính;


- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này; 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



        + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



        + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



        + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của loại hình doanh nghiệp đó. 



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.


+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán:


+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu hoặc L/C do ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu phát hành trường hợp vay theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Bộ chứng từ hàng xuất kèm Thông báo đòi tiền hoặc Thông báo gửi chứng từ kèm yêu cầu thanh toán hoặc Chỉ thị nhờ thu của ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



            * Các lưu ý khi hướng dẫn Khách hàng lập và nộp phương án sản xuất kinh doanh:



- Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt cho NHPT. 



- Chi nhánh kiểm tra điều khoản phương thức thanh toán ghi trên hợp đồng xuất khẩu để đề nghị Khách hàng cung cấp bộ chứng từ đầy đủ theo các quy định hiện hành về bộ chứng từ thanh toán trong thanh toán quốc tế.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).


- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).


- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.


Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần sau khi giao hàng).


2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.


2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.


3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn



5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;       



5. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.


24. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay hạn mức                            


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.


2. Thẩm định và quyết định cho vay



       - Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách hàng.



        - Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.    



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp Nhà nước);


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



+ Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



+ Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



+ Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của loại hình doanh nghiệp đó.  



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của kỳ dự kiến xin vay - bản chính.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).


- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).


- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.


Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án SXKD và xuất khẩu.



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.


2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.


3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn



5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;      



5. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.


25. Thủ tục cho nhà xuất khẩu vay: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng.



- Trình tự thực hiện:


1. Khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý và gửi toàn bộ giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm cho NHPT trước khi ký Hợp đồng bảo đảm tiền vay.



2. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT căn cứ các nội dung thông báo cho vay; dự thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng chuyển Khách hàng xem xét. Sau khi thống nhất nội dung hai bên ký, đóng dấu vào hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay. 



3. Công chứng, xác nhận hợp đồng:



-  Đối với hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức công chứng (chứng nhận) tại Phòng Công chứng hoặc chứng thực (xác nhận) tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản.



-  Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì công chứng tại Phòng công chứng.



-  Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì xác nhận tại Ban quản lý Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu công nghệ cao.



-  Hợp đồng về nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị; ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhà ở tại nông thôn.



- Hợp đồng bảo đảm khác thực hiện công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng.



4.Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.    



- Cách thức thực hiện:


1. Đối với hợp đồng bảo đảm tiền vay: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Đối với hợp đồng tín dụng hai bên cùng ký vào hợp đồng gửi trực tiếp cho khách hàng vay vốn.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ bao gồm:



a) Đối với hợp đồng bảo đảm tiền vay:



* Đối với tài sản không phải là Quyền sử dụng đất:



-  Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo mẫu do NHPT ban hành; 



- Các giấy tờ chứng minh Quyền sở hữu tài sản, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước (bản chính), Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (bản chính nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (bản chính, nếu có).



* Đối với tài sản là Quyền sử dụng đất: 



- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.


- Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp (bản chính).



b) Đối với hợp đồng tín dụng:



    Hợp đồng tín dụng xuất khẩu theo hạn mức hoặc Hợp đồng tín dụng xuất khẩu áp dụng cho trường hợp vay từng lần. 



* Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:


Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chấp thuận cho vay của Giám đốc Chi nhánh hoặc văn bản chấp thuận cho vay của Hội Sở chính.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Hợp đồng TDXK.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


- Giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất TDXK (Trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất 4%/năm từ ngày 17/4/2009 đến ngày 31/12/2009).   


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng có hợp đồng TDXK ký kết và giải ngân bằng đồng Việt Nam từ ngày 17/04/2009 đến 31/12/2009.


2. Tại thời điểm hỗ trợ lãi suất (thời điểm thu lãi theo Hợp đồng tín dụng xuất khẩu), khách hàng không có nợ gốc quá hạn và lãi TDXK đến hạn phải trả nhưng chưa trả.


3. Tại thời điểm hỗ trợ lãi suất (thời điểm thu lãi theo Hợp đồng tín dụng xuất khẩu), Hợp đồng tín dụng không có nợ TDXK quá hạn (gốc, lãi).


4. C¸c kho¶n vay qu¸ h¹n tr¶ nî, gia h¹n nî kh«ng ®­îc hç trî l·i suÊt TDXK trong thêi gian ph¸t sinh nî qu¸ h¹n, gia h¹n nî.


5. Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;      



5. Công văn số 2098/VPCP-KHTH ngày 02/04/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc lãi suất tín dụng xuất khẩu;


6. Văn bản số 5612/BTC-TCNH ngày 17/04/2009 của Bộ Tài chính về việc lãi suất tín dụng xuất khẩu;



7. Quyết định số 39/QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển VIệt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



8. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


9. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



10. Quyết định 134/QĐ-NHPT ngày 24/3/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Bộ mẫu hợp đồng và hướng dẫn sử dụng Bộ mẫu hợp đồng;


11. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.



Mẫu số 02


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----------------



........, ngày....... tháng........năm.......


GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN



KÈM PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



(Áp dụng cho vay từng lần trước khi giao hàng)



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở :







Điện thoại:





Fax:



Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: ………. ngày ………………….



Cơ quan cấp:



Tên người đại diện vay vốn:



Chức vụ:



theo giấy uỷ quyền số (nếu có)



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng.................



Tài khoản tiền gửi USD..........................tại Ngân hàng..................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu



Cơ quan cấp:



Đề nghị Chi nhánh NHPT…… cho chúng tôi vay:



Số tiền:



Bằng chữ:



Thời hạn vay vốn:



Biện pháp bảo đảm tiền vay:



Ngân hàng thanh toán:



I. MỤC ĐÍCH VAY:.................................................................................



II.TỔNG NGUỒN VỐN THAM GIA PHƯƠNG ÁN: (đơn vị: ..... VND)



a.Vốn tự có:..........................................................................



b.Vốn vay các tổ chức tín dụng: ..........................................



c.Vốn khác: ..........................................................................



d.Vốn vay Chi nhánh NHPT…..:………............................



(Khách hàng thuyết minh các nguồn: vốn tự có, vốn khác, …)



III. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



1. Hợp đồng xuất khẩu số............/ngày......



L/C số.................... do Ngân hàng........phát hành; Ngân hàng thông báo L/C........ (nếu có)



2. Nhà nhập khẩu: (Tên, địa chỉ, số điện thoại)



3. Mặt hàng:



4. Số lượng.........Đơn giá......... (ngoại tệ, tỷ giá, quy đổi VND)


  - Tổng giá trị Hợp đồng xuất khẩu/ L/C............



  - Điều kiện giao hàng:…………………………………………………



  - Kế hoạch giao hàng: (số lượng, giá trị, thời gian giao hàng)




- Phương thức thanh toán: …………………………………………….



5. Dự kiến các HĐ hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào:



- Đơn vị bán hàng (Tên, địa chỉ, số điện thoại):…………………………



- Đơn giá, số lượng, loại tiền, giá trị:……………………………………



- Lịch giao hàng: ………………………………………………………..



- Phương thức thanh toán: ………………………………………………



- Hợp đồng, chứng từ cung cấp hàng hoá (nếu có):...................................



6. Hiệu quả sản xuất kinh doanh




6.1. Tổng doanh thu quy đổi ra VND:..................................................




+ Doanh thu xuất khẩu:………………………………………….





- Đơn giá bình quân



- Số lượng: (Ghi chi tiết từng mặt hàng, nếu có)



+ Nguồn thu khác:…………………………………….



6.2. Tổng chi phí:..................... trong đó :



                                                                                    Đơn vị tính:



			TT


			Nội dung chi phí


			Giá trị





			1


			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


			





			


			Nguyên vật liệu chính


			





			


			Nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất


			





			2


			Chi phí nhân công trực tiếp


			





			3


			Chi phí sản xuất chung (như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chí phí dụng cụ sản xuất, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài…)


			





			4


			Chi phí tài chính


			





			


			Trong đó: Lãi vay vốn cố định


			





			


			                Lãi vay vốn lưu động


			





			5


			Chi phí bán hàng (như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, dịch vụ mua ngoài…)


			





			6


			Chi phí quản lý doanh nghiệp  (như chi phí nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế, dự phòng…)


			





			


			Tổng cộng


			








Thuyết minh về các khoản mục chi phí, lưu ý một số nội dung:



- Phần chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu (nếu có): khách hàng ghi rõ số lượng, đơn giá, loại tiền, tỷ giá, giá trị quy đổi VND và tỷ trọng chi phí nhập khẩu trong tổng chi phí.



- Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu: (tên loại nguyên vật liệu chính, giá trị, số lượng, định mức, phương án thu mua).



- Chi phí nhân công: (số lượng, định mức).


- Khấu hao tài sản cố định năm sản xuất.


- Phương án dự trữ bảo quản nguyên vật liệu và thành phẩm.



- Căn cứ để tính các chi phí nêu trên.


6.3 Hiệu quả sản xuất kinh doanh: lỗ, lãi (VND)


7. Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ (gốc và lãi)


IV. THUYẾT MINH BỔ SUNG:



1. Khấu hao TSCĐ năm sản xuất:



2. Doanh thu kế hoạch năm sản xuất:



3. Doanh thu xuất khẩu trong …. năm  gần nhất:



    - Doanh thu xuất khẩu phân theo thị trường.



    - Doanh thu xuất khẩu phân theo mặt hàng.



    - Doanh thu xuất khẩu phân theo từng nhà nhập khẩu hoặc theo nhà nhập khẩu thực hiện HĐXK mà khách hàng đang đề nghị vay (nếu có).


4. Chu kỳ sản xuất, chế biến kinh doanh ( thời gian thu mua, chế biến, sản xuất, hoàn thành Hợp đồng xuất khẩu).



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT./.



			


			KHÁCH  HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 03


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----------------



........, ngày....... tháng........năm.......


GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN



KÈM PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



(Áp dụng cho vay sau  khi giao hàng)



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở :







Điện thoại:





Fax:



Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: ………. ngày………..



Cơ quan cấp:



Tên người đại diện vay vốn:



Chức vụ:



theo giấy uỷ quyền số (nếu có)



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng.................



Tài khoản tiền gửi USD..........................tại Ngân hàng..................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu



Cơ quan cấp:



Đề nghị Chi nhánh NHPT…… cho chúng tôi vay:



Số tiền:



Bằng chữ:



Thời hạn vay vốn:



Ngân hàng thanh toán:



I. Mục đích vay:................................................................................



II. Hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh



1. Tổng doanh thu quy đổi ra VND:................................... ……



2. Tổng chi phí:..................... (VND)



3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh: lỗ, lãi (VND)



III. Bộ chứng từ hàng xuất hoàn hảo



1. Hợp đồng xuất khẩu số............ngày......



L/C số.................... do Ngân hàng........phát hành; Ngân hàng thông báo L/C ............. (nếu có)



2. Số lượng.........Đơn giá......... (ngoại tệ, tỷ giá, giá trị Hợp đồng xuất khẩu/ L/C quy đổi ra VND)



3. Nhà nhập khẩu: (tên, địa chỉ, số điện thoại)



4. Mặt hàng:



5. Bộ chứng từ hàng xuất bao gồm:…………….      



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT./.



			


			KHÁCH  HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 04


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



______________



........, ngày....... tháng........năm......



GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN THEO HẠN MỨC



KÈM PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở:







Điện thoại:





Fax:



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………ngày………..



Cơ quan cấp:



Tên người đại diện vay vốn:



Chức vụ: ..............theo giấy uỷ quyền (nếu có) số .... ngày .... do Ông/Bà .... ký



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng.................



Tài khoản tiền gửi USD..........................tại Ngân hàng..................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu



Cơ quan cấp:



Đề nghị Chi nhánh NHPT…… cho chúng tôi vay hạn mức:



- Bằng số: 



- Bằng chữ:



- Thời hạn rút vốn của hạn mức: từ ngày ………..đến ngày……..



- Biện pháp bảo đảm tiền vay:



- Ngân hàng thanh toán:



I. MỤC ĐÍCH VAY: Xuất khẩu mặt hàng …………  trong kỳ kế hoạch từ ngày ….. đến ngày….



II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ĐỀ NGHỊ VAY VỐN



1. Kế hoạch về doanh thu mặt hàng đề nghị vay vốn kỳ kế hoạch:



- Tổng doanh thu của toàn doanh nghiệp........................; 



- Tổng doanh thu dự kiến của mặt hàng đề nghị vay vốn, trong đó:



+ Doanh thu xuất khẩu:



+ Doanh thu trong nước: 



 - Các Hợp đồng xuất khẩu số.......ngày...., L/C số ….(gửi kèm, nếu có). 



2. Chu kỳ sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn (ngày), gồm số ngày:



· Ngày thu mua, dự trữ



· Ngày sản xuất, kinh doanh



-  Ngày chờ thanh toán



Vòng quay mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn (vòng/năm) = 360/chu kỳ sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn.



3. Kế hoạch tổng chi phí mặt hàng đề nghị vay vốn kỳ kế hoạch:



3.1. Dự kiến các HĐ hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào:



- Đơn vị bán hàng (Tên, địa chỉ, số điện thoại):…………………………



- Đơn giá, số lượng, loại tiền, giá trị: ……………………………………



- Lịch giao hàng: ………………………………………………………..



- Phương thức thanh toán: ………………………………………………



- Hợp đồng, chứng từ cung cấp hàng hoá (nếu có): ...................................



3.2. Nội dung chi phí



Đơn vị tính: 



			TT


			Nội dung chi phí


			Giá trị





			1


			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


			





			


			Nguyên vật liệu chính


			





			


			Nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất


			





			2


			Chi phí nhân công trực tiếp


			





			3


			Chi phí sản xuất chung (như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chí phí dụng cụ sản xuất, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài…)


			





			4


			Chi phí tài chính


			





			


			Trong đó: Lãi vay vốn cố định


			





			


			                Lãi vay vốn lưu động


			





			5


			Chi phí bán hàng (như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, dịch vụ mua ngoài…)


			





			6


			Chi phí quản lý doanh nghiệp (như chi phí nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế, dự phòng…)


			





			


			Tổng cộng


			








Thuyết minh về các khoản mục chi phí, lưu ý một số nội dung:



- Phần chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu (nếu có) phục vụ xuất khẩu mặt hàng đề nghị vay vốn: khách hàng ghi rõ số lượng, đơn giá, loại ngoại tệ, tỷ giá, giá trị quy đổi VND và tỷ trọng chi phí nhập khẩu trong tổng chi phí.



- Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu phục vụ xuất khẩu mặt hàng đề nghị vay vốn : (tên loại nguyên vật liệu chính, giá trị, số lượng, định mức, phương án thu mua).



- Chi phí nhân công: (số lượng, định mức, đơn giá).


- Khấu hao tài sản cố định năm sản xuất.


- Phương án dự trữ bảo quản nguyên vật liệu và thành phẩm.



- Căn cứ để tính các chi phí nêu trên.


4. Hiệu quả sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn:



5. Kế hoạch vốn cho sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn:



- Tổng chi phí cần thiết sản xuất mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn (bằng tổng chi phí):…………………….triệu VND.


- Vòng quay mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn trong kỳ kế hoạch:



- Số vốn lưu động cần thiết trong năm để sản xuất mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn: ………………….. triệu VND.



 Trong đó chi tiết:


			TT


			Kế hoạch nguồn vốn lưu động (ghi rõ từng nguồn vốn)


			Giá trị





			1


			Vốn tự có


			





			2


			Vốn vay các tổ chức tín dụng


			





			3


			Vốn vay CN NHPT


			





			4


			Vốn huy động khác (chi tiết)


			








Chi tiết về phương án nguồn  (Lãi suất, thời hạn của nguồn huy động)



* Kế hoạch đầu tư tài sản cố định của năm và dự kiến nguồn vốn dành cho đầu tư tài sản cố định (nếu có).



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT…………../.



			


			KHÁCH HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 05



Khách hàng vay vốn:



BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH



Kính gửi: Chi nhánh NHPT....


Chúng tôi báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của chúng tôi từ ngày …../ …./….. đến ngày......./........./..........



I. Tổng số lao động hiện có:



II. Vốn điều lệ:



III. Tình hình tài chính (trang sau)



(Kèm giải trình về phương án xử lý nợ quá hạn: nếu có)



IV. Kết quả hoạt động kinh doanh



1. Tổng doanh thu..................trong đó từ hoạt động xuất khẩu.....; 



2. Doanh thu thuần:...................................



3. Giá vốn hàng bán: ....................................................................



4. Kết quả kinh doanh (lợi nhuận trước thuế/lỗ)............................



5. Phải nộp ngân sách..............................trong đó đã nộp..............



6. Giá trị HĐXK đã ký kết từ đầu năm đến ngày lập báo cáo.




Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp những số liệu trên ./.



			KẾ TOÁN TRƯỞNG


(Họ tên, ký)


			............., ngày........tháng.........năm.........



KHÁCH HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








                                                                                                                                               Đơn vị:


			TÀI SẢN


			


			NGUỒN VỐN





			A


			Tài sản ngắn hạn


			


			A


			Nợ phải trả


			





			I


			Tiền và các khoản tương đương tiền


			


			I


			Nợ ngắn hạn


			





			II


			Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn


			


			II


			Nợ dài hạn


			





			III


			Các khoản phải thu ngắn hạn


			


			B


			Vốn chủ sở hữu


			





			IV


			Hàng tồn kho


			


			I


			Vốn chủ sở hữu


			





			V


			Tài sản ngắn hạn khác


			


			II


			Nguồn kinh phí và Quỹ khác


			





			B


			Tài sản dài hạn


			


			


			


			





			I


			Các khoản phải thu dài hạn


			


			


			


			





			II


			Tài sản cố định


			


			


			


			





			III


			Bất động sản đầu tư


			


			


			


			





			IV


			Các khoản đầu tư tài chính dài hạn


			


			


			


			





			V


			Tài sản dài hạn khác


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			Tổng cộng


			








Trong đó: 



			I. Nợ ngắn hạn



- Vay NHPT ..............trong đó quá hạn: 



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Vay NHTM ....................trong đó quá hạn:



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:






			II. Nợ dài hạn



- Vay NHPT .................trong đó quá hạn..........



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Vay NHTM ........................trong đó quá hạn.........



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Nợ dài hạn khác..................trong đó  quá hạn.........



- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:



- Dư nợ cho vay đang được khoanh:












          Nguyên nhân nợ quá hạn: 



Phương án và những giải pháp khắc phục:


26. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay\ Hình thức giải ngân tạm ứng


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



2. Sau khi kiểm tra kỹ chứng từ giải ngân và kiểm tra thực tế (nếu cần thiết):


- Khi chấp thuận đề nghị giải ngân của Khách hàng, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký trên các chứng từ giải ngân theo quy định.


- Khi không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ tiền vay, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký thông báo cho Khách hàng số vốn chấp thuận giải ngân (nếu có) và có văn bản thông báo cho Khách hàng lý do từ chối cấp vốn vay theo đúng đề nghị của Khách hàng.



3. Giải ngân cho Khách hàng phần vốn vay được chấp thuận.



4. Khách hàng hoàn chứng từ chứng minh số tiền đã giải ngân tạm ứng đúng mục đích.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ .


2. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn (nếu có).


* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:


1.Trường hợp hồ sơ giải ngân không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc, NHPT thông báo cho khách hàng biết để bổ sung, hoàn chỉnh.



2. Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ giải ngân hợp lệ của khách hàng, NHPT thực hiện giải ngân cho khách hàng.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhận nợ.



- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay từng lần.


2. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay theo hạn mức.


3. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay từng lần (Trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất 4%/năm từ ngày 17/4/2009 đến ngày 31/12/2009).



4. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay theo hạn mức (Trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất 4%/năm từ ngày 17/4/2009 đến ngày 31/12/2009).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;       



5. Công văn số 2098/VPCP-KHTH ngày 02/04/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc lãi suất tín dụng xuất khẩu;


6. Văn bản số 5612/BTC-TCNH ngày 17/04/2009 của Bộ Tài chính về việc lãi suất tín dụng xuất khẩu;



7. Quyết định số 39/QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển VIệt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



8. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



9. Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 v/v ban hành chế độ kế toán NHPT


10. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.



27. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay\Hình thức giải ngân thanh toán



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Sau khi kiểm tra kỹ chứng từ giải ngân và kiểm tra thực tế (nếu cần thiết):


       - Khi chấp thuận đề nghị giải ngân của Khách hàng, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký trên các chứng từ giải ngân theo quy định.


       - Khi không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ tiền vay, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký thông báo cho Khách hàng số vốn chấp thuận giải ngân (nếu có) và có văn bản thông báo cho Khách hàng lý do từ chối cấp vốn vay theo đúng đề nghị của Khách hàng.



3. Giải ngân cho Khách hàng phần vốn vay được chấp thuận.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ 



2. Hồ sơ kèm theo (không áp dụng với các khoản cho vay sau khi giao hàng): Bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính các giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay hoặc Bảng kê các giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay (trong đó ghi rõ mặt hàng, tên, địa chỉ người cung cấp, ngày tháng, số hiệu, giá trị các hoá đơn, chứng từ) theo quy định dưới đây, gồm:



       + Hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ trường hợp Khách hàng đã ký kết các hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ.



          Khi cho vay thanh toán nhập khẩu nguyên vật liệu cần có thông báo của bộ phận Thanh toán quốc tế (NHPT) hoặc Ngân hàng thanh toán về việc thanh toán bộ chứng từ nhập khẩu. Trường hợp không phải thanh toán bằng L/C, Khách hàng cần xuất trình các tài liệu chứng minh nhu cầu giải ngân để thanh toán cho phía cung cấp hàng hoá.



       + Các hoá đơn, chứng từ thanh toán cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ. 


* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:


1. Trường hợp hồ sơ giải ngân không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc, NHPT thông báo cho khách hàng biết để bổ sung, hoàn chỉnh.



2. Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ giải ngân hợp lệ của khách hàng, NHPT thực hiện giải ngân cho khách hàng.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhận nợ.



- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay từng lần.


2. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay theo hạn mức.


3. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay từng lần (Trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất 4%/năm từ ngày 17/4/2009 đến ngày 31/12/2009).



4. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay theo hạn mức (Trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất 4%/năm từ ngày 17/4/2009 đến ngày 31/12/2009).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;       



5. Công văn số 2098/VPCP-KHTH ngày 02/04/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc lãi suất tín dụng xuất khẩu;


6. Văn bản số 5612/BTC-TCNH ngày 17/04/2009 của Bộ Tài chính về việc lãi suất tín dụng xuất khẩu;



7. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển VIệt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



8. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



9. Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 v/v ban hành chế độ kế toán NHPT


10. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.




Mẫu số 12 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-------------



Số khế ước đăng ký tại  Chi nhánh NHPT.........



BẢNG KÊ RÚT VỐN VAY KIÊM KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ VAY



(Áp dụng trường hợp cho vay từng lần)



Tên Khách hàng:………………………………………………………..



Theo Hợp đồng tín dụng số:.................ngày.......tháng.......năm 200... giữa Chi nhánh NHPT. … và Khách hàng……………………………………



Số vốn vay được duyệt:………………………………………………



Dư nợ đến trước ngày nhận nợ lần này:…………………………………



1. Đề nghị rút vốn vay:



- Đề nghị Chi nhánh NHPT......... cho chúng tôi rút số tiền vay là: …… (Bằng chữ:...................................) để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:



			STT


			Nội dung



(ghi rõ thanh toán hay tạm ứng)


			Số tiền


			Tên, số tài khoản, Ngân hàng của người thụ hưởng





			


			


			


			








- Tài liệu liên quan như: 



+ Hợp đồng, các chứng từ hóa đơn, bảng kê chứng từ, … 



+ Các tài liệu liên quan khác.



Đối với trường hợp tạm ứng giải trình rõ : Nơi thu mua, số lượng, đơn giá.



- Chúng tôi cam kết hoàn trả đầy đủ chứng từ theo quy định trong vòng ......ngày. 



2. Nhận nợ:



- Chúng tôi chấp nhận khoản nợ vay Chi nhánh NHPT…. giải ngân tại Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ này và cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng.



- Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ này là phụ lục không tách rời của Hợp đồng tín dụng.








........., ngày.........tháng.......năm .....



Kế toán trưởng   



                    Giám đốc




                      (Họ tên, ký)




(Họ tên, ký, đóng dấu)


PHẦN CHẤP NHẬN CỦA  CHI NHÁNH NHPT……


1/ Khách hàng được rút tiền vay: .....................................................................



    Bằng chữ.........................................................................................................



    để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:



			STT


			Nội dung (ghi rõ thanh toán hay tạm ứng)


			Số tiền


			Tên, số tài khoản, Ngân hàng của người thụ hưởng





			


			


			


			








Ghi rõ hình thức cấp tiền vay:............................................................................



2/ Lý do không chấp nhận và giải trình khác (nếu có):......................................



3/ Số luỹ kế giải ngân theo HĐTD:……………………………………………



4/ Thời hạn trả nợ:……………………………………………………………



5/ Ngày nhận nợ:………………………………………………………………



6/ Tài khoản tiền vay:…………………………………………………………



........., ngày.......tháng.........năm .....



			Cán bộ tín dụng



(Họ tên, ký)


			TP. tín dụng



(Họ tên, ký)






			Giám đốc



(Họ tên, ký, đóng dấu)








Ghi chú: 



- Người được uỷ quyền ký nhận tiền vay phải có giấy uỷ quyền của chủ tài khoản  kèm theo và được lưu kèm Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước này.



- Trong nội dung thanh toán hay tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng vốn vay như: nguyên vật liệu, lương, nguyên vật liệu nhập khẩu, … 



- Trường hợp giải trình tạm ứng nhiều nội dung, mẫu này không ghi đủ đơn vị làm Bản giải trình đính kèm (là một bộ phận không tách rời của Bảng kê rút vốn) ghi rõ nơi thu mua, số lượng, đơn giá…



- Ngày nhận nợ và tài khoản tiền vay của khách hàng: Cán bộ kế toán giải ngân ngày nào thì điền vào mục 5-ngày nhận nợ và mục 6-tài khoản tiền vay của khách hàng./.



_____________________________________


Mẫu số 13



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----------------------



Số khế ước đăng ký tại  Chi nhánh NHPT.........



BẢNG KÊ RÚT VỐN VAY KIÊM KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ VAY



(Áp dụng trường hợp cho vay hạn mức)



Lần …. đợt……



Tên khách hàng……………………………………………………..................



Theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số:.................ngày.......tháng.......năm 200... giữa Chi nhánh NHPT…. và Khách hàng……………………………………



Tổng hạn mức được duyệt:…………………………..



Dư nợ đến trước ngày nhận nợ lần này:………………………………………



1/ Đề nghị rút vốn vay:



- Đề nghị Chi nhánh NHPT….. cho chúng tôi rút số tiền vay: ……………… 



  (Bằng chữ:.......................................) 



   để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:



			STT


			Nội dung



(ghi rõ thanh toán hay tạm ứng)


			Số tiền


			Tên, số tài khoản, Ngân hàng của người thụ hưởng





			


			


			


			








- Tài liệu liên quan như: 



+ Hợp đồng, các chứng từ hóa đơn, bảng kê chứng từ, … 



+ Các tài liệu liên quan khác.



Đối với trường hợp tạm ứng giải trình rõ : nơi thu mua, số lượng, đơn giá.



- Chúng tôi cam kết hoàn trả đầy đủ chứng từ theo quy định trong vòng ...ngày. 



2/ Nhận nợ:



- Chúng tôi chấp nhận khoản nợ vay Chi nhánh NHPT…. giải ngân tại Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ này và cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng.



- Bảng kê rút vốn kiêm Khế ước nhận nợ này là phụ lục không tách rời của Hợp đồng tín dụng.








........., ngày.........tháng.......năm .....



Kế toán trưởng   



                      Giám đốc



              (Họ tên, ký)



           (Họ tên, ký, đóng dấu)



PHẦN  CHẤP NHẬN CỦA  CHI NHÁNH NHPT……



1/ Khách hàng được rút tiền vay: .....................................................................



     Bằng chữ........................................................................................................



     Để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:



			STT


			Nội dung



(ghi rõ thanh toán hay tạm ứng)


			Số tiền


			Tên, số tài khoản, Ngân hàng của người thụ hưởng





			


			


			


			








Ghi rõ hình thức cấp tiền vay:............................................................................



- Lãi suất cho vay trong hạn: ….%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tính trên nợ gốc và lãi chậm trả.



- Thời hạn trả nợ:……………………………………………………



2/ Lý do không chấp nhận và giải trình khác (nếu có):......................................



3/ Luỹ kế giải ngân:……………………………………………………………



4/ Ngày nhận nợ:………………………………………………………………



5/ Tài khoản tiền vay:…………………………………………………………



........., ngày.......tháng.........năm .....



			Cán bộ tín dụng



(Họ tên, ký)


			TP. tín dụng



(Họ tên, ký)






			Giám đốc



(Họ tên, ký, đóng dấu)












Ghi chú: 



- Người được uỷ quyền ký nhận tiền vay phải có giấy uỷ quyền của chủ tài khoản  kèm theo và được lưu kèm Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước này.



- Trong nội dung thanh toán hay tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng vốn vay như: nguyên vật liệu, lương, nguyên vật liệu nhập khẩu, … 



- Trường hợp giải trình tạm ứng nhiều nội dung, mẫu này không ghi đủ đơn vị làm Bản giải trình đính kèm (là một bộ phận không tách rời của Bảng kê rút vốn) ghi rõ nơi thu mua, số lượng, đơn giá…



- Ngày nhận nợ và tài khoản tiền vay của khách hàng: Cán bộ kế toán giải ngân ngày nào thì điền vào mục 4-ngày nhận nợ và mục 5-tài khoản tiền vay của khách hàng.


28. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Khách hàng có văn bản đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chậm nhất 07 ngày trước ngày đến hạn trả nợ quy định trong hợp đồng tín dụng.



2. Sau khi nhận đủ hồ sơ tài liệu do khách hàng cung cấp, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng, thực hiện thẩm định và trình Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.


3. Đối với khách hàng không được chấp thuận gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo bằng văn bản gửi khách hàng về việc từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ 



4. Đối với khách hàng được chấp thuận gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập văn bản điều chỉnh hợp đồng tín dụng trong đó xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đã được gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.   



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 



2. Gửi qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Văn bản đề nghị gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của Khách hàng.


2. Các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm theo phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản chấp thuận hoặc từ chối.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1.  Khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, cụ thể:



+ Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị trực tiếp gây thiệt hại về tài sản, hàng hoá của Khách hàng.



+ Khách hàng bị giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



+ Các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của Khách hàng hoặc các nguyên nhân từ phía Nhà nhập khẩu như: Nhà nhập khẩu đề nghị lùi thời gian giao hàng hoặc chậm thanh toán…



2. Khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Công ty cho tập thể người lao động và bán Công ty Nhà nước) theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính, nhất thiết phải được xử lý.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;       



5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/08/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


6. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.



29. Thủ tục Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng.


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định:  Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ vay vốn của Khách hàng: 



       - Trường hợp Hội sở chính NHPT thẩm định: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT gửi toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận về Hội sở chính NHPT để Hội sở chính (Ban Tín dụng xuất khẩu) tiến hành thẩm định trình Tổng Giám đốc xem xét quyết định.



      - Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh được ủy quyền thẩm định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, sau đó có công văn báo cáo kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn của Khách hàng gửi về Hội Sở chính. Tại Hội Sở chính, Ban Tín dụng xuất khẩu tiếp nhận, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ và tái thẩm định khoản vay trình Tổng Giám đốc NHPT quyết định. 



3. Quyết định chấp thuận hoặc từ chối cho vay: 



       - Tổng Giám đốc NHPT có công văn trả lời Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT, trên cơ sở đó Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có công văn trả lời Khách hàng về quyết định chấp thuận/từ chối cho vay. Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.



     * Khi xác định thời hạn cho vay trên 12 tháng, Tổng Giám đốc NHPT đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định. 



     * Thủ tướng Chính phủ quyết định cho vay với thời hạn trên 12 tháng, NHPT thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.



4. Sau khi Khách hàng nhận được Thông báo cho vay của NHPT, Khách hàng cung cấp bản gốc Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương nước sở tại.



5. Ký kết hợp đồng tín dụng: 



    Ban TDXK phối hợp với Khách hàng dự  thảo hợp đồng tín dụng phù hợp với pháp luật của 2 nước trình Lãnh đạo NHPT duyệt ký. Tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể mời Khách hàng đến trụ sở Hội sở chính NHPT để ký hợp đồng hoặc lần lượt tiến hành lấy chữ ký và con dấu của từng bên tham gia ký hợp đồng.



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



a) Hồ sơ pháp lý và hồ sơ tài chính: hợp lệ theo quy định của nước sở tại có giá trị tương đương với các hồ sơ quy định như đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam (bản sao có xác nhận sao y bản chính của khách hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền):


- Hồ sơ pháp lý (theo quy định đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam):



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



   + Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



   + Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



* Lưu ý: Khách hàng vay vốn lần đầu cần xuất trình bộ hồ sơ đầy đủ như trên, các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



- Hồ sơ tài chính (theo quy định đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam):



   +  Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



      Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



   + Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.  



* Lưu ý: Khách hàng vay vốn lần đầu cần xuất trình bộ hồ sơ đầy đủ như trên, các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



b) Phương án sản xuất kinh doanh:



- Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh đối với trường hợp cho vay từng lần sau giao hàng - bản chính (tham khảo mẫu đối với cho vay nhà xuất khẩu); 



- Bộ chứng từ hàng xuất - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa ký với nhà xuất khẩu Việt nam - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


- Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



  c) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



- Khi nộp hồ sơ vay vốn: Khách hàng cung cấp Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc của Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu (bản sao).



- Khi được NHPT thông báo chấp thuận cho vay: Khách hàng cung cấp Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc của Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu (bản chính).



  d) Những hồ sơ khác theo quy định cụ thể tại hợp đồng tín dụng ký kết giữa NHPT và khách hàng.



Lưu ý: Đối với những tài liệu nêu trên, đặc biệt là hồ sơ pháp lý và thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu, NHPT được yêu cầu bản dịch tiếng Việt có xác nhận của cơ quan công chứng Việt Nam.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng tín dụng hoặc Thông báo từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không quy định cụ thể.


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD từng lần sau khi giao hàng (để tham khảo).


2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp (để tham khảo).


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn (để tham khảo).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng có hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam, nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu được ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006.



2. Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay.  



3. Khách hàng có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



4. Khách hàng được Chính phủ hoặc Ngân hàng trung ương của nước bên khách hàng bảo lãnh vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/QĐ-HĐQL  ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.



30. Thủ tục Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng.



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định:



      Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ vay vốn của Khách hang: 



       - Trường hợp Hội sở chính NHPT thẩm định: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT gửi toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận về Hội sở chính NHPT để Hội sở chính (Ban Tín dụng xuất khẩu) tiến hành thẩm định trình Tổng Giám đốc xem xét quyết định.



      - Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh được ủy quyền thẩm định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, sau đó có công văn báo cáo kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn của Khách hàng gửi về Hội Sở chính. Tại Hội Sở chính, Ban Tín dụng xuất khẩu tiếp nhận, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ và tái thẩm định khoản vay trình Tổng Giám đốc NHPT quyết định. 



3. Quyết định chấp thuận hoặc từ chối cho vay: 



       - Tổng Giám đốc NHPT có công văn trả lời Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT, trên cơ sở đó Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có công văn trả lời Khách hàng về quyết định chấp thuận/từ chối cho vay. Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.



4. Sau khi Khách hàng nhận được Thông báo cho vay của NHPT, Khách hàng cung cấp bản gốc Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương nước sở tại.



5. Ký kết hợp đồng tín dụng: 



    Ban TDXK phối hợp với Khách hàng dự  thảo hợp đồng tín dụng phù hợp với pháp luật của 2 nước trình Lãnh đạo NHPT duyệt ký. Tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể mời Khách hàng đến trụ sở Hội sở chính NHPT để ký hợp đồng hoặc lần lượt tiến hành lấy chữ ký và con dấu của từng bên tham gia ký hợp đồng.



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



a) Hồ sơ pháp lý và hồ sơ tài chính: hợp lệ theo quy định của nước sở tại có giá trị tương đương với các hồ sơ quy định như đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam (bản sao có xác nhận sao y bản chính của khách hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền):



- Hồ sơ pháp lý (theo quy định đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam):



 + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



 + Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



 + Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



 + Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



 + Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính;


Lưu ý: Khách hàng vay vốn lần đầu cần xuất trình bộ hồ sơ đầy đủ như trên, các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



- Hồ sơ tài chính (theo quy định đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam):



   +  Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.  



* Lưu ý: Khách hàng vay vốn lần đầu cần xuất trình bộ hồ sơ đầy đủ như trên, các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



b) Phương án sản xuất kinh doanh:



- Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh đối với trường hợp cho vay từng lần sau giao hàng - bản chính (tham khảo mẫu đối với cho vay nhà xuất khẩu); 



- Bộ chứng từ hàng xuất - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa ký với nhà xuất khẩu Việt nam - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


- Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



  c) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



- Khi nộp hồ sơ vay vốn: Khách hàng cung cấp Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc của Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu (bản sao).



- Khi được NHPT thông báo chấp thuận cho vay: Khách hàng cung cấp Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc của Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu (bản chính).



  d) Những hồ sơ khác theo quy định cụ thể tại hợp đồng tín dụng ký kết giữa NHPT và khách hàng.



* Lưu ý: Đối với những tài liệu nêu trên, đặc biệt là hồ sơ pháp lý và thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu, NHPT được yêu cầu bản dịch tiếng Việt có xác nhận của cơ quan công chứng Việt Nam.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng tín dụng hoặc Thông báo từ chối cho vay.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không quy định cụ thể.


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD từng lần sau khi giao hàng (để tham khảo).


2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp (để tham khảo).


3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn (để tham khảo).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng có hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam, nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu được ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006.



2. Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay.  



3. Khách hàng có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



4. Khách hàng được Chính phủ hoặc Ngân hàng trung ương của nước bên khách hàng bảo lãnh vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.



31. Thủ tục Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay\Trường hợp NHPT trực tiếp giải ngân\Hình thức giải ngân tạm ứng.


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới Hội sở chính hoặc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (theo thoả thuận cụ thể trong hợp đồng tín dụng).


2. Sau khi kiểm tra kỹ chứng từ giải ngân và kiểm tra thực tế (nếu cần thiết):


       - Chấp thuận đề nghị giải ngân của Khách hàng, Tổng Giám đốc NHPT (hoặc Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh) ký trên các chứng từ giải ngân theo quy định.


       - Không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ tiền vay, Tổng Giám đốc NHPT (hoặc Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh) ký thông báo cho Khách hàng số vốn chấp thuận giải ngân (nếu có) và lý do từ chối cấp vốn vay theo đúng đề nghị của Khách hàng.



3. Giải ngân cho Khách hàng phần vốn vay được chấp thuận.



4. Khách hàng hoàn chứng từ chứng minh số tiền đã giải ngân tạm ứng đúng mục đích.



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



- Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ (tham khảo mẫu đối với cho vay nhà xuất khẩu).


* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhân nợ.



- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 


Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay từng lần.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;       



5. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.



32. Thủ tục Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay\Trường hợp NHPT trực tiếp giải ngân\Hình thức giải ngân thanh toán



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới Hội sở chính hoặc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (theo thoả thuận cụ thể trong hợp đồng tín dụng)



2. Sau khi kiểm tra kỹ chứng từ giải ngân và kiểm tra thực tế (nếu cần thiết):


       - Chấp thuận đề nghị giải ngân của Khách hàng, Tổng Giám đốc NHPT (hoặc Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh) ký trên các chứng từ giải ngân theo quy định.


       - Không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ tiền vay, Tổng Giám đốc NHPT (hoặc Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh) ký thông báo cho Khách hàng số vốn chấp thuận giải ngân (nếu có) và lý do từ chối cấp vốn vay theo đúng đề nghị của Khách hàng.



3. Giải ngân cho Khách hàng phần vốn vay được chấp thuận.



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ (tham khảo mẫu đối với cho vay nhà xuất khẩu).


2. Hồ sơ kèm theo (không áp dụng với các khoản cho vay sau khi giao hàng): Bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính các giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay hoặc Bảng kê các giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay (trong đó ghi rõ mặt hàng, tên, địa chỉ người cung cấp, ngày tháng, số hiệu, giá trị các hoá đơn, chứng từ) theo quy định dưới đây, gồm:



       + Hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ trường hợp Khách hàng đã ký kết các hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ.



          Trường hợp cho vay thanh toán nhập khẩu nguyên vật liệu cần có thông báo của bộ phận Thanh toán quốc tế (NHPT) hoặc Ngân hàng thanh toán về việc thanh toán bộ chứng từ nhập khẩu. Trường hợp không phải thanh toán bằng L/C, Khách hàng cần xuất trình các tài liệu chứng minh nhu cầu giải ngân để thanh toán cho phía cung cấp hàng hoá.



       + Các hoá đơn, chứng từ thanh toán cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.


- Đối tượng thực hiện thủ tục:Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhân nợ.



- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không quy định cụ thể 


Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay từng lần.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007;      



5. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.


33. Thủ tục Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Thẩm tra hồ sơ vay vốn và quyết định cho vay



- Trình tự thực hiện:



1. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT 



2. Cán bộ Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ 



3. Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn



4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp.



5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi doanh nghiệp



- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 02).


2. Hồ sơ pháp lý:



- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng (bản sao có dấu của doanh nghiệp).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có dấu của doanh nghiệp).


Bộ hồ sơ pháp lý chỉ gửi cho lần vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi có thay đổi về nội dung, số liệu.


3. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính năm 2008 được lập theo quy định của pháp luật (bản sao có dấu của doanh nghiệp).


- Báo cáo tài chính quý gần nhất đến thời điểm lập hồ sơ vay vốn (bản sao có dấu của doanh nghiệp).


- Xác nhận của Sở Tài chính về các nguồn của Doanh nghiệp để thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao động bị mất việc làm: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho cơ quan BHXH.


4. Hồ sơ lao động - bảo hiểm xã hội:



- Phương án sắp xếp lao động năm 2009 được Sở lao động - Thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xác nhận.



- Danh sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm hoặc thôi việc của người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 (Mẫu số 03).


* Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Phiếu giao nhận hồ sơ - Mẫu số 01.


2.  Giấy đề nghị vay vốn - Mẫu số 02.


3.  Danh sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (hoặc thôi việc) của người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 -Mẫu số 03.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Doanh nghiệp có số lao động phải giảm từ 30% lao động trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn dưới 03 tháng).



2.  Chỉ cho doanh nghiệp vay khi đã sử dụng hết các nguồn vốn của doanh nghiệp nhưng vẫn chưa đủ để thanh toán  tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc. Các nguồn của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nêu trên bao gồm: Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.



3.  Được Sở lao động thương binh và xã hội địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xác nhận phương án sắp xếp lao động.



4.  Được Sở Tài chính xác nhận báo cáo các nguồn tài chính của Doanh nghiệp, bao gồm:Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho Bảo hiểm xã hội.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.



2.  Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.


3.  Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Lao động thương binh-xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.


4.  Công văn số 542/NHPT-TTKH ngày 09/3/2009 của NHPT về việc hướng dẫn thực hiện cho vay hỗ trợ đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009.


5.  Công văn số 571/NHPT-TCKT ngày 11/3/2009 của NHPT về việc hướng dẫn kiểm soát chi và hạch toán cho vay hỗ trợ đối doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009./.



Mẫu số  01.



			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Chi nhánh NHPT .......



__________






			 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



________________








PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ



Bên giao:



Đại diện:

Chức vụ:




Bên nhận:



Đại diện:

Chức vụ:




Nội dung:




1. Hồ sơ gửi đến gồm:



- 




- 




- 




2. Hồ sơ còn thiếu:



- 




- 




- 




- 




3. Thời hạn bổ sung:



Phiếu giao nhận được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.




....., ngày     tháng     năm 20...



			ĐẠI DIỆN BÊN GIAO



(Ký, ghi rõ họ tên)


			ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN



(Ký, ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Chi nhánh chỉ tính thời  gian tiếp nhận để thẩm định cho vay  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  



                                                                                               Mẫu số  02.



			Tên đơn vị đề nghị vay vốn


Số: ……/……


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






….., ngày      tháng     năm 20...








GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 



Kính gửi: Sở Giao dịch/Chi nhánh NHPT ...................



I. Tên đơn vị: 




- Địa chỉ trụ sở chính: 




- Số điện thoại: ....................................; Số fax: ................................................




- Được thành lập theo 




- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ................  ngày ... /..../.... do ...........
cấp.



- Ngành nghề kinh doanh chính: ..............................
...... 



- Vốn hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD ............................ đồng; số lao động thường xuyên  .......... người.



- Người đại diện (theo pháp luật): Ông/Bà........................................................... chức vụ: .............
.................



- Số hiệu tài khoản tiền gửi VNĐ: .................. mở tại: ...............................




- Số hiệu tài khoản tiền gửi ngoại tệ: ...................... mở tại: ...........................




II. Báo cáo nhanh tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2009 đến nay:



1. Về tình hình tài chính: Tài sản (tài sản ngắn hạn? Tài sản dài hạn?); Nguồn vốn (nợ phải trả?; Vốn chủ sở hữu?).



2. Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu?; Giá vốn?; Doanh thu/chi phí tài chính?; Lợi nhuận sau thuế?.



3. Tình hình sử dụng lao động hiện nay của doanh nghiệp:



III. Phương án sắp xếp lao động của doanh nghiệp năm 2009 (đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và xác nhận):



1. Số lao động cần sử dụng theo yêu cầu SXKD tại thời điểm sắp xếp lao động (không kể lao động thời vụ và lao động làm công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng): ......... người.



2. Số lao động mất việc làm hoặc thôi việc tính từ 01/01/2009 đến thời điểm hoàn tất việc sắp xếp lao động (không kể lao động thời vụ và lao động làm công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng): ......... người, trong đó:



- Số lao động hết thời hạn thực hiện Hợp đồng lao động:......... người.



- Số lao động bị mất việc làm: ........... người.



3. Số lao động mất việc làm hoặc thôi việc tính từ 01/01/2009 đến thời điểm đề nghị vay vốn (không kể lao động thời vụ và lao động làm công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng): ......... người, trong đó:



- Số lao động hết thời hạn thực hiện Hợp đồng lao động: ......... người.



- Số lao động bị mất việc làm: ........... người.



IV. Tình hình và dự kiến thanh toán nợ trong năm 2009 đối với người lao động theo Phương án sắp xếp lao động của doanh nghiệp năm 2009 (đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận) nêu trên:



1. Tổng số tiền phải trả lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc hoặc thôi việc người lao động mất việc làm hoặc thôi việc năm 2009: ..... .........................đồng.



2. Tổng số tiền nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm hoặc thôi việc người lao động mất việc làm hoặc thôi việc năm 2009: ....................... đồng.



3. Số tiền doanh nghiệp đã trích từ các nguồn (Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội) để trả lương người lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm hoặc thôi việc được Sở Tài chính xác nhận: .... ...............đồng, trong đó:



- Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm: ........................... đồng.



- Khoản tiền lương phải trả cho người lao động: ................ đồng.



- Nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng: ............đồng.



4. Số tiền còn thiếu đề nghị vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: ............... đồng.



(Danh sách tiền lương lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (hoặc thôi việc) của người lao động mất việc theo Mẫu số 03. kèm theo).



V. Chúng tôi đề nghị được Sở Giao dịch/Chi nhánh NHPT ................ cho chúng tôi được vay vốn để trả tiền lương, tiền trợ cấp mất việc làm (trợ cấp thôi việc), tiền nợ bảo hiểm xã hội trả cho người lao động mất việc làm:



- Số tiền đề nghị vay:



+ Bằng số: ………................................ đồng.



+ Bằng chữ: ………………………........................................đồng.



Trong đó:



+ Trả tiền lương: ..................................................... .......đồng.


+ Tiền trợ cấp mất việc làm (trợ cấp thôi việc): ............ đồng.


+ Tiền nợ bảo hiểm xã hội: ........................................... đồng.


- Thời gian vay: ........... tháng.



- Các tài liệu đính kèm bao gồm:



(1)......................................................................................



(2).......................................................................................



   V...v....



Chúng tôi cam kết:



- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu, số liệu trong hồ sơ đề nghị vay vốn; 



- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ cho Sở Giao dịch/Chi nhánh NHPT .............. theo đúng Hợp đồng vay vốn./.



			


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký, ghi  rõ họ tên & đóng dấu).








			


			Tên Doanh nghiệp:…………


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Mẫu số 3





			DANH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM (HOẶC THÔI VIỆC) CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM TRONG NĂM 2009


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			Đợn vị: Đồng 


			





			STT


			Họ và tên


			Thời gian làm việc tại DN (tháng)


			Mức lương theo HĐLĐ 


			Tiền lương 2009 còn nợ  


			Bảo hiểm xã hội 2009 còn nợ 


			Trợ cấp mất việc/thôi việc (theo chính sách hiện hành của Nhà nước ) còn nợ 






			Tổng phải trả người lao động năm 2009


			Tổng nguồn của DN để thanh toán cho người lao động được Sở Tài chính xác nhận





			


			


			Tổng số


			Năm 2009


			


			


			


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9 = (6) +(7) + (8)


			10





			Tổng


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Số Lao động mất việc làm hoặc thôi việc đến thời điểm lập phương án


			


			


			


			





			1


			Lao động ký HĐLĐ  không xác định thời hạn 


			


			


			


			


			





			1,1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Lao động ký HĐLĐ từ 12 tháng đến 36 tháng


			


			


			


			


			





			2,1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng đến 12 tháng


			


			


			


			


			





			3,1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Số Lao động dự kiến bị mất việc làm, hoặc thôi việc 


			


			


			


			


			





			1


			Lao động ký HĐLĐ  không xác định thời hạn 


			


			


			


			


			





			1,1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Lao động ký HĐLĐ từ 12 tháng đến 36 tháng


			


			


			


			


			





			2,1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng đến 12 tháng


			


			


			


			


			





			3,1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Ghi chú: Số liệu tại Cột (10) được tính cho toàn bộ doanh nghiệp


			


			


			


			


			





			Mức đề nghị xin vay tối đa của Doanh nghiệp là:……... = Cột (9) - Cột (10) 


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			… ,ngày…., tháng….., năm….





			TRƯỞNG BỘ PHẬN NHÂN SỰ


			


			KẾ TOÁN TRƯỞNG


			


			


			


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			(Ký, ghi  rõ họ tên & đóng dấu).








34. Thủ tục Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Ký kết Hợp đồng vay vốn



- Trình tự thực hiện:



Sau khi nhận được thông báo cho vay của NHPT, Doanh nghiệp liên hệ và phối hợp với Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT để hoàn tất thủ tục ký Hợp đồng vay vốn.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ



- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.



2.  Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.


3.  Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Lao động thương binh - xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.


4.  Công văn số 542/NHPT-TTKH ngày 09/3/2009 của NHPT về việc hướng dẫn thực hiện cho vay hỗ trợ đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009.


5.  Công văn số 571/NHPT-TCKT ngày 11/3/2009 của NHPT về việc hướng dẫn kiểm soát chi và hạch toán cho vay hỗ trợ đối doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009./.


35. Thủ tục Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Giải ngân



- Trình tự thực hiện:



1. Doanh nghiệp gửi hồ sơ giải ngân đến Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT (sau đây viết chung là Chi nhánh NHPT).


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.


3. Sau khi Chi nhánh NHPT chấp thuận giải ngân, doanh nghiệp phải ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số C80a-NHPT).


4. Giải ngân:



+ Trả nợ lương trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao đông bị mất việc làm:



-  Chi nhánh NHPT tiến hành giải ngân trực tiếp cho người lao động trước sự chứng kiến của doanh nghiệp. Khi nhận tiền người lao động xuất trình chứng minh thư nhân dân (trường hợp nhận thay có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật kèm theo chứng minh thư nhân dân của người nhận thay; Trường hợp không có chứng minh thư nhân dân thì có giấy xác nhận của doanh nghiệp và cơ quan công an nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các giấy tờ trên sau đây gọi là giấy tờ tuỳ thân).


- Nếu người lao động vắng mặt chưa đến nhận tiền đúng thời gian thông báo thì đến trụ sở Chi nhánh NHPT đển làm thủ tục nhận tiền, người lao động mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp kèm giấy tờ tuỳ thân hợp pháp.



+ Chuyển nợ bảo hiểm xã hội cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội: Chi nhánh NHPT chuyển khoản số tiền doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội.


- Cách thức thực hiện: 



1. Trả tiền trực tiếp cho người lao động:



- Tại Ban Quản lý Khu công nghiệp đối với doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp



- Tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp.



- Tại Chi nhánh NHPT đối với doanh nghiệp có trụ sở không xa trụ sở của Chi nhánh NHPT.


2. Trả tiền cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội: chuyển khoản trực tiếp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



*Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị giải ngân (Mẫu số 04a) kèm theo Bảng kê tiền lương, BHXH, trợ cấp mất việc hoặc thôi việc của người lao động mất việc, thôi việc đề nghị được chi trả (Mẫu số 04b).


2. Bảng kê số tiền nợ bảo hiểm xã hội năm 2009 cuả người lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc được cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xác nhận.


3. Hợp đồng của người lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc trong năm 2009 (bản sao có dấu của doanh nghiệp).


4. Quyết định cho thôi việc, nghỉ việc của ngưòi lao động bị mất việc làm ( bản sao có dấu của doanh nghiệp).


* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Sau khi nhận được thông báo cho vay của Chi nhánh NHPT, trong thời hạn 07 ngày (tính theo ngày làm việc).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Khế ước nhận nợ.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Giấy đề nghị giải ngân vốn vay hỗ trợ đôí với doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009 - Mẫu số 04a.


2.  Bảng kê tiền lương, BHXH, trợ cấp của người lao động mất việc -Mẫu số 04b.


3.  Khế ước nhận nợ vay  - Mẫu số C80a-NHPT.


4.  Phiếu chi tiền mặt  - Mẫu số: C13a-NHPT.


5.  Bảng kê tổng hợp phiếu chi tiền mặt  - Mẫu số: C13b-NHPT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.



2.  Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.


3.  Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Lao động thương binh - xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.


4.  Công văn số 542/NHPT-TTKH ngày 09/3/2009 của NHPT về việc hướng dẫn thực hiện cho vay hỗ trợ đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009.


5.  Công văn số 571/NHPT-TCKT ngày 11/3/2009 của NHPT về việc hướng dẫn kiểm soát chi và hạch toán cho vay hỗ trợ đối doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009./.


Mẫu số 04a



			Tên doanh nghiệp


Số: ……/……


			Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






….., ngày      tháng     năm 20...








GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI NGÂN VỐN VAY HỖ TRỢ ĐỐI VỚI 



DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO SUY GIẢM KINH TẾ 



CÓ CẮT GIẢM LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2009



Kính gửi: Sở Giao dịch/Chi nhánh NHPT ...................



Căn cứ:



· Hợp  đồng vay vốn số ……….. ngày ……. giữa Chi nhánh NHPT…….. và Doanh nghiệp…….



· Căn cứ số lao động  thực tế mất việc, thôi việc tại doanh nghiệp trong đợt này theo phương án sắp xếp lao động đã được Sở lao động – thương binh xã hội xác  nhận.



Chúng tôi đề nghị Sở Giao dịch/Chi nhánh NHPT….... thực hiện giải ngân cho các lao động bị mất việc, thôi việc trong đợt này, cụ thể:



 - Số tiền đề nghị giải ngân:



+ Bằng số: ………. đồng.



+ Bằng chữ: ………………………. đồng.



Trong đó:



+ Trả tiền lương: ..... đồng.


+ Tiền trợ cấp mất việc làm (trợ cấp thôi việc): ..... đồng.


+ Tiền nợ bảo hiểm xã hội: ..... đồng.



- Mục đích: thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc hoặc thôi việc cho các lao động trong danh mục kèm theo (Mẫu số 04b).


Đề nghị Chi nhánh NHPT……. chi trả trực tiếp cho người lao động và chuyển số tiền nợ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội……..



			


			                  Thủ trưởng đơn vị



(Ký, ghi  rõ họ tên & đóng dấu).





			


			








			BẢNG KÊ TIỀN LƯƠNG, BHXH, TRỢ CẤP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			(kèm theo giấy đề nghị giải ngân số ….. ngày     /     /20... 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Tên người Lao động


			Ngày tháng năm sinh


			Số/Ngày/Nơi cấp CMND


			Số/Ngày sổ BHXH


			Số/Ngày HĐLĐ


			Số/Ngày QĐ thôi việc


			Thời gian tính trợ cấp theo HĐLĐ


			Mức lương theo HĐLĐ 


			Khoản nợ người lao động năm 2009 (VNĐ)


			


			Tỷ lệ vay


			Số tiền chi trả


			


			


			Ký nhận





			


			


			Nam


			Nữ


			


			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Nợ người lao động


			


			Nợ BHXH


			


			Tổng số


			Trong đó


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


			Lương


			Trợ cấp


			


			


			


			Trả trực tiếp cho người lao động


			Trả BHXH


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			(17)=(11)x(16)


			(18)= (12)x(16)


			(19)=(15)x(16)


			





			


			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Lao động ký HĐLĐ  không xác định thời hạn 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1,1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			……


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Lao động ký HĐLĐ từ 12 đến 36 tháng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2,1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			……


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Lao động ký HĐLĐ  từ 3 tháng đến 12 tháng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3,1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			……


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			… ,ngày…., tháng….., năm….


			


			





			


			Bộ phận quản lý nhân sự - tiền lương


			


			


			


			


			


			Kế toán trưởng


			


			


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị


			


			


			





			


			(Ký, ghi  rõ họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			      (Ký, ghi  rõ họ tên).


			


			


			


			


			


			


			(Ký, ghi  rõ họ tên & đóng dấu).


			








Mẫu số: C80a-NHPT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ VAY



Số khế ước đăng ký tại Đơn vị NHPT:..........



1. Đơn vị vay vốn: .................................................................................................



2. Hợp đồng tín dụng số: ............. ngày ...... tháng ......... năm ......



3. Tổng số tiền vay: ..................................................................................



Bằng số: ..............................................................................................................



Bằng chữ: ............................................................................................................



4. Lãi suất: ...... %



5. Thời hạn vay: ......................................    Thời hạn trả nợ ..........................



Bắt đầu trả nợ từ: ....................................



6. Tài khoản tiền vay: .................................................................................................. 



                                                    ..................., ngày ........ tháng ............ năm .......



			ĐẠI DIỆN BÊN CHO VAY


			ĐẠI DIỆN BÊN VAY





			ĐƠN VỊ NHPT .......................


			.............................................................





			GIÁM ĐỐC


			GIÁM ĐỐC





			(Ký, họ tên, đóng dấu)


			(Ký, họ tên, đóng dấu)








Ghi chú: 



· Khế ước chỉ có một bản chính duy nhất do kế toán Đơn vị NHPT ............. giữ có giá trị pháp lý. Mọi bản sao chụp chỉ có giá trị đối chiếu.



· Người được uỷ nhiệm ký nhận tiền vay bắt buộc phải có giấy uỷ nhiệm kèm theo và được lưu kèm khế ước này.



I. NHẬN TIỀN VAY VÀ TRẢ NỢ


			Ngày tháng năm


			Số hiệu chứng từ


			Nhận tiền vay





			


			


			Số tiền vay


			Người nhận tiền vay





			


			


			


			Họ và tên


			Giấy uỷ quyền (số ngày tháng năm) 


			Ký nhận





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			


			


			


			


			


			








 II. THEO DÕI TRẢ NỢ VÀ CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN:


			Ngày, tháng,năm


			Số hiệu chứng từ


			Trả nợ tiền vay (nợ gốc)


			Số tiền chuyển nợ quá hạn


			Dư nợ 


			Phụ trách TCKT ký 





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó quá hạn


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			


			


			


			


			


			


			








III – THEO DÕI TRẢ LÃI


			Ngày, tháng,năm


			Số hiệu chứng từ


			Số lãi phải trả


			Lãi đã trả


			Lãi chưa trả


			Lãi ân hạn





			1


			2


			3


			4


			5=3-4


			6





			


			


			


			


			


			








IV – THEO DÕI THAY ĐỔI


			STT


			Nội dung


			Số tiền


			Thời hạn trả(hoặc lãi suất) cũ


			Thời hạn trả nợ (hoặc lãi suất) mới


			Văn bản duyệt





			


			


			


			


			


			Văn bản mới Số, ngày, tháng, năm


			Cấp quyết định


			Ngày có hiệu lực





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			


			


			


			


			


			


			


			








Khế ước này được tất toán ngày ........................................................................................



                              PHỤ TRÁCH TCKT ĐƠN VỊ NHPT .......... 



 (Ký, họ tên, đóng dấu)



			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Đơn vị:………….


			                        Mẫu số: C13-NHPT



Số:…………….











PHIẾU CHI



Ngày…..tháng….năm …



Họ và tên người lĩnh tiền:……………………………………..Địa chỉ:……………….



Số CMT/HC:………………………Ngày cấp:………………..Nơi cấp:………………



			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Số tài khoản ghi Nợ






Tên tài khoản:………………………………………………… ………



Số tiền bằng chữ:………………………………………………



Nội dung:…………………………………………………………………………..



			Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)


			Kế toán truởng



(Ký, họ tên)


			Kế toán 



(Ký, họ tên)





			Thủ quỹ



(Ký, họ tên)






			Người nhận tiền



(Ký, họ tên)












Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.................................................................................



Số tiền quy đổi:………………………………………………………………



_____________



			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Đơn vị:………….


			                      Mẫu số: C13b-NHPT



           





			


			








BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU CHI TIỀN MẶT




         Ngày……...tháng……….năm 2009



Tên doanh nghiệp vay vốn:



Tổng số người lao động đã nhận tiền:………………..người



Gồm thứ tự:     Từ số……………..đến số…………………





Từ số……………..đến số…………………



Từ số……………..đến số…………………



……………



Tổng số tiền đã phát ra:




+ Bằng số:…………………………………………...........................




+ Bằng chữ…………………………………………………………..



(Phiếu chi trả cụ thể lưu riêng tại kho Chi nhánh)



			Doanh nghiệp vay vốn


			Chi nhánh NHPT……………





			


			Người lập


(Ký, họ tên)






			Trưởng Phòng tài chính kế toán


(Ký, họ tên)












Số tiền bằng số:




-VND:……………….




-Khác:……………….









Loại tiền tệ:……
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64. Thủ tục: Mở tài khoản thanh toán – Mở tài khoản thanh toán lần đầu



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng đề nghị Ban TCKT NHPT hoặc Phòng TCKT Chi nhánh, Sở Giao dịch hoặc Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp 01 (một) bộ hồ sơ kê khai mở tài khoản. (Quy định tại mục 7 dưới đây)



2. Khách hàng tiến hành kê khai và hoàn thiện các hồ sơ theo hướng dẫn của Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.



3. Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị mở tài khoản tại Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.



4. Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.



5. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiến hành mở và thông báo số hiệu tài khoản cho khách hàng. Nếu từ chối trả lại khách hàng thì Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán nêu lý do từ chối cho khách hàng.


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở Hội sở chính hoặc Chi nhánh hoặc Sở Giao dịch hoặc Phòng Giao dịch. 



2. Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Đối với cá nhân:



- Giấy đề nghị mở tài khoản (03 bản).



- Chứng minh nhân dân-bản sao.



2. Đối với tổ chức:



- Giấy đề nghị mở tài khoản (03 bản);



- Quyết định thành lập, Quyết định về phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động của khách hàng do người có thẩm quyền ban hành; 



- Giấy đăng ký kinh doanh;



- Giấy đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu (nếu có);



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và những người được uỷ quyền (nếu có); kèm theo bản sao Chứng minh nhân dân của các cá nhân;



- Giấy uỷ quyền (nếu có);



Ngoài các giấy tờ quy định trên đây, đối với các đối tượng khách hàng có hoạt động đặc thù, khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho hồ sơ mở tài khoản. Các yêu cầu này được thông báo công khai và có hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng đối tượng khách hàng.



Các giấy tờ trong bộ hồ sơ mở tài khoản có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yếu tố kê khai trong bộ hồ sơ mở tài khoản phải chính xác, đúng sự thật. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản và phải thông báo ngay với Ngân hàng nơi mở tài khoản nếu thay đổi các yếu tố trong hồ sơ mở tài khoản.



* Số lượng hồ sơ: 1 (một)  bộ.


- Thời hạn giải quyết : Ngay trong ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức và cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Số hiệu tài khoản thanh toán tại Giấy đề nghị mở tài khoản


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Giấy đề nghị mở tài khoản -Mẫu số C85-NHPT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 



2.  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.


3.  Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 



4.  Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



5.  Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của NHPT.



6.  Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành “Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng. 



7.  Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT.



8.  Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT.



9.  Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng.



10.  Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT.



Mẫu số: C85-NHPT






			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Đơn vị: ..............................


			








GIẤY MỞ TÀI KHOẢN



Kính gửi: ………………………… (đơn vị NHPT)



Phần I. Dành cho khách hàng:



1. Thông tin chi tiết về khách hàng:



* Tên đơn vị: ...........................................................................................................



Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................



Số điện thoại: ............................................... Fax: ...................................................



Website:…………………………………………………………………………...



Mã số thuế: ……………………………………………………………………….



Quyết định thành lập số: .............................. Ngày: ................................................



* Họ và tên chủ tài khoản: ......................................................................................



Số CMT/hộ chiếu:........................... Ngày cấp: .................... Nơi cấp:....................



Điện thoại CQ: ............................................. Di động:.............................................



Quyết định bổ nhiệm số: ............................... Ngày: ................................................



* Họ và tên kế toán trưởng: .....................................................................................


Số CMT/hộ chiếu: ........................... Ngày cấp: .................... Nơi cấp:....................



Điện thoại CQ: .............................................Di động:.............................................



Quyết định bổ nhiệm số:...............................Ngày: ................................................



* Đề nghị …………………………….mở tài khoản cho chúng tôi theo nội dung:












TÀI KHOẢN



			Loại tiền tệ giao dịch:        


			VNĐ 


			USD


			Khác


			.....................................................








2. Mẫu dấu, chữ ký:



* Chủ tài khoản và người được uỷ quyền:



			CHỦ TÀI KHOẢN 


			CHỮ KÝ 


			CHỮ KÝ 





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			








* Kế toán trưởng và người được uỷ quyền:



			KẾ TOÁN TRƯỞNG 


			CHỮ KÝ 


			CHỮ KÝ 





			Họ tên:..........................


			(1)


			(2)





			CMT:............................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:..........................


			(1)


			(2)





			CMT:...........................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:..........................


			(1)


			(2)





			CMT:............................


			


			








* Mẫu dấu:



Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo đúng quy chế của Nhà nước và quy định của NHPT.



			…………..., ngày ..... tháng ..... năm .........



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








Phần II. Dành cho đơn vị NHPT:



NHPT đồng ý mở TK số:........................................................................................



Từ ngày……….tháng……….năm………./.


			





			KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Ký, họ tên)


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký, họ tên, đóng dấu)








65.Thủ tục: Mở tài khoản thanh toán – Đối với khách hàng đã mở tài khoản, có thay đổi thông tin.



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng đề nghị Ban TCKT NHPT hoặc Phòng TCKT Chi nhánh, Sở Giao dịch hoặc Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp 01 (một) bộ hồ sơ giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản.



2. Khách hàng tiến hành kê khai và hoàn thiện các hồ sơ theo hướng dẫn của Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.



3. Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản tại Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.



4. Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. 



5. Nếu phù hợp theo quy định thì Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán bổ sung, sửa đổi thông tin khách hàng. Nếu không phù hợp thì trả khách hàng và nêu lý do từ chối thay đổi thông tin tài khoản của khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở Hội sở chính hoặc Chi nhánh hoặc Sở Giao dịch hoặc Phòng Giao dịch. 



2. Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản (03 bản).



2- Hồ sơ pháp lý liên quan đến thay đổi thông tin khách hàng, gồm các nội dung được quy định tại Thủ tục số 64, Mục 7 – Hồ sơ.



Các giấy tờ trong bộ hồ sơ bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yếu tố kê khai trong bộ hồ sơ bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản phải chính xác, đúng sự thật. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các yếu tố đã bổ sung, sửa đổi tài khoản đã gửi Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.



* Số lượng hồ sơ: 1 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Ngay trong ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo ngày hiệu lực của thông tin mới bổ sung, sửa đổi cho khách hàng.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản - Mẫu số C86-NHPT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 



2.  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.


3. Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 



4.  Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



5.  Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của NHPT.



6. Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành “Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng. 



7. Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT.



8. Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT.



9.  Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng.



10.  Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT./.



Mẫu số: C86-NHPT



NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Đơn vị: .......................................................



GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN



Kính gửi: ………………………… (đơn vị NHPT)



Phần I. Dành cho khách hàng:



* Tên đơn vị: ...........................................................................................................



Chúng tôi đề nghị  ......................... sửa đổi Thông tin tài khoản theo nội dung:



* Thông tin về tài khoản:



Địa chỉ liên hệ mới: .................................................................................................



Số điện thoại: ............................................... Fax: ...................................................



Website: …………………………………………………………………………..



* Thông tin về chủ tài khoản:



Địa chỉ liên hệ mới:.................................................................................................



Điện thoại CQ: .............................................Di động:.............................................






* Thông tin về kế toán trưởng:



Địa chỉ liên hệ mới:.................................................................................................



Điện thoại CQ: .............................................Di động:.............................................



* Mẫu chữ ký thay đổi của chủ tài khoản và thay đổi người được uỷ quyền của chủ tài khoản:





			CHỦ TÀI KHOẢN


			CHỮ KÝ 


			CHỮ KÝ 





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			








* Mẫu chữ ký thay đổi của kế toán trưởng và thay đổi người được uỷ quyền của kế toán trưởng:






			KẾ TOÁN TRƯỞNG


			CHỮ KÝ 


			CHỮ KÝ 





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			








*Mẫu dấu thay đổi:



			(1)






			(2)








* Thay đổi khác (nếu có):……………………………………………………………



.….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



…………..., ngày ..... tháng ..... năm .........



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phần II. Dành cho đơn vị NHPT:



NHPT đồng ý thay đổi Thông tin tài khoản theo đề nghị của quý Khách hàng. Ngày hiệu lực của Thông tin mới: từ ngày……….tháng……….năm………./.


			





			KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Ký, họ tên)


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký, họ tên, đóng dấu)








66. Thủ tục: Thanh toán trong nước–Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi (UNC)



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng đề nghị Ban TCKT NHPT hoặc Phòng TCKT Chi nhánh, Sở Giao dịch hoặc Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp UNC. 



2. Khách hàng tiến hành lập hồ sơ thanh toán bằng hình thức UNC theo đúng quy định của NHPT.



3. Khách hàng nộp hồ sơ thanh toán bằng hình thức UNC đề nghị thanh toán tại Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.



4. Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra các thông tin có liên quan đến quá trình thanh toán của khách hàng. Nếu đủ điều kiện thanh toán theo quy định thì Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiến hành thanh toán và thông báo số tiền thanh toán thông qua giấy báo Nợ trên tài khoản thanh toán cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện thanh toán theo quy định thì Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán trả lại cho khách hàng, từ chối thanh toán và nêu rõ lý do từ chối thanh toán.


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở Hội sở chính hoặc Chi nhánh hoặc Sở Giao dịch hoặc Phòng Giao dịch.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng khi thanh toán bằng hình thức UNC tại Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán cần có các giấy tờ chính sau:



1- Ủy nhiệm chi.



2- Giấy uỷ quyền của Chủ tài khoản hoặc Kế toán trưởng (nếu có).



Ngoài các giấy tờ chính quy định trên đây, đối với các đối tượng khách hàng có nội dung thanh toán đặc thù, khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho hồ sơ thanh toán bằng UNC khi NHPT yêu cầu. Các giấy tờ bổ sung trong bộ hồ thanh toán bằng UNC có thể là bản gốc, bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yêu cầu này được thông báo công khai và có hướng dẫn cụ thể đối với khách hàng.



* Số lượng hồ sơ: 1 (một)  bộ.


- Thời hạn giải quyết : Ngay trong ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Giấy báo Nợ.


- Lệ phí (nếu có): Phí dịch vụ thanh toán theo Biểu phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Ủy nhiệm chi - Mẫu số C46a-NHPT. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 



2.  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.


3.  Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 



4. + Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



5.  Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của NHPT.



6.  Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.



7.  Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT.



8.  Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán trong nước qua NHPT.



9.  Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT.



10.  Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng.



11.  Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT.



12.  Quyết định số 909/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008.



13.  Quyết định số 177/QĐ-NHPT ngày 27/04/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định cung ứng và sử dụng Séc trong nước qua NHPT.



14.  Quyết định số 849/QĐ-NHPT ngày 24/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHPT Việt Nam. 



15.  Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT./.



Mẫu số: C46a-NHPT



			Biểu tượng


			UỶ NHIỆM CHI


			     Số UNC: ...............   





			


			Chuyển khoản, chuyển tiền thư, điện


			       





			


			


Lập ngày: ......... tháng ......... năm ...............


			





			Đơn vị trả tiền:...........................................................................


			


			





			Số tài khoản: ..............................................................................                                                                                


			


			





			Tại NHPT tỉnh, TP:....................................................................


			


			





			Đơn vị nhận tiền: .......................................................................                                                         


			


			





			Số tài khoản: ..............................................................................



Tại NH, KB: .........................................tỉnh, TP:......................                                                         


			


			





			


			


			





			Số tiền bằng chữ:.......................................................................



...................................................................................................                        



Nội dung thanh toán: .................................................................



....................................................................................................



...................................................................................................


			


			





			                   



Đơn vị trả tiền


			 Ngân hàng Phát triển





			Kế toán trưởng                  Chủ tài khoản



(Ký tên)                                (Ký, đóng dấu)


			Đề nghị NH (KBNN) thanh toán  UNC  này từ tài khoản số ...............................................



Ngày.......tháng...... năm ..............



         Kế toán trưởng            Chủ tài khoản 



                (Ký tên)                  (Ký, đóng dấu)     












			NH, (KBNN) A ghi sổ ngày ......



       Kế toán                         Kế toán trưởng



       (Ký tên)                         (Ký, đóng dấu)


			NH, (KBNN) B ghi sổ ngày ......



         Kế toán                         Kế toán trưởng



          (Ký tên)                         (Ký, đóng dấu)








67. Thủ tục: Thanh toán trong nước–Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu(UNT)



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng đề nghị Ban TCKT NHPT hoặc Phòng TCKT Chi nhánh, Sở Giao dịch hoặc Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp UNT. 



2. Khách hàng tiến hành lập hồ sơ thanh toán bằng hình thức UNT theo đúng quy định của NHPT.



3. Khách hàng nộp hồ sơ thanh toán bằng hình thức UNT đề nghị thanh toán tại Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.



4. Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra các thông tin có liên quan đến quá trình thanh toán của khách hàng. Nếu đủ điều kiện thanh toán theo quy định thì Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiến hành thu cho khách hàng và thông báo số tiền thu thông qua giấy báo Có trên tài khoản thanh toán cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện thanh toán theo quy định thì Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán trả lại cho khách hàng, từ chối thu và nêu rõ lý do từ chối thanh toán.


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở Hội sở chính hoặc Chi nhánh hoặc Sở Giao dịch hoặc Phòng Giao dịch.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng khi thanh toán bằng hình thức UNT tại Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán có các giấy tờ chính sau:



1- Ủy nhiệm thu.



2- Giấy uỷ quyền của Chủ tài khoản hoặc Kế toán trưởng (nếu có).



Ngoài các giấy tờ chính quy định trên đây, đối với các đối tượng khách hàng có nội dung thanh toán đặc thù, khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho hồ sơ thanh toán bằng UNT khi có yêu cầu. Các giấy tờ bổ sung trong bộ hồ thanh toán bằng UNT có thể là bản gốc, bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yêu cầu này được thông báo công khai và có hướng dẫn cụ thể đối với khách hàng.



* Số lượng hồ sơ: 1 (một)  bộ.



- Thời hạn giải quyết : Ngay trong ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Giấy báo có.


- Lệ phí (nếu có): Phí dịch vụ thanh toán theo Biểu phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Ủy nhiệm thu - Mẫu số C47-NHPT. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 



2.  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.


3.  Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 



4.  Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



5.  Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của NHPT.



6.  Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.



7.  Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT.



8.  Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán trong nước qua NHPT.



9.  Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT.



10.  Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng.



11.  Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT.



12.  Quyết định số 909/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008.



13.  Quyết định số 177/QĐ-NHPT ngày 27/04/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định cung ứng và sử dụng Séc trong nước qua NHPT.



14.  Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT./.



Mẫu số: C47a-NHPT



			Biểu tượng VDB


			UỶ NHIỆM THU


			





			


			Chuyển khoản, chuyển tiền thư, điện


			Số UNT: ...............





			


			


			Lập ngày: ......... tháng ......... năm ...............


			            





			Đơn vị trả tiền:.................................................................................


			


			





			Số tài khoản: ....................................................................................                                                                                


			


			





			Tại NH,KBNN: ........................................tỉnh, TP:..........................


			


			





			Đơn vị nhận tiền: ..............................................................................                                                                                    


			


			





			Số tài khoản: .................................................................................... 



Tại NHPT: ................................................tỉnh, TP:.........................                                                                                                          


			


			





			


			


			





			Số tiền bằng chữ:.............................................................................



...........................................................................................................                        



Nội dung thanh toán: ........................................................................



...........................................................................................................



...........................................................................................................


			


			





			                         Đơn vị nhờ thu 


			Ngân hàng Phát triển





			Kế toán trưởng                     Chủ tài khoản



      (Ký tên)                                   (Ký, đóng dấu)


			Đề nghị NH (KBNN) thanh toán  UNT này



Ngày.......tháng...... năm ..............



       Kế toán trưởng                  Chủ tài khoản         



           (Ký tên)                             (Ký, đóng dấu)











			       NH, (KBNN) A ghi sổ ngày ......



Kế toán                         Kế toán trưởng


(Ký tên)                          (Ký, đóng dấu)


			NH, (KBNN) B ghi sổ ngày ......



   Kế toán                         Kế toán trưởng



 (Ký tên)                              (Ký, đóng dấu)








Mẫu số: C47b-NHPT



			Biểu tượng VDB


			UỶ NHIỆM THU


			                





			


			Chuyển khoản, chuyển tiền thư, điện


			Số UNT: ........





			


			


			Lập ngày: ......... tháng ......... năm ...............


			





			Đơn vị trả tiền:.......................................................................................


			


			





			Số tài khoản: ..........................................................................................                                                                                


			


			





			Tại NH,KBNN: .....................................................tỉnh, TP:..................


			


			





			Đơn vị nhận tiền: ..........................................................................................                                                                                    


			


			





			Số tài khoản: ................................................................................................. 



Tại NHPT: .....................................................tỉnh, TP:.........................                                                                                                          


			


			





			


			


			





			Số tiền bằng chữ:.....................................................................................



................................................................................................................                        



Nội dung thanh toán:..............................................................................



.................................................................................................................



.................................................................................................................


			


			





			                     



Đơn vị nhờ thu


			NH, (KBNN)  ghi sổ ngày ......





			Kế toán trưởng                     Chủ tài khoản



     (Ký tên)                           (Ký, đóng dấu)


			 Kế toán                   Kế toán trưởng  (Ký tên)                 (Ký tên, đóng dấu)











68. Thủ tục: Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Séc



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng đề nghị Phòng TCKT Sở Giao dịch, Chi nhánh hoặc Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp Séc theo mẫu quy định của NHPT.



2. Khách hàng tiến hành lập hồ sơ thanh toán theo đúng quy định của NHPT.



3. Khách hàng nộp hồ sơ thanh toán liên quan đề nghị thanh toán tại NHPT.



4. Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra các thông tin có liên quan đến quá trình thanh toán bằng Séc của khách hàng. Nếu đủ điều kiện thanh toán theo quy định thì Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiến hành chi cho khách hàng và thông báo số tiền chi thông qua giấy báo Nợ trên tài khoản thanh toán cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện thanh toán theo quy định thì Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán trả lại hồ sơ thanh toán cho khách hàng, từ chối chi và nêu rõ lý do từ chối thanh toán.


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở Hội sở chính hoặc Chi nhánh hoặc Sở Giao dịch hoặc Phòng Giao dịch 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Séc Ngân hàng Phát triển.



2- Chứng minh nhân dân của các cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh toán Séc.



3- Giấy uỷ quyền của Chủ tài khoản hoặc Kế toán trưởng (nếu có).



Ngoài các giấy tờ chính quy định trên đây, đối với các đối tượng khách hàng có nội dung thanh toán đặc thù, khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho hồ sơ thanh toán khi có yêu cầu . Các giấy tờ bổ sung trong bộ hồ sơ thanh toán bằng Séc có thể là bản gốc, bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yêu cầu này được thông báo công khai và có hướng dẫn cụ thể đối với khách hàng.



* Số lượng hồ sơ: 1 (một)  bộ.


- Thời hạn giải quyết : Ngay trong ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán.


- Kết quả thực hiện thủ tục Giấy báo Nợ.



- Lệ phí (nếu có):  Phí dịch vụ thanh toán theo Biểu phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Séc - Mẫu số C53-NHPT. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 



2.  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.


3.  Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 



4.  Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



5.  Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của NHPT.



6.  Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán



7.  Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11/07/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế cung ứng và sử dụng Séc 



8.  Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT.



9.  Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán trong nước qua NHPT.



10.  Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT.



11.  Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng.



12.  Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT.



13.  Quyết định số 909/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008.



14.  Quyết định số 177/QĐ-NHPT ngày 27/04/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định cung ứng và sử dụng Séc trong nước qua NHPT.



15.  Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT./.



			


			Yêu cầu trả cho/ pay to the order of:………………….....



…………………………………………………………..



Số hiệu tài khoản/ payees account No:………………..



Tại Ngân hàng/ Payees’Bank:……………………….....



Số tiền bằng chữ/Amount in words:………………….....



…………………………………………………………



Người ký phát/Drawer:………………………………....



Số tài khoản/Drawer’s account No:…………………..



…………………………………………………






			








Mẫu số: C53-NHPT



SÉC



(MẶT TRƯỚC)







			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



VIETNAM DEVELOPMENT BANK


AA 0 0 0 0 0 0 0



Số tiền/Amount………………



………………………………



Trả cho/Pay to………………



………………………………



Ngày/DD…..tháng/MM....năm/YY....



Người ký phát/Drawer


			(Biểu tượng VDB)


			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



VIETNAM DEVELOPMENT BANK



Đơn vị/ Branch………………….



SÉC / CHEQUE


			Ngày ký phát 



Date of issue


			 AA 0 0 0 0 0 0 0





			


			Yêu cầu trả cho/ Pay to the order of:………………….....



…………………………………………………………..



Số hiệu tài khoản/ Payee’s account No:………………..



Tại Ngân hàng/ Payees’Bank:……………………….....



Số tiền bằng chữ/ Amount in words:………………….....



…………………………………………………………



Người ký phát/ Drawer:………………………………....



Số tài khoản/ Drawer’s account No:…………………..



…………………………………………………









			








Mẫu số: C53-NHPT



SÉC



(MẶT TRƯỚC)



     SÉC



(MẶT SAU)



			Phần dành cho chuyển nhượng/ For endorsement



1/ Chuyển nhượng cho/ Endorsement:………………….



………………………………………………………………….



………………………………………………………………….



………………………………………………………………….


			Ngày/DD..tháng/MM…năm/YY…



Người chuyển nhượng (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Endorsement (Signature, full name and stamp)









			2/ Chuyển nhượng cho/ Endorsement:…………………



………………………………………………………………….



………………………………………………………………….



………………………………………………………………….


			Ngày/DD….tháng/MM…năm/YY…..



Người chuyển nhượng (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Endorsement (Signature, full name and stamp)









			Phần khách hàng lĩnh tiền mặt/ For receiver’s encashment



Họ, tên người nhận tiền/ Full name:………………………………………….



Địa chỉ/ Address:………………………………………………………………...



CMND số/ ID No:………………Ngày cấp/ Date of issue…../….../…...Nơi cấp/ Place of issue………………………..















69. Thủ tục: Thanh toán trong nước – Thu tiền mặt



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng đề nghị Phòng TCKT Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh hoặc Phòng Tài vụ Văn phòng NHPT hoặc Bộ phận kế toán các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT cung cấp giấy nộp tiền mặt, bảng kê các loại tiền nộp… theo mẫu của NHPT.



2. Khách hàng tiến hành kê khai các thông tin trên hồ sơ nộp tiền mặt.



3. Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra các thông tin có liên quan đến quá trình nộp tiền. Nếu đầy đủ, chính xác đơn vị NHPT tiến hành thu tiền và viết Phiếu thu trả cho khách hàng. Nếu nội dung nộp tiền không đầy đủ, rõ ràng thì Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán của đơn vị NHPT từ chối thu tiền.


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT hoặc khách hàng. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Các tổ chức Tài chính, tín dụng, khách hàng khi nộp tiền mặt tại các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT có các giấy tờ chính sau:



1- Giấy nộp tiền mặt.



2- Bảng kê các loại tiền nộp.



Ngoài các giấy tờ chính quy định trên đây, đối với các đối tượng khách hàng có nội dung nộp tiền mặt đặc thù, Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho việc nộp tiền mặt. Các giấy tờ bổ sung trong bộ hồ sơ nộp tiền mặt có thể là bản gốc, bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yêu cầu này được thông báo công khai và có hướng dẫn cụ thể đối với khách hàng.



* Số lượng hồ sơ: 1 (một)  bộ.


- Thời hạn giải quyết : Ngay trong ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Phiếu thu.



- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Giấy nộp tiền mặt - Mẫu số C50-NHPT.



2. Bảng kê các loại tiền nộp- Mẫu số  c19a - NHPT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 



2.  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.


3.  Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 



4.  Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



5.  Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của NHPT.



6.  Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.



7.  Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT.



8.  Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán trong nước qua NHPT.



9.  Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT.



10.  Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng.



11.  Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT.



12.  Quyết định số 909/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008.



13.  Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT./.



Mẫu số: C50-NHPT



			Đơn vị:                                                                                                             Số: 



                                                      GIẤY NỘP TIỀN MẶT                    Liên 1: Dành cho NH



                                                      Ngày........ tháng........năm                   Liên 2: Dành cho NH


 Người nộp: 
 



 Địa chỉ: 




 Số tài khoản: …………Tên TK…………... Tại Ngân hàng……………………..  



 Số tiền bằng chữ: ………………………………………………..



 Nội dung nộp: …………………………………………………...








  Người nộp tiền




         NGÂN HÀNG



(Ký, ghi rõ họ tên)
        Thủ quỹ 
            Giao dịch viên 
          Kế toán trưởng




                            (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ tên)












			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM                                                                                                               Đơn vị:.......................


			Mẫu Số: C19a-NHPT



                                           








BẢNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN NỘP BẰNG VND



Ngày…..tháng….năm….



Họ và tên người nộp tiền:




Địa chỉ:




Nội dung nộp tiền:




			Loại tiền


			Số tờ, miếng


			Thành tiền





			1


			2


			3





			I. Loại tiền giấy


			


			





			500.000


			


			





			200.000


			


			





			100.000


			


			





			50.000


			


			





			20.000


			


			





			10.000


			


			





			5.000


			


			





			2.000


			


			





			1.000


			


			





			500


			


			





			200


			


			





			100


			


			





			II. Loại tiền xu


			


			





			5.000


			


			





			2.000


			


			





			1.000


			


			





			500


			


			





			200


			


			





			Tổng cộng:


			





			Bằng chữ:………………………………………………………………………………








			Người nộp tiền



(Ký, họ tên)


			Người thu tiền



(Ký, họ tên)








70. Thủ tục: Thanh toán trong nước – Chi tiền mặt



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng đề nghị Phòng TCKT Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh hoặc Phòng Tài vụ Văn phòng NHPT hoặc Bộ phận kế toán cung cấp giấy lĩnh tiền mặt … theo mẫu quy định của NHPT.



2. Khách hàng tiến hành kê khai các thông tin trên hồ sơ lĩnh tiền mặt.



3. Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra các thông tin có liên quan đến quá trình lĩnh tiền. Nếu đầy đủ, chính xác đơn vị NHPT tiến hành chi tiền và viết Phiếu chi trả cho khách hàng. Nếu nội dung, hồ sơ lĩnh tiền không đầy đủ, rõ ràng thì Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán của đơn vị NHPT từ chối chi tiền.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Giấy lĩnh tiền mặt.



Ngoài giấy tờ chính quy định trên đây, đối với các đối tượng khách hàng có nội dung lĩnh tiền mặt đặc thù, Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho việc lĩnh tiền mặt khi có yêu cầu. 



Các giấy tờ bổ sung trong bộ hồ sơ lĩnh tiền mặt có thể là bản gốc, bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yêu cầu này được thông báo công khai và có hướng dẫn cụ thể đối với khách hàng.



* Số lượng hồ sơ: 1 (một)  bộ.


- Thời hạn giải quyết : Ngay trong ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Phiếu chi.



- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



+ Giấy lĩnh tiền mặt - Mẫu số C52-NHPT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 



2.  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.


3.  Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 



4.  Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



5.  Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của NHPT.



6.  Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;



7.  Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT.



8.  Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán trong nước qua NHPT.



9.  Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT.



10.  Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng.



11.  Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT.



12.  Quyết định số 909/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008.



13.  Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT./.



			Đơn vị:.........................................


			Mẫu số: C52-NHPT








GIẤY ĐỀ NGHỊ LĨNH TIỀN MẶT 



Ngày ......... tháng ......... năm .........



 Tên đơn vị xin lĩnh tiền mặt: 




 Tài khoản số: 




 Họ tên người nhận tiền: 




 Chứng minh thư số: ........................ ngày................... do CA tỉnh:................. cấp



			Lý do lĩnh tiền: ..........................................................


			





			.....................................................................................


			Nợ TK: ..........................





			Số tiền: ......................................................................


			Có TK: ..........................





			Bằng chữ: .. ................................................................


			Ngày ghi sổ: .................





			....................................................................................


			








			ĐƠN VỊ XIN LĨNH TIỀN 





			Người nhận 


			Kế toán 


			Thủ trưởng 





			(Ký, họ tên)


			(Ký, họ tên)


			(Ký, họ tên, đóng dấu)





			


			


			








			DUYỆT CỦA  NHPT





			Trưởng phòng tín dụng


			Kế toán trưởng


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			(Ký, họ tên)


			(Ký, họ tên, đóng dấu)








71. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.


- Trình tự thực hiện:



Sau khi Hồ sơ mời thầu được người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu (có thể đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác) 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (đối với đấu thầu quốc tế, NHPT sẽ  đăng tải đồng thời trên một tờ báo tiếng Anh được phát hành rộng rãi), NHPT tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau:



1. NHPT phát hành hồ sơ mời thầu: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa điểm do NHPT thông báo trên Báo đấu thầu và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu.



2. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. 



Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trước thời điểm đóng thầu. 



3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu.



4. Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: NHPT tổ chức mở công khai hồ hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.



5. Mở hồ sơ đề xuất tài chính.



Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nếu có nội dung cần làm rõ hồ sơ dự thầu  NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đường bưu chính với nhà thầu. Nếu có sửa lỗi trong hồ sơ dự thầu NHPT sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) sửa lỗi qua đường bưu chính.



6. Thông báo kết quả đấu thầu : NHPT gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu.



7. Đàm phán hợp đồng: NHPT mời nhà thầu xếp thứ nhất đến đàm phán trực tiếp.



8. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: sau khi kết quả đấu thầu được phê duyệt, đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu.



9. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp.



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ bao gồm



1. Hồ sơ dự thầu (nhà thầu nộp hai túi hồ sơ: đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt).



2. Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ dự thầu (nếu có).



3. Thư giảm giá (nếu có).



4. Các tài liệu khác liên quan.



b) Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ mời thầu, thông thường số lượng hồ sơ do mỗi nhà thầu nộp được quy định như sau: 04 bộ (1 bản gốc; và 03 bản chụp).


- Thời hạn giải quyết 



1. Phát hành hồ sơ mời thầu: Sau mười ngày kể từ ngày thông báo mời thầu đầu tiên được đăng tải và được kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu.



2. Thông báo kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng : trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được quy định tại hồ sơ mời thầu (tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu, trường hợp cần gia hạn hồ sơ dự thầu thì tổng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là hai trăm mười ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này) không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.



5. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



6. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



72. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn


- Trình tự thực hiện:



Sau khi Hồ sơ mời thầu được người có thẩm quyền phê duyệt phê duyệt, NHPT gửi thư mời thầu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho các nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau: 



1. NHPT phát hành hồ sơ mời thầu: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa điểm do NHPT thông báo trên thư mời thầu.



2. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu 



Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trước thời điểm đóng thầu. 



3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu.



4. Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: NHPT tổ chức mở công khai hồ hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.



5. Mở hồ sơ đề xuất tài chính.



Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nếu có nội dung cần làm rõ hồ sơ dự thầu  NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đường bưu chính với nhà thầu. Nếu có sửa lỗi trong hồ sơ dự thầu NHPT sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) sửa lỗi qua đường bưu chính.



6. Thông báo kết quả đấu thầu: NHPT gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu.



7. Đàm phán hợp đồng: NHPT mời nhà thầu xếp thứ nhất đến đàm phán trực tiếp.



8. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: sau khi kết quả đấu thầu được phê duyệt, đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu.



9. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Hồ sơ dự thầu (nhà thầu nộp hai túi hồ sơ: đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt).



2. Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ dự thầu (nếu có).



3. Thư giảm giá (nếu có).



4. Các tài liệu khác liên quan.



b) Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ mời thầu, thông thường số lượng hồ sơ do mỗi nhà thầu nộp được quy định như sau: 04 bộ (1 bản gốc; và 03 bản chụp).


- Thời hạn giải quyết 



1. Phát hành hồ sơ mời thầu: Sau năm ngày đối với đấu thầu trong nước (hoặc bẩy ngày đối với đấu thầu quốc tế) kể từ ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà thầu và được kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu.



2. Thông báo kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng : trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được quy định tại hồ sơ mời thầu (tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu, trường hợp cần gia hạn hồ sơ dự thầu thì tổng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là hai trăm mười ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.



5. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



6. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



73. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình


- Trình tự thực hiện:



1. Ban tổ chức thi tuyển của NHPT thông báo thi tuyển trên các phương tiện truyền thông đại chúng (đối với thi tuyển rộng rãi) hoặc Ban tổ chức dự kiến danh sách, số lượng các tổ chức, cá nhân dự thi và gửi thư mời dự thi (đối với trường hợp thi tuyển hạn chế).



 2. Sau khi nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển được phê duyệt. Ban tổ chức thi tuyển sẽ tổ chức: 



+  Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi.



+ Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan và kế hoạch thi tuyển cho các tổ chức, cá nhân dự thi.



+ Phổ biến các quy định về hồ sơ dự thi.



3.  Các đơn vị, cá nhân đăng ký dự thi, nhận hồ sơ thi tuyển.



4.  NHPT tổ chức trao giải thưởng, đồng thời, đề xuất phương án chọn để xây dựng công trình (sau khi Hội đồng tuyển chọn phương án tiến hành đánh giá, cho điểm và xếp hạng các phương án dự thi). 



5. NHPT mời tác giả của phương án được lựa chọn đến thương thảo và ký kết hợp đồng sau khi người quyết định đầu tư phê duyệt phương án lựa chọn để xây dựng công trình.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1- Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn tham gia dự thi hoặc Chứng chỉ hành nghề (nếu là cá nhân tham gia dự thi).



2- Phương án dự thi (lập theo quy định về hồ sơ dự thi trong Quy chế thi tuyển), bao gồm: thuyết minh, các bản vẽ và mô hình (theo yêu cầu của cuộc thi) của phương án dự thi.



3- Thuyết minh phương án dự thi: 



4- Các bản vẽ phương án dự thi và mô hình (nếu có).



* Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại quy chế thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình. Thông thường số lượng hồ sơ do mỗi tổ chức, cá nhân nộp được quy định như sau: 09 (bộ) và 01 mô hình (nếu có).



- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức  và cá nhân                                                                 


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có):  không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 02/4/2009.



3. Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Ngày có hiệu lực: 18/9/2007.



4. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



74. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Sơ tuyển nhà thầu.


- Trình tự thực hiện:



Sau khi Hồ sơ mời sơ tuyển được người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT thông báo mời sơ tuyển trên Báo đấu thầu (có thể đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác) 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (đối với đấu thầu quốc tế, NHPT sẽ  đăng tải đồng thời trên một tờ báo tiếng Anh được phát hành rộng rãi.



1. Cung cấp Hồ sơ mời sơ tuyển:  NHPT cung cấp miễn phí cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia dự sơ tuyển.



2. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển do các nhà thầu nộp (thời gian và địa điểm tiếp nhận được quy định tại hồ sơ mời sơ tuyển).



3. Mở hồ sơ dự sơ tuyển: NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự sơ tuyển ngay sau thời điểm đóng sơ tuyển tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển.



4. NHPT tổ chức đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển.



Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển nếu hồ sơ dự sơ tuyển có nội dung cần làm rõ, NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đường bưu chính với nhà thầu.



5. Thông báo kết quả sơ tuyển : NHPT thông báo bằng văn bản về kết quả sơ tuyển đến các nhà thầu tham dự sơ tuyển và mời các nhà thầu trúng sơ tuyển tham gia đấu thầu.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1- Hồ sơ dự sơ tuyển.



2- Các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan (nếu có). 



3- Các tài liệu khác liên quan.



* Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ  mời sơ tuyển, thông thường số lượng hồ sơ dự sơ tuyển do mỗi nhà thầu nộp được quy định như sau:  04 bộ (1 bản gốc; và 03 bản chụp).


- Thời hạn giải quyết :



1.  Cung cấp Hồ sơ mời sơ tuyển : Sau 10 ngày, kể từ ngày đăng tải thông báo đầu tiên và được kéo dài đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự sơ tuyển.



2. Thông báo kết quả sơ tuyển: ngay sau khi kết quả sơ tuyển được duyệt (tối đa là ba mươi ngày đối với đấu thầu trong nước, bốn mươi lăm ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục:  Văn bản thông báo kết quả sơ tuyển.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):  không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.



5. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



6. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



75. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.


- Trình tự thực hiện:



Sau khi Hồ sơ mời thầu được người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu (có thể đăng trên cả các tờ báo khác) 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (đối với đấu thầu quốc tế, NHPT sẽ  đăng tải đồng thời trên một tờ báo tiếng Anh được phát hành rộng rãi), NHPT tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau:



1. Phát hành hồ sơ mời thầu: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa điểm do bên mời thầu thông báo trên Báo đấu thầu và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu.



 2. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. 


Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trước thời điểm đóng thầu. 



3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu : NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu.



4. Mở thầu : NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.



Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nếu có nội dung cần làm rõ trong hồ sơ dự thầu, NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đường bưu chính với nhà thầu. Hoặc nếu sửa lỗi hồ sơ dự thầu, NHPT sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) sửa lỗi qua đường bưu chính.



5. Thông báo kết quả đấu thầu: NHPT gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu. 



6. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu.



7.  Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ bao gồm



1. Hồ sơ dự thầu.



2. Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ dự thầu (nếu có).



3. Thư giảm giá (nếu có).



4. Các tài liệu khác liên quan.



* Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ mời thầu, thông thường số lượng hồ sơ do mỗi nhà thầu nộp được quy định như sau: 04 bộ (1 bản gốc; và 03 bản chụp).


- Thời hạn giải quyết 



1. Phát hành hồ sơ mời thầu: Sau mười ngày kể từ ngày thông báo mời thầu đầu tiên được đăng tải và được kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu.



2. Thông báo kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng: trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được quy định tại hồ sơ mời thầu (tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu, trường hợp cần gia hạn hồ sơ dự thầu thì tổng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là hai trăm mười ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.



5. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



6. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



76. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.


- Trình tự thực hiện:



Sau khi Hồ sơ mời thầu được người có thẩm quyền phê duyệt phê duyệt, NHPT gửi thư mời thầu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho các nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau: 



1. Phát hành hồ sơ mời thầu: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa điểm do bên mời thầu thông báo trên thư mời thầu.


2. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. 



Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trước thời điểm đóng thầu. 



3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu.



4. Mở thầu: NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.



Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nếu có nội dung cần làm rõ trong hồ sơ dự thầu,  NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đường bưu chính với nhà thầu. Nếu sửa lỗi hồ sơ dự thầu, NHPT sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) sửa lỗi qua đường bưu chính.



5. Thông báo kết quả đấu thầu: NHPT gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu. 



6. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu.



7.  Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Hồ sơ dự thầu.



2- Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ dự thầu (nếu có).



3- Thư giảm giá (nếu có).



4- Các tài liệu khác liên quan.



* Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ mời thầu, thông thường số lượng hồ sơ do mỗi nhà thầu nộp được quy định như sau: 04 bộ (1 bản gốc; và 03 bản chụp).


- Thời hạn giải quyết 



1. Phát hành hồ sơ mời thầu: Sau năm ngày đối với đấu thầu trong nước (hoặc bẩy ngày đối với đấu thầu quốc tế) kể từ ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà thầu và được kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu.



2. Thông báo kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng : trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được quy định tại hồ sơ mời thầu (tối đa là 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu, trường hợp cần gia hạn hồ sơ dự thầu thì tổng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.



5. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



6. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



77. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.


- Trình tự thực hiện:



Giai đoạn I:



Sau khi Hồ sơ mời thầu giai đoạn I được người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu (có thể đăng trên cả các tờ báo khác) 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (đối với đấu thầu quốc tế, NHPT sẽ  đăng tải đồng thời trên một tờ báo tiếng Anh được phát hành rộng rãi), và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau:



1. Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn I: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa điểm do bên mời thầu thông báo trên Báo đấu thầu và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu.



 2. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn I.



Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn I, nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu giai đoạn I thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trước thời điểm đóng thầu. 



3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn I: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu giai đoạn I.



4. Mở thầu giai đoạn I: NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.



5. Trao đổi về hồ sơ dự thầu giai đoạn I.



Giai đoạn II:



Sau khi Hồ sơ mời thầu giai đoạn II được phê duyệt, NHPT gửi thư mời thầu cho các nhà thầu đã nộp Hồ sơ dự thầu giai đoạn I và thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau:


6. Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn II: NHPT bán Hồ sơ mời thầu giai đoạn II cho các nhà thầu đã nộp Hồ sơ dự thầu giai đoạn I.



7. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn II.



Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn II, nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu giai đoạn II thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trong thời hạn được quy định trong hồ sơ mời thầu giai đoạn II. 



8. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn II: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn II  theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu giai đoạn II.



9. Mở thầu giai đoạn II: NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.



Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nếu có nội dung cần làm rõ trong hồ sơ dự thầu,  NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đường bưu chính với nhà thầu. Nếu sửa lỗi hồ sơ dự thầu, NHPT sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) sửa lỗi qua đường bưu chính.



10. Thông báo kết quả đấu thầu: NHPT gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu.



11. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu.



12. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Hồ sơ dự thầu giai đoạn I.



2- Hồ sơ dự thầu giai đoạn II.



3- Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ dự thầu (nếu có).



4- Thư giảm giá (nếu có).



5- Các tài liệu khác liên quan.



* Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ mời thầu, thông thường số lượng hồ sơ do mỗi nhà thầu nộp tại mỗi giai đoạn được quy định như sau: 04 bộ (1 bản gốc; và 03 bản chụp).


- Thời hạn giải quyết 



1. Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn I: Sau mười ngày kể từ ngày thông báo mời thầu đầu tiên được đăng tải và được kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu giai đoạn I.



2. Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn II: Sau năm ngày đối với đấu thầu trong nước (hoặc bẩy ngày đối với đấu thầu quốc tế) kể từ ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà thầu và kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu giai đoạn II.



3. Thông báo kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng: trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được quy định tại hồ sơ mời thầu (tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu, trường hợp cần gia hạn hồ sơ dự thầu thì tổng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là hai trăm mười ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có): không. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.



5. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



6. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



78. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.


- Trình tự thực hiện:



Giai đoạn I:



Sau khi Hồ sơ mời thầu giai đoạn I được người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT gửi thư mời thầu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho các nhà thầu và thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo các sau:



1. Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn I: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa điểm do bên mời thầu thông báo thư mời thầu.



2. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn I.



Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn I, nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu giai đoạn I thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trước thời điểm đóng thầu. 



3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn I: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu giai đoạn I.



4. Mở thầu giai đoạn I: NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.



5. Trao đổi về hồ sơ dự thầu giai đoạn I.



Giai đoạn II:



Sau khi Hồ sơ mời thầu giai đoạn II được phê duyệt, NHPT gửi thư mời thầu cho các nhà thầu đã nộp Hồ sơ dự thầu giai đoạn I và thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau:


6. Phát hành hồ sơ mời thầu: NHPT bán Hồ sơ mời thầu giai đoạn II cho các nhà thầu đã nộp Hồ sơ dự thầu giai đoạn I.



7. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn II.



Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn II, nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu giai đoạn II thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trong thời hạn được quy định trong hồ sơ mời thầu giai đoạn II. 



8. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn II: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn II  theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu giai đoạn II.



9. Mở thầu giai đoạn II : NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.



Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nếu có nội dung cần làm rõ trong hồ sơ dự thầu,  NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đường bưu chính với nhà thầu. Nếu sửa lỗi hồ sơ dự thầu, NHPT sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) sửa lỗi qua đường bưu chính.



10. Thông báo kết quả đấu thầu: NHPT gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu.



11. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu.



12. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Hồ sơ dự thầu giai đoạn I.



2- Hồ sơ dự thầu giai đoạn II.



3- Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ dự thầu (nếu có).



4- Thư giảm giá (nếu có).



5- Các tài liệu khác liên quan.



* Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ mời thầu, thông thường số lượng hồ sơ do mỗi nhà thầu nộp tại mỗi giai đoạn được quy định như sau: 04 bộ (1 bản gốc; và 03 bản chụp).


- Thời hạn giải quyết 



1. Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn I, II: Sau năm ngày đối với đấu thầu trong nước (hoặc bẩy ngày đối với đấu thầu quốc tế) kể từ ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà thầu và được kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu.



2. Thông báo kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng: trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được quy định tại hồ sơ mời thầu (tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu, trường hợp cần gia hạn hồ sơ dự thầu thì tổng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là hai trăm mười ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có) : không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.



5. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



6. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



79. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp.


- Trình tự thực hiện:



Sau khi Hồ sơ yêu cầu được người có thẩm quyền phê duyệt, bên mời thầu của NHPT sẽ tổ chức mua sắm trực tiếp theo trình tự sau:



1. Phát hành hồ sơ yêu cầu: NHPT gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đang thực hiện gói thầu tương tự. 



2. Tiếp nhận hồ sơ đề xuất của nhà thầu.



3. NHPT tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp. 



4.Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu. 



5. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Hồ sơ đề xuất.



2- Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 



3- Các tài liệu khác liên quan.



* Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ yêu cầu, thông thường số lượng hồ sơ đề xuất do nhà thầu nộp được quy định như sau: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Chưa quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



5. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



80. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa.


- Trình tự thực hiện:



Sau khi Hồ sơ yêu cầu chào hàng được người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT thông báo mời chào hàng trên Báo đấu thầu (có thể đăng trên cả các tờ báo khác) 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (đối với đấu thầu quốc tế, NHPT sẽ  đăng tải đồng thời trên một tờ báo tiếng Anh được phát hành rộng rãi), và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau:



1. Phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: NHPT gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hồ sơ yêu cầu cho các nhà thầu. 



2. Tiếp nhận báo giá của các nhà thầu.



Sau khi đánh giá các báo giá của nhà thầu và kết quả chào hàng được người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT tiếp tục thực hiện các sau:



3. Thông báo kết quả chào hàng bằng văn bản cho tất cả các nhà thầu tham gia nộp báo giá.



4. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu được lựa chọn.



5. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua fax.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Báo giá.



2- Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 



3- Các tài liệu khác liên quan.



* Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ yêu cầu chào hàng, thông thường số lượng báo giá do nhà thầu nộp được quy định như sau: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Chưa quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có) : không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này) : không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



2. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



3. Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.



4. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



5. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



81. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu từ 150 triệu đồng trở lên.


- Trình tự thực hiện:



Sau khi người có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu, NHPT tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau:



1. Phát hành hồ sơ yêu cầu: NHPT gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hồ sơ yêu cầu chào hàng cho  nhà thầu. 



2. Tiếp nhận hồ sơ đề xuất của nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu.



 3. NHPT tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu.



Sau khi kết quả chỉ định thầu được phê duyệt, NHPT tiếp tục thực hiện các sau:



4. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu được chỉ định thầu. 



5.  Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Hồ sơ đề xuất.



2- Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 



3- Các tài liệu khác liên quan.



* Số lượng hồ sơ: tùy theo quy định tại hồ sơ yêu cầu, thông thường số lượng hồ sơ đề xuất do nhà thầu nộp được quy định như sau: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



5. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



82. Thủ tục  Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng.



- Trình tự thực hiện:



Sau khi người có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu, NHPT tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau:



1. Gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu.



2. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. 



3. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp sau khi kết quả chỉ định thầu được người có thẩm quyền phê duyệt.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua fax.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Dự thảo hợp đồng.



2- Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 



3- Các tài liệu khác liên quan.



* Số lượng hồ sơ: không quy định.


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  không.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006.



3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008.



4. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



5. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



83. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Tạm ứng hợp đồng



- Trình tự thực hiện:



1. NHPT tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị tạm ứng; xác định giá trị tạm ứng của hợp đồng.



2. NHPT chuyển tiền tạm ứng cho nhà thầu.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan, đơn vị của NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Hồ sơ tạm ứng hợp đồng xây dựng gồm:



1-  Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; và hồ sơ liên quan.



2-  Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng).



* Số lượng: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Ủy nhiệm chi, hoặc phiếu chi. 



- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này) : không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ  Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 02/4/2009.



3. Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ngày có hiệu lực: 28/5/2007.



4. Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.



5. Thông tư số 88/2009/TT- BTC ngày 29/4/2009 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 và  Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.



6. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



7. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



84. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thanh toán khối lượng hoàn thành



- Trình tự thực hiện:



1. NHPT tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành; thẩm tra giá trị khối lượng đủ điều kiện thanh toán.



2. NHPT Chuyển tiền thanh toán.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan, đơn vị của NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ bao gồm



1. Thanh toán khối lượng xây dựng công trình hoàn thành:



a- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng kèm theo bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu. 



b- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (Quy định tại phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng hoặc văn bản bổ sung thay thế, nếu có).



c- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; và hồ sơ liên quan.



d- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có thanh toán tạm ứng).


2. Thanh toán khối lượng thiết bị hoàn thành:



a- Biên bản nghiệm thu theo quy định. Trường hợp thiết bị không cần lắp thì gửi biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và nhà thầu theo hợp đồng.



b- Hoá đơn (đối với thiết bị mua trong nước) trường hợp chỉ định thầu (bản sao y bản chính có chữ ký và dấu của chủ đầu tư).



c- Các chứng từ vận chuyển, bảo hiểm, thuế, phí lưu kho (trường hợp chưa được tính trong giá thiết bị).



d- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; và hồ sơ liên quan.



e- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có thanh toán tạm ứng).


3. Thanh toán khối lượng công tác tư vấn hoàn thành:



a- Biên bản nghiệm thu hoặc biên bản bàn giao khối lượng công việc tư vấn hoàn thành hoặc báo cáo kết quả hoàn thành. Trường hợp hợp đồng thanh toán theo thời gian có bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập.



b- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; và hồ sơ liên quan.



c- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có thanh toán tạm ứng).


* Số lượng hồ sơ: 1 bộ. 



- Thời hạn giải quyết : Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Ủy nhiệm chi.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ  Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 02/4/2009.



3. Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ngày có hiệu lực: 28/5/2007.



4. Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.



5. Thông tư số 88/2009/TT- BTC ngày 29/4/2009 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 và  Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.



6. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



7. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.


_______________________



85. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Quyết toán hợp đồng



- Trình tự thực hiện:



1. NHPT tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ quyết toán A-B; kiểm tra giá trị quyết toán A-B.



2. Xác nhận giá trị quyết toán A-B.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan, đơn vị của NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần Hồ sơ quyết toán A-B bao gồm:



1- Hồ sơ hoàn công (đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình) đã được các bên xác nhận;



2- Các biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành;



3- Biên bản xác nhận khối lượng công việc phát sinh;



4- Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng; 



5- Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình;



6- Biên bản bàn giao công trình (hoặc tài sản cố định) đưa vào sử dụng;



7- Bản xác định giá trị quyết toán hợp đồng đã được các bên xác nhận;



8- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).  



* Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết: Tùy từng trường hợp cụ thể sẽ quy định thời hạn giải quyết trong hợp đồng, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhà thầu giao nộp đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                    


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Quyết toán A-B.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.



2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ  Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 02/4/2009.



3. Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ngày có hiệu lực: 28/5/2007.



4. Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.



5. Thông tư số 88/2009/TT- BTC ngày 29/4/2009 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 và  Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.



6. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



7. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.


___________________________________



86. Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thanh lý hợp đồng.


- Trình tự thực hiện:



Sau khi các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng, các bên tiến hành ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan, đơn vị của NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Hợp đồng đã ký kết.



2- Tài liệu nghiệm thu công việc, hồ sơ nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành.



3- Bảng đối chiếu các số liệu về giải ngân, thanh toán giữa các bên tham gia đã được cơ quan tài chính hay tổ chức thanh toán xác nhận.



4- Báo cáo quyết toán công việc thực hiện, công trình xây dựng hoàn thành của Bên nhận thầu.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Biên bản thanh lý hợp đồng.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này) không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004.


2. Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.



3. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 



4. Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



_________________________



87. Thủ tục Giải quyết khiếu nại, tố cáo



- Trình tự thực hiện:



1. Cá nhân, tổ chức gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Chi nhánh NHPT hoặc Hội sở chính-HSC.



2. Cán bộ Chi nhánh NHPT hoặc HSC tiếp nhận, báo cáo về đơn vị chuyên môn giải quyết khiếu nại, tố cáo tại HSC (Không xử lý  đơn thư nặc danh).



3. Đơn vị chuyên môn (Ban TCCB đối với khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ trong hệ thống; Ban KTNB đối với khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị trong hệ thống) tổng hợp báo cáo, trình Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo.



4. Căn cứ chỉ đạo của TGĐ, Ban KTNB (Ban TCCB) chủ trì dự kiến chương trình kiểm tra theo nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo đã phản ánh; thành lập Đoàn kiểm tra.



5. Đoàn kiểm tra NHPT làm việc với các đơn vị có liên quan đến nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và làm việc trực tiếp với cá nhân, tổ chức gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả làm việc được lập thành Biên bản có chữ ký xác nhận của các bên.



6. Đoàn kiểm tra NHPT tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc kết quả xác minh kèm theo Biên bản đồng thời dự thảo văn bản trả lời cá nhân, tổ chức gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt. 



7. Căn cứ phê duyệt của Tổng Giám đốc, NHPT gửi văn bản thông báo kết quả xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cá nhân, tổ chức gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở làm việc hoặc thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Đơn thư khiếu nại, tố cáo do tổ chức, cá nhân tự viết.



2. Các tài liệu, vật chứng chứng minh nội dung khiếu nại tố cáo(nếu có);


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết : 



1. Thời hạn giải quyết khiếu nại:



a) Lần đầu: không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.



b) Lần hai: Không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.



2. Thời hạn giải quyết tố cáo:




Không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các đơn vị thuộc (Ban TCCB, KTNB) và trực thuộc NHPT (Các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT).


- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này) không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


Quyết định, hành vi của NHPT trái pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998.



2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005.



4. Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.



5. Quyết định số 249/QĐ-NHPT ngày 8/6/2007 của Tổng Giám đốc NHPT./.


DÀNH CHO NGÂN HÀNG




SỐ HSKH (CIF):









(1)





























(2)














DÀNH CHO NGÂN HÀNG




Số HSKH (CIF):









Thay đổi chữ ký









Thay đổi người được uỷ quyền









Bổ sung người được uỷ quyền









Thay đổi chữ  ký









Thay đổi người được uỷ quyền









Bổ sung người được uỷ quyền









NHPT GHI




……/…../…..









Nợ:…………………..




Có:………………….









NH (KBNN) GHI:




Nợ:…………………..




Có:……………………









SÓ TIỀN BẰNG SỐ









………………………









NHPT GHI




……/…../…..









Nợ:……………………




Có: ……………………









NH (KBNN) GHI









Nợ:……………………




Có:……………………









SỐ TIỀN BẰNG SỐ




…………………………









NHPT GHI




……/…../…..









Nợ:……………………




Có: ……………………









NH (KBNN) GHI




Nợ:……………………




Có:……………………









SỐ TIỀN BẰNG SỐ









………………………




















































































  Số tiền bằng chữ:









.......................................









- Chi trả vào tài khoản




     Account payee only




- Không được chuyển nhượng




      Non-negotiable



















Số tiền bằng số/ Amount in figures
























BẢO CHI / Certified




Ngày(DD/MM/YY)../…/….




Ký tên, đóng dấu




Signature, stamp
























Kế toán trưởng




Chief Accountant









Người ký phát (Ký tên, đóng dấu)




Drawer (Signature, stamp)









  Ng  Ng     T     T      N    N




  D    D      M   M      Y    Y









- Chi trả vào tài khoản




     Account payee only




- Không được chuyển nhượng




      Non-negotiable



















Số tiền bằng số/ Amount in figures
























BẢO CHI / Certified




Ngày(DD/MM/YY)../…/….




Ký tên, đóng dấu




Signature, stamp
























Kế toán trưởng




Chief Accountant









Người ký phát (Ký tên, đóng dấu)




Drawer (Signature, stamp)









  Ng  Ng     T     T      N    N




  D    D      M   M      Y    Y









Thủ quỹ




Cashier









Kế toán 




Accountant









Ngày/DD….tháng/MM….năm/YY….




Kế toán trưởng




Chief Accountant









Người nhận tiền




Receiver
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41. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Thẩm định hồ sơ\Thẩm định hồ sơ dự án không phân cấp .



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận bộ hồ sơ do chủ đầu tư gửi đến.



2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh kiểm tra đối tượng và điều kiện được hỗ trợ sau đầu tư và tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư.



4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển kiểm tra thực tế tại dự án và lập biên bản kiểm tra.



5. Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký gửi tờ trình Hội Sở chính kèm theo 01 bộ hồ sơ đóng dấu “sao lục” của Chi nhánh.



6. Kể từ ngày nhận được tờ trình cùng hồ sơ dự án đề nghị hỗ trợ sau đầu tư từ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; tại Hội Sở chính, cán bộ Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ dự án và bảng tính mức hỗ trợ sau đầu tư.



7. Cán bộ Ban Bảo lãnh - hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác có văn bản kèm hồ sơ dự án gửi Ban Nguồn vốn, Ban Thẩm định để thực hiện thẩm định theo nhiệm vụ được phân công.



8. Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác tổng hợp ý kiến của Ban Nguồn vốn và Ban Thẩm định. Trường hợp dự án đủ điều kiện được hỗ trợ sau đầu tư, Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác dự thảo thông báo hỗ trợ sau đầu tư trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định, ký gửi Chi nhánh.


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Giấy đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư (bản chính).



2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính). 



3. Dự án đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính hoặc có xác nhận sao y bản chính của cơ quan lập dự án).



4. Quyết định đầu tư của người có thẩm quyền theo quy định hiện hành (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính). 



5. Hợp đồng tín dụng, Bảng kê số vốn giải ngân của tổ chức tín dụng (mẫu số 03/HTSĐT) (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính). 



6. Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định hiện hành (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính).



Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. Trường hợp các tài liệu trên có sự thay đổi, chủ đầu tư gửi văn bản thay đổi đến Ngân hàng Phát triển để bổ sung hồ sơ.



* Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 24 ngày làm việc kể từ khi Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội Sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận  hoặc từ chối hỗ trợ sau đầu tư.               



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Đơn đề nghị hỗ trợ sau đầu tư (Giấy đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư):  M01/HTSĐT.



2. Đơn đề nghị hỗ trợ sau đầu tư (Giấy đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư):  M01A/HTSĐT (đối với các dự án đã được HTLS theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009).



3. Bảng kê giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng: M03/HTSĐT. 



4. Bảng kê giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng: M03A/HTSĐT (đối với các dự án đã được HTLS theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Là đơn vị trực tiếp vay vốn, sử dụng và quản lý vốn vay để thực hiện đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.



2. Một dự án chỉ được áp dụng một hình thức của tín dụng đầu tư.



3. Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư, nhưng chủ đầu tư không được Ngân hàng Phát triển bảo lãnh tín dụng đầu tư và không vay vốn của Ngân hàng Phát triển mà vay vốn tín dụng thương mại của các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để đầu tư.



4. Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định.



5. Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, có văn bản phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án và đã trả được nợ vay. 



6. Quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt sau ngày Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước có hiệu lực.



7. Những dự án đã được các Quỹ có nguồn vốn hoạt động có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc ngân sách nhà nước các cấp hỗ trợ tài chính (chi phí vay vốn: cấp bù một phần lãi suất, giảm, xoá lãi tiền vay...) dưới mọi hình thức thì không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ sau đầu tư.



8. Đối với các dự án thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường được đầu tư xây dựng từ ngày 7/11/2008 trở đi phải phù hợp về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn qui định.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



3. Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.


4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư. 



7. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



8. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



9. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước 


10.  Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


11. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



12. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



13. Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009.



M 01/HTSĐT


			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


[image: image1.png]                       



                              


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



[image: image2.jpg]


            ..........., ngày       tháng       năm 200








ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ



Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển...........................



- Chủ đầu tư: 




- Địa chỉ cơ quan:
 



- Ngành nghề kinh doanh: 




- Người đại diện diện theo pháp luật: 




  Đề nghị Chi nhánh NHPT ........ hỗ trợ SĐT cho dự án: 



- Tên dự án: 




- Địa điểm thực hiện dự án: 




- Lĩnh vực đầu tư của dự án: 
 



- Quyết định đầu tư số.......ngày......../......./........ của 
 



- Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 




- Quyết định phê duyệt quyết toán số: ............... của 




- Giá trị TSCĐ theo quyết toán được duyệt: 
 



- Hợp đồng tín dụng số ................ đã ký giữa 




- Tổng số vốn vay của tổ chức tín dụng để đầu tư TSCĐ của dự án: (Theo HĐTD): ........................................... (Bằng chữ: .......................................................)



- Tổng số vốn vay đề nghị được hỗ trợ SĐT cho dự án:



+ Bằng số: 




+ Bằng chữ: 




Chúng tôi cam kết:



- Dự án trên không được các Quỹ đầu tư hoặc ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ đầu tư.



- Chấp hành đầy đủ Quy chế hỗ trợ SĐT ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các quy định khác của Ngân hàng phát triển Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan đến hỗ trợ sau đầu tư. 



- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư.



			


			Tên chủ đầu tư



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








M 01A/HTSĐT



			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


                       



                              


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






            ..........., ngày       tháng       năm 200








ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ



Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển...........................



- Chủ đầu tư: 




- Địa chỉ cơ quan:
 



- Ngành nghề kinh doanh: 




- Người đại diện diện theo pháp luật: 




  Đề nghị Chi nhánh NHPT ........ hỗ trợ SĐT cho dự án: 



- Tên dự án: 




- Địa điểm thực hiện dự án: 




- Lĩnh vực đầu tư của dự án: 
 



- Quyết định đầu tư số.......ngày......../......./........ của 
 



- Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 




- Quyết định phê duyệt quyết toán số: ............... của 




- Giá trị TSCĐ theo quyết toán được duyệt: 
 



- Hợp đồng tín dụng số ................ đã ký giữa 




- Tổng số vốn vay của tổ chức tín dụng để đầu tư TSCĐ của dự án: (Theo HĐTD): ........................................... (Bằng chữ: .......................................................)



- Tổng số vốn vay đề nghị được hỗ trợ SĐT cho dự án:



+ Bằng số: 




+ Bằng chữ: 




Chúng tôi cam kết:



- Dự án trên được hỗ trợ lãi suất 4 %/năm theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày.. tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...).



- Ngoài phần hỗ trợ nêu trên dự án không được các Quỹ đầu tư hoặc ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ đầu tư.



- Chấp hành đầy đủ Quy chế hỗ trợ SĐT ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các quy định khác của Ngân hàng phát triển Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan đến hỗ trợ sau đầu tư. 



- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư.



			


			Tê=



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








M 02/HTSĐT



			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ



                              


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                               








BẢNG KÊ TRẢ NỢ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHO VAY VỐN



                                         Kính gửi:…………………………………………








Đề nghị Ngân hàng xác nhận số tiền chủ đầu tư..... đã trả nợ cho Ngân hàng theo HĐTD số   ... ngày.... tháng.... năm ... đã ký giữa Ngân hàng……với chủ đầu tư….




Đơn vị: đồng


			Số TT


			Chứng từ trả nợ


			Nội dung trả nợ (ghi rõ trả nợ cho kỳ nào theo lịch trả nợ ghi tại HĐTD ....)


			Ghi chú





			


			Số


			Ngày, tháng, năm


			Số tiền trả nợ


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			








			.............., ngày…..tháng…..năm…



Xác nhận của Ngân hàng


			.............., ngày…..tháng…..năm…



Chủ đầu tư





			Kế toán



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


			Kế toán trưởng



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


			M 03/HTSĐT








BẢNG KÊ GIẢI NGÂN VỐN VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG



Kính gửi: .............................................................



Đề nghị Ngân hàng ......... xác nhận số tiền giải ngân theo HĐTD số ... ngày .../.../... để đầu tư cho dự án ................. theo Quyết định đầu tư số ... ngày .../.../...




Đơn vị : Đồng


			Chứng từ giải ngân theo HĐTD


			Chứng từ thanh toán


			Ghi chú





			TT


			Số ngày, tháng, năm chứng từ giải ngân


			Số ngày, tháng, năm chứng từ giải ngân


			Số tiền vay


			Hình thức thanh toán


			Đơn vị thủ hưởng


			TT


			Ngày, tháng, năm


			Số tiền thanh toán


			Nội dung


			Đơn vị thủ hưởng


			








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Số vốn vay ........ là để đầu tư tài sản cố định của dự án (Không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại).



			.........., ngày ... tháng ... năm ...


			.........., ngày ... tháng ... năm ...





			Xác nhận của Ngân hàng


			Chủ đầu tư





			Kế toán



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


			Kế toán trưởng



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


			M 03A/HTSĐT








BẢNG KÊ GIẢI NGÂN VỐN VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG



Kính gửi: .............................................................



Đề nghị Ngân hàng ......... xác nhận số tiền giải ngân theo HĐTD số ... ngày .../.../... để đầu tư cho dự án ................. theo Quyết định đầu tư số ... ngày .../.../...




Đơn vị : Đồng


			Chứng từ giải ngân theo HĐTD


			Chứng từ thanh toán


			Ghi chú





			TT


			Số ngày, tháng, năm chứng từ giải ngân


			Số ngày, tháng, năm chứng từ giải ngân


			Số tiền vay


			Hình thức thanh toán


			Đơn vị thủ hưởng


			TT


			Ngày, tháng, năm


			Số tiền thanh toán


			Nội dung


			Đơn vị thủ hưởng


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








(§èi víi nh÷ng dù ¸n ®­îc hç trî l·i suÊt 4%/n¨m theo QuyÕt ®Þnh sè 443/Q§-TTg ngµy 04/4/2009 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ bæ sung thªm néi dung: “®· ®­îc hç trî l·i suÊt 4%/n¨m theo QuyÕt ®Þnh sè 443/Q§-TTg” vµo phÇn ghi chó cña kho¶n gi¶i ng©n ®­îc hç trî l·i suÊt 4%/n¨m)



Số vốn vay ........ là để đầu tư tài sản cố định của dự án (Không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại).



			.........., ngày ... tháng ... năm ...


			.........., ngày ... tháng ... năm ...





			Xác nhận của Ngân hàng


			Chủ đầu tư





			Kế toán



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


			Kế toán trưởng



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








42. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Khoanh nợ\ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.



 - Trình tự thực hiện



1. Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị khoanh nợ đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị khoanh nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết.



3. NHPT (Trung tâm Xử lý nợ) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý khoanh nợ gửi NHPT.



5. Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý khoanh nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện khoanh nợ hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ;



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị khoanh nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính).



2. Văn bản đề nghị khoanh nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính).



3.  Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị khoanh nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính).




Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị khoanh nợ; (bản sao chứng thực).



4.  Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).



5.  Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT); bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị khoanh nợ (bản chính).



6.  Biên bản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể:              



· Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại; (bản chính).



· Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT; (bản chính).



· Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách hàng, Chi nhánh NHPT, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: UBND cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tuỳ từng trường hợp cụ thể.



7. Phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh khả thi và kế hoạch trả nợ vay sau khi được khoanh nợ của khách hàng có sự chấp thuận của Chi nhánh NHPT.



* Số lượng hồ sơ:   01  (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa có quy định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức.                                                                    



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



2. Mẫu số 12.04 - Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại.



3. Mẫu số 12.05 - Biên bản xác định thiệt hại tài sản được hình thành từ vốn vay NHPT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do các nguyên nhân khách quan bất khả kháng: Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư nhưng khách hàng vẫn có khả năng trả được nợ.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



3. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Hiệu lực ngày 27/09/2007.



4. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



5. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



43. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Khoanh nợ\ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển dổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó  khăn về tài chính.



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị khoanh nợ đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị khoanh nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; 



3. NHPT (Trung tâm Xử lý nợ) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý khoanh nợ gửi NHPT.



5. Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý khoanh nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện khoanh nợ hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị khoanh nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính).



2. Văn bản đề nghị khoanh nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính).



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị khoanh nợ của khách hàng. (bản chính). Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị khoanh nợ; (bản sao chứng thực).



4. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).



5. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT); bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị khoanh nợ (bản chính).



6. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm bản kê chi tiếp công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có chức năng; (bản sao chứng thực).



7. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (bản sao chứng thực).



8. Phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh khả thi và kế hoạch trả nợ vay sau khi được khoanh nợ của khách hàng có sự chấp thuận của Chi nhánh NHPT.



* Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.    


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này) 



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): 



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do nguyên nhân: Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa, giao, bán) theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý.   


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



3. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Hiệu lực ngày 27/09/2007



4. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



5. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



44. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước/ Xóa nợ lãi/ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.



 - Trình tự thực hiện



1. Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết. 



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi.



5. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ lãi hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ;



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính)



Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực)



4. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



5. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



6.  Biên bản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể:              



- Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại; (bản chính)



- Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT; (bản chính)



- Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách hàng, Chi nhánh NHPT, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: UBND cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tuỳ từng trường hợp cụ thể.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân , Tổ chức.                                                                  



 - Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.   


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



2. Mẫu số 12.04 - Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại.



3. Mẫu số 12.05 - Biên bản xác định thiệt hại tài sản được hình thành từ vốn vay NHPT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do  nguyên nhân rủi ro bất khả kháng: Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



4. -Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



45. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Xóa nợ lãi\ Trường hợp khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính.



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết.



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi.



5. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ lãi hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ;



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng. (bản chính)



Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực)



4.  Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có);  (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



5.  Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



6.  Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm bản kê chi tiếp công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có chức năng; (bản sao chứng thực);



7. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (bản sao chứng thực)



*  Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.      


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.    


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao, bán) theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý, chỉ được xem xét xóa nợ lãi. Tổng nợ lãi được xóa tối đa bằng số lỗ lũy kế còn lại (sau khi đã xử lý theo quy định của pháp luật về chuyển đổi sở hữu DNNN) tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008. 



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



46. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Xóa nợ lãi\ Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự.



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; 



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi;



5. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ lãi hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xoá nợ của đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính);



2. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng; (bản chính)



3. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



4. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản chính)



5. Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của toà án nhân dân; (bản sao chứng thực)


* Số lượng hồ sơ:     01   (bộ)


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.         


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do Bị mất năng lực hành vi dân sự.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước .



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



47. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.



 - Trình tự thực hiện:



1.  Đại diện khách hàng (gọi chung là khách hàng) theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2.  Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; 



3.  NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4.  Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi;



5.  Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ lãi hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng; (bản chính)



3. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



4. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



Khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết, phải có một trong các văn bản sau:


1. Giấy chứng tử; (bản chính hoặc bản sao chứng thực)



2. Quyết định tuyên bố một người là đã chết của Toà án nhân dân; (bản chính hoặc bản sao chứng thực)



3. Văn bản xác nhận của cơ quan Công an nơi quản lý hộ khẩu hoặc của chính quyền địa phương nơi cư trú. (bản chính hoặc bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.     


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.   


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do Bị chết không còn tài sản để trả nợ và không có người thừa kế hoặc người thừa kế không có khả năng trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng là cá nhân.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008. 



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



48. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích.



- Trình tự thực hiện:



1. Đại diện khách hàng (gọi chung là khách hàng) theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; 



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi;



5. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ;



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng; (bản chính)



3. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



4. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



5. Quyết định tuyên bố một người mất tích của Toà án nhân dân (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.    


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.     


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do bị mất tích không còn tài sản để trả nợ và không có người thừa kế hoặc người thừa kế không có khả năng trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng là cá nhân.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008. 



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



49. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi\Trường hợp khách hàng bị giải thể



 - Trình tự thực hiện



1. Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết. 



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi.



5. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ lãi hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính)



Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực)



4. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



5. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



6. Quyết định giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực);



7. Quyết định phê duyệt phương án giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực);



8. Báo cáo tài chính (quyết toán) về giải thể Công ty của Hội đồng giải thể (Ban Thanh lý) (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức.                                                                  



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.                  



- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do bị Giải thể theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008. 



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



50. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ  lãi\Trường hợp khách hàng bị phá sản.



- Trình tự thực hiện:



1. Đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết. 



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi;



5. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ lãi hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ;



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính)



Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực)



4. Hợp đồng tín dụng và Phu lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



5. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



6. Quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản của Toà án nhân dân (bản sao chứng thực);



7. Quyết định tuyên bố khách hàng bị phá sản của Toà án nhân dân (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức.        


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.   


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.Trường hợp khách hàng bị phá sản: ngoài những hồ sơ đã nêu tại mục 7, cần gửi bổ sung Phương án Phân chia tài sản của Toà án. 



2. Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do bị phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008. 



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



51. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.



- Trình tự thực hiện



1. Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết.



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



5. Trên cơ sở văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), Bộ Tài chính có văn bản gửi NHPT.



6. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ gốc hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ;



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xoá nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính)



4. Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực)



5. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



6. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



7. Biên bản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể:              



- Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại; (bản chính)



- Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT; (bản chính)



Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách hàng, Chi nhánh NHPT, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: UBND cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tuỳ từng trường hợp cụ thể.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức.     


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.  


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



2. Mẫu số 12.04 - Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại. 



3. Mẫu số 12.05 - Biên bản xác định thiệt hại tài sản được hình thành từ vốn vay NHPT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do  nguyên nhân rủi ro bất khả kháng: Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



52. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Xóa nợ gốc\ Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự.



- Trình tự thực hiện:



1. Đại diện khách hàng (gọi chung là khách hàng) theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; 



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



5. Trên cơ sở văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), Bộ Tài chính có văn bản gửi NHPT.



6. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ gốc hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ;



* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng; (bản chính)



3. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



4. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



5. Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của toà án nhân dân (bản sao chứng thực)


* Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.     


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.  


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do Bị mất năng lực hành vi dân sự.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



53. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.



 - Trình tự thực hiện



1. Đại diện khách hàng (gọi chung là khách hàng) theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết.



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



5. Trên cơ sở công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), Bộ Tài chính có công văn gửi NHPT.



6. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ gốc hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng; (bản chính)



3. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



4. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



Khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết, phải có một trong các văn bản sau:


- Giấy chứng tử; (bản chính hoặc bản sao chứng thực)



- Quyết định tuyên bố một người là đã chết của Toà án nhân dân; (bản chính hoặc bản sao chứng thực)



- Văn bản xác nhận của cơ quan Công an nơi quản lý hộ khẩu hoặc của chính quyền địa phương nơi cư trú. (bản chính hoặc bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:   01         (bộ)


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân                                                               



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do Bị chết không còn tài sản để trả nợ và không có người thừa kế hoặc người thừa kế không có khả năng trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng là cá nhân.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



54. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích



- Trình tự thực hiện: 



1. Đại diện khách hàng (gọi chung là khách hàng) theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết. 



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



5. Trên cơ sở văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), Bộ Tài chính có văn bản gửi NHPT.



6. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ gốc hoặc trả lời khách hàng..


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ;



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng; (bản chính)



3. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



4. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



5. Quyết định tuyên bố một người mất tích của Toà án nhân dân (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.      


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.       


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do Bị mất tích không còn tài sản để trả nợ và không có người thừa kế hoặc người thừa kế không có khả năng trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng là cá nhân.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2.  Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3.  Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



4.  Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5.  Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



6.  Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



55. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\ Trường hợp khách hàng bị giải thể.



- Trình tự thực hiện



1. Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết. 



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



5. Trên cơ sở văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), Bộ Tài chính có văn bản gửi NHPT.



6. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ gốc hoặc trả lời khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)



3.  Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính)



Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực)



4.  Hợp đồng tín dụng và Phu lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



5.  Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);



6.  Quyết định giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực);



7.  Quyết định phê duyệt phương án giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực);



8.  Báo cáo tài chính (quyết toán) về giải thể Công ty của Hội đồng giải thể (Ban Thanh lý) (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa qui định cụ thể



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.    


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do bị Giải thể theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



56. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ  gốc\Trường hợp khách hàng bị phá sản.



- Trình tự thực hiện:



1. Đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch.      



2.  Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; 



3.  NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4.  Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



5.  Trên cơ sở công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), Bộ Tài chính có công văn gửi NHPT.



6.  Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ gốc hoặc trả lời khách hàng..


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ;



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xoá nợ của đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)



2. Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)



3.  Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính)



Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực).



4.  Hợp đồng tín dụng và Phu lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).



5.  Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính).



6.  Quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản của Toà án nhân dân (bản sao chứng thực).



7. Quyết định tuyên bố khách hàng bị phá sản của Toà án nhân dân (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức.       


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.      


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Trường hợp khách hàng bị phá sản: ngoài những hồ sơ đã nêu tại mục 7, cần gửi bổ sung Phương án Phân chia tài sản của Toà án. 



2. Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do bị phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 27/09/2007.



5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



57. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ\giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng  



- Trình tự thực hiện:



1. Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) có văn bản đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư gửi Chi nhánh NHPT hoặc NHPT.



2. Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị bán nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết.



Trường hợp khoản nợ không đúng đối tượng, không đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có văn bản trả lời DATC.



3. HPT (Trung tâm XLN) nhận và thẩm định:



· Trường hợp khoản nợ không đủ điều kiện để bán nợ, có văn bản trả lời Chi nhánh NHPT để Chi nhánh căn cứ trả lời DATC, đồng thời yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.



· Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng nhưng chưa đủ điều kiện, có văn bản yêu cầu Chi nhánh phối hợp khách hàng bổ sung hồ sơ.



· Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm định có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ;



5. Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để trả lời DATC. 


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Hội Sở chính hoặc Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản của DATC đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư.



2. Văn bản đề nghị bán nợ của Chi nhánh NHPT. 


3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính)



4. Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị bán nợ;



5. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



6. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị bán nợ (bản chính);



7. Biên bản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể:              



- Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại; (bản chính)



- Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT; (bản chính)



Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách hàng, Chi nhánh NHPT, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: UBND cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tuỳ từng trường hợp cụ thể.



- Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả được nợ như đã cam kết của khách hàng.



* Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết Chưa có qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



1. Mẫu số 12.04 - Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại. 


2. Mẫu số 12.05 - Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp được áp dụng cho các trường hợp khách hàng đã được áp dụng một trong các biện pháp xử lý nợ: gia hạn nợ và khoanh nợ nhưng vẫn không có khả năng trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như cam kết trong Hợp đồng tín dụng (phụ lục Hợp đồng tín dụng) đã ký, do gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng:  Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



3. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Hiệu lực ngày 27/09/2007.



4. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



5. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



58. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ\giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính  



 - Trình tự thực hiện:



1. Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) có văn bản đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư gửi Chi nhánh NHPT hoặc NHPT;



2. Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị bán nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết;



Trường hợp khoản nợ không đúng đối tượng, không đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có văn bản trả lời DATC.



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và thẩm định:



·  Trường hợp khoản nợ không đủ điều kiện để bán nợ, có văn bản trả lời Chi nhánh NHPT để Chi nhánh căn cứ trả lời DATC, đồng thời yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.



·  Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng nhưng chưa đủ điều kiện, có văn bản yêu cầu Chi nhánh phối hợp khách hàng bổ sung hồ sơ;



·  Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm định có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ;



5. Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để trả lời DATC. 


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Hội Sở chính hoặc Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản của DATC đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư;



2. Văn bản đề nghị bán nợ của Chi nhánh NHPT; 



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng; (bản chính). Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị bán nợ;



4. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



5. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị bán nợ (bản chính);



6. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm bản kê chi tiếp công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có chức năng; (bản sao chứng thực);



7. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (bản sao chứng thực);



8. Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả được nợ như đã cam kết của khách hàng.



* Số lượng hồ sơ:   01  (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa có qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.    


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận  .


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Bán nợ cho DATC được áp dụng cho các trường hợp khách hàng đã được áp dụng một trong các biện pháp xử lý nợ: gia hạn nợ và khoanh nợ nhưng vẫn không có khả năng trả nợ cho NHPT  như cam kết trong Hợp đồng tín dụng (phụ lục Hợp đồng tín dụng) đã ký, do Khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa, giao, bán) theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



2.  Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



3.  Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Hiệu lực ngày 27/09/2007.



4.  Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



5.  Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



59. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ\giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc \Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng 



- Trình tự thực hiện:



1. Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) có văn bản đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư gửi Chi nhánh NHPT hoặc NHPT;



2. Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị bán nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết;



      Trường hợp khoản nợ không đúng đối tượng, không đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có văn bản trả lời DATC.



3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và thẩm định:



· Trường hợp khoản nợ không đủ điều kiện để bán nợ, có văn bản trả lời Chi nhánh NHPT để Chi nhánh căn cứ trả lời DATC, đồng thời yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.



· Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng nhưng chưa đủ điều kiện, có văn bản yêu cầu Chi nhánh phối hợp khách hàng bổ sung hồ sơ;



·  Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



5. Trên cơ sở văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ), Bộ Tài chính có văn bản gửi NHPT



6. Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để trả lời DATC. 


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Hội Sở chính hoặc Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản của DATC đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư;



2. Văn bản đề nghị bán nợ của Chi nhánh NHPT; 



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính)



4. Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị bán nợ;



5. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



6. Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị bán nợ (bản chính);



7. Biên bản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể:              



- Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại; (bản chính)



- Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT; (bản chính)



Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách hàng, Chi nhánh NHPT, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: UBND cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tuỳ từng trường hợp cụ thể;



Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả được nợ như đã cam kết của khách hàng.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa có qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức.           


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.  


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Mẫu số 12.04 - Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại .


2. Mẫu số 12.05 - Biên bản xác định thiệt hại tài sản được hình thành từ vốn vay NHPT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp được áp dụng cho các trường hợp khách hàng đã được áp dụng một trong các biện pháp xử lý nợ: gia hạn nợ và khoanh nợ nhưng vẫn không có khả năng trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như cam kết trong Hợp đồng tín dụng (phụ lục Hợp đồng tín dụng) đã ký, do gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng: Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



3. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Hiệu lực ngày 27/09/2007.



4. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



5. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



60. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ\giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính.  



- Trình tự thực hiện  



1. Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) có văn bản đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư gửi Chi nhánh NHPT hoặc NHPT;



2. Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị bán nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết;



Trường hợp khoản nợ không đúng đối tượng, không đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có văn bản trả lời DATC.



 3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và thẩm định:



· Trường hợp khoản nợ không đủ điều kiện để bán nợ, có văn bản trả lời Chi nhánh NHPT để Chi nhánh căn cứ trả lời DATC, đồng thời yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.



· Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng nhưng chưa đủ điều kiện, có văn bản yêu cầu Chi nhánh phối hợp khách hàng bổ sung hồ sơ;



·  Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.



4.  Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



 5. Trên cơ sở văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ), Bộ Tài chính có văn bản gửi NHPT



 6. Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để trả lời DATC. 


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Hội Sở chính hoặc Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản của DATC đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư;



2. Văn bản đề nghị bán nợ của Chi nhánh NHPT; 



3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng. (bản chính)



Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị bán nợ;



4. Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)



5.  Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị bán nợ (bản chính);



6. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm bản kê chi tiếp công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có chức năng; (bản sao chứng thực);



7. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (bản sao chứng thực).



8. Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả được nợ như đã cam kết của khách hàng.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa có qui định cụ thể.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.      


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp được áp dụng cho các trường hợp khách hàng đã được áp dụng một trong các biện pháp xử lý nợ: gia hạn nợ và khoanh nợ nhưng vẫn không có khả năng trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như cam kết trong Hợp đồng tín dụng (phụ lục Hợp đồng tín dụng) đã ký, do Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa, giao, bán) theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008.



3. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Hiệu lực ngày 27/09/2007.



4. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



5. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư./.



61. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ theo thoả thuận



- Trình tự thực hiện



1. Khách hàng có công văn đề nghị xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) hoặc Biên bản làm việc giữa Chi nhánh NHPT và khách hàng về việc xử lý TSBĐ (nếu có), gửi các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi tắt là Chi nhánh NHPT).



2. Chi nhánh NHPT có công văn báo cáo và đề xuất xử lý TSBĐ gửi NHPT.



3. NHPT có công văn gửi Chi nhánh NHPT về việc đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) xử lý TSBĐ, để Chi nhánh căn cứ trả lời khách hàng



4. Trường hợp được NHPT đồng ý xử lý TSBĐ: Chi nhánh NHPT thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm và các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được lưu giữ tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.



5. Chi nhánh NHPT thực hiện giao nhận, thu giữ TSBĐ với bên bảo đảm để xử lý. 



6. Khai thác, sử dụng TSBĐ trong thời gian chờ xử lý (nếu có).



7. Tiến hành xử lý TSBĐ: 



Chi nhánh NHPT phối hợp với các bên liên quan tiến hành thực hiện các  xử lý TSBĐ như sau:



- Xác định giá trị TSBĐ khi xử lý.



- Phương thức xử lý TSBĐ:



         + Bán TSBĐ: các bên thoả thuận về bên bán, bên bán có thể là: Chi nhánh NHPT bán; Bên bảo đảm bán; Trường hợp hai bên cùng phối hơp bán thì phải ký biên bản thoả thuận về việc bán TSBĐ; Trường hợp Uỷ quyền cho bên thứ ba bán thì Chi nhánh NHPT có công văn uỷ quyền cho bên thứ ba. Trường hợp không thoả thuận được thì Chi nhánh NHPT quyết định bên được bán. Việc bán TSBĐ phải được thực hiện qua hơp đồng mua bán;



   + NHPT nhận chính TSBĐ để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm;



   + NHPT nhận các khoản tiền hoặc tài sản khác từ người thứ ba trong trường hợp thế chấp quyền đòi nợ;



   + Phương thức khác do NHPT và các bên có liên quan thoả thuận.



- Thanh toán thu nợ từ việc xử lý TSBĐ.



8. Đối chiếu, xác nhận số dư nợ còn lại: Sau khi TSBĐ đã được xử lý để thu hồi, Chi nhánh NHPT và khách hàng lập phiếu đối chiếu, xác nhận số dư nợ còn lại, số siền thu thêm được từ các nguồn thu nhập hợp pháp khác của khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị xử lý TSBĐ của khách hàng hoặc Biên bản làm việc giữa Chi nhánh NHPT và khách hàng về xử lý TSBĐ.



2.   Báo cáo tài chính đến thời điểm đề nghị xử lý TSBĐ của khách hàng.



3.  Hợp đồng tín dụng (phụ lục hợp đồng tín dụng); Hợp đồng bảo đảm tiền vay (phụ lục hợp đồng bảo đảm tiền vay).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết 



1. Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị và quyền đòi nợ, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm thì NHPT có quyền xử lý tài sản ngay.



2.  Đối với các tài sản bảo đảm khác: NHPT thoả thuận với các bên có liên quan về thời hạn xử lý tài sản bảo đảm; nếu không có thoả thuận thì NHPT quyết định thời hạn xử lý tài sản bảo đảm, nhưng không trước bảy (07) ngày đối với động sản hoặc mười lăm (15) ngày đối với bất động sản, kể từ ngày thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, Tổ chức.                                                                 



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Phiếu đối chiếu xác nhận số dư còn lại.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



NHPT được xử lý TSBĐ theo quy định của pháp luật và theo thoả thuận trong các trường hợp sau:



1.  Khách hàng có nợ quá hạn liên tiếp trong thời hạn 06 tháng đối với tín dụng đầu tư; 



2.  Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại, nếu không thoả thuận được việc kế thừa, thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bảo đảm đối với NHPT của các pháp nhân mới và khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trước thời hạn theo yêu cầu của NHPT, thì NHPT có quyền xử lý TSBĐ để thu hồi nợ;



3.  Khách hàng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh tín dụng phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ NHPT trước thời hạn, nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.



4.  Trường hợp khách hàng bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đến hạn trả nợ, thì nghĩa vụ trả nợ tuy chưa đến hạn cũng được coi là đến hạn, nếu khách hàng không trả được và không xử lý TSBĐ để trả nợ thì NHPT được xử lý TSBĐ để thu hồi nợ;



5.  Các trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005, hiệu lực ngày 01/01/2006.



2. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 27/6/2005, hiệu lực ngày 01/01/2006.



3. Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ  về bán đấu giá tài sản, hiệu lực ngày 10/02/2005.



4. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ  về giao dịch bảo đảm, hiệu lực ngày 27/01/2007.



5. Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của NĐ số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 về bán đấu giá; hiệu lực ngày 15/05/2005.



6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.



7. Công văn số 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 của NHPT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm tiền vay../.



62. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản  bảo đảm tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ không thoả thuận được phương thức xử lý



- Trình tự thực hiện:



1. Chi nhánh NHPT có công văn báo cáo và đề xuất xử lý TSBĐ gửi NHPT.



2. NHPT có công văn gửi Chi nhánh NHPT về việc đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) xử lý TSBĐ, để Chi nhánh căn cứ trả lời khách hàng.



3. Trường hợp được NHPT đồng ý xử lý TSBĐ: Chi nhánh NHPT thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm và các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được lưu giữ tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.



4. Chi nhánh NHPT thực hiện giao nhận, thu giữ TSBĐ với bên bảo đảm để xử lý. 



5. Khai thác, sử dụng TSBĐ trong thời gian chờ xử lý (nếu có).



6. Tiến hành xử lý TSBĐ: Chi nhánh NHPT tiến hành thực hiện xử lý TSBĐ theo một trong hai cách sau:



 -     Bán đấu giá theo quy định;



 -    Trường hợp TSBĐ (là động sản) có thể xác định được giá cụ thể, rõ ràng trên thị trường thì NHPT được bán theo giá thị trường mà không phải qua thủ tục bán đấu giá; đồng thời NHPT có văn bản thông báo cho các bên liên quan.



-    Trong trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất thì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất đó được tiếp tục sử dụng đất. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong hợp đồng về quyền sử dụng đất giữa bên thế chấp và người sử dụng đất được chuyển giao cho người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.



- Thanh toán thu nợ từ việc xử lý TSBĐ.



7. Đối chiếu, xác nhận số dư nợ còn lại: Sau khi TSBĐ đã được xử lý để thu hồi, Chi nhánh NHPT và khách hàng lập phiếu đối chiếu, xác nhận số dư nợ còn lại, số siền thu thêm được từ các nguồn thu nhập hợp pháp khác của khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ.



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Thông báo xử lý TSBĐ của Chi nhánh NHPT gửi cho khách hàng và các bên cùng nhận bảo đảm khác.


2.  Báo cáo tài chính đến thời điểm đề nghị xử lý TSBĐ của khách hàng.



3.  Hợp đồng tín dụng (phụ lục hợp đồng tín dụng); Hợp đồng bảo đảm tiền vay (phụ lục hợp đồng bảo đảm tiền vay).



*  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân , Tổ chức.                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Phiếu đối chiếu xác nhận số dư còn lại.


- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



NHPT được xử lý TSBĐ theo quy định của pháp luật và theo thoả thuận trong các trường hợp sau:



1. Khách hàng có nợ quá hạn liên tiếp trong thời hạn 06 tháng đối với tín dụng đầu tư; 



2. Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại, nếu không thoả thuận được việc kế thừa, thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bảo đảm đối với NHPT của các pháp nhân mới và khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trước thời hạn theo yêu cầu của NHPT, thì NHPT có quyền xử lý TSBĐ để thu hồi nợ;



3. Khách hàng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh tín dụng phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ NHPT trước thời hạn, nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ;



4. Trường hợp khách hàng bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đến hạn trả nợ, thì nghĩa vụ trả nợ tuy chưa đến hạn cũng được coi là đến hạn, nếu khách hàng không trả được và không xử lý TSBĐ để trả nợ thì NHPT được xử lý TSBĐ để thu hồi nợ;



5.  Các trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005, hiệu lực ngày 01/01/2006.



2.  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 27/6/2005, hiệu lực ngày 01/01/2006.



3.  Luật phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004. 



4.  Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ  về bán đấu giá tài sản, hiệu lực ngày 10/02/2005.



5.  Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ  về giao dịch bảo đảm, hiệu lực ngày 27/01/2007.



6.  Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của NĐ số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 về bán đấu giá; hiệu lực ngày 15/05/2005.



7.  Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.



8.  Công văn số 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 của NHPT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm tiền vay./.



63.Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản  bảo đảm tiền vay \Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân tổ chức lại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



- Trình tự thực hiện



1. Khách hàng có văn bản thông báo quyết định về việc chuyển đổi, tổ chức lại pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền cho các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi tắt là Chi nhánh NHPT).



2. Chi nhánh NHPT có công văn báo cáo và đề xuất xử lý TSBĐ gửi NHPT.



3. NHPT có công văn gửi Chi nhánh NHPT về việc đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) xử lý TSBĐ, để Chi nhánh căn cứ trả lời khách hàng.



4. Trường hợp được NHPT đồng ý xử lý TSBĐ: Chi nhánh NHPT thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm và các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được lưu giữ tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.



5. Trường hợp giữa các bên thoả thuận được với nhau về TSBĐ, về việc kế thừa nghĩa vụ bảo đảm tiền vay, thì các bên thực hiện theo thoả thuận. 



6. Trường hợp giữa các bên không có thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì Chi nhánh NHPT tiến hành thực hiện xử lý TSBĐ theo một trong các cách sau:



 -     Bán đấu giá theo quy định;



 -    Trường hợp TSBĐ (là động sản) có thể xác định được giá cụ thể, rõ ràng trên thị trường thì NHPT được bán theo giá thị trường mà không phải qua thủ tục bán đấu giá; đồng thời NHPT có văn bản thông báo cho các bên liên quan;



 -    Trong trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất thì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất đó được tiếp tục sử dụng đất. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong hợp đồng về quyền sử dụng đất giữa bên thế chấp và người sử dụng đất được chuyển giao cho người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.



- Thanh toán thu nợ từ việc xử lý TSBĐ.



7. Đối chiếu, xác nhận số dư nợ còn lại: Sau khi TSBĐ đã được xử lý để thu hồi, Chi nhánh NHPT và khách hàng lập phiếu đối chiếu, xác nhận số dư nợ còn lại, số siền thu thêm được từ các nguồn thu nhập hợp pháp khác của khách hàng.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản của khách hàng gửi Chi nhánh NHPT thông báo về việc pháp nhân tổ chức lại.



2.  Báo cáo tài chính đến thời điểm đề nghị xử lý TSBĐ của khách hàng.



3.  Hợp đồng tín dụng (phụ lục hợp đồng tín dụng); Hợp đồng bảo đảm tiền vay (phụ lục hợp đồng bảo đảm tiền vay).



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: : Phiếu đối chiếu xác nhận số dư còn lại.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



NHPT được xử lý TSBĐ theo quy định của pháp luật và theo thoả thuận trong các trường hợp sau:



1. Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại, nếu không thoả thuận được việc kế thừa, thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bảo đảm đối với NHPT của các pháp nhân mới và khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trước thời hạn theo yêu cầu của NHPT, thì NHPT có quyền xử lý TSBĐ để thu hồi nợ;



2. Các trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005, hiệu lực ngày 01/01/2006. 



2. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 27/6/2005, hiệu lực ngày 01/01/2006.



3. Luật phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004.



4. Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ  về bán đấu giá tài sản, hiệu lực ngày 10/02/2005.



5. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ  về giao dịch bảo đảm, hiệu lực ngày 27/01/2007.



6. Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của NĐ số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 về bán đấu giá; hiệu lực ngày 15/05/2005.



7. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.



8. Công văn số 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 của NHPT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm tiền vay../.



Mẫu số 12.02



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN



TÊN KHÁCH HÀNG


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-Tự do-Hạnh phúc








ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ RỦI RO



Kính gửi: Giám đốc Chi nhánh NHPT tỉnh ……….



1. Khách hàng:



2. Tên dự án:



3. Địa điểm thực hiện dự án:



4. Địa chỉ cơ quan:



5. Ngành nghề kinh doanh chính:



6. Quyết định đầu tư số: ………. ngày …… tháng …….. năm  ……..



7. Tổng số vốn đầu tư của dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước:



8. Hợp đồng tín dụg số:………ngày …….. tháng …….. năm ……



9. Tình hình vay vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đến ngày.…tháng.…năm …




a, Số vốn vay theo HĐTD đã ký:




b, Số vốn vay thực tế:




c, Nợ gốc đã trả:




d, Dư nợ:




Trong đó: nợ quá hạn:



e, Lãi phải trả nhưng chưa trả:



10. Tình hình triển khai thực hiện dự án;



Kết quả sản xuất kinh doanh của dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước từ khi vay vốn đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro.



11. Nguyên nhân chính dẫn đến khách hàng không trả được nợ vay cho Chi nhánh NHPT.



12. Thực trạng của tài sản bảo đảm tiền vay (tài sản thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản bảo lãnh):



- Tình trạng của tài sản bảo đảm (hoạt động , không hoạt động hay hoạt động cầm chừng …).



- Giá trị còn lại của tài sản bảo đảm trên sổ sách kế toán.



- Giá trị thực tế của tài sản bảo đảm.



13. Đề nghị biện pháp xử lý rủi ro (khoanh nợ, xóa nợ … )



14. Khách hàng cam kết:



a, Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ (trong trường hợp được áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro).



b, Về tính đúng đắn, hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, tính chính xác của các số liệu.



……………, ngày ……. tháng ……. năm …….



			Nơi nhận


			Đại diện khách hàng



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








 Mẫu số 12.04



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



BIÊN BẢN


XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, HÀNG HÓA



 DO (BÃO, LŨ, HỎA HOẠN, … ) GÂY RA CHO ( TÊN KHÁCH HÀNG)



Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………. Chúng tôi gồm:



1. Đại diện  Khách hàng:



Ông (bà):……………………………………………………………………



Chức vụ:……………………………………………………………………



2. Đại diện Chi nhánh NHPT:



Ông (bà):……………………………………………………………………



Chức vụ:……………………………………………………………………



3. Đại diện cơ quan chức năng tại địa phương nơi xảy ra thiệt hại:



a, Ủy ban nhân dân cấp Phường (xã):



Ông (bà): …………………………………………………………………



Chức vụ:…………………………………………………………………



b, Cơ quan tài chính (Phòng tài chính Quận(huyện))



Ông (bà): …………………………………………………………………



Chức vụ:……………………………………………………………………



c, Cơ quan phòng chống bão lụt (hoặc cơ quan phòng cháy chữa cháy hoặc Cơ quan thú y …)



Ông (bà): …………………………………………………………………



Chức vụ:…………………………………………………………………



d, Các cơ quan khác có liên quan:



Ông (bà): …………………………………………………………………



Chức vụ:……………………………………………………………………



Đã tiến hành xác định thiệt hại về tài sản, hàng hóa do bão lũ, hỏa hoạn … gây ra đối với (tên Khách hàng), với các nội dung chính như sau:



1. Thời điểm xảy ra thiệt hại (ngày ….. tháng ….. năm …..):



2. Địa điểm xảy ra thiệt hại:



3. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại do bão,lũ, hỏa hoạn…gây ra:



3.1. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại về tài sản, hàng hóa của Khách hàng.



3.2. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng tài sản, hàng hóa được hình thành từ nguồn vốn vay Chi nhánh NHPT.



4. Khả năng và mức độ khôi phục lại tài sản, hàng hóa bị thiệt hại (cả giá trị thu hồi):



Trong đó cần xác định cụ thể khả năng và mức độ khôi phục lại của tài sản, hàng hóa bị thiệt hại được hình thành từ nguồn vốn vay Chi nhánh NHPT.



Biên bản được các thành viên có tên nêu trên thống nhất thông qua và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi cơ quan, đơn vị giữ 01 bản./.



			Khách hàng


			Chi nhánh NHPT


			Cơ quan chức năng








Mẫu số 12.05



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



BIÊN BẢN


XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, HÀNG HÓA (ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ NGUỒN VỐN VAY TẠI CHI NHÁNH NHPT …) DO BÃO, LŨ, HỎA HOẠN, …) GÂY RA CHO (TÊN KHÁCH HÀNG)



Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………. Chúng tôi gồm:



1. Đại diện  Khách hàng:



Ông (bà): ……………………………………………………………………….



Chức vụ:…………………………………………………………………………



2. Đại diện Chi nhánh NHPT:



Ông (bà): ……………………………………………………………………….



Chức vụ:…………………………………………………………………………



Đã tiến hành xác định giá trị thiệt hại về tài sản, hàng hóa (được hình thành từ nguồn vốn vay tại Chi nhánh NHPT …) do bão, lũ, hỏa hoạn … gây ra đối với (tên Khách hàng), với các nội dung chính như sau:



1. Căn cứ để xác định:



- Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản, hàng hóa do bão, lũ, … gây ra cho (tên Khách hàng) ngày ….. tháng ….. năm …..



- 



- 



2. Giá trị thiệt hại về tài sản, hàng hóa (được hình thành từ vốn vay tại Chi nhánh NHPT): ……. (tính đến hàng đồng), trong đó: Giá trị thiệt hại của từng tài sản.



Biên bản được các thành viên có tên nêu trên thống nhất thông qua và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi cơ quan, đơn vị giữ 01 bản./.



			Khách hàng


			Chi nhánh NHPT












Lưu ý: Trường hợp Khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hóa do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hỏa hoạn, … gây ra:



Đối với Biên bản xác định thiệt hại thì thành phần tham gia xác định thiệt hại: Khách hàng; NHPT Việt Nam; Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (như: Ủy ban nhân dân cấp Phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận (huyện); Cơ quan phòng cháy chữa cháy (phòng chống bão lụt, thú y … tùy từng trường hợp cụ thể) và các đơn vị khác có liên quan.



Đối với văn bản xác định giá trị thiệt hại: Khách hàng và NHPT Việt Nam xác định giá trị thiệt hại của tài sản, hàng hóa được đầu tư bằng vốn vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
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B. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 



CẤP TRUNG ƯƠNG (TẠI HỘI SỞ CHÍNH) 



VÀ CẤP ĐỊA PHƯƠNG (TẠI SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH NHPT)



1. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm A\thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\ trường hợp thẩm định lần đầu.



- Trình tự thực hiện:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



  Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ



2. Tổ chức thực hiện thẩm định. 



  - Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tổ chức thẩm định bước đầu ký trình Tổng Giám đốc NHPT Báo cáo kết quả thẩm định dự án và gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ dự án về Hội sở chính.



  - Ban Thẩm định chủ trì, phối hợp với các Ban Tín dụng đầu tư, Kế hoạch tổng hợp, Nguồn vốn và Pháp chế thực hiện thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án, báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất với Tổng giám đốc NHPT nội dung thông báo kết quả thẩm định dự án;



3. Tổng Giám đốc thông báo kết quả thẩm định dự án cho chủ đầu tư.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT hoặc Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, Số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1.Văn bản của chủ đầu tư đề nghị NHPT thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay, (bảng kê danh mục hồ sơ vay vốn gửi kèm theo).



2. Hồ sơ dự án



a. Hồ sơ báo cáo dự án



-  Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư  hoặc thuyết minh dự án đầu tư đối dự án đầu tư xây dựng công trình;



b. Giấy chứng nhận đầu tư: đối với nhà đầu tư trong nước làm chủ đầu tư  dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên phải có giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư;



c. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, bao gồm:



+ Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có).



+ Kết quả thẩm định dự án, thẩm định tổng mức đầu tư (nếu có).



+ Thoả thuận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW về địa điểm xây dựng dự án, hợp đồng thuê đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).



+  Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, Giấy phép khai thác và sử dụng nguồn nước (đối với dự án cấp nước, thuỷ điện). 



+ Giấy phép thăm dò khoáng sản, kết quả đánh giá trữ lượng của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản (đối với dự án khai thác sử dụng khoáng sản xi măng, quặng, vật liệu xây dựng...). 



+ Báo cáo thẩm duyệt về phương án phòng chống cháy nổ của dự án.



+ Văn bản về các nội dung khác có liên quan đến dự án.



d.  Các văn bản khác do chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến đầu tư dự án.



* Đối với dự án đang được triển khai thực hiện đầu tư (đã có quyết định đầu tư), Hồ sơ dự án cần được bổ sung một số tài liệu sau:



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (Quyết định phê duyệt Tổng dự toán (nếu có).



- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án.



- Quyết định giao đất, cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, hợp đồng cho thuê đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có). 



- Giấy phép khai thác và sử dụng tài nguyên, như nguồn nước, khoáng sản (đối với dự án có khai thác và sử dụng tài nguyên).



- Giấy phép xây dựng công trình.



- Văn bản về các nội dung khác có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án.



3. Hồ sơ chủ đầu tư




a. Hồ sơ pháp lý



- Hồ sơ hợp lệ về việc thành lập và đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư



+ Quyết định thành lập doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân); Tổ chức kinh tế thành lập theo Luật Hợp tác xã; (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).



+ Giấy phép đầu tư: Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật doanh nghiệp, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 



- Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán; (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).



- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền. 



- Các tài liệu liên quan khác do chủ đầu tư gửi kèm theo (nếu có).



b. Hồ sơ tài chính



-  Đối với chủ đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh:



+ Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm liền kề và báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp đến quý gần nhất. (Nếu doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 2 năm thì gửi báo cáo tài chính các năm đã hoạt động và báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp các quý gần nhất). Trường hợp báo cáo tài chính của chủ đầu tư phải kiểm toán bắt buộc theo quy định và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập, (bản chính).



     Trường hợp chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty. 



     Trường hợp công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



- Đối với chủ đầu tư là đơn vị mới thành lập: 



    Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu vốn (đối với công ty TNHH một thành viên), Nghị quyết Đại hội xã viên (đối với HTX) về việc góp vốn đầu tư xây dựng dự án, phương án góp vốn phù hợp với nghị quyết được thông qua, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).



c. Báo cáo về quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất: Bảng kê các hợp đồng tín dụng đã ký và tình hình thực hiện vay, trả nợ đối với các hợp đồng tín dụng...



d. Hồ sơ bảo đảm tiền vay (đối với trường hợp dùng tài sản khác để bảo đảm tiền vay): thực hiện theo hướng dẫn về bảo đảm tiền vay của Tổng Giám đốc NHPT.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết : Không quá 40 ngày làm việc (được tính từ ngày NHPT nhận đủ hồ sơ theo quy định)



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội sở chính,  Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo kết quả thẩm định dự án (thông báo chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay).


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Văn bản đề nghị thẩm định PATC, PATNVV - MS01/TĐDA.



2. Báo cáo về năng lực của Chủ đầu tư - MS02/TĐDA.



3. Phiếu giao nhận  hồ sơ dự án - MS03/TĐDA.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Chủ đầu tư dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tổ chức lập, thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về nội dung, trình tự, thủ tục đầu tư và phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính khả thi, hiệu quả đầu tư của dự án.



2. Dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu sau:



- Có hiệu quả kinh tế - xã hội.



- Sử dụng vốn vay đúng mục đích.



- Hoàn trả nợ vay (gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn.



3. Đối với dự án:  



- Thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước nhưng chưa được bảo lãnh tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư. 



-  Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực.



4. Đối với chủ đầu tư: 



a) Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;



b) Có khả năng tài chính để thực hiện đầu tư và vận hành dự án;



      Ngoài mức vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được NHPT cho vay theo quy định, chủ đầu tư phải sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác như: vốn chủ sở hữu, vốn vay các tổ chức, cá nhân; vốn huy động khác để đầu tư dự án; trong đó, mức vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án (vốn tự có) tối thiểu bằng 15% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định của dự án. Các nguồn vốn này phải bảo đảm tính khả thi và được xác định cụ thể.



c) Mở tài khoản và thanh toán trực tiếp qua NHPT; 



d) Có bộ máy quản lý đủ năng lực và trình độ chuyên môn để điều hành hoạt động của dự án. 



đ) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án; 



e) Chủ đầu tư; Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư; Cổ đông sáng lập của doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần); Thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn); Chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân) có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT;



f) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay và bảo hiểm tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và của NHPT.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Đầu tư số 59/2005/ QH11 ngày 12/12/2005, hiệu lực ngày 01/07/2006.



2. Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, hiệu lực ngày 01/07/2004.



3. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính  phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



4. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; hiệu lực ngày 19/10/2008.



5. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, hiệu lực ngày 23/7/1999.



6. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; hiệu lực ngày 20/5/2000.



7. Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP; hiệu lực ngày 15/03/2003.



8. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình, hiệu lực ngày 02/4/2009.



9. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 151/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 24/8/2007.



10. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính đổi Thông tư số  69/2007/TT-BTC, hiệu lực ngày 08/3/2008.



11. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình, hiệu lực ngày 11/5/2009.



12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.



13. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



14. Công văn 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước./.


2. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm A\thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\ trường hợp thẩm định lại (trường hợp dự án có thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư).


- Trình tự thực hiện:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ.



2. Tổ chức thực hiện thẩm định:


- Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tổ chức thẩm định bước đầu ký trình Tổng Giám đốc NHPT  Báo cáo kết quả thẩm định dự án và gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ dự án về Hội sở chính.



- Ban Thẩm định chủ trì, phối hợp với các Ban Tín dụng đầu tư, Kế hoạch tổng hợp, Nguồn vốn và Pháp chế thực hiện thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án, báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất với Tổng giám đốc NHPT nội dung thông báo kết quả thẩm định dự án.



3. Tổng Giám đốc thông báo kết quả thẩm định dự án cho chủ đầu tư:



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT hoặc Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, Số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Văn bản của chủ đầu tư đề nghị NHPT thẩm định lại phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay (nêu rõ các nguyên nhân và kế hoạch thực hiện dự án), kèm bảng kê danh mục hồ sơ vay vốn gửi kèm theo.



    
2. Hồ sơ dự án



a. Hồ sơ báo cáo dự án



    
- Sử dụng hồ sơ chủ đầu tư đã gửi lần đầu.


- Trường hợp dự án có thay đổi so với quyết định đầu tư đã phê duyệt và được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh bằng văn bản, yêu cầu chủ đầu tư gửi  hồ sơ bổ sung như sau: 


 
+  Báo cáo đầu tư điều chỉnh, (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh) được lập phù hợp theo quy định hiện hành đối với các loại dự án. 



+  Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có); (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).



 +  Các văn bản, hồ sơ khác có liên quan đến sự thay đổi của dự án so với dự án đã được phê duyệt lần đầu.



3. Hồ sơ chủ đầu tư:



- Sử dụng hồ sơ chủ đầu tư đã gửi lần đầu.


- Chủ đầu tư gửi bổ sung các tài liệu sau:



+  Báo cáo tài chính trong 2 năm liền kề với thời điểm chủ đầu tư đề nghị thẩm định lại dự án.



+  Các văn bản, tài liệu liên quan đến những thay đổi của chủ đầu tư so với hồ sơ gửi thẩm định lần đầu, (như thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư...).



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết : Không quá 40 ngày làm việc (được tính từ ngày NHPT nhận đủ hồ sơ theo quy định).



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội sở chính,  Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo kết quả thẩm định dự án (thông báo chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay).


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Văn bản đề nghị thẩm định PATC, PATNVV - MS01/TĐDA.



2. Báo cáo về năng lực của Chủ đầu tư - MS02/TĐDA.



3. Phiếu giao nhận  hồ sơ dự án - MS03/TĐDA.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Chủ đầu tư dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tổ chức lập, thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về nội dung, trình tự, thủ tục đầu tư và phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính khả thi, hiệu quả đầu tư của dự án.



2. Dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu sau:



- Có hiệu quả kinh tế - xã hội.



- Sử dụng vốn vay đúng mục đích.



- Hoàn trả nợ vay (gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn



3. Đối với dự án:  



a) Thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước nhưng chưa được bảo lãnh tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư; 



b)  Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực.



4. Đối với chủ đầu tư: 



a) Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;



b) Có khả năng tài chính để thực hiện đầu tư và vận hành dự án;




Ngoài mức vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được NHPT cho vay theo quy định, chủ đầu tư phải sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác như: vốn chủ sở hữu, vốn vay các tổ chức, cá nhân; vốn huy động khác để đầu tư dự án; trong đó, mức vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án (vốn tự có) tối thiểu bằng 15% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định của dự án. Các nguồn vốn này phải bảo đảm tính khả thi và được xác định cụ thể;



c) Mở tài khoản và thanh toán trực tiếp qua NHPT; 



d) Có bộ máy quản lý đủ năng lực và trình độ chuyên môn để điều hành hoạt động của dự án;



đ) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án;



e) Chủ đầu tư; Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư; Cổ đông sáng lập của doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần); Thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn); Chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân) có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT;



f) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay và bảo hiểm tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và của NHPT.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Đầu tư số 59/2005/ QH11 ngày 12/12/2005, hiệu lực ngày 01/07/2006. 



2. Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, hiệu lực ngày 01/07/2004.



3. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính  phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



4. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; hiệu lực ngày 19/10/2008.



5. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, hiệu lực ngày 23/7/1999.



6. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; hiệu lực ngày 20/5/2000.



7. Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP; hiệu lực ngày 15/03/2003.



8. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình, hiệu lực ngày 02/4/2009.



9. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 151/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 24/8/2007.



10. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính đổi Thông tư số  69/2007/TT-BTC, hiệu lực ngày 08/3/2008.



11. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình, hiệu lực ngày 11/5/2009.



12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.



13. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



14. Công văn 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước./.


______________________



3. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc NHPT\trường hợp thẩm định lần đầu.



- Trình tự thực hiện:



1. Tiếp nhận hồ sơ



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ.



2. Tổ chức thực hiện thẩm định


 - Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tổ chức thẩm định bước đầu ký trình Tổng Giám đốc NHPT  Báo cáo kết quả thẩm định dự án và gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ dự án về Hội sở chính.



-  Ban Tín dụng đầu tư chủ trì, phối hợp với các Ban Thẩm định, Kế hoạch tổng hợp, Nguồn vốn và Pháp chế thực hiện thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án, báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất với Tổng giám đốc NHPT nội dung thông báo kết quả thẩm định dự án.



3. Tổng Giám đốc thông báo kết quả thẩm định dự án cho chủ đầu tư.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT hoặc Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, Số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Văn bản của chủ đầu tư đề nghị NHPT thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay, (bảng kê danh mục hồ sơ vay vốn gửi kèm theo).



2. Hồ sơ dự án



a. Hồ sơ báo cáo dự án;



- Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư hoặc thuyết minh dự án đầu tư đối dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng, chủ đầu tư gửi Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định.



b. Giấy chứng nhận đầu tư: đối với nhà đầu tư trong nước làm chủ đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên phải có giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư;



c. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, bao gồm: 



- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có).



- Kết quả thẩm định dự án, thẩm định tổng mức đầu tư (nếu có).



- Thoả thuận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW về địa điểm xây dựng dự án, hợp đồng thuê đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có). 



- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, Giấy phép khai thác và sử dụng nguồn nước (đối với dự án cấp nước, thuỷ điện).



- Giấy phép thăm dò khoáng sản, kết quả đánh giá trữ lượng của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản (đối với dự án khai thác sử dụng khoáng sản xi măng, quặng, vật liệu xây dựng...). 



- Báo cáo thẩm duyệt về phương án phòng chống cháy nổ của dự án.



+ Văn bản về các nội dung khác có liên quan đến dự án.



d. Các văn bản khác do chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến đầu tư dự án.



- Đối với dự án đang được triển khai thực hiện đầu tư (đã có quyết định đầu tư), Hồ sơ dự án cần được bổ sung một số tài liệu sau:



+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (Quyết định phê duyệt Tổng dự toán (nếu có)). 



+ Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án.



+ Quyết định giao đất, cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, hợp đồng cho thuê đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có). 



+ Giấy phép khai thác và sử dụng tài nguyên, như nguồn nước, khoáng sản (đối với dự án có khai thác và sử dụng tài nguyên).



+ Giấy phép xây dựng công trình.



+ Văn bản về các nội dung khác có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án.



3. Hồ sơ chủ đầu tư




a. Hồ sơ pháp lý



- Hồ sơ hợp lệ về việc thành lập và đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư.



+ Quyết định thành lập doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân); Tổ chức kinh tế thành lập theo Luật Hợp tác xã; (Bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).



+ Giấy phép đầu tư: Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật doanh nghiệp, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).



- Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp.



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán; (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).



- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền. 



- Các tài liệu liên quan khác do chủ đầu tư gửi kèm theo (nếu có).



b. Hồ sơ tài chính



-  Đối với chủ đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh:



+ Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm liền kề và báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp đến quý gần nhất. (Nếu doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 2 năm thì gửi báo cáo tài chính các năm đã hoạt động và báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp các quý gần nhất). Trường hợp báo cáo tài chính của chủ đầu tư phải kiểm toán bắt buộc theo quy định và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập, (bản chính).



     Trường hợp chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty. 



     Trường hợp công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



- Đối với chủ đầu tư là đơn vị mới thành lập: 



    Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu vốn (đối với công ty TNHH một thành viên), Nghị quyết đậi hội xã viên (đối với HTX) về việc góp vốn đầu tư xây dựng dự án, phương án góp vốn phù hợp với nghị quyết được thông qua, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).



 c. Báo cáo về quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, Cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất: Bảng kê các hợp đồng tín dụng đã ký và tình hình thực hiện vay, trả nợ đối với các hợp đồng tín dụng...



d. Hồ sơ bảo đảm tiền vay (đối với trường hợp dùng tài sản khác để bảo đảm tiền vay): thực hiện theo hướng dẫn về bảo đảm tiền vay của Tổng Giám đốc NHPT.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C (được tính từ ngày NHPT nhận đủ hồ sơ  theo quy định).



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo kết quả thẩm định dự án (thông báo chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay).


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Văn bản đề nghị thẩm định PATC, PATNVV - MS01/TĐDA.



2. Báo cáo về năng lực của Chủ đầu tư - MS02/TĐDA.



3. Phiếu giao nhận  hồ sơ dự án - MS03/TĐDA.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Chủ đầu tư dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tổ chức lập, thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về nội dung, trình tự, thủ tục đầu tư và phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính khả thi, hiệu quả đầu tư của dự án.



2. Dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu sau:



- Có hiệu quả kinh tế - xã hội.



- Sử dụng vốn vay đúng mục đích.



- Hoàn trả nợ vay (gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn.



3. Đối với dự án:  



- Thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước nhưng chưa được bảo lãnh tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư. 



-  Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực.



4. Đối với chủ đầu tư: 



a) Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;



b) Có khả năng tài chính để thực hiện đầu tư và vận hành dự án;



    Ngoài mức vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được NHPT cho vay theo quy định, chủ đầu tư phải sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác như: vốn chủ sở hữu, vốn vay các tổ chức, cá nhân; vốn huy động khác để đầu tư dự án; trong đó, mức vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án (vốn tự có) tối thiểu bằng 15% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định của dự án. Các nguồn vốn này phải bảo đảm tính khả thi và được xác định cụ thể.



c) Mở tài khoản và thanh toán trực tiếp qua NHPT; 



d) Có bộ máy quản lý đủ năng lực và trình độ chuyên môn để điều hành hoạt động của dự án; 



đ) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án; 



e) Chủ đầu tư; Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư; Cổ đông sáng lập của doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần); Thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn); Chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân) có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT;



f) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay và bảo hiểm tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và của NHPT.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Đầu tư số 59/2005/ QH11 ngày 12/12/2005, hiệu lực ngày 01/07/2006.



2. Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, hiệu lực ngày 01/07/2004.



3. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính  phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



4. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; hiệu lực ngày 19/10/2008.



5. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, hiệu lực ngày 23/7/1999.



6. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; hiệu lực ngày 20/5/2000.



7. Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP; hiệu lực ngày 15/03/2003.



8. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình, hiệu lực ngày 02/4/2009.



9. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 151/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 24/8/2007.



10. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính đổi Thông tư số  69/2007/TT-BTC, hiệu lực ngày 08/3/2008.



11. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình, hiệu lực ngày 11/5/2009.



12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.



13. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



14. Công văn 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước./.


_______________________________



4. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\ thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc NHPT\ trường hợp thẩm định  lại (trường hợp dự án có thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư).



- Trình tự thực hiện:



1. Tiếp nhận hồ sơ.



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ. 



2. Tổ chức thực hiện thẩm định. 



 - Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tổ chức thẩm định bước đầu ký trình Tổng Giám đốc NHPT Báo cáo kết quả thẩm định dự án và gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ dự án về Hội sở chính.



- Ban Tín dụng đầu tư chủ trì, phối hợp với các Ban Thẩm định, Kế hoạch tổng hợp, Nguồn vốn và Pháp chế thực hiện thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án, báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất với Tổng giám đốc NHPT nội dung thông báo kết quả thẩm định dự án.



3. Tổng Giám đốc thông báo kết quả thẩm định dự án cho chủ đầu tư.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT hoặc Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, Số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Văn bản của chủ đầu tư đề nghị NHPT thẩm định lại phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay (nêu rõ các nguyên nhân và kế hoạch thực hiện dự án), kèm bảng kê danh mục hồ sơ vay vốn gửi kèm theo.



2. Hồ sơ dự án



     a. Hồ sơ báo cáo dự án



     - Sử dụng hồ sơ chủ đầu tư đã gửi lần đầu.


     - Trường hợp dự án có thay đổi so với quyết định đầu tư đã phê duyệt và được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh bằng văn bản, yêu cầu chủ đầu tư gửi  hồ sơ bổ sung như sau: 


      + Báo cáo đầu tư điều chỉnh (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh) được lập phù hợp theo quy định hiện hành đối với các loại dự án. 



      + Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có); (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).



      + Các văn bản, hồ sơ khác có liên quan đến sự thay đổi của dự án so với dự án đã được phê duyệt lần đầu.



    3. Hồ sơ chủ đầu tư



- Sử dụng hồ sơ chủ đầu tư đã gửi lần đầu.


- Chủ đầu tư gửi bổ sung các tài liệu sau:



+ Báo cáo tài chính trong 2 năm liền kề với thời điểm chủ đầu tư đề nghị thẩm định lại dự án..



+ Các văn bản, tài liệu liên quan đến những thay đổi của chủ đầu tư so với hồ sơ gửi thẩm định lần đầu, (như thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp, Kế toán trưởng, Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư...).



Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C (được tính từ ngày NHPT nhận đủ hồ sơ theo quy định).



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội sở chính,  Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo kết quả thẩm định dự án (thông báo chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay).


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Văn bản đề nghị thẩm định PATC, PATNVV - MS01/TĐDA.



2. Báo cáo về năng lực của Chủ đầu tư - MS02/TĐDA.



3. Phiếu giao nhận  hồ sơ dự án - MS03/TĐDA.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Chủ đầu tư dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tổ chức lập, thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về nội dung, trình tự, thủ tục đầu tư và phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính khả thi, hiệu quả đầu tư của dự án.



2. Dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu sau:



- Có hiệu quả kinh tế - xã hội.



- Sử dụng vốn vay đúng mục đích.



- Hoàn trả nợ vay (gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn.



3. Đối với dự án:  



- Thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước nhưng chưa được bảo lãnh tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư. 



-  Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực.



+ Đối với chủ đầu tư: 



a) Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;



b) Có khả năng tài chính để thực hiện đầu tư và vận hành dự án;




Ngoài mức vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được NHPT cho vay theo quy định, chủ đầu tư phải sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác như: vốn chủ sở hữu, vốn vay các tổ chức, cá nhân; vốn huy động khác để đầu tư dự án; trong đó, mức vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án (vốn tự có) tối thiểu bằng 15% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định của dự án. Các nguồn vốn này phải bảo đảm tính khả thi và được xác định cụ thể.



c) Mở tài khoản và thanh toán trực tiếp qua NHPT; 



d) Có bộ máy quản lý đủ năng lực và trình độ chuyên môn để điều hành hoạt động của dự án;



đ) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án; 



e) Chủ đầu tư; Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư; Cổ đông sáng lập của doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần); thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn); Chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân) có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT;



f) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay và bảo hiểm tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và của NHPT.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật Đầu tư số 59/2005/ QH11 ngày 12/12/2005, hiệu lực ngày 01/07/2006.



2. Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, hiệu lực ngày 01/07/2004.



3. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính  phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; hiệu lực ngày 16/01/2007.



4. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; hiệu lực ngày 19/10/2008.



5. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, hiệu lực ngày 23/7/1999.



6. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; hiệu lực ngày 20/5/2000.



7. Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sung điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP; hiệu lực ngày 15/03/2003.



8. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình, hiệu lực ngày 02/4/2009.



9. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 151/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hiệu lực ngày 24/8/2007.



10. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính đổi Thông tư số  69/2007/TT-BTC, hiệu lực ngày 08/3/2008.



11. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình, hiệu lực ngày 11/5/2009.



12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.



13. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



14. Công văn 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước./. 



Mẫu số  01/TĐDA



Văn bản đề nghị thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay



(Dùng cho đơn vị vay vốn)



			Tên đơn vị vay vốn



Số:



V/v Thẩm định PATC, PATNVV dự án…….


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



[image: image1.png]


..............., ngày .... tháng .... năm ......








Kính gửi: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam/ Chi nhánh NHPT…....



I. Các căn cứ  vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước



1. Căn cứ đầu tư xây dựng dự án 



2. Cơ sở đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước



II. Thuyết minh tóm tắt về dự án và chủ đầu tư



1. Dự án đầu tư:



- Địa điểm xây dựng:



- Nhiệm vụ chính của dự án:



- Hình thức đầu tư:



- Tổng mức đầu tư:



- Nguồn vốn đầu tư:



- Tiến độ thực hiện:



- Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội: ......



2. Chủ đầu tư



- Cơ quan quyết định thành lập:



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:



- Ngành nghề kinh doanh: 



- Địa chỉ trụ sở chính:



(Kèm theo bảng kê danh mục các văn bản, tài liệu trong hồ sơ vay vốn).



III. Đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:



1. Số vốn đề nghị vay:



2. Mục đích sử dụng vốn vay: 



3. Các điều kiện tín dụng:



- Lãi suất vay vốn:



- Thời hạn vay vốn: 



- Thời hạn trả nợ: ................... thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: .............kỳ hạn trả nợ gốc...................thời điểm bắt đầu trả lãi...........kỳ hạn trả lãi.................................



Mức trả nợ gốc/kỳ hạn trả nợ: ................................................................................



Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay:.......................................................



			


			Thủ trưởng Đơn vị



(Họ và tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)












Mẫu số 02/TĐDA



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________________



Báo cáo về năng lực của chủ đầu tư dự án



Kính gửi: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT…



Tên đơn vị vay vốn:



Đơn vị cấp trên:



Địa chỉ:



Điện thoại:



1. Năng lực chuyên môn của người đứng đầu đơn vị vay vốn



a) Chủ tịch Hội đồng quản trị:



- Họ và tên:



- Năm sinh:



- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



b) Tổng Giám đốc (Giám đốc):



- Họ và tên:



- Năm sinh:



- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



c) Kế toán trưởng:



- Họ và tên:



- Năm sinh:



- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh



a) Các hợp đồng kinh tế và tổng giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký kết trong 2 năm liên tục trước khi đầu tư dụ án:




b) Những dự án đầu tư tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện trước khi xin vay vốn đầu tư dự án:




c) Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:



3. Quan hệ tín dụng với NHPT Việt Nam:




- Dư nợ ngắn hạn:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:




- Dư nợ trung và dài hạn:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:




- Dư nợ khác:




- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:




- Dư nợ cho vay đang được khoanh:



4. Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác (nêu cụ thể):




- Dư nợ ngắn hạn:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:




- Dư nợ trung và dài hạn:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:




- Dư nợ khác:




- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:




- Dư nợ cho vay đang được khoanh:



5. Thuyết minh bổ sung (nếu có):



Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Ngân hàng phát triển Việt Nam./.



........., ngày    tháng    năm….   



Đơn vị sử dụng vốn



(Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số  03/TĐDA



			Ngân hàng phát triển Việt nam



(Hoặc Chi nhánh NHPT....)


_________________


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



____________________________________








Phiếu giao nhận hồ sơ 



Tên dự án:……………………………………………



Đơn vị vay vốn::…………………………………………..




Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ...…., tại trụ sở NHPT/Chi nhánh NHPT…., chúng tôi gồm:




- Bên giao hồ sơ:





 Họ và tên:




 
 Chức vụ:





 Đơn vị công tác:




 - Bên nhận hồ sơ:





 Họ và tên:




 
 Chức vụ:





 Đơn vị công tác:



Hai bên thống nhất giao nhận nguyên trạng hồ sơ dự án như sau:



1. Kết quả kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự án thực tế với bảng kê danh mục hồ sơ của chủ đầu tư gửi kèm theo:



- Các văn bản, tài liệu đã có, khớp đúng với bảng kê: ….. (số bản).



- Các văn bản giấy tờ, tài liệu còn thiếu so với bảng kê:  ….. (số bản).



(Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu).



- Các văn bản, tài liệu khác gửi kèm theo
: ….. (số bản).



(Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu).



2. Kết quả kiểm tra, đối chiếu các loại hồ sơ so với quy định của NHPT:



- Các văn bản, tài liệu còn thiếu so với quy định (Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu thiếu)



- Các văn bản, tài liệu chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, …..(số bản)



(Nếu có, ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu).



3. Điều kiện giao nhận: (Căn cứ kết quả kiểm tra, đối chiếu để ghi Phiếu giao nhận)



3.1. Trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ: 




- Bên nhận lập Phiếu giao nhận hồ sơ.




- Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.




3.2. Trường hợp thiếu hồ sơ, tài liệu: 




- Bên nhận đồng ý tạm tiếp nhận hồ sơ nguyên trạng.




- Lập Phiếu giao nhận ghi rõ các loại hồ sơ còn thiếu để bên giao bổ sung hoàn chỉnh (thời gian quy định tối đa 15 ngày làm việc). 




Nếu quá thời hạn trên, đơn vị vay vốn chưa gửi hồ sơ theo yêu cầu, không có văn bản đề nghị gia hạn thời gian bổ sung hồ sơ, NHPT có quyền từ chối thẩm định dự án. Thời gian thẩm định dự án được tính từ ngày NHPT nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp pháp, hợp lệ theo quy định.



Phiếu này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ  01 bản.



			Bên giao hồ sơ



(Ký và ghi rõ họ tên)


			Bên nhận hồ sơ



(Ký và ghi rõ họ tên)








5. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ\Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá, do nguyên nhân khách quan thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT.



 - Trình tự thực hiện:



1. Sau khi khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hóa, khách hàng có báo cáo gửi NHPT (Chi nhánh hoặc sở giao dịch) và cơ quan liên quan có thẩm quyền xác nhận; lập tờ trình đề nghị gia hạn nợ do nguyên nhân khách quan gây ra.



2. Chi nhánh lập tờ trình kèm bộ hồ sơ gửi NHPT.



3. NHPT nhận hồ sơ từ Chi nhánh gửi và thẩm định hồ sơ.



4. Nếu hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam, TGĐ sẽ xem xét đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn nợ theo quy đinh.



- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, Số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Văn bản đề nghị gia hạn nợ của CĐT hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính). 



2- Văn bản đề nghị gia hạn nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước); (bản chính).



3- Báo cáo tài chính hai (02) năm và các quý gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ. Nếu khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì báo cáo tài chính năm gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ, thực hiện các giải pháp tín dụng phải là báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



4- Biên bản xác định thiệt hại đựợc lập sau khi xảy ra thiệt hai; trong đó phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng lọại giá trị tài sản, hàng hoá.



5-Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả đựợc nợ như đã cam kết . 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: NHPT (Ban TDĐT,TT XLN).


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận, hoặc không chấp thuận.



- Lệ phí (nếu có): không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



1.  Đơn đề nghị XLRR (Mẫu 12.02).



2.  Tờ trình thẩm định hồ sơ đề nghị  XLRR (Mẫu 12.03).



3.  Biên bản xác định thiệt hại(Mẫu 12.04).



4.  Phiếu đối chiếu số liệu (Mẫu 12.06).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



*Yêu cầu hoặc điều kiện 1:



Gặp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng như: Chủ đầu tư bị thiệt hại tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn,…) gây ra.



*Yêu cầu hoặc điều kiện 2:



1) Chỉ xem xét gia hạn nợ cho Chủ đầu tư vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến không trả được nợ vay theo đúng cam kết trong HĐTD (Phụ lục HĐTD) đã ký hoặc là Doanh nghiệp Nhà nước nhất thiết phải được xử lý về tài chính khi chuyển đổi sỡ hữu.



2) Việc xem xét gia hạn nợ được thực hiện cho từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào khả năng tài chính của khách hàng; mức độ thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.



5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro Tín dụng đầu tư và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh.



7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành kèm theo Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



8. QĐ số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



9. Công văn số 1096/ NHPT-TDĐT ngày 21/4/2009 về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước./.



____________________________



6. Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ\ Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.


- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng có văn bản đề nghị gia hạn nợ. 



2. Chi nhánh  lập tờ trình kèm bộ hồ sơ gửi NHPT.



3. NHPT nhận hồ sơ từ Chi nhánh gửi và thẩm định hồ sơ.



4. Nếu hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam, Tổng Giám đốc sẽ xem xét đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn nợ theo quy đinh.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, Số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Văn bản đề nghị gia hạn nợ của CĐT hoặc đại diện khách hàng theo quy định của Pháp luật; (bản chính). 



2- Văn bản đề nghị gia hạn nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước); (bản chính).



3- Báo cáo tài chính hai (02) năm và các quý gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ. Nếu khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì báo cáo tài chính năm gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ, thực hiện các giải pháp tín dụng phải là báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



4- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm chi tiết công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan chức năng. (Bản sao công chứng).



5- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (Bản sao công chứng).



6- Dự án đề nghị gia hạn nợ đã đi vào hoạt động phải có: Báo cáo tình hình SXKD của dự án từ thời điểm đưa vào hoạt động đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của dự án; Phương án tổ chức lại SXKD của dự án có đánh giá lại về hiệu quả kinh tế tài chính và kế hoạch trả nợ vay (gốc, lãi) sau khi được gia hạn nợ.



7- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả đựợc nợ như đã cam kết . 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: NHPT (Ban TDĐT,TT XLN).



- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản chấp thuận  hoặc không chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



1. Đơn đề nghị XLRR (Mẫu 12.02).



2. Tờ trình thẩm định hồ sơ đề nghị  XLRR (Mẫu 12.03).



3. Biên bản xác định thiệt hại(Mẫu 12.04).



4. Phiếu đối chiếu số liệu (Mẫu 12.06).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



* Yêu cầu hoặc điều kiện 1.



Gặp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng: thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa, giao Công ty cho tập thể người lao động, bán Công ty Nhà nước) theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý (đối với khách hàng là Công ty Nhà nước).



* Yêu cầu hoặc điều kiện 2.



1) Chỉ xem xét gia hạn nợ cho Chủ đầu tư vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến không trả được nợ vay theo đúng cam kết trong HĐTD (Phụ lục HĐTD) đã ký hoặc là Doanh nghiệp Nhà nước nhất thiết phải được xử lý về tài chính khi chuyển đổi sỡ hữu.



2)Việc xem xét gia hạn nợ được thực hiện cho từng trường  hợp cụ thể, căn cứ vào khả năng tài chính của khách hàng; mức độ thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro.



* Yêu cầu hoặc điều kiện 3:



Các khoản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất nếu bị quá hạn trả nợ được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian bị quá hạn trả nợ được gia hạn nợ. 



- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.



5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro Tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh.



7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành kèm theo Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 



8. QĐ số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.



9. Công văn số 1096/ NHPT-TDĐT ngày 21/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.



________________________________________



Mẫu số 12.02



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN



TÊN KHÁCH HÀNG


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-Tự do-Hạnh phúc








ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ RỦI RO



Kính gửi: Giám đốc Chi nhánh NHPT tỉnh ……….



1. Khách hàng:



2. Tên dự án:



3. Địa điểm thực hiện dự án:



4. Địa chỉ cơ quan:



5. Ngành nghề kinh doanh chính:



6. Quyết định đầu tư số: ………. ngày …… tháng …….. năm  ……..



7. Tổng số vốn đầu tư của dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước:



8. Hợp đồng tín dụg số:………ngày …….. tháng …….. năm ……



9. Tình hình vay vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đến ngày.…tháng.…năm …




a, Số vốn vay theo HĐTD đã ký:




b, Số vốn vay thực tế:




c, Nợ gốc đã trả:




d, Dư nợ:




Trong đó: nợ quá hạn:



e, Lãi phải trả nhưng chưa trả:



10. Tình hình triển khai thực hiện dự án;



Kết quả sản xuất kinh doanh của dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước từ khi vay vốn đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro.



11. Nguyên nhân chính dẫn đến khách hàng không trả được nợ vay cho Chi nhánh NHPT:



12. Thực trạng của tài sản bảo đảm tiền vay (tài sản thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản bảo lãnh):



- Tình trạng của tài sản bảo đảm (hoạt động, không hoạt động hay hoạt động cầm chừng …).



- Giá trị còn lại của tài sản bảo đảm trên sổ sách kế toán.



- Giá trị thực tế của tài sản bảo đảm.



13. Đề nghị biện pháp xử lý rủi ro (khoanh nợ, xóa nợ … )



14. Khách hàng cam kết:



a, Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ ( trong trường hợp được áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro).



b, Về tính đúng đắn, hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, tính chính xác của các số liệu.



……………, ngày ……. tháng ……. năm …….



			Nơi nhận:


			Đại diện khách hàng



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 12.03 



			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



CHI NHÁNH NHPT…..


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



……….., ngày…….tháng…….năm…..








TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ RỦI RO



Kính gửi: Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam




Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro của (tên Khách hàng) và quá trình theo dõi quản lý vốn vay của dự án ……………….; Chi nhánh NHPT ……….. xin báo cáo Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro như sau:




1. Tình hình triển khai thực hiện dự án:




- Tên dự án vay vốn:




- Tên khách hàng:




- Mục đích sử dụng vốn vay:




- Việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác thẩm định, cho vay, thu nợ;



- Thời gian dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng: ………..



2. Tình hình cho vay, thu nợ đến ngày ……… tháng …….. năm  ………



a, Số vốn vay theo HĐTD đã ký.



b, Số vốn vay thực tế.



c, Nợ gốc đã trả.



d, Nợ lãi đã trả.



đ, Dư nợ. 



Trong đó: nợ quá hạn.



e, Lãi phải trả nhưng chưa trả.



3. Tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế của dự án từ khi vay vốn đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro.



4. Nguyên nhân và những thiệt hại (đối với trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh … ) dẫn đến Khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay cho Chi nhánh như cam kết trong HĐTD (hoặc PLHĐ) đã ký.



5. Phân tích tình hình tài chính của Khách hàng và tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay tại các tổ chức tín dụng trong 2 năm và Quý gần nhất tính đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro.



6. Những biện pháp Chi nhánh NHPT đã áp dụng để thu hồi nợ vay (kể cả việc Khách hàng đã được xử lý rủi ro).



7. Thực trạng của tài sản bảo đảm tiền vay (tài sản thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản bảo lãnh).




a, Tình trạng của tài sản bảo đảm ( hoạt động, không hoạt động hay hoạt động cầm chừng, …).




b, Giá trị còn lại của tài sản bảo đảm trên sổ sách kế toán.




c, Giá trị thực tế của tài sản bảo đảm.




8. Đối tượng trình xử lý rủi ro cho Khách hàng.




9. Phân tích, đánh giá Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch trả nợ sau khi áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro cho Khách hàng.




10. Đề xuất biện pháp xử lý rủi ro cho Khách hàng.




11. Khả năng hoàn trả nợ vay của Khách hàng trong trường hợp được áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro như đề xuất.




Chi nhánh NHPT …… xin chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc NHPT Việt Nam về tính đúng đắn và chính xác của kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro nêu trên./.



…………., ngày …….. tháng ………..năm ……



			Nơi nhận:


			GIÁM ĐỐC



( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 12.04



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



BIÊN BẢN


XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, HÀNG HÓA



 DO (BÃO, LŨ, HỎA HOẠN, … ) GÂY RA CHO ( TÊN KHÁCH HÀNG)



Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………. Chúng tôi gồm:



1. Đại diện Khách hàng:



Ông (bà):……………………………



Chức vụ:………………………………………………



2. Đại diện Chi nhánh NHPT:



Ông (bà):…………………………………………………



Chức vụ:……………………………………………



3. Đại diện cơ quan chức năng tại địa phương nơi xảy ra thiệt hại:



a, Ủy ban nhân dân cấp Phường (xã):



Ông (bà): …………………………………………………………………



Chức vụ:…………………………………………………………………



b, Cơ quan tài chính (Phòng tài chính Quận(huyện)):



Ông (bà): …………………………………………………



Chức vụ:…………………………………………



c, Cơ quan phòng chống bão lụt (hoặc cơ quan phòng cháy chữa cháy hoặc Cơ quan thú y …):



Ông (bà): ………………………………………



Chức vụ:……………………………………



d, Các cơ quan khác có liên quan:



Ông (bà): …………………………………



Chức vụ:………………………



Đã tiến hành xác định thiệt hại về tài sản, hàng hóa do bão lũ, hỏa hoạn … gây ra đối với (tên Khách hàng), với các nội dung chính như sau:



1. Thời điểm xảy ra thiệt hại (ngày ….. tháng ….. năm ……):



2. Địa điểm xảy ra thiệt hại:



3. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại do bão, lũ, hỏa hoạn…gây ra.



3.1. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại về tài sản, hàng hóa của Khách hàng.



3.2. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng tài sản, hàng hóa được hình thành từ nguồn vốn vay Chi nhánh NHPT.



4. Khả năng và mức độ khôi phục lại tài sản, hàng hóa bị thiệt hại (cả giá trị thu hồi):



Trong đó cần xác định cụ thể khả năng và mức độ khôi phục lại của tài sản, hàng hóa bị thiệt hại được hình thành từ nguồn vốn vay Chi nhánh NHPT.



Biên bản được các thành viên có tên nêu trên thống nhất thông qua và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi cơ quan, đơn vị giữ 01 bản./.



			Khách hàng


			Chi nhánh NHPT


			Cơ quan chức năng









Lưu ý: Trường hợp Khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hóa do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hỏa hoạn … gây ra.




Biên bản xác định thiệt hại: Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại và phải ghi rõ mức độ thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hóa.




Thành phần tham gia xác định thiệt hại: Khách hàng; Chi nhánh NHPT; Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (như: Ủy ban nhân dân cấp Phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận (huyện); Cơ quan phòng cháy chữa cháy (phòng chống bão lụt, thú y … tùy từng trường hợp cụ thể) và các đơn vị khác có liên quan).



______________________________



Mẫu số 12.06


PHIẾU ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CHO VAY VÀ THU NỢ VỐN TÍN DỤNG CỦA NHÀ NƯỚC



(Tại thời điểm ngày ….. tháng …… năm ……)



- Tên Khách hàng:



- Tên dự án: 



Đơn vị tính: đồng



			STT


			Diễn giải


			Tổng số vốn đã cho vay


			Tổng số nợ gốc đã thu (lũy kế từ khi cho vay)


			Tổng số nợ lãi đã thu (lũy kế từ khi cho vay)


			Dư nợ





			


			


			


			


			


			Tổng số


			Nợ quá hạn





			A


			Số liệu của chi nhánh NHPT


			


			


			


			


			





			B


			Số liệu của Khách hàng


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








………….., ngày …… tháng ….. năm  …..



			KHÁCH HÀNG


			CHI NHÁNH





			KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			GIÁM ĐỐC



(Ký, ghi rõ họ tên)


			PHÒNG TÍN DỤNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Ký, ghi rõ họ tên)








7. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng


- Trình tự thực hiện:



1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



-  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay.



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn.



         HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của TGĐ NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của TGĐ tới Khách hàng.



        Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.    



- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính. 



+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng. 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



           + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh.



           + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật.



           + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung – dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng xuất khẩu hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



* Lưu ý: 



   - Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt.



    - Đối với các hợp đồng xuất khẩu mà nội dung chưa quy định cụ thể về chủng loại, giá cả và thời gian giao hàng, Khách hàng lập kế hoạch thu mua nguyên, nhiên vật liệu, sản xuất và giao hàng xuất khẩu cụ thể. 



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Đối với hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan.



+ Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.



+ Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ Khách hàng.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:Tổ chức                                                                



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay



- Lệ phí: không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần trước khi giao hàng).



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu


2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay



3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/ QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 42/ QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN. 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu.



8. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      
-  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



    
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn.



 
HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của TGĐ NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của TGĐ tới Khách hàng.



        Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.    



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



           + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh.



           + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật.



           + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



- Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



- Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu hoặc L/C do ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu phát hành trường hợp vay theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



- Bộ chứng từ hàng xuất kèm Thông báo đòi tiền hoặc Thông báo gửi chứng từ kèm yêu cầu thanh toán hoặc Chỉ thị nhờ thu của ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



  * Các lưu ý khi hướng dẫn Khách hàng lập và nộp phương án sản xuất kinh doanh:



- Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt cho NHPT. 



- Chi nhánh kiểm tra điều khoản phương thức thanh toán ghi trên hợp đồng xuất khẩu để đề nghị Khách hàng cung cấp bộ chứng từ đầy đủ theo các quy định hiện hành về bộ chứng từ thanh toán trong thanh toán quốc tế.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có);



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có);



- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.



Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ Khách hàng.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần sau khi giao hàng).     



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.



3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/ QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 42/ QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN. 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu.



9. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\ Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức.



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



-  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn.



HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của Tổng Giám đốc NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của Tổng Giám đốc tới Khách hàng.



Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.    



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính. 



+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng. 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



           + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh.



           + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật.



           + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của kỳ dự kiến xin vay - bản chính.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: Hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm.



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.



Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Tối đa 14 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án SXKD và xuất khẩu.



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.



3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.



5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/ QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 42/ QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN. 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu.



10. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\ Khách hàng là hợp tác xã\ Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



- Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay.



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn.



         HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của TGĐ NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của TGĐ tới Khách hàng.



        Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.        



- Cách thức thực hiện:


1.Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính. 



+ Điều lệ hợp tác xã - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ hợp tác xã - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



+ Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động.



+ Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật.



+ Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng xuất khẩu hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



  
* Lưu ý: 



- Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt.



- Đối với các hợp đồng xuất khẩu mà nội dung chưa quy định cụ thể về chủng loại, giá cả và thời gian giao hàng, Khách hàng lập kế hoạch thu mua nguyên nhiên vật liệu, sản xuất và giao hàng xuất khẩu cụ thể. 



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.



Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần sau khi giao hàng).    



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.



3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/ QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 42/ QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.



8.  Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu.



9. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay hạn mức



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



         Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn.



         HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của TGĐ NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của TGĐ tới Khách hàng.



        Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.           



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp Nhà nước).



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính. 



+ Điều lệ hợp tác xã - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng. 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ hợp tác xã - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



  + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động.



  + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật.



  + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của kỳ dự kiến xin vay - bản chính.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh



Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án SXKD.       



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.



3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/ QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước



6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN. 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu.



12. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay hạn mức



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn.



HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của Tổng Giám đốc NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của Tổng Giám đốc tới Khách hàng.



        Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.    



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp Nhà nước).



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính.


+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng. 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao y bản chính của Khách hàng.



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ hợp tác xã - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



       + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



        + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



        + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của kỳ dự kiến xin vay - bản chính.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm.



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.



Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án SXKD.       



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng XK



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.



3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn



5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước



6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu



13. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



         Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn.



         HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của Tổng Giám đốc NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của Tổng Giám đốc tới Khách hàng.



        Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.    



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT



+ Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với Doanh nghiệp Nhà nước)



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



      + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



      + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



      + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của loại hình doanh nghiệp đó. 



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng xuất khẩu hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



* Lưu ý: 



 - Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt.



 - Đối với các hợp đồng xuất khẩu mà nội dung chưa quy định cụ thể về chủng loại, giá cả và thời gian giao hàng, Khách hàng lập kế hoạch thu mua nguyên nhiên vật liệu, sản xuất và giao hàng xuất khẩu cụ thể. 



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm.



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh



Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết:


Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ khách hàng, Chi nhánh gửi hồ sơ và văn bản báo cáo về Hội sở chính. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Chi nhánh, Hội sở chính có văn bản trả lời Chi nhánh về việc chấp thuận/từ chối cho vay để Chi nhánh thông báo trả lời khách hàng.  



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần trước khi giao hàng).



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.



3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước CHXHCN Việt Nam.



2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



6. Quyết định số 39/QĐ - NHPT ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



8. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.



9. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu.



10. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng.



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



-  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn.



HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của TGĐ NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của TGĐ tới Khách hàng.



Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.       



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp Nhà nước).



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính. 



+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



        + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



        + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



        + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của loại hình doanh nghiệp đó. 



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh - bản chính theo mẫu của NHPT.



+ Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng xuất khẩu hoặc L/C do ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu phát hành trường hợp vay theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



+ Bộ chứng từ hàng xuất kèm Thông báo đòi tiền hoặc Thông báo gửi chứng từ kèm yêu cầu thanh toán hoặc Chỉ thị nhờ thu của ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



     * Các lưu ý khi hướng dẫn Khách hàng lập và nộp phương án sản xuất kinh doanh:



- Trừ các tài liệu bằng tiếng Anh, đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Khách hàng cung cấp bản dịch tiếng Việt cho NHPT. 



- Chi nhánh kiểm tra điều khoản phương thức thanh toán ghi trên hợp đồng xuất khẩu để đề nghị Khách hàng cung cấp bộ chứng từ đầy đủ theo các quy định hiện hành về bộ chứng từ thanh toán trong thanh toán quốc tế.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm.



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có);



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có);



- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh



Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần sau khi giao hàng).



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu.



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.



3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu.



15. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay hạn mức.



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



-  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định và quyết định cho vay



         Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn.



         HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của TGĐ NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của TGĐ tới Khách hàng.



        Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.      



- Cách thức thực hiện:


1.Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Hồ sơ pháp lý:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính. 



+ Điều lệ hợp tác xã - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao y bản chính của Khách hàng.



+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



       + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



       + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



       + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.



b) Hồ sơ tài chính:



- Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHPT.



+ Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



+ Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



- Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



- Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c) Phương án SXKD



Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của kỳ dự kiến xin vay - bản chính.



d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



* Hồ sơ bên bảo đảm.



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. 



- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



* Hồ sơ tài sản bảo đảm.



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan.



Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh.



Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1. Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án SXKD và xuất khẩu.



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp.



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng XK.



2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp thuận cho vay.



3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự  đầy đủ.



4. Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.



5. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm gần nhất; Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/QĐ - HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 42/QĐ-HĐQLngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.



8. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu.



Mẫu số 02


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----------------



........, ngày....... tháng........năm.......


GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN



KÈM PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



(Áp dụng cho vay từng lần trước khi giao hàng)



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở :







Điện thoại:





Fax:



Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: ………. ngày ………………….



Cơ quan cấp:



Tên người đại diện vay vốn:



Chức vụ:



theo giấy uỷ quyền số (nếu có)



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng.................



Tài khoản tiền gửi USD..........................tại Ngân hàng..................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu



Cơ quan cấp:



Đề nghị Chi nhánh NHPT…… cho chúng tôi vay:



Số tiền:



Bằng chữ:



Thời hạn vay vốn:



Biện pháp bảo đảm tiền vay:



Ngân hàng thanh toán:



I. MỤC ĐÍCH VAY:.................................................................................



II.TỔNG NGUỒN VỐN THAM GIA PHƯƠNG ÁN: (đơn vị: ..... VND)



a.Vốn tự có:..........................................................................



b.Vốn vay các tổ chức tín dụng: ..........................................



c.Vốn khác: ..........................................................................



d.Vốn vay Chi nhánh NHPT…..:………............................



(Khách hàng thuyết minh các nguồn: vốn tự có, vốn khác, …)



III. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



1. Hợp đồng xuất khẩu số............/ngày......



L/C số.................... do Ngân hàng........phát hành; Ngân hàng thông báo L/C........ (nếu có)



2. Nhà nhập khẩu: (tên, địa chỉ, số điện thoại)



3. Mặt hàng:



4. Số lượng.........Đơn giá......... (ngoại tệ, tỷ giá, quy đổi VND)


- Tổng giá trị Hợp đồng xuất khẩu/ L/C............



- Điều kiện giao hàng:…………………………………………………



- Kế hoạch giao hàng: (số lượng, giá trị, thời gian giao hàng).




- Phương thức thanh toán: …………………………………….……….



5. Dự kiến các HĐ hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào:



- Đơn vị bán hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại):…………………………



- Đơn giá, số lượng, loại tiền, giá trị:……………………………………



- Lịch giao hàng: ………………………………………………………..



- Phương thức thanh toán: ………………………………………………



- Hợp đồng, chứng từ cung cấp hàng hoá (nếu có):...................................



6. Hiệu quả sản xuất kinh doanh




6.1. Tổng doanh thu quy đổi ra VND:..................................................




+ Doanh thu xuất khẩu:………………………………………….





- Đơn giá bình quân



- Số lượng: (Ghi chi tiết từng mặt hàng, nếu có)



         + Nguồn thu khác:…………………………………….



         6.2. Tổng chi phí:..................... trong đó :



                                                                                                       Đơn vị tính:



			TT


			Nội dung chi phí


			Giá trị





			1


			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


			





			


			Nguyên vật liệu chính


			





			


			Nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất


			





			2


			Chi phí nhân công trực tiếp


			





			3


			Chi phí sản xuất chung (như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chí phí dụng cụ sản xuất, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài…).


			





			4


			Chi phí tài chính


			





			


			Trong đó: Lãi vay vốn cố định


			





			


			                Lãi vay vốn lưu động


			





			5


			Chi phí bán hàng (như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, dịch vụ mua ngoài…).


			





			6


			Chi phí quản lý doanh nghiệp  (như chi phí nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế, dự phòng…).


			





			


			Tổng cộng


			








Thuyết minh về các khoản mục chi phí, lưu ý một số nội dung:



- Phần chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu (nếu có): khách hàng ghi rõ số lượng, đơn giá, loại tiền, tỷ giá, giá trị quy đổi VND và tỷ trọng chi phí nhập khẩu trong tổng chi phí.



- Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu: (tên loại nguyên vật liệu chính, giá trị, số lượng, định mức, phương án thu mua).



- Chi phí nhân công: (số lượng, định mức).



- Khấu hao tài sản cố định năm sản xuất.



- Phương án dự trữ bảo quản nguyên vật liệu và thành phẩm.



- Căn cứ để tính các chi phí nêu trên.



6.3 Hiệu quả sản xuất kinh doanh: lỗ, lãi (VND).


7. Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ (gốc và lãi).


IV. THUYẾT MINH BỔ SUNG:



1. Khấu hao TSCĐ năm sản xuất:



2. Doanh thu kế hoạch năm sản xuất:



3. Doanh thu xuất khẩu trong …. năm  gần nhất:



    - Doanh thu xuất khẩu phân theo thị trường.



    - Doanh thu xuất khẩu phân theo mặt hàng.



    - Doanh thu xuất khẩu phân theo từng nhà nhập khẩu hoặc theo nhà nhập khẩu thực hiện HĐXK mà khách hàng đang đề nghị vay (nếu có)


4. Chu kỳ sản xuất, chế biến kinh doanh (thời gian thu mua, chế biến, sản xuất, hoàn thành Hợp đồng xuất khẩu).




Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT./.



			


			KHÁCH  HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 03 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----------------



........, ngày....... tháng........năm.......


GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN



KÈM PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



(Áp dụng cho vay sau khi giao hàng)



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở :







Điện thoại:





Fax:



Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: ………. ngày………..



Cơ quan cấp:



Tên người đại diện vay vốn:



Chức vụ:

                theo giấy uỷ quyền số (nếu có)



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng..................



Tài khoản tiền gửi USD..........................tại Ngân hàng..................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu



Cơ quan cấp:



Đề nghị Chi nhánh NHPT…… cho chúng tôi vay:



Số tiền:



Bằng chữ:



Thời hạn vay vốn:



Ngân hàng thanh toán:



I. Mục đích vay:.............................................................................



II. Hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh



1. Tổng doanh thu quy đổi ra VND:....................................………



2. Tổng chi phí:..................... (VND)



3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh: lỗ, lãi (VND)



III. Bộ chứng từ hàng xuất hoàn hảo



1. Hợp đồng xuất khẩu số............ngày......



L/C số.................... do Ngân hàng........phát hành; Ngân hàng thông báo L/C ............. (nếu có)



2. Số lượng.........Đơn giá......... (ngoại tệ, tỷ giá, giá trị Hợp đồng xuất khẩu/ L/C quy đổi ra VND).



3. Nhà nhập khẩu: (tên, địa chỉ, số điện thoại).



4. Mặt hàng:



5. Bộ chứng từ hàng xuất bao gồm:…………….      



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT./.



			


			KHÁCH  HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 04



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



______________



........, ngày....... tháng........năm......



GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN THEO HẠN MỨC



KÈM PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở:







Điện thoại:





Fax:



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………ngày………..



Cơ quan cấp:



Tên người đại diện vay vốn:



Chức vụ: ..............theo giấy uỷ quyền (nếu có) số .... ngày .... do Ông/Bà .... ký



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng.................



Tài khoản tiền gửi USD..........................tại Ngân hàng.................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu



Cơ quan cấp:



Đề nghị Chi nhánh NHPT…… cho chúng tôi vay hạn mức:



- Bằng số: 



- Bằng chữ:



- Thời hạn rút vốn của hạn mức: từ ngày ………..đến ngày……..



- Biện pháp bảo đảm tiền vay:



- Ngân hàng thanh toán:



I. MỤC ĐÍCH VAY: xuất khẩu mặt hàng …………  trong kỳ kế hoạch từ ngày ….. đến ngày……..



II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ĐỀ NGHỊ VAY VỐN



1. Kế hoạch về doanh thu mặt hàng đề nghị vay vốn kỳ kế hoạch:



- Tổng doanh thu của toàn doanh nghiệp........................ 



- Tổng doanh thu dự kiến của mặt hàng đề nghị vay vốn, trong đó:



+ Doanh thu xuất khẩu:



+ Doanh thu trong nước: 



 - Các Hợp đồng xuất khẩu số.......ngày...., L/C số ….(gửi kèm, nếu có). 



2. Chu kỳ sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn (ngày), gồm số ngày:



· Ngày thu mua, dự trữ



· Ngày sản xuất, kinh doanh



· Ngày chờ thanh toán



Vòng quay mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn (vòng/năm) = 360/chu kỳ sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn.



3. Kế hoạch tổng chi phí mặt hàng đề nghị vay vốn kỳ kế hoạch:



3.1. Dự kiến các HĐ hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào:



- Đơn vị bán hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại):………………………….



- Đơn giá, số lượng, loại tiền, giá trị:…………………………………….



- Lịch giao hàng: …………………………………………………………



- Phương thức thanh toán: ……………………………………………….



- Hợp đồng, chứng từ cung cấp hàng hoá (nếu có):....................................



3.2. Nội dung chi phí



                                                                                          Đơn vị tính: 



			TT


			Nội dung chi phí


			Giá trị





			1


			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


			





			


			Nguyên vật liệu chính


			





			


			Nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất


			





			2


			Chi phí nhân công trực tiếp


			





			3


			Chi phí sản xuất chung (như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chí phí dụng cụ sản xuất, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài…)


			





			4


			Chi phí tài chính


			





			


			Trong đó: Lãi vay vốn cố định


			





			


			                Lãi vay vốn lưu động


			





			5


			Chi phí bán hàng (như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, dịch vụ mua ngoài…)


			





			6


			Chi phí quản lý doanh nghiệp  (như chi phí nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế, dự phòng…)


			





			


			Tổng cộng


			








Thuyết minh về các khoản mục chi phí, lưu ý một số nội dung:



- Phần chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu (nếu có) phục vụ xuất khẩu mặt hàng đề nghị vay vốn: khách hàng ghi rõ số lượng, đơn giá, loại ngoại tệ, tỷ giá, giá trị quy đổi VND và tỷ trọng chi phí nhập khẩu trong tổng chi phí.



- Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu phục vụ xuất khẩu mặt hàng đề nghị vay vốn: (tên loại nguyên vật liệu chính, giá trị, số lượng, định mức, phương án thu mua).



- Chi phí nhân công: (số lượng, định mức, đơn giá).



- Khấu hao tài sản cố định năm sản xuất.



- Phương án dự trữ bảo quản nguyên vật liệu và thành phẩm.



- Căn cứ để tính các chi phí nêu trên.



4. Hiệu quả sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn:



5. Kế hoạch vốn cho sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn:



- Tổng chi phí cần thiết sản xuất mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn (bằng tổng chi phí):…………………….triệu VND.


- Vòng quay mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn trong kỳ kế hoạch:



- Số vốn lưu động cần thiết trong năm để sản xuất mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn: ………………….. triệu VND.



 Trong đó chi tiết:


			TT


			Kế hoạch nguồn vốn lưu động (ghi rõ từng nguồn vốn)


			Giá trị





			1


			Vốn tự có


			





			2


			Vốn vay các tổ chức tín dụng


			





			3


			Vốn vay CN NHPT


			





			4


			Vốn huy động khác (chi tiết)


			








Chi tiết về phương án nguồn  (Lãi suất, thời hạn của nguồn huy động).



* Kế hoạch đầu tư tài sản cố định của năm và dự kiến nguồn vốn dành cho đầu tư tài sản cố định (nếu có).



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT…………../.



			


			KHÁCH HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 05



Khách hàng vay vốn:



BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH



Kính gửi: Chi nhánh NHPT....


Chúng tôi báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của chúng tôi từ ngày …../ …./….. đến ngày......./........./..........



I. Tổng số lao động hiện có:



II. Vốn điều lệ:



III. Tình hình tài chính (trang sau)




(Kèm giải trình về phương án xử lý nợ quá hạn: nếu có)



IV. Kết quả hoạt động kinh doanh



1. Tổng doanh thu..................trong đó từ hoạt động xuất khẩu....... 



2. Doanh thu thuần:...................................



3. Giá vốn hàng bán: ......................................................................



4. Kết quả kinh doanh (lợi nhuận trước thuế/lỗ).............................



5. Phải nộp ngân sách..............................trong đó đã nộp..............



6. Giá trị HĐXK đã ký kết từ đầu năm đến ngày lập báo cáo.




Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp những số liệu trên ./.



			KẾ TOÁN TRƯỞNG


(Ký và ghi rõ họ tên)






			............., ngày........tháng.........năm.........



KHÁCH HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Khách hàng vay vốn 



                                                             Đơn vị:


			TÀI SẢN


			


			NGUỒN VỐN





			A


			Tài sản ngắn hạn


			


			A


			Nợ phải trả


			





			I


			Tiền và các khoản tương đương tiền


			


			I


			Nợ ngắn hạn


			





			II


			Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn


			


			II


			Nợ dài hạn


			





			III


			Các khoản phải thu ngắn hạn


			


			B


			Vốn chủ sở hữu


			





			IV


			Hàng tồn kho


			


			I


			Vốn chủ sở hữu


			





			V


			Tài sản ngắn hạn khác


			


			II


			Nguồn kinh phí và Quỹ khác


			





			B


			Tài sản dài hạn


			


			


			


			





			I


			Các khoản phải thu dài hạn


			


			


			


			





			II


			Tài sản cố định


			


			


			


			





			III


			Bất động sản đầu tư


			


			


			


			





			IV


			Các khoản đầu tư tài chính dài hạn


			


			


			


			





			V


			Tài sản dài hạn khác


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			Tổng cộng


			








Trong đó: 



			I. Nợ ngắn hạn



- Vay NHPT ..............trong đó quá hạn: 



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Vay NHTM ....................trong đó quá hạn:



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:






			II. Nợ dài hạn



- Vay NHPT .............trong đó quá hạn..........



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Vay NHTM ..............trong đó quá hạn........



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Nợ dài hạn khác.........trong đó  quá hạn........



- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:



- Dư nợ cho vay đang được khoanh:












          Nguyên nhân nợ quá hạn: 



Phương án và những giải pháp khắc phục:




_______________________



Mẫu số 06



			KHÁCH HÀNG






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



____________________








   BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CÓ QUAN HỆ TÍN DỤNG



Tại ngày .... chúng tôi có quan hệ tín dụng với các TCTD với các số liệu như sau:



			STT


			Tên TCTD


			Vay ngắn hạn


			Vay trung - dài hạn





			


			


			Nội tệ


			Ngoại tệ


			Nội tệ


			Ngoại tệ





			1


			.......


			Dư nợ:.... VND



trong đó:



    - Trong hạn:



    - Nợ quá hạn:


			Dư nợ:...



trong đó:



 - Trong hạn      



 - Nợ quá hạn


			Dư nợ:..... VND



trong đó:



  - Trong hạn



- Nợ quá hạn


			Dư nợ: ......... 



trong đó:



  - Trong hạn



- Nợ quá hạn





			2


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các số liệu đã cung cấp./.



			


			KHÁCH HÀNG VAY VỐN



(Giám đốc)



( Ký tên, đóng dấu, ghi đầy đủ họ tên)












16. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Khách hàng có văn bản đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chậm nhất 07 ngày trước ngày đến hạn trả nợ quy định trong hợp đồng tín dụng.



2. Sau khi nhận đủ hồ sơ tài liệu do khách hàng cung cấp, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng, thực hiện thẩm định và gửi tờ trình thẩm định cùng toàn bộ hồ sơ của Khách hàng về Hội sở chính NHPT (Ban TDXK) để thẩm định trình Tổng Giám đốc quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



3. Tổng Giám đốc có công văn quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, trên cơ sở đó Sở Giao dịch, Chi nhánh có thông báo trả lời Khách hàng. 


4. Đối với khách hàng được chấp thuận gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập văn bản điều chỉnh hợp đồng tín dụng trong đó xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đã được gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.   



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 



2. Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Văn bản đề nghị gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của Khách hàng.



2. Các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm theo phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản chấp thuận hoặc từ chối.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, cụ thể:



+ Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị trực tiếp gây thiệt hại về tài sản, hàng hoá của Khách hàng.



+ Khách hàng bị giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



+ Các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của Khách hàng hoặc các nguyên nhân từ phía Nhà nhập khẩu như: Nhà nhập khẩu đề nghị lùi thời gian giao hàng hoặc chậm thanh toán…



2. Khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Công ty cho tập thể người lao động và bán Công ty Nhà nước) theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính, nhất thiết phải được xử lý.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/08/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.



17. Thủ tục Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Khách hàng có văn bản đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chậm nhất 07 ngày trước ngày đến hạn trả nợ quy định trong hợp đồng tín dụng.



2. Sau khi nhận đủ hồ sơ tài liệu do khách hàng cung cấp, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng, thực hiện thẩm định và gửi tờ trình thẩm định cùng toàn bộ hồ sơ của Khách hàng về Hội sở chính NHPT (Ban TDXK) để thẩm định trình Tổng Giám đốc gửi công văn đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



3. Cấp có thẩm quyền có công văn quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, trên cơ sở đó Tổng Giám đốc NHPT có công văn gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để thông báo trả lời Khách hàng. 


4. Đối với khách hàng được chấp thuận gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập văn bản điều chỉnh hợp đồng tín dụng trong đó xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đã được gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.   



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 



2. Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, Số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



1. Văn bản đề nghị gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của Khách hang.



2. Các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm theo phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tùy thuộc thời gian xử lý của cấp có thẩm quyền.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản chấp thuận hoặc từ chối.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, cụ thể:



+ Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị trực tiếp gây thiệt hại về tài sản, hàng hoá của Khách hàng.



+ Khách hàng bị giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



+ Các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của Khách hàng hoặc các nguyên nhân từ phía Nhà nhập khẩu như: Nhà nhập khẩu đề nghị lùi thời gian giao hàng hoặc chậm thanh toán…



2. Khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Công ty cho tập thể người lao động và bán Công ty Nhà nước) theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính, nhất thiết phải được xử lý.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/08/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA 


TỪNG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC 



PHẠM VI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 



CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM


A. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CẤP TRUNG ƯƠNG (TẠI HỘI SỞ CHÍNH)


1. Thủ tục Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Hội sở chính NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng \ Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng.


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại NHPT (Ban Tín dụng xuất khẩu) để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.\



2. Thẩm định:



      Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ vay vốn của Khách hàng, Ban Tín dụng xuất khẩu tiến hành thẩm định trình Tổng Giám đốc NHPT xem xét quyết định.



3. Quyết định chấp thuận hoặc từ chối cho vay:



       - Tổng Giám đốc NHPT có công văn trả lời Khách hàng về quyết định chấp thuận/từ chối cho vay. Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.  



     * Khi xác định thời hạn cho vay trên 12 tháng, Tổng Giám đốc NHPT đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định. 



     * Thủ tướng Chính phủ quyết định cho vay với thời hạn trên 12 tháng, NHPT thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.



4. Sau khi Khách hàng nhận được Thông báo cho vay của NHPT, Khách hàng cung cấp bản gốc Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương nước sở tại.



5. Ký kết hợp đồng tín dụng: 



     Ban TDXK phối hợp với Khách hàng dự  thảo hợp đồng tín dụng phù hợp với pháp luật của 2 nước trình Lãnh đạo NHPT duyệt ký. Tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể mời Khách hàng đến trụ sở Hội sở chính NHPT để ký hợp đồng hoặc lần lượt tiến hành lấy chữ ký và con dấu của từng bên tham gia ký hợp đồng. 



- Cách thức thực hiện:


1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Hội sở chính NHPT 



2. Gửi qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



a) Hồ sơ pháp lý và hồ sơ tài chính: hợp lệ theo quy định của nước sở tại có giá trị tương đương với các hồ sơ quy định như đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam (bản sao có xác nhận sao y bản chính của khách hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền):



- Hồ sơ pháp lý ( theo quy định đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam):



   + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



   + Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



   + Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



   + Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



   + Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



* Lưu ý: Khách hàng vay vốn lần đầu cần xuất trình bộ hồ sơ đầy đủ như trên, các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



- Hồ sơ tài chính (theo quy định đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam):



   +  Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



      Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



   + Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.  



* Lưu ý: Khách hàng vay vốn lần đầu cần xuất trình bộ hồ sơ đầy đủ như trên, các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



b) Phương án sản xuất kinh doanh:



- Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh đối với cho vay từng lần trước khi giao hàng - bản chính (tham khảo mẫu đối với cho vay nhà xuất khẩu); 



- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa ký với nhà xuất khẩu Việt Nam - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


- Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



  c) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



- Khi nộp hồ sơ vay vốn: Khách hàng cung cấp Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc của Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu (bản sao).



- Khi được NHPT thông báo chấp thuận cho vay: Khách hàng cung cấp Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc của Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu (bản chính).



  d) Những hồ sơ khác theo quy định cụ thể tại hợp đồng tín dụng ký kết giữa NHPT và khách hàng.



* Lưu ý: Đối với những tài liệu nêu trên, đặc biệt là hồ sơ pháp lý và thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu, NHPT được yêu cầu bản dịch tiếng Việt có xác nhận của cơ quan công chứng Việt Nam.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Ngân hàng Phát triển



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng tín dụng hoặc Thông báo từ chối cho vay



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):  không quy định cụ thể



1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD từng lần trước khi giao hàng (để tham khảo)



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp (để tham khảo)



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn (để tham khảo)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng có hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam, nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu được ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006.



2. Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay.  



3. Khách hàng có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



4. Khách hàng được Chính phủ hoặc Ngân hàng trung ương của nước bên khách hàng bảo lãnh vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/QĐ – NHPT ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.



2. Thủ tục Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Hội sở chính NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng \ Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng.


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại NHPT (Ban Tín dụng xuất khẩu) để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Thẩm định:



      Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ vay vốn của Khách hàng, Ban Tín dụng xuất khẩu tiến hành thẩm định trình Tổng Giám đốc NHPT xem xét quyết định.



3. Quyết định chấp thuận hoặc từ chối cho vay:



       - Tổng Giám đốc NHPT có công văn trả lời Khách hàng về quyết định chấp thuận/từ chối cho vay. Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.  



4. Sau khi Khách hàng nhận được Thông báo cho vay của NHPT, Khách hàng cung cấp bản gốc Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương nước sở tại.



5. Ký kết hợp đồng tín dụng: 



    Ban TDXK phối hợp với Khách hàng dự  thảo hợp đồng tín dụng phù hợp với pháp luật của 2 nước trình Lãnh đạo NHPT duyệt ký. Tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể mời Khách hàng đến trụ sở Hội sở chính NHPT để ký hợp đồng hoặc lần lượt tiến hành lấy chữ ký và con dấu của từng bên tham gia ký hợp đồng.



- Cách thức thực hiện:


1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



a) Hồ sơ pháp lý và hồ sơ tài chính: hợp lệ theo quy định của nước sở tại có giá trị tương đương với các hồ sơ quy định như đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam (bản sao có xác nhận sao y bản chính của khách hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền):



- Hồ sơ pháp lý (theo quy định đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam):



   + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



   + Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



   + Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 



   + Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



   + Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



* Lưu ý: Khách hàng vay vốn lần đầu cần xuất trình bộ hồ sơ đầy đủ như trên, các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



- Hồ sơ tài chính (theo quy định đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam):



   +  Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



      Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



   + Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.  



* Lưu ý: Khách hàng vay vốn lần đầu cần xuất trình bộ hồ sơ đầy đủ như trên, các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm vay vốn.



b) Phương án sản xuất kinh doanh:



- Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh đối với trường hợp cho vay từng lần sau giao hàng - bản chính (tham khảo mẫu đối với cho vay nhà xuất khẩu); 



- Bộ chứng từ hàng xuất - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa ký với nhà xuất khẩu Việt Nam - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


- Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C - bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng.



  c) Hồ sơ bảo đảm tiền vay: 



- Khi nộp hồ sơ vay vốn: Khách hàng cung cấp Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc của Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu (bản sao).



- Khi được NHPT thông báo chấp thuận cho vay: Khách hàng cung cấp Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc của Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu (bản chính).



  d) Những hồ sơ khác theo quy định cụ thể tại hợp đồng tín dụng ký kết giữa NHPT và khách hàng.



* Lưu ý: Đối với những tài liệu nêu trên, đặc biệt là hồ sơ pháp lý và thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu, NHPT được yêu cầu bản dịch tiếng Việt có xác nhận của cơ quan công chứng Việt Nam.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể


- Đối tượng thực hiện thủ tục:Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục:Ngân hàng Phát triển



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng tín dụng hoặc Thông báo từ chối cho vay



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không quy định cụ thể



1. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD từng lần sau khi giao hàng (để tham khảo)



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp (để tham khảo)



3. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn (để tham khảo)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Khách hàng có hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam, nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu được ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006.



2. Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay.  



3. Khách hàng có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



4. Khách hàng được Chính phủ hoặc Ngân hàng trung ương của nước bên khách hàng bảo lãnh vay vốn.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/QĐ – NHPT ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.



3. Thủ tục Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\Thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc NHPT.


- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ bảo lãnh.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



 2. Tại HSC (Ban TDXK) tiếp nhận thẩm định hồ sơ bảo lãnh (từ chi nhánh) trình lãnh đạo NHPT. 



3. HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của TGĐ NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng;



4. Khi chấp thuận bảo lãnh, NHPT và Khách hàng tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh trong phạm vi được uỷ quyền.



5. Sau khi ký hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng bảo đảm bảo lãnh, đăng ký giao dịch bảo đảm, NHPT phát hành thư cam kết bảo lãnh.




- Cách thức thực hiện:


1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



a) Hồ sơ pháp lý:



*  Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



- Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


- Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 


-  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



+ Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



+ Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



+ Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.



b) Hồ sơ tài chính:



* Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT



-  Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



        Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



-  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị bảo lãnh trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm bảo lãnh.



c)  Hồ sơ đề nghị bảo lãnh:



 - Giấy đề nghị bảo lãnh (bản chính)



 + Các tài liệu liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng xuất khẩu/hợp đồng uỷ thác xuất khẩu yêu cầu NHPT bảo lãnh (Khách hàng có thể cung cấp bản sao bộ hồ sơ nộp để vay vốn tại tổ chức tín dụng mà tổ chức cho vay yêu cầu phải có bảo lãnh cho khoản vay đó). 


 + Các tài liệu chứng minh nhu cầu được bảo lãnh của Khách hàng (có thể là văn bản của tổ chức tín dụng yêu cầu Khách hàng phải có bảo lãnh hoặc một tài liệu có nội dung tương đương) - bản sao có xác nhận sao y bản chính.



 - Hợp đồng xuất khẩu (bản sao);



 - Phương án sản xuất - kinh doanh của Khách hàng để thực hiện hợp đồng xuất khẩu (bản chính).



d) Hồ sơ bảo đảm bảo lãnh: 



· Khách hàng có bảo đảm bảo lãnh: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ có liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm



· Hồ sơ bên bảo đảm:



- Bên bảo đảm là Khách hàng đề nghị bảo lãnh: Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp theo quy định nêu trên.



- Bên bảo đảm là người thứ ba:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo ủy quyền (nếu có).



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy ủy quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có);



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



· Hồ sơ tài sản bảo đảm



- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thỏa thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan



· Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của Bên bảo lãnh



- Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của Tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.



· Khách hàng không có bảo đảm bảo lãnh.



- Văn bản của Chính Phủ về việc bảo lãnh TDXK tại NHPT không có bảo đảm tiền vay.



- Văn bản cam kết của Khách hàng thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của NHPT trong trường hợp Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng cam kết theo Hợp đồng tín dụng mà không trả nợ trước hạn cho NHPT. (đối với trường hợp không thuộc đối tượng vay theo văn bản của Chính Phủ)



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: Cam kết bảo lãnh có thể bằng thư, bằng TELEX hoặc bằng SWIFT.



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không quy định cụ thể



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Khách hàng.



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Đối tượng bảo lãnh là nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu, nhưng không vay vốn tín dụng xuất khẩu của nhà nước. 



2. Thuộc đối tượng được bảo lãnh và có nhu cầu bào lãnh để vay vốn của các tổ chức tín dụng khác.        



3. Có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.



4. Đã ký kết hợp đồng xuất khẩu;



5. Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi được NHPT thẩm định và chấp thuận bảo lãnh. 



6. Có văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn.



7. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay tại Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/QĐ – NHPT ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.



4. Thủ tục Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\ thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc NHPT



- Trình tự thực hiện:


1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:



      -  Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp hồ sơ bảo lãnh.



      - Sau khi tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.



2. Tại HSC (Ban TDXK) tiếp nhận thẩm định hồ sơ bảo lãnh (từ chi nhánh) trình lãnh đạo NHPT. 



3. HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của TGĐ NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng;



4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, NHPT và Khách hàng tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh trong phạm vi được uỷ quyền.



5. Sau khi ký hợp đồng bảo lãnh NHPT phát hành thư cam kết bảo lãnh.



- Cách thức thực hiện:


- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:



a) Hồ sơ pháp lý:



*  Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; 



- Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;


- Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; 


-  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;



- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.



* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. 



Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:



+ Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;



+ Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;



+ Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán



* Các lưu ý khi hướng dẫn Khách hàng nộp hồ sơ pháp lý:



Tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của loại hình doanh nghiệp đó. 



b) Hồ sơ tài chính:



* Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT



-  Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.



         Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



-  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị bảo lãnh trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.



* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm bảo lãnh.



* Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.



c)  Hồ sơ đề nghị bảo lãnh:



 - Giấy đề nghị bảo lãnh (bản chính)



 + Đối với bảo lãnh dự thầu: Tài liệu mời thầu, Quy chế hoặc quy định đấu thầu của nhà mời thầu chứng minh nhà thầu nước ngoài yêu cầu có bảo lãnh dự thầu (bản sao) kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của Khách hàng.



 + Đối với bảo lãnh thực hiện hợp đồng:



     Văn bản của nhà nhập khẩu yêu cầu có bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bản chính) kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của Khách hàng;



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 8 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: Thư bảo lãnh



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Khách hàng.



2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Nhà xuất khẩu tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu.  



2. Có tài liệu hợp pháp chứng minh yêu cầu của phía nước ngoài về bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu.


3. Nhà xuất khẩu được bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu phải có năng lực tài chính để tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận bảo lãnh.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.       



5. Quyết định số 39/QĐ–HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.



5. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Thẩm định lại phương án tài chính của các Chương trình\ dự án



- Trình tự thực hiện:


1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ để thẩm định lại:



2. CBTD kiểm tra lập phiếu giao nhận hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, trong vòng 02 ngày làm việc phải thông báo cho Chủ đầu tư để hoàn chỉnh hồ sơ.



3. Ban nghiệp vụ chủ trì thực hiện thẩm định lại đồng thời sao các hồ sơ liên quan gửi các Ban tham gia thẩm định lại theo chức năng qui định.



4. Ban nghiệp vụ tổng hợp ý kiến, dự thảo văn bản trình Tổng Giám đốc NHPT báo cáo Bộ Tài chính kết quả thẩm định lại.


- Cách thức thực hiện:


1.Trực tiếp tại trụ sở làm việc của NHPT  



2.Thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ;


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a. Văn bản của Chủ đầu tư đề nghị NHPT thẩm định phương án tài chính của DA (kèm theo phương án tài chính sử dụng và hoàn trả vốn vay) dựa trên điều kiện cho vay lại khung đã được Chính phủ phê duyệt và đề xuất các điều kiện tín dụng , trong đó có lựa chọn đồng tiền vay lại (là ngoại tệ gốc vay của nước ngoài hoặc đồng Việt Nam) và kèm theo bảng kê danh mục hồ sơ gửi NHPT;  


b. Hồ sơ dự án



-  Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (được lập theo hướng dẫn chung quy định tại Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg ngày 03/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ kể từ tháng 5/2008).



-  Giấy chứng nhận đầu tư: 



+ Các dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên phải có giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại điều 45 Luật Đầu tư;



+ Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư



-  Quyết định đầu tư (đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư);



- Văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ;



-  Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện);



- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, bao gồm:



+ Ý kiến tham gia về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (nếu có);



+ Kết quả thẩm định dự án, thẩm định tổng mức đầu tư (nếu có);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc văn bản thoả thuận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW về địa điểm xây dựng dự án ... (nếu có); 



+ Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền hoặc xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định;



+ Giấy phép khai thác và sử dụng nguồn nước (nếu có) (đối với dự án cấp nước, thuỷ điện);



+ Giấy phép thăm dò khoáng sản, kết quả đánh giá trữ lượng, giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định (nếu có) (đối với dự án khai thác sử dụng khoáng sản xi măng, quặng, vật liệu xây dựng...); 



+ Ý kiến về phương án phòng chống cháy nổ cấp cho dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định (nếu có);



+ Văn bản về các nội dung khác có liên quan đến dự án.



- Các văn bản khác do Chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến đầu tư dự án.



c. Hồ sơ Chủ đầu tư




- Hồ sơ pháp lý



+ Hồ sơ về việc thành lập và đăng ký kinh doanh của Chủ đầu tư



* Đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước: Quyết định thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 



* Đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 



* Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Giấy phép đầu tư (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). Trường hợp chủ đầu tư đăng ký lại theo quy định của luật Doanh nghiệp thì phải gửi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 



+ Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;



+ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán; (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 



+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền. 



+ Các tài liệu liên quan khác do chủ đầu tư gửi kèm theo (nếu có).



 - Hồ sơ tài chính



+ Đối với chủ đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh:



+ Báo cáo tài chính (lập theo quy định của pháp luật) trong 3 năm liền kề và báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp đến quý gần nhất (bản chính). (Trường hợp doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 3 năm thì gửi báo cáo tài chính các năm đã hoạt động và báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp các quý gần nhất). Trường hợp chủ đầu tư thuộc nhóm Doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định và Doanh nghiệp đã thực hiện xong việc kiểm toán báo cáo tài chính, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập (bản chính).



Đối với Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, Báo cáo tài chính phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành; hiện tại theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 15/3/2006 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.



Đối với chủ đầu tư là cơ sở ngoài công lập, Báo cáo tài chính phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành; hiện tại theo Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập.



Trường hợp chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty. 



Trường hợp công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



+ Đối với chủ đầu tư là đơn vị mới thành lập: 



Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp vốn đầu tư xây dựng dự án, phương án góp vốn phù hợp với nghị quyết được thông qua, (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);



- Báo cáo về quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất: Bảng kê các hợp đồng tín dụng đã ký và tình hình thực hiện vay, trả nợ đối với các hợp đồng tín dụng...



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội sở chính NHPT


- Kết quả thực hiện thủ tục: báo cáo kết quả thẩm định lại gửi Bộ Tài chính



- Lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)


1. Văn bản đề nghị thẩm định phương án tài chính phương án trả nợ vốn vay (mẫu số 01/TDDA)



2. Báo cáo năng lực của chủ đầu tư (mẫu số 02/TDDA)



3. Phiếu giao nhận hồ sơ (mẫu số 03/TDDA)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không



- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Quyết định  số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ



3. Quyết định 63/2008/QĐ-HĐQLngày 19/12/2008 của Hội đồng quản lý NHPTVN ban hành Quy chế cho vay lại vốn ODA tại NHPTVN



4. Quyết định 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Ban hµnh Sæ tay nghiÖp vô Cho vay ®Çu t­ trong hÖ thèng NHPTVN./.


MẪU SỐ  01/TĐDA



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN VAY



(Dùng cho đơn vị vay vốn)



			TÊN ĐƠN VỊ VAY VỐN



Số:         



V/v Thẩm định PATC, PATNVV dự án…….      


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



[image: image1.jpg]


..............., ngày .... tháng .... năm ......








Kính gửi: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT…....



I. CÁC CĂN CỨ  VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC



1. Căn cứ đầu tư xây dựng dự án 



2. Cơ sở đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước



II. THUYẾT MINH TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ



1. Dự án đầu tư:



- Địa điểm xây dựng :



- Nhiệm vụ chính của dự án :



- Hình thức đầu tư :



- Tổng mức đầu tư :



- Nguồn vốn đầu tư :



- Tiến độ thực hiện :



- Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội :......



2. Chủ đầu tư



- Cơ quan quyết định thành lập:



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :



- Ngành nghề kinh doanh: 



- Địa chỉ trụ sở chính:



(Kèm theo bảng kê danh mục các văn bản, tài liệu trong hồ sơ vay vốn).



III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC:



1. Số vốn đề nghị vay :


2. Mục đích sử dụng vốn vay: 



3. Các điều kiện tín dụng:



- Lãi suất vay vốn:



- Thời hạn vay vốn: 



- Thời hạn trả nợ: ................... thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: .............kỳ hạn trả nợ gốc...................thời điểm bắt đầu trả lãi...........kỳ hạn trả lãi.................................



Mức trả nợ gốc/kỳ hạn trả nợ: ................................................................................



Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay:.......................................................



			


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Họ và tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)








MẪU SỐ 02/TĐDA


(Dùng cho đơn vị  vay vốn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________



BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN



Kính gửi: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT…



Tên đơn vị vay vốn:



Đơn vị cấp trên:



Địa chỉ:



Điện thoại:



1. Năng lực chuyên môn của người đứng đầu đơn vị vay vốn



a) Chủ tịch Hội đồng quản trị:




- Họ và tên:



- Năm sinh:




- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



b) Tổng Giám đốc (Giám đốc):



- Họ và tên:



- Năm sinh:




- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



c) Kế toán trưởng:



- Họ và tên:



- Năm sinh:




- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh




a) Các hợp đồng kinh tế và tổng giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký kết trong 2 năm liên tục trước khi đầu tư dụ án:




b) Những dự án đầu tư tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện trước khi  xin vay vốn đầu tư dự án:




e) Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:



3. Quan hệ tín dụng với NHPT Việt Nam:




- Dư nợ ngắn hạn:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:




- Dư nợ trung và dài hạn:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:




- Dư nợ khác:




- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:




- Dư nợ cho vay đang được khoanh:



4. Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác (nêu cụ thể):




- Dư nợ ngắn hạn:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:




- Dư nợ trung và dài hạn:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:




- Dư nợ khác:




- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:




- Dư nợ cho vay đang được khoanh:



5. Thuyết minh bổ sung (nếu có):



Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Ngân hàng phát triển Việt Nam./.



........., ngày    tháng    năm….   



ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN



(Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



MẪU SỐ  03/TĐDA 



			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



(Hoặc Chi nhánh NHPT....)


__________________


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



____________________________________








PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 



Tên dự án:……………………………………………………………..


Đơn vị vay vốn::……………………………………………………………..



Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ...…., tại trụ sở NHPT/Chi nhánh NHPT…., chúng tôi gồm:




- Bên giao hồ sơ:





 Họ và tên:




 
 Chức vụ:





 Đơn vị công tác:




 - Bên nhận hồ sơ:





 Họ và tên:




 
 Chức vụ:





 Đơn vị công tác:



Hai bên thống nhất giao nhận nguyên trạng hồ sơ dự án như sau:



1. Kết quả kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự án thực tế với bảng kê danh mục hồ sơ của chủ đầu tư gửi kèm theo:



- Các văn bản, tài liệu đã có, khớp đúng với bảng kê: 
      ….. (số bản)



- Các văn bản giấy tờ, tài liệu còn thiếu so với bảng kê: 
      ….. (số bản)




( Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)



- Các văn bản, tài liệu khác gửi kèm theo:

 
      ….. (số bản)




( Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)



2. Kết quả kiểm tra, đối chiếu các loại hồ sơ so với quy định của NHPT:



- Các văn bản, tài liệu còn thiếu so với quy định (Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu thiếu)



- Các văn bản, tài liệu chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, …..(số bản)



(Nếu có, ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)




3. Điều kiện giao nhận: (Căn cứ kết quả kiểm tra, đối chiếu để ghi Phiếu giao nhận)




3.1. Trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ: 




- Bên nhận lập Phiếu giao nhận hồ sơ;




- Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;




3.2. Trường hợp thiếu hồ sơ, tài liệu : 




- Bên nhận đồng ý tạm tiếp nhận hồ sơ nguyên trạng.




- Lập Phiếu giao nhận ghi rõ các loại hồ sơ còn thiếu để bên giao bổ sung hoàn chỉnh (thời gian quy định tối đa 15 ngày làm việc). 




Nếu quá thời hạn trên, đơn vị vay vốn chưa gửi hồ sơ theo yêu cầu, không có văn bản đề nghị gia hạn thời gian bổ sung hồ sơ, NHPT có quyền từ chối thẩm định dự án. Thời gian thẩm định dự án được tính từ ngày NHPT nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp pháp, hợp lệ theo quy định.




Phiếu này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ  01 bản.



			BÊN GIAO HỒ SƠ



(Ký và ghi rõ họ tên)


			BÊN NHẬN HỒ SƠ



(Ký và ghi rõ họ tên)












6. Thủ tục Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Ký kết hợp đồng ủy thác Tại Hội Sở chính



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Ban Bảo lãnh - Hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác (Ban BL-HTUT) chủ trì tiếp nhận hồ sơ do đơn vị uỷ thác gửi đến.



2. Kiểm tra hồ sơ: 



a) Ban BL - HTUT tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định. 



b) NHPT gửi thông báo tới đơn vị uỷ thác kèm theo dự thảo hợp đồng uỷ thác.  


3. Đàm phán hợp đồng uỷ thác


4. Ký kết hợp đồng uỷ thác: 



5. Giao nhiệm vụ cho Chi nhánh NHPT triển khai thực hiện.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Hội Sở chính NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị của Đơn vị uỷ thác - Bản chính.



2. Quyết định thành lập đơn vị; Quyết định phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động của đơn vị (nếu có); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu đơn vị là doanh nghiệp) - Bản sao chứng thực.



3. Quyết định giao nhiệm vụ (hoặc giấy uỷ quyền) làm đại diện Đơn vị uỷ thác của Đơn vị uỷ thác (trường hợp ký hợp đồng theo uỷ quyền) - Bản chính /Bản sao chứng thực (trừ giấy uỷ quyền).



4. Các tài liệu khác liên quan đến chương trình, dự án được uỷ thác, Bao gồm:



a) Quyết định cho vay của cấp có thẩm quyền đối với từng chương trình, dự án được uỷ thác (đối với hợp đồng uỷ thác quản lý, cho vay vốn đầu tư) - Bản chính /Bản sao chứng thực/sao y bản chính theo quy định;



b) Quyết định cho phép tiến hành nghiên cứu, lập chương trình, dự án hoặc Quyết định phê duyệt chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền (đối với Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư) - Bản chính /Bản sao chứng thực/sao y bản chính theo quy định;



c) Danh mục các chương trình, dự án được uỷ thác kèm theo các điều kiện uỷ thác cụ thể đối với từng chương trình, dự án, chủ đầu tư - Bản chính /Bản sao chứng thực/sao y bản chính theo quy định.



b. Số lượng hồ sơ:        01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị uỷ thác của đơn vị uỷ thác.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội Sở chính NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


7. Thủ tục Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh lý hợp đồng ủy thác Tại Hội Sở chính



- Trình tự thực hiện: 



1. Ngân hàng phát triển thông báo cho bên uỷ thác về việc thanh lý hợp đồng cho vay vốn uỷ thác



2. Hai bên ký văn bản thanh lý hợp đồng uỷ thác.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Hội Sở chính NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Bảng đối chiếu, xác nhận số vốn đầu tư uỷ thác đã thanh toán (được lập giữa Chi nhánh NHPT và đơn vị uỷ thác).



2. Bản thanh lý hợp đồng cho vay uỷ thác



b). Số lượng hồ sơ:    1     bộ.


- Thời hạn giải quyết: tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng ủy thác chấm dứt


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội sở chính 


- Kết quả thực hiện thủ tục: Biên bản thanh lý Hợp đồng quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 


Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



Mẫu số 01/TT-UT



Đơn vị nhận hồ sơ...............



PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ



Tên dự án:....................................................



Chủ đầu tư :............................................



I. Các hồ sơ đã nhận:



			TT


			Tên hồ sơ


			Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm


			Cơ quan ban hành hồ sơ


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			...


			


			


			


			








II. Ý kiến nhận xét và đề nghị:



1. Các hồ sơ còn thiếu:



			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................








2. Các hồ sơ chưa hợp lệ, hợp pháp:



			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................








3. Đề nghị:



			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................








                                                                                       Ngày ...... tháng......năm 200....



     Chủ đầu tư                                              


     Người nhận


(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                         
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nơi nhận:



- Chủ đầu tư;



- Lưu hồ sơ dự án.



8. Thủ tục Tuyển dụng cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT.



- Trình tự thực hiện:



1. Nhận hồ sơ dự tuyển và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ


2. Phổ biến quy chế thi và thông báo lịch thi



3. Tổ chức thi tuyển



4. Thông báo trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc lần đầu



5. Thử việc đối với CBVC được tuyển dụng (ký hợp đồng làm việc lần đầu)



6. Tuyển dụng chính thức cán bộ


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tạị trụ sở của Hội sở chính.



2. Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Đơn xin tuyển dụng (do người dự tuyển trực tiếp viết)



2- Sơ yếu lý lịch được xác nhận - bản chính



3- Bản khai thông tin ứng viên (theo mẫu của NHPT)



4- Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ)



5- Giấy khám sức khoẻ (không quá 3 tháng) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bản chính)



6- Các văn bằng chứng chỉ có liên quan 



(nộp bản sao công chứng trước khi ký Hợp đồng lao động)



7- Bảng điểm học tập các năm (từ bậc đại học trở lên)



8- 2 ảnh 4x6 (thời điểm chụp tối đa cách 6 tháng) 



b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 



1. Trước 30 ngày tổ chức thi tuyển, đơn vị tuyển dụng phải thông báo công khai về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, chức danh cần tuyển, hồ sơ dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và đăng ký dự thi theo quy định.



2.  Chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả thi, đơn vị phải ký hợp đồng làm việc lần đầu đồng thời xếp lương theo quy định đối với đối tượng trúng tuyển. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Ban Tổ chức cán bộ



- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Phê duyệt                                  



2. Quyết định hành chính



3.  Hợp đồng làm việc


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



    Thông tin ứng viên - Mẫu số 01/TC-TTUV


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;



2. Tuổi đời từ 18-30 tuổi, trường hợp đặc biệt khác do Tổng Giám đốc quyết định.



3. Có đơn xin làm việc hợp lệ theo quy định của NHPT. 



4. Lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận, Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ của vị trí công việc dự kiến tuyển dụng; 



5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác



6. Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị sa thải theo đúng luật từ các tổ chức, đơn vị khác; đang trong thời gian thi hành kỷ luật ở đơn vị cũ



7. Tiêu chuẩn về trình độ : Cán bộ viên chức được tuyển dụng vào làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại NHPT phải có trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc của vị trí tuyển dụng. 


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 v/v tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.



2. Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 



3. Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/06/2007 của BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 116/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 121/2006/NĐ-CP.



4. Thông tư số 02/2008/TT-BNV ngày 03/03/2008 sửa đổi Điểm b khoản 1 mục 1 thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/06/2007 của BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 116/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 121/2006/NĐ-CP.



5. Quyết định số 335/QĐ-NHPT ngày 01/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT ban hành Quy định về công tác tổ chức và cán bộ trong hệ thống NHPT./.
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			12.


			Thµnh phÇn gia ®×nh: (Chång/Vî, Cha mÑ, Cha mÑ chång/vî, Anh chÞ em ruét)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Ngµy th¸ng n¨m sinh





			 


			Hä vµ tªn


			 


			Quan hÖ


			 


			Tr×nh ®é


			 


			Ngµy


			Th¸ng


			N¨m





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			13.


			Ghi râ nghÒ nghiÖp vµ tªn c¬ quan Vî/Chång (nÕu cã)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			14.


			Tªn ng​êi liªn hÖ trong tr​êng hîp khÈn cÊp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Sè ®iÖn tho¹i


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			§Þa chØ cô thÓ (sè phßng - nhµ / ngâ - phè - th«n - xãm / ph​êng - x· / quËn-huyÖn / TØnh-Thµnh phè)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			II. Quá trình học tập, đào tạo


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			A.


			Trung häc hoÆc c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o kh¸c tõ 15 tuæi (VD: PTTH, Tr​êng trung häc kü thuËt hoÆc d¹y nghÒ)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Thêi gian ®µo t¹o


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Tõ


			 


			§Õn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Lo¹i b»ng tèt nghiÖp





			 


			Tªn tr​êng, Thµnh phè, §Êt n​íc


			 


			 


			 


			Th¸ng


			N¨m


			 


			Th¸ng


			N¨m


			 


			LÜnh vùc ®µo t¹o


			 


			hoÆc thµnh tÝch häc tËp





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			B.


			Tr​êng ®¹i häc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Thêi gian ®µo t¹o


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Tõ


			 


			§Õn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tªn tr​êng, Thµnh phè, §Êt n​íc


			 


			 


			 


			Th¸ng


			N¨m


			 


			Th¸ng


			N¨m


			 


			Chuyªn m«n ®µo t¹o


			 


			HÖ; Lo¹i b»ng tèt nghiÖp





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			C.


			§µo t¹o sau ®¹i häc (nÕu cã)


			 


			 


			 


			 


			Thêi gian ®µo t¹o


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Tõ


			 


			§Õn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tªn tr​êng, Thµnh phè, §Êt n​íc


			 


			 


			 


			Th¸ng


			N¨m


			 


			Th¸ng


			N¨m


			 


			LÜnh vùc ®µo t¹o


			 


			HÖ/§iÓm tèt nghiÖp





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			D.


			C¸c ch​¬ng tr×nh ®µo t¹o kh¸c


			 


			 


			 


			 


			Thêi gian ®µo t¹o


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Tõ


			 


			§Õn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tªn tr​êng, Thµnh phè, §Êt n​íc


			 


			 


			 


			Th¸ng


			N¨m


			 


			Th¸ng


			N¨m


			 


			LÜnh vùc ®µo t¹o


			 


			B»ng cÊp, Chøng chØ





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			E.


			C¸c chuyªn m«n kh¸c trong viÖc lÜnh vùc qu¶n lý, kinh doanh, tµi chÝnh, hoÆc lÜnh vùc kh¸c (Ghi cô thÓ)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			III. Quá trình làm việc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			B¾t ®Çu tõ c«ng viÖc hiÖn t¹i/ gÇn ®©y nhÊt, ghi tõng c«ng viÖc anh/chÞ ®· lµm vµo mçi «. 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			1. Tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i c¬ quan (1)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			LÜnh vùc ho¹t ®éng


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			Chøc vô/VÞ trÝ lµm viÖc


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tõ


			 


			 


			§Õn


			 


			Møc l​¬ng hµng th¸ng


			 


			 





			 


			Ngµy


			Th¸ng


			N¨m


			 


			 


			Ngµy


			 Th¸ng


			N¨m


			 


			Khëi ®iÓm


			 


			GÇn ®©y nhÊt


			 


			Tªn vµ chøc vô cña ng​êi qu¶n lý


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Thµnh tÝch ®¹t ®​îc:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Lý do nghØ viÖc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			M« t¶ c«ng viÖc, kinh nghiÖm cã ®​îc:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			 





			 


			2. Tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i c¬ quan (2)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			LÜnh vùc ho¹t ®éng


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			Chøc vô/VÞ trÝ lµm viÖc


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tõ


			 


			 


			§Õn


			 


			Møc l​¬ng hµng th¸ng


			 


			 





			 


			Ngµy


			Th¸ng


			N¨m


			 


			 


			Ngµy


			Th¸ng


			N¨m


			 


			Khëi ®iÓm


			 


			GÇn ®©y nhÊt


			 


			Tªn vµ chøc vô cña ng​êi qu¶n lý


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Thµnh tÝch ®¹t ®​îc:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Lý do nghØ viÖc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			M« t¶ c«ng viÖc, kinh nghiÖm cã ®​îc:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			 





			 


			4. Chóng t«i cã thÓ liªn hÖ víi nh÷ng ng​êi qu¶n lý n¬i anh/chÞ ®· lµm viÖc ®​îc kh«ng?


			 


			 


			Cã


			 


			 


			Kh«ng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Nếu cã, th× cho biết họ tªn, sè ®.tho¹i


			 





			 


			thêi gian liªn hÖ phï hîp?


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			NÕu kh«ng, v× sao?


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			IV. Các thông tin khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			1. Anh/chị biết thông tin về VDB qua:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			2. Anh/Chị có người thân trong VDB


			 


			 


			 


			3. Anh/chị biết thông tin  





			 


			 


			 


			Bạn bè, người thân


			Phương tiện thông tin


			 


			 


			 


			hay trong Ngân hàng nào khác không?


			 


			 


			 


			tuyển dụng này từ:


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Cã


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Kh«ng


			 


			 


			 


			 


			Mối quan hệ


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			Ghi râ Ph​¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nµo


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			NÕu "Cã", ghi râ tªn, mèi quan hÖ vµ tªn tæ chøc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Phương tiện


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			th«ng tin?


			 


			 


			 


			 





			 


			4. Anh/chị có khiếm khuyết về ngoại hình hoặc các dị tật khác không?


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			Cã


			 


			 


			 


			Kh«ng


			 


			 


			Nói cụ thể nếu "Có"


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			5. Anh/chị đã bị rối loạn thần kinh hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm chưa?


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			Cã 


			 


			 


			 


			Kh«ng


			 


			 


			Nªu cô thÓ nÕu "Cã"


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			6. Anh/ChÞ ®· tõng bÞ sa th¶i, kû luËt hoÆc ph¶i tõ chøc ch​a?


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Cã


			 


			 


			 


			Ch​a


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Nªu cô thÓ nÕu "Cã"


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			7. Anh/chị có sở trường gì khác (thể thao, văn nghệ...)?


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			Cã 


			 


			 


			 


			Kh«ng


			 


			 


			Nªu cô thÓ nÕu "Cã"


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			8. Anh/chị cã lµ thµnh viªn trong c¸c tæ chøc ho¹t ®éng x· héi, céng ®ång hoÆc c¸c tæ chøc n​íc ngoµi?


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			9. LiÖt kª nh÷ng bµi b¸o, s¸ch, hoÆc c«ng tr×nh khoa häc anh/chÞ ®· viÕt (Kh«ng cÇn ®Ýnh kÌm)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			10. LiÖt kª nh÷ng phÇn mÒm m¸y tÝnh; ngo¹i ng÷ mµ anh/chÞ quen sö dông. Nãi râ tr×nh ®é sö dông (VD: KÐm, Trung b×nh, Tèt )


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			11. Hiện nay anh (chị) có tham gia khoá đào tạo nào không?


			 


			 


			 


			Có (ghi cụ thể) 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Không


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			12. Mức lương tối thiểu mà anh (chị) có thể chấp nhận được nếu được nhận vào làm việc tại NHPT Việt Nam?


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			Lương hàng tháng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Tổng thu nhập


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			13. Nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña anh/chÞ lµ g×


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			14. Anh chÞ h·y cho biÕt lý do v× sao muèn lµm viÖc t¹i Ng©n hµng Ph¸t triÓn ViÖt Nam


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			15. NÕu ®​îc tuyÓn dông anh/chÞ cã yªu cÇu g× víi ®¬n vÞ tuyÓn dông (m«i tr​êng lµm viÖc, ®¬n vÞ c«ng t¸c, c¬ héi ®µo t¹o, tiÒn l​¬ng…..)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			T«i xin cam ®oan nh÷ng th«ng tin cung cÊp trªn ®©y lµ chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. T«i chÊp nhËn viÖc thÈm tra ®èi víi nh÷ng th«ng tin vÒ c¸ nh©n, qu¸ tr×nh lµm viÖc,


			 


			 





			 


			søc khoÎ hoÆc c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c cÇn trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông. Nếu cã sai ph¹m, ®¬n vÞ tuyÓn dông cã thÓ huû bá kÕt qu¶ tuyÓn dông.


			 


			 





			 


			Ngµy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Ký tªn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Ghi chú


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Ứng viên nộp Bản thông tin ứng viên kèm với bản sao Bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ  về …….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Địa chỉ: ……………………….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Thời hạn nhận hồ sơ: Từ………………….Đến ……………………….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








9. Thủ tục Tiếp nhận cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT.



- Trình tự thực hiện:



1. Xác định nhu cầu



Người có nguyện vọng chuyển công tác sang NHPT, có đơn xin chuyển công tác (ghi rõ lý do chuyển công tác, cam kết chấp hành sự phân công, bố trí công việc và hưởng lương theo theo vị trí công việc đảm nhận)



2. Chấp thuận của đơn vị cho chuyển công tác



Đơn vị quản lý cán bộ, viên chức xin chuyển công tác có ý kiến cho đi liên hệ công tác (bằng văn bản riêng hoặc ghi trực tiếp vào đơn xin chuyển công tác). 



3. Đơn vị tiếp nhận thẩm tra lý lịch



4. Đơn vị tiếp nhận có văn bản chấp thuận tiếp nhận cán bộ



5. Nhận quyết định thuyên chuyển công tác và ký quyết định tiếp nhận 



Đơn vị nhận quyết định thuyên chuyển công tác của cán bộ viên chức (kèm theo giấy thôi trả lương, toàn bộ hồ sơ gốc của cán bộ, viên chức đó do đơn vị quản lý niêm phong).



Thủ trưởng đơn vị ra quyết định tiếp nhận cán bộ.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tạị trụ sở của Hội sở chính.



2. Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1- Đơn xin chuyển công tác (nội dung đơn ghi rõ lý do chuyển công tác, cam kết chấp hành sự phân công, bố trí công việc và hưởng lương theo theo vị trí công việc đảm nhận)



2- Sơ yếu lý lịch được xác nhận (bản chính)



3- Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ)



4- Giấy khám sức khoẻ (không quá 3 tháng) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.



5- Các văn bằng chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chức hoặc chứng thực theo quy định)



6- Bảng điểm học tập các năm từ bậc đại học trở lên (bản sao có công chức hoặc chứng thực theo quy định)



7- 2 ảnh 4x6



b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ


- Thời hạn giải quyết:  chưa có quy định cụ thể


- Đối tượng thực hiện thủ tục: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Ban Tổ chức cán bộ


- Kết quả thực hiện thủ tục:



1.Phê duyệt                                  



2. Quyết định hành chính



3. Hợp đồng làm việc


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



      + Xác minh lý lịch cán bộ: Mẫu số 01/TC-XMLL


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;



2.  Độ tuổi không quá 40, trường hợp đặc biệt khác do Tổng Giám đốc quyết định.



3.  Có đơn xin chuyển công tác hợp lệ theo quy định của NHPT.



4. Lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận, Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ của vị trí công việc dự kiến tiếp nhận; 



5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác



6.  Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị sa thải theo đúng luật từ các tổ chức, đơn vị khác; đang trong thời gian thi hành kỷ luật ở đơn vị cũ



7.  Tiêu chuẩn về trình độ: Cán bộ được tiếp nhận vào làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại NHPT phải có trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc của vị trí tiếp nhận. 



- Căn cứ của thủ tục:



Quyết định số 335/QĐ-NHPT ngày 01/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT ban hành Quy định về công tác tổ chức và cán bộ trong hệ thống NHPT./.



Mẫu số 01/TC-XMLL



			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



ĐƠN VỊ: .............................................


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



              ………, ngày ……tháng…… năm 200...








PHIẾU XÁC MINH LÝ LịCH



(Đối với cán bộ, viên chức tiếp nhận về công tác trong hệ thống NHPT) 



[image: image4.emf] 








I. HỌ VÀ  TÊN CÁN BỘ ĐƯỢC NHPT VIỆT NAM CỬ ĐI XÁC MINH




1. Ông, bà ............................................................ Chức vụ...............................................




2. Ông, bà ............................................................ Chức vụ..................................................




II. ĐƠN VỊ CUNG CẤP THÔNG TIN XÁC MINH




1. Ông, bà ......................................................... Chức vụ................................................




2. Ông, bà ......................................................... Chức vụ...............................................


III. YÊU CẦU XÁC MINH



1.Thông tin cá nhân tự khai



- Họ và tên khai sinh: ............................................................... Nam, nữ:.................   


- Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................


- Nơi sinh:  ..........................................................................................................................


- Quê quán: .......................................................................................................................  



- Chỗ ở hiện nay: ...............................................................................................................


- Dân tộc: ............................................... - Tôn giáo: ...................................... 



- Tình trạng hôn nhân (Độc thân, đã lập  gia đình, ly dị, ly thân...): ................................. 


- Thành phần gia đình: ..................................................................................... 



- Bằng tốt nghiệp (cao nhất) ..............................Tốt nghiệp trường.......................


- Năm tốt nghiệp............... Hệ đào tạo ...................... Chuyên ngành đào tạo::....



- Trình độ ngoại ngữ ............... Hệ đào tạo .................................................


- Trình độ lý luận chính trị: .......................................................................................  



- Trình độ quản lý Nhà nước: .............................................................................



- Khóa đào tạo hiện đang tham gia, tên trường đào tạo, đào tạo trong giờ hay ngoài giờ hành chính (Cao học, hoàn thiện kiến thức, văn bằng 2, Lý luận chính trị, quản lý nhà nước...) (nếu có):..................................................................................................................................


- Đảng viên, Đoàn viên, Lực lượng vũ trang, Thương binh :.................. 


- Chức vụ chính quyền hiện nay: .................................................................


- Chức vụ Đảng, Đoàn thể:.....................................................................................


- Đơn vị công tác: ...............................................................................................


- Sở trường công tác:..............................Công việc đã làm lâu nhất ...................


- Khen thưởng:....................................................................................................


- Kỷ luật ( Đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức):................


- Tình trạng sức khoẻ................ ; Cao: 1m..... Cân nặng........kg   Nhóm máu.....


(Tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)


- Số chứng minh nhân dân : ...... Thương binh loại.............Gia đình liệt sỹ


- Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước: ................., vào cơ quan :  ..........................................................................................................



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC



			Từ tháng, năm đến tháng, năm


			Chức danh, chức vụ đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)





			


			





			


			








QUAN HỆ GIA ĐÌNH



a) Vợ (chồng), các con



			Quan hệ


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quê quán, Nghề  nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong ngoài nước), thành viên tổ chức chính trị - xã hội...





			Vợ/ chồng


			


			


			





			


			


			


			





			Các con


			


			


			





			


			


			


			








ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN



- Khai rõ: Bị bắt, bị tù (Từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì:............................................................................................................



- Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc.....)  ...............................................................................................................................



QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI



- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài ( Làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu) 



 .....................................................................................................................................................



- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)...................................


.........................................................................................................................................................



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có điều gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


			


			Hà Nội, ngày         tháng       năm 200......



Người khai



(Ký ghi rõ họ và tên)












2. Thông tin xác nhận của cơ quan hiện đang quản lý cán bộ:



2.1. Diễn biến quá trình công tác (được phản ánh qua hồ sơ gốc do Quý cơ quan đang quản lý): 



2.2. Diễn biến lương và phụ cấp (ghi 03 lần nâng lương gần nhất):  



- Ngạch :  .............................., Hệ số lương hiện hưởng: ................, Chênh lệch bảo lưu (nếu có): ....................................., Ngày, tháng ăm xếp : ............................................


Hệ số lương: ...............................Từ tháng ........................đến tháng ............................


Hệ số lương: ...............................Từ tháng ........................đến tháng ............................


2.3. Năng lực chuyên môn, năng lực quản lý điều hành:......................................


....................................................................................................................................................................


2.4. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nội quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương:.............................................................................


...................................................................................................................................................................


2.5. Đoàn kết nội bộ, quan hệ với đồng nghiệp, quần chúng:............................


...................................................................................................................................................................



2.6. Những vướng mắc chưa được giải quyết (Tố cáo, khiếu lại, sai phạm, đang xem xét kỷ luật, vướng mắc về tài chính...):.................................................................


....................................................................................................................................................................


2.7. Khen thưởng, kỷ luật:.................................................................................................


....................................................................................................................................................................


2.8. Lý do chuyển công tác và quan điểm của quý cơ quan :.............................


................................................................................................................................................................... 



			Cán bộ đi xác minh



(Ký và ghi rõ họ  tên)


			Đại diện cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin xác minh



(Ký tên và đóng dấu)












10. Thủ tục Huy động vốn tại Hội sở chính – NHPT: áp dụng với các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước (bao gồm cả Công ty dịch vụ Tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và nước ngoài .



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng có nhu cầu gửi tiền tại HSC NHPT thực hiện mở tài khoản tại NHPT (Ban Tài chính Kế toán).



2. Cán bộ Ban Tài chính Kế toán tại Hội sở chính tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ mở tài khoản và tiến hành nhận tiền gửi của khách hàng.



3. Khách hàng lựa chọn 1 trong 3 hình thức gửi tiền sau (gọi tắt là Hợp đồng huy động vốn):



- Tài khoản tiền gửi.



- Ký kết Hợp đồng tiền gửi.



- Ký kết Hợp đồng vay vốn.



4. NHPT ký kết Hợp đồng huy động vốn với khách hàng, Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày NHPT nhận được tiền của khách hàng.



* Nếu số tiền gửi của khách hàng được chuyển nhiều lần, NHPT ký Phụ lục Hợp đồng huy động vốn hoặc lập Khế ước nhận nợ.


- Cách thức thực hiện: 


1. Tại trụ sở làm việc của Hội sở chính 



2. Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1- Giấy đề nghị mở tài khoản - bản chính theo Mẫu của NHPT



2- Quyết định thành lập, Quyết định về phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động do người có thẩm quyền ban hành



3- Giấy đăng ký kinh doanh



4- Giấy đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu (nếu có)



5- Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và những người được ủy quyền (nếu có) kèm theo bản sao Chứng minh thư nhân dân 



6- Giấy ủy quyền về thẩm quyền ký kết hợp đồng (nếu có) (bản gốc hoặc bản sao có công chứng Nhà nước)



Các tài liệu, giấy tờ nêu tại Điểm 2 đến Điểm 6: bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực đúng quy định của pháp luật.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Ngay trong ngày khách hàng chuyển tiền trong hợp đồng.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội sở chính (Ban Nguồn vốn)


- Kết quả thực hiện thủ tục: Tài khoản tiền gửi/Hợp đồng tiền gửi/Hợp đồng vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



      Giấy mở tài khoản



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 



2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.



3. Quyết định số  36/QĐ – HĐQL ngày 11/06/2008 của HĐQL NHPT.



4. Quyết định số 659/QĐ – NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng giám đốc NHPT.



5. Quyết định số  896/QĐ – NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng giám đốc NHPT.



6. Quyết định số 913/QĐ – NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT Việt Nam



7. Công văn số 1979/HTPT – KHNV ngày 14/09/2004 của Quỹ HTPT.



8. Công văn số 2383/NHPT – NV ngày 04/07/2008 của NHPT VN.



			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Đơn vị: ..............................


			








GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN



Kính gửi: ………………………… (đơn vị NHPT)



Phần I. Dành cho khách hàng:



1. Thông tin chi tiết về khách hàng:



* Tên đơn vị: ...........................................................................................................



Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................



Số điện thoại: ...............................................Fax: ...................................................



Website: …………………………………………………………………………..



Mã số thuế:………………………………………………………………………..



Quyết định thành lập số: ..............................Ngày: ................................................



* Họ và tên chủ tài khoản: ......................................................................................



Số CMT/hộ chiếu:........................... Ngày cấp: .................... Nơi Cấp: ................. ... .............................................................................................................................


Điện thoại CQ: .............................................Di động:.............................................



Quyết định bổ nhiệm số:...............................Ngày: ................................................



* Họ và tên kế toán trưởng:.....................................................................................



Số CMT/hộ chiếu:........................... Ngày cấp: .................... Nơi cấp:...................



…………………………………………………………………………………….



Điện thoại CQ: .............................................Di động:.............................................



Quyết định bổ nhiệm số:...............................Ngày: ................................................



* Đề nghị …………………………….mở tài khoản cho chúng tôi theo nội dung:












TÀI KHOẢN



			Loại tiền tệ giao dịch:        


			VNĐ  


			USD


			Khác


			.....................................................








2. Mẫu dấu, chữ ký:



* Chủ tài khoản và người được uỷ quyền:



			CHỦ TÀI KHOẢN 


			CHỮ KÝ 


			CHỮ KÝ 





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			








* Kế toán trưởng và người được uỷ quyền:



			KẾ TOÁN TRƯỞNG 


			CHỮ KÝ 


			CHỮ KÝ 





			Họ tên:..........................


			(1)


			(2)





			CMT:............................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:..........................


			(1)


			(2)





			CMT:...........................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:..........................


			(1)


			(2)





			CMT:............................


			


			








* Mẫu dấu:



Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo đúng quy chế của Nhà nước và quy định của NHPT.



			…………..., ngày ..... tháng ..... năm .........



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








Phần II. Dành cho đơn vị NHPT :



NHPT đồng ý mở TK số:........................................................................................



Từ ngày……….tháng……….năm………./.


			





			KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Ký, họ tên)


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số  01/TĐDA: 


Văn bản đề nghị thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay



(Dùng cho đơn vị vay vốn)



			Tên đơn vị vay vốn



Số:         



V/v Thẩm định PATC, PATNVV dự án…….      


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






..............., ngày .... tháng .... năm ......








Kính gửi: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam/ Chi nhánh NHPT…....



I. Các căn cứ  vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước



1. Căn cứ đầu tư xây dựng dự án 



2. Cơ sở đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước



II. Thuyết minh tóm tắt về dự án và chủ đầu tư



1. Dự án đầu tư:



- Địa điểm xây dựng :



- Nhiệm vụ chính của dự án :



- Hình thức đầu tư :



- Tổng mức đầu tư :



- Nguồn vốn đầu tư :



- Tiến độ thực hiện :



- Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội :



......



2. Chủ đầu tư



- Cơ quan quyết định thành lập:



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :



- Ngành nghề kinh doanh: 



- Địa chỉ trụ sở chính:



(Kèm theo bảng kê danh mục các văn bản, tài liệu trong hồ sơ vay vốn).



III. Đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:



1. Số vốn đề nghị vay :



2. Mục đích sử dụng vốn vay: 



3. Các điều kiện tín dụng:



- Lãi suất vay vốn:



- Thời hạn vay vốn: 



- Thời hạn trả nợ: ................... thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: .............kỳ hạn trả nợ gốc...................thời điểm bắt đầu trả lãi...........kỳ hạn trả lãi.................................



Mức trả nợ gốc/kỳ hạn trả nợ: ................................................................................



Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay:.......................................................



			


			Thủ trưởng Đơn vị 



(Họ và tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)












Mau don1-35/Mauso02_nanglucCDT.doc

Mẫu số 02/TĐDA: Báo cáo về năng lực của chủ đầu tư dự án



(Dùng cho đơn vị  vay vốn)



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________



Báo cáo về năng lực của chủ đầu tư dự án



Kính gửi: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT…



Tên đơn vị vay vốn:



Đơn vị cấp trên:



Địa chỉ:



Điện thoại:



1. Năng lực chuyên môn của người đứng đầu đơn vị vay vốn



a) Chủ tịch Hội đồng quản trị:




- Họ và tên:



- Năm sinh:




- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



b) Tổng Giám đốc (Giám đốc):



- Họ và tên:



- Năm sinh:




- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



c) Kế toán trưởng:



- Họ và tên:



- Năm sinh:




- Trình độ chuyên môn:



- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:



2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh




a) Các hợp đồng kinh tế và tổng giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký kết trong 2 năm liên tục trước khi đầu tư dụ án:




b) Những dự án đầu tư tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện trước khi  xin vay vốn đầu tư dự án:




e) Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:



3. Quan hệ tín dụng với NHPT Việt Nam:




- Dư nợ ngắn hạn:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày :




+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:




- Dư nợ trung và dài hạn:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:




- Dư nợ khác:




- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:




- Dư nợ cho vay đang được khoanh:



4. Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác (nêu cụ thể):




- Dư nợ ngắn hạn:




+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày :




+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:




- Dư nợ trung và dài hạn:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:




+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:




- Dư nợ khác:




- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:




- Dư nợ cho vay đang được khoanh:



5. Thuyết minh bổ sung (nếu có):



Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Ngân hàng phát triển Việt Nam./.



........., ngày    tháng    năm….   



Đơn vị sử dụng vốn



(Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mẫu số  03/TĐDA: Phiếu giao nhận hồ sơ vay vốn 



			Ngân hàng phát triển Việt nam



(Hoặc Chi nhánh NHPT....)


__________________






			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



____________________________________












Phiếu giao nhận hồ sơ 



Tên dự án:……………………………………………


Đơn vị vay vốn::…………………………………………..




Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ...…., tại trụ sở NHPT/Chi nhánh NHPT…., chúng tôi gồm:




- Bên giao hồ sơ:





 Họ và tên:




 
 Chức vụ:





 Đơn vị công tác:




 - Bên nhận hồ sơ:





 Họ và tên:




 
 Chức vụ:





 Đơn vị công tác:



Hai bên thống nhất giao nhận nguyên trạng hồ sơ dự án như sau:



1. Kết quả kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự án thực tế với bảng kê danh mục hồ sơ của chủ đầu tư gửi kèm theo:



- Các văn bản, tài liệu đã có, khớp đúng với bảng kê:      ….. (số bản)



- Các văn bản giấy tờ, tài liệu còn thiếu so với bảng kê:   ….. (số bản)




( Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)



- Các văn bản, tài liệu khác gửi kèm theo

:  ….. (số bản)




( Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)



2. Kết quả kiểm tra, đối chiếu các loại hồ sơ so với quy định của NHPT:



- Các văn bản, tài liệu còn thiếu so với quy định (Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu thiếu)



- Các văn bản, tài liệu chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, …..(số bản)



(Nếu có, ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)




3. Điều kiện giao nhận: (Căn cứ kết quả kiểm tra, đối chiếu để ghi Phiếu giao nhận)




3.1. Trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ: 




- Bên nhận lập Phiếu giao nhận hồ sơ;




- Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;




3.2. Trường hợp thiếu hồ sơ, tài liệu : 




- Bên nhận đồng ý tạm tiếp nhận hồ sơ nguyên trạng.




- Lập Phiếu giao nhận ghi rõ các loại hồ sơ còn thiếu để bên giao bổ sung hoàn chỉnh (thời gian quy định tối đa 15 ngày làm việc). 




Nếu quá thời hạn trên, đơn vị vay vốn chưa gửi hồ sơ theo yêu cầu, không có văn bản đề nghị gia hạn thời gian bổ sung hồ sơ, NHPT có quyền từ chối thẩm định dự án. Thời gian thẩm định dự án được tính từ ngày NHPT nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp pháp, hợp lệ theo quy định.




Phiếu này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ  01 bản.



			Bên giao hồ sơ



(Ký và ghi rõ họ tên)


			Bên nhận hồ sơ



(Ký và ghi rõ họ tên)
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			THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG,
 NHIỆM VỤ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM


			(ban hành kèm theo Quyết định số 426/QĐ-NHPT ngày 12/8/2009 của Tổng Giám đốc NHPT)


			PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM


			Số TT			Tên thủ tục			Lĩnh vực			Cơ quan thực hiện			Trang


			1			2			3			4			5


			A			Thủ tục giải quyết công việc cấp trung ương (Hội sở chính)									20


			1			Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Hội sở chính NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính			20


			2			Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Hội sở chính NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính			24


			3			Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\Thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính			28


			4			Bảo lãnh dự thẩu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\ thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc NHPT			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính			32


			5			Cho vay lại vốn ODA:Thẩm định lại phương án tài chính của các Chương trình\dự án			Quản lý vốn ủy thác			Hội sở chính			35


			6			Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Ký kết hợp đồng ủy thác Tại Hội Sở chính			Quản lý vốn ủy thác			Hội sở chính			45


			7			Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh lý hợp đồng ủy thác Tại Hội Sở chính			Quản lý vốn ủy thác			Hội sở chính			47


			8			Tuyển dụng cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT.			Các hoạt động khác của NHPT			Hội sở chính			49


			9			Tiếp nhận cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT.			Các hoạt động khác của NHPT			Hội sở chính			57


			10			Huy động vốn tại Hội sở chính – NHPT: áp dụng với các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước (bao gồm cả Công ty dịch vụ Tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và nước ngoài			Các hoạt động khác của NHPT			Hội sở chính			62


			B			Thủ tục giải quyết công việc cấp trung ương (Hội sở chính) và địa phương (Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT)


			1			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm A\thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\ trường hợp thẩm định lần đầu			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			66


			2			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm A\thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\trường hợp thẩm định lại (trường hợp dự án có thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư)			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			71


			3			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng):Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc NHPT\trường hợp thẩm định lần đầu.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			75


			4			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc NHPT\trường hợp thẩm định  lại (trường hợp dự án có thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư)			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			80


			5			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng: Gia hạn nợ\Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá, do nguyên nhân khách quan thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			88


			6			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng: Gia hạn nợ \ Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			91


			7			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			99


			8			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			103


			9			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			107


			10			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			111


			11			Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			115


			12			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay hạn mức			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			119


			13			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			123


			14			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			128


			15			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay hạn mức.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			133


			16			Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			146


			17			Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			148


			18			Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm A\Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			150


			19			Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm B\Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			153


			20			Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm C -Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			156


			21			Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm A\Trường hợp chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			159


			22			Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm B\Trường hợp chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			162


			23			Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm C- Trường hợp chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			165


			24			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			170


			25			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn ngoại tệ			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			173


			26			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh vay vốn ngoại tệ			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			176


			27			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			178


			28			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn ngoại tệ			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			181


			29			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh vay vốn ngoại tệ			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			184


			30			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			194


			31			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			196


			32			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			198
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			83			Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Tạm ứng hợp đồng			Các hoạt động khác của NHPT			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			331


			84			Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thanh toán khối lượng hoàn thành			Các hoạt động khác của NHPT			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			332


			85			Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Quyết toán hợp đồng			Các hoạt động khác của NHPT			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			334


			86			Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thanh lý hợp đồng			Các hoạt động khác của NHPT			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			336


			87			Giải quyết khiếu nại, tố cáo			Các hoạt động khác của NHPT			Hội sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			337


			C			Thủ tục giải quyết công việc cấp địa phương (Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT)


			1			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT\trường hợp thẩm định lần đầu			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			339


			2			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT\trường hợp thẩm định lại			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			344


			3			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			352


			4			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			355


			5			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân tạm ứng chung			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			358


			6			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân tạm ứng\Trường hợp Giải ngân khối lượng  xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			361


			7			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng):Giải ngân thanh toán hợp đồng xây dựng.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			364


			8			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng):Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			367


			9			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân thanh tóan\Trường hợp giải ngân hoàn trả các nguồn vốn khác (vốn tự có, vốn kinh doanh, ...) mà Chủ đầu tư đã sử dụng để thực hiện đầu tư dự án trong khi chờ hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân vốn tín dụng Nhà nước			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			370


			10			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ \Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…) gây ra			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			374


			11			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ\Trường hợp khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			376


			12			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ\Trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do dự án bị chậm tiến độ.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			378


			13			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ\Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá, do nguyên nhân khách quan thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			380


			14			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng: Gia hạn nợ\ Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			383


			15			Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ các trường hợp còn lại			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			386


			16			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			393


			17			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			397


			18			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			19			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			20			Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			21			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay hạn mức			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			22			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			23			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			24			Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay hạn mức.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			25			Cho nhà xuất khẩu vay: Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay, ký kết hợp đồng tín dụng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			26			Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay bằng tiền mặt\Hình thức giải ngân tạm ứng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			27			Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay bằng tiền mặt\Hình thức giải ngân thanh toán			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			28			Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			29			Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			30			Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng.			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			31			Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay\Trường hợp NHPT trực tiếp giải ngân\Hình thức giải ngân tạm ứng			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			32			Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay\Trường hợp NHPT trực tiếp giải ngân\Hình thức giải ngân thanh toán			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			33			Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Thẩm tra hồ sơ vay vốn và quyết định cho vay			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			34			Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Ký kết Hợp đồng vay vốn			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			35			Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Giải ngân			Quản lý tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			36			Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			37			Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Ký kết Hợp đồng Bảo lãnh, phát hành thư bảo lãnh			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			38			Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thực hiện hợp đồng bảo lãnh			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			39			Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\ Thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			40			Bảo lãnh TDXK: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc\khách hàng ký quỹ 100%.			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			41			Bảo lãnh TDXK: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc\khách hàng không có khả năng trả ngay hoặc chỉ trả được một phần nghĩa vụ bảo lãnh.			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			42			Bảo lãnh dự thẩu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\ thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			43			Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng: thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			44			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			45			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			46			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			47			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			48			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có dự án đầu tư			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			Số TT			Tên thủ tục			Lĩnh vực			Cơ quan thực hiện			Trang


			1			2			3			4			5


			49			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			50			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			51			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			52			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			53			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			54			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			55			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			56			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			57			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã  chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			58			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			59			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có dự án đầu tư			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			60			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			61			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có dự án đầu tư			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			62			Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh			Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			63			Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay đối với các Chương trình\dự án			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			64			Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng tín dụng			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			65			Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi \Tạm ứng lần đầu			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			66			Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Tạm ứng lần thứ 2 trở đi			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			67			Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			68			Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành không theo hợp đồng.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			69			Cho vay lại vốn ODA: Giải ngân vốn vay từ tài khoản đặc biệt			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			70			Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro, trường hợp khách hàng bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			71			Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro, trường hợp khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sở hữu			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			72			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư- Thẩm định hồ sơ đối với dự án phân cấp.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			73			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			74			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh-Trường hợp chủ đầu tư bán dự án đang được hỗ trợ sau đầu tư.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			75			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh-Trường hợp chủ đầu tư sáp nhập với doanh nghiệp khác.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			76			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh-Trường hợp Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			77			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh- Công ty mẹ giao toàn bộ dự án cho công ty con (hạch toán độc lập) sở hữu, quản lý.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			78			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh- Trường hợp mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng:			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			79			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh- Trường hợp dự án thay đổi do tổ chức tín dụng điều chỉnh Hợp đồng tín dụng: gia hạn nợ; điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, thời hạn cho vay, thời hạn thu nợ, lãi suất vay vốn			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			80			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh- Thay đổi người đại diện theo pháp luật, số tài khoản, địa chỉ doanh nghiệp...			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			81			Thanh lý Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			82			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư - Cấp tiền hỗ trợ sau đầu tư.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			83			Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư – Thu hồi số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			84			Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Ký kết hợp đồng ủy thác Tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			85			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh lý hợp đồng ủy thác Tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			86			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/dự án quy hoạch			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			87			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Dự án chuẩn bị đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			88			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí xây dựng			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			89			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí thiết bị			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			90			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			91			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí tư vấn đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			92			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự án đối với công việc quản lý dự án cho chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			93			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			94			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			95			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			96			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Dự án quy hoạch			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			97			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Dự án chuẩn bị đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			98			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí xây dựng			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			99			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí thiết bị			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			100			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí bồi thường, hỗ trợ			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			101			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí tư vấn đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			102			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			103			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			104			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			105			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			106			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			107			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí bảo hiểm			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			108			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			109			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			110			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí khác còn lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án…			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			111			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Đối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			112			Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			113			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Dự án quy hoạch			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			114			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Dự án chuẩn bị đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			115			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí xây dựng			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			116			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí thiết bị			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			117			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			118			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí tư vấn đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			119			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			120			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			121			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			122			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			123			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Dự án quy hoạch			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			124			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Dự án chuẩn bị đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			125			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí xây dựng			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			126			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí thiết bị			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			127			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí bồi thường, hỗ trợ			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			128			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí tư vấn đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			129			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			130			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý dự án đối với công việc quản lý do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			131			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			132			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			133			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			134			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí bảo hiểm			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			135			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			136			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			137			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí khác còn lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án...			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			138			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Đối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			139			Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			140			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Dự án quy hoạch			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			141			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, điểm TĐC			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			142			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu TĐC			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			143			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân tái định cư			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			144			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Bồi thường thiệt hại về tài sản và bồi thường khác			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			145			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Hỗ trợ nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở; hỗ trợ đời sống			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			146			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Hỗ trợ sản xuất			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			147			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công cụ lao động			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			148			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Công trình xây dựng tại điểm TĐC xen ghép			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			149			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			150			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi thường xuyên			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			151			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây dựng cơ bản			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			152			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Dự án quy hoạch			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			153			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, điểm TĐC			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			154			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Bồi thường thiệt hại về đất đối với hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			155			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân tái định cư			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			156			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Bồi thường thiệt hại về tài sản và bồi thường khác			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			157			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ làm nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở; Hỗ trợ đời sống.			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			158			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển đến khu, điểm TĐC tập trung hoặc TĐC xen ghép.			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			159			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ di chuyển đối với hộ dân di chuyển tự nguyện			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			160			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ di chuyển mồ mả			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			161			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ sản xuất			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			162			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công cụ lao động.			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			163			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			164			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Các khoản hỗ trợ khác			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			165			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Công trình xây dựng tại điểm TĐC xen ghép			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			166			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			167			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi thường xuyên			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			168			Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây dựng cơ bản			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			169			Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Dự án quy hoạch			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			170			Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Dự án chuẩn bị đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			171			Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Dự án thực hiện đầu tư			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			172			Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Thực hiện qua hợp đồng xây dựng (Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị; Hợp đồng thi công xây dựng; Hợp đồng EPC; Hợp đồng chìa khoá trao tay)			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			173			Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (trường hợp tự làm, các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi khác theo tỷ lệ phần trăm...)			Quản lý vốn ủy thác			Chi nhánh NHPT Lai Châu, Điện Biên, Sơn La


			174			Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước\Phương thức cho vay theo từng lần			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			175			Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			176			Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Phương thức cho vay theo từng lần\			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			177			Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			178			Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các  loại  hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo từng lần			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			179			Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các loại  hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			180			Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			181			Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			182			Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là các loại  hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà  nước, Doanh nghiệp tư nhân)			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			183			Cho vay thí điểm:\Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\Đối với trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của Khách hàng			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			184			Cho vay thí điểm:\Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\Trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí điểm ổn định sản xuất ban đầu)			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			185			Cho vay thí điểm:\Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\Đối với trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của người thứ ba			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			186			Cho vay thí điểm: Ký kết hợp đồng tín dụng			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			187			Cho vay thí điểm:Giải ngân vốn vay			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			188			Tuyển dụng cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giao dịch NHTP hoặc Giám đốc Chi nhánh NHPT			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			189			Tiếp nhận cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch NHPT hoặc Giám đốc Chi nhánh NHPT.			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			190			Huy động vốn tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT: áp dụng với các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước (trừ Công ty dịch vụ Tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam)			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			191			Huy động vốn tại Sở giao dịch, CN NHPT: áp dụng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam			Các hoạt động khác của NHPT			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  TRONG TÀI LIỆU



			Số TT


			Tên đầy đủ


			Viết tắt





			1. 


			Ngân hàng Phát triển Việt Nam


			NHPT, NHPT VN





			2. 


			Hội sở chính


			HSC





			3. 


			Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


			SGD, CN





			4. 


			Ngân hàng thương mại


			NHTM





			5. 


			Trung ương


			TW





			6. 


			Bảo đảm tiền vay


			BĐTV





			7. 


			Bảo lãnh-hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn ủy thác


			BL-HTUT





			8. 


			Cán bộ tín dụng


			CBTD





			9. 


			cán bộ viên chức


			CBVC





			10. 


			Chủ đầu tư


			CĐT





			11. 


			Doanh nghiệp Nhà nước


			DNNN





			12. 


			Hợp đồng tín dụng


			HĐTD





			13. 


			Hợp tác xã


			HTX





			14. 


			Sản xuất kinh doanh


			SXKD





			15. 


			Thư tín dụng


			L/C





			16. 


			Tín dụng đầu tư


			Ban TDĐT





			17. 


			Tín dụng xuất khẩu



			TDXK





			18. 


			tổ chức tín dụng


			TCTD





			19. 


			trách nhiệm hữu hạn


			TNHH





			20. 


			Trung tâm Xử lý nợ


			TT XLN





			21. 


			Xử lý rủi ro


			XLRR
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18. Thủ tục Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm A\Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay.



 - Trình tự thực hiện:



1. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư 



2. Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ; điều kiện bảo lãnh:



Nếu dự án không đủ điều kiện bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo kh«ng chÊp thuËn b¶o l·nh göi chñ ®Çu t­ đồng gửi NHPT để báo cáo.



Nếu chấp thuận, Chi nhánh có báo cáo thẩm định kèm hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi NHPT.



3. Sau khi nhận đủ hồ sơ và tờ trình đề nghị bảo lãnh của Chi nhánh NHPT, trong thời hạn quy định, NHPT tổ chức thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh theo đúng quy định.



Nếu chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh , NHPT có văn bản thông báo gửi Chi nhánh NHPT về việc chấp thuận hay không chấp thuận cấp bảo lãnh để Chi nhánh phối hợp với Chủ đầu tư, tổ chức tín dụng triển khai tiếp theo.



- Cách thức thực hiện:



 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



 2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư (Mẫu số 01/BLTDĐT – ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007).



2. Văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư dự án.



3. Văn bản thẩm định và chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng.



4. Hồ sơ Chủ đầu tư.



a. Hồ sơ pháp lý: 



- Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Giấy phép đầu tư (đối với Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp).



- Điều lệ hoạt động.



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.



- Đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm Chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của Chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền.



- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



b. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất (đối với Chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh). Trường hợp báo cáo tài chính của Chủ đầu tư đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập.



Chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



Công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



- Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của Chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất.



c. Hồ sơ dự án:



- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo đầu tư hoặc Dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo quy định hiện hành.



- Giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định).



- Quyết định đầu tư (đối với dự án đã có Quyết định đầu tư).



- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện).



- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.



- Các văn bản khác do Chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến việc đầu tư dự án.



- Cam kết của Chủ đầu tư về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của các tài liệu gửi đến NHPT.



Các tài liệu trên phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.\



b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết : Không quá 60 ngày làm việc. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội Sở chính và Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận  hoặc không chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



MÉu số 02/BLTD ĐT : Báo cáo thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Chủ đầu tư có dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định tại Nghị định này và có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác.



2. Thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. 



3. Chủ đầu tư có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



4. Chủ đầu tư có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả được nợ; được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay. 



5. Chủ đầu tư thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này.  



6. Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đất đai năm 2003.



3. Luật đầu tư năm 2005.



4. Luật đấu thầu năm 2005.



5. Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam.



6. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của Nhà nước.



7. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



8. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


9. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



10. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà Nước.



11. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.



12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng phát triển Việt Nam về Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


13. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


14. Công văn số 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 h­íng dÉn nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn TD§T cña Nhµ n­íc


15.  Công văn số 2588/NHPT-TDĐP 25/7/2008:hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước. 



_______________________________



19. Thủ tục Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm B\Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay  



- Trình tự thực hiện:



1. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư. 



2. Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ; điều kiện bảo lãnh:



Nếu dự án không đủ điều kiện bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo kh«ng chÊp thuËn b¶o l·nh göi chñ ®Çu t­ đồng gửi NHPT để báo cáo.



Nếu chấp thuận, Chi nhánh có báo cáo thẩm định kèm hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi NHPT.



3. Sau khi nhận đủ hồ sơ và tờ trình đề nghị bảo lãnh của Chi nhánh NHPT, trong thời hạn quy định, NHPT tổ chức thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh đúng quy định.



Nếu chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh , NHPT có văn bản thông báo gửi Chi nhánh NHPT về việc chấp thuận hay không chấp thuận cấp bảo lãnh để Chi nhánh phối hợp với Chủ đầu tư, tổ chức tín dụng triển khai các  tiếp theo.



- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư (Mẫu số 01/BLTDĐT – ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007).



2. Văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư dự án.



3. Văn bản thẩm định và chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng.



4. Hồ sơ Chủ đầu tư



a. Hồ sơ pháp lý: 



- Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Giấy phép đầu tư (đối với Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp).



- Điều lệ hoạt động.



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.



- Đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm Chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của Chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền.



- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



b. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất (đối với Chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh). Trường hợp báo cáo tài chính của Chủ đầu tư đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập.



Chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



Công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



- Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của Chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất.



c. Hồ sơ dự án:



- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo đầu tư hoặc Dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo quy định hiện hành.



- Giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định).



- Quyết định đầu tư (đối với dự án đã có Quyết định đầu tư).



- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện).



- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.



- Các văn bản khác do Chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến việc đầu tư dự án.



- Cam kết của Chủ đầu tư về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của các tài liệu gửi đến NHPT.



Các tài liệu trên phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Số lượng hồ sơ:   01     (bộ)


- Thời hạn giải quyết : Không quá 30 ngày làm việc. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội Sở chính và Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



MÉu số 02/BLTD ĐT: Báo cáo thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



*Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Chủ đầu tư có dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định tại Nghị định này và có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác.



*Yêu cầu hoặc điều kiện 2:



Thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. 



 Chủ đầu tư có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



 Chủ đầu tư có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả được nợ; được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay. 



Chủ đầu tư thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này.  



Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đất đai năm 2003.



3. Luật đầu tư năm 2005.



4. Luật đấu thầu năm 2005.



5. Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam.



6. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của Nhà nước.



7. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



8. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 


9. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



10. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà Nước.



11. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.



12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng phát triển Việt Nam về Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


13. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


14.  Công văn số 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 về việc h­íng dÉn nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn TD§T cña Nhµ n­íc.


15.  Công văn số 2588/NHPT-TDĐP ngày25/7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


20. Thủ tục Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm C\Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay.



 - Trình tự thực hiện:



1. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư. 



2. Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ; điều kiện bảo lãnh.



Nếu dự án không đủ điều kiện bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo kh«ng chÊp thuËn b¶o l·nh göi chñ ®Çu t­ đồng gửi NHPT để báo cáo.



Nếu chấp thuận, Chi nhánh có báo cáo thẩm định kèm hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi NHPT.



3. Sau khi nhận đủ hồ sơ và tờ trình đề nghị bảo lãnh của Chi nhánh NHPT, trong thời hạn quy định, NHPT tổ chức thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh đúng quy định.



Nếu chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh, NHPT có văn bản thông báo gửi Chi nhánh NHPT về việc chấp thuận hay không chấp thuận cấp bảo lãnh để Chi nhánh phối hợp với Chủ đầu tư, tổ chức tín dụng triển khai các tiếp theo.



- Cách thức thực hiện:



 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



 2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư (Mẫu số 01/BLTDĐT – ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007),



2. Văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư dự án.



3. Văn bản thẩm định và chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng.



4. Hồ sơ Chủ đầu tư



a. Hồ sơ pháp lý: 



- Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Giấy phép đầu tư (đối với Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp).



- Điều lệ hoạt động.



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.



 - Đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm Chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của Chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền.



- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



b. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất (đối với Chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh). Trường hợp báo cáo tài chính của Chủ đầu tư đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập.



Chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



Công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



- Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của Chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất.



c. Hồ sơ dự án:



- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo đầu tư hoặc Dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo quy định hiện hành.



- Giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định).



- Quyết định đầu tư (đối với dự án đã có Quyết định đầu tư).



- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện).



- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.



- Các văn bản khác do Chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến việc đầu tư dự án.



- Cam kết của Chủ đầu tư về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của các tài liệu gửi đến NHPT.



Các tài liệu trên phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.



 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội Sở chính và Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.    


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



MÉu số 02/BLTD ĐT: Báo cáo thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Chủ đầu tư có dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định tại Nghị định này và có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác



2. Thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. 



3. Chủ đầu tư có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



4. Chủ đầu tư có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả được nợ; được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay. 



5. Chủ đầu tư thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này.  



6. Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đất đai năm 2003.



3. Luật đầu tư năm 2005.



4. Luật đấu thầu năm 2005.



5. Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam.



6. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của Nhà nước.



7. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



8. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 


9. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



10. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà Nước.



11. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.



12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng phát triển Việt Nam về Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước....


13. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


14. Công văn số 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 h­íng dÉn nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn TD§T cña Nhµ n­íc.


15.  Công văn số 2588/NHPT-TDĐP 25/7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước. 


21. Thủ tục  Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm A\Trường hợp chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay.


- Trình tự thực hiện:



1. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư. 



2. Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ; điều kiện bảo lãnh:



Nếu dự án không đủ điều kiện bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo kh«ng chÊp thuËn b¶o l·nh göi chñ ®Çu t­ đồng gửi NHPT để báo cáo.



Nếu chấp thuận, Chi nhánh có báo cáo thẩm định kèm hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi NHPT.



3. Sau khi nhận đủ hồ sơ và tờ trình đề nghị bảo lãnh của Chi nhánh NHPT, trong thời hạn quy định, NHPT tổ chức thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh và thẩm định tài sản bảo đảm bảo lãnh thực hiện theo đúng quy định.



Nếu chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh, NHPT có văn bản thông báo gửi Chi nhánh NHPT về việc chấp thuận hay không chấp thuận cấp bảo lãnh để Chi nhánh phối hợp với Chủ đầu tư, tổ chức tín dụng triển khai các tiếp theo.



- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư (Mẫu số 01/BLTDĐT – ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007).



2. Văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư dự án.



3. Văn bản thẩm định và chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng.



Hồ sơ tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh phải gửi kèm theo các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của tài sản thực hiện theo Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.



4. Hồ sơ Chủ đầu tư



a. Hồ sơ pháp lý: 



- Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Giấy phép đầu tư (đối với Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp).



-  Điều lệ hoạt động.



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.



- Đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm Chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của Chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền.



- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



b. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất (đối với Chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh). Trường hợp báo cáo tài chính của Chủ đầu tư đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập.



Chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



Công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



- Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của Chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất.



- Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định tại Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.



c. Hồ sơ dự án:



- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo đầu tư hoặc Dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo quy định hiện hành,



- Giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định),



- Quyết định đầu tư (đối với dự án đã có Quyết định đầu tư).



- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện).



- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.



- Các văn bản khác do Chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến việc đầu tư dự án.



- Cam kết của Chủ đầu tư về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của các tài liệu gửi đến NHPT.



Các tài liệu trên phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...


* Số lượng hồ sơ:     01   (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày làm việc.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội Sở chính và Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.  


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



MÉu số 02/BLTD ĐT: Báo cáo thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Chủ đầu tư có dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định tại Nghị định này và có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác



2. Thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. 



3. Chủ đầu tư có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



4. Chủ đầu tư có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả được nợ; được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay. 



5. Chủ đầu tư thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này.  



6. Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đất đai năm 2003.



3. Luật đầu tư năm 2005.



4. Luật đấu thầu năm 2005.



5. Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam.



6. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của Nhà nước.



7. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



8. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 


9. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



10. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà Nước.



11. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.



12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng phát triển Việt Nam về Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước...


13. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


14. Công văn số 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 h­íng dÉn nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn TD§T cña Nhµ n­íc.


15.  Công văn số 2588/NHPT-TDĐP 25/7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước. 



22. Thủ tục Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm B\ Trường hợp chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay.



- Trình tự thực hiện:



1. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư. 



2. Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ; điều kiện bảo lãnh.



Nếu dự án không đủ điều kiện bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo kh«ng chÊp thuËn b¶o l·nh göi chñ ®Çu t­ đồng gửi NHPT để báo cáo.



Nếu chấp thuận, Chi nhánh có báo cáo thẩm định kèm hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi NHPT.



3. Sau khi nhận đủ hồ sơ và tờ trình đề nghị bảo lãnh của Chi nhánh NHPT, trong thời hạn quy định, NHPT tổ chức thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh và thẩm định tài sản bảo đảm bảo lãnh thực hiện theo đúng quy định.



Nếu chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh, NHPT có văn bản thông báo gửi Chi nhánh NHPT về việc chấp thuận hay không chấp thuận cấp bảo lãnh để Chi nhánh phối hợp với Chủ đầu tư, tổ chức tín dụng triển khai các tiếp theo.



- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư (Mẫu số 01/BLTDĐT – ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007).



2. Văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư dự án.



3. Văn bản thẩm định và chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng.



Hồ sơ tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh phải gửi kèm theo các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của tài sản theo Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.



4. Hồ sơ Chủ đầu tư:



a. Hồ sơ pháp lý: 



- Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Giấy phép đầu tư (đối với Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp).



- Điều lệ hoạt động.



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.



- Đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm Chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của Chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền.



- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



b. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất (đối với Chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh). Trường hợp báo cáo tài chính của Chủ đầu tư đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập.



Chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



Công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



- Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của Chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất.



- Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định tại Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.



c. Hồ sơ dự án



- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo đầu tư hoặc Dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo quy định hiện hành.



- Giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định).



- Quyết định đầu tư (đối với dự án đã có Quyết định đầu tư).



- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện).



- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.



- Các văn bản khác do Chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến việc đầu tư dự án.



- Cam kết của Chủ đầu tư về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của các tài liệu gửi đến NHPT.



Các tài liệu trên phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền..


*  Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc.  


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội Sở chính và Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.        


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



MÉu số 02/BLTD ĐT :Báo cáo thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Chủ đầu tư có dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định tại Nghị định này và có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác.



2. Thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. 



3. Chủ đầu tư có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



4. Chủ đầu tư có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả được nợ; được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay. 



5. Chủ đầu tư thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này.  



6. Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đất đai năm 2003.



3. Luật đầu tư năm 2005.



4. Luật đấu thầu năm 2005.



5. Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam.



6. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của Nhà nước.



7. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



8. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 


9. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



10. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà Nước.



11. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.


12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng phát triển Việt Nam về Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước...


13. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


14. Công văn số 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 h­íng dÉn nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn TD§T cña Nhµ n­íc.


15. Công văn số  2588/NHPT-TDĐP 25/7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước. 



23. Thủ tục Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thẩm định dự án nhóm C\ Trường hợp chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay.



- Trình tự thực hiện:



1. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư 



2. Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ; điều kiện bảo lãnh.



Nếu dự án không đủ điều kiện bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo kh«ng chÊp thuËn b¶o l·nh göi chñ ®Çu t­ đồng gửi NHPT để báo cáo.



Nếu chấp thuận, Chi nhánh có báo cáo thẩm định kèm hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi NHPT.



3.  Sau khi nhận đủ hồ sơ và tờ trình đề nghị bảo lãnh của Chi nhánh NHPT, trong thời hạn quy định, NHPT tổ chức thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh và thẩm định tài sản bảo đảm bảo lãnh thực hiện theo đúng quy định.



 Nếu chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh, NHPT có văn bản thông báo gửi Chi nhánh NHPT về việc chấp thuận hay không chấp thuận cấp bảo lãnh để Chi nhánh phối hợp với Chủ đầu tư, tổ chức tín dụng triển khai các tiếp theo.



- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư (Mẫu số 01/BLTDĐT – ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007).



 2. Văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư dự án.



3. Văn bản thẩm định và chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng.



Hồ sơ tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh phải gửi kèm theo các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của tài sản.



4. Hồ sơ Chủ đầu tư:



a. Hồ sơ pháp lý: 



- Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Giấy phép đầu tư (đối với Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp).



- Điều lệ hoạt động.



- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.



- Đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm Chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của Chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền.



- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



b. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất (đối với Chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh). Trường hợp báo cáo tài chính của Chủ đầu tư đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập.



Chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty;



Công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.



- Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của Chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất.



- Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định tại Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.



c. Hồ sơ dự án:



- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo đầu tư hoặc Dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo quy định hiện hành.



- Giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định).



- Quyết định đầu tư (đối với dự án đã có Quyết định đầu tư).



- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện).



- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.



- Các văn bản khác do Chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến việc đầu tư dự án.



- Cam kết của Chủ đầu tư về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của các tài liệu gửi đến NHPT.



Các tài liệu trên phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



 * Số lượng hồ sơ:   01   (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Hội Sở chính và Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.  



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



MÉu số 02/BLTD ĐT : Báo cáo thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Chủ đầu tư có dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định tại Nghị định này và có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác



2. Thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. 



3. Chủ đầu tư có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 



4. Chủ đầu tư có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả được nợ; được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay. 



5. Chủ đầu tư thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này.  



6. Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật xây dựng năm 2003.



2. Luật đất đai năm 2003.



3. Luật đầu tư năm 2005.



4. Luật đấu thầu năm 2005.



5. Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam.



6. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của Nhà nước.



7. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



8. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 


9. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



10. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà Nước.



11. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009.



12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng phát triển Việt Nam về Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước...


13. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.


14. Công văn số 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 h­íng dÉn nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn TD§T cña Nhµ n­íc.


15. Công văn số  2588/NHPT-TDĐP tháng 7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước. 


Mẫu số 02/BLTDĐT



NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM     CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              Chi nhánh NHPT........                                     Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
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             Số:



 V/v: Đề nghị Bảo lãnh tín dụng đầu tư                                   ….…,ngày….tháng……năm…..



               đối với dự án..........



BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH 



Kính gửi: Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam



Sau khi thẩm định dự án…….do………làm chủ đầu tư, Giám đốc Chi nhánh NHPT….báo cáo Tổng Giám đốc NHPT như sau:



I. NHẬN XÉT VỀ CHỦ ĐẦU TƯ:




1. Về năng lực, kinh nghiệm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và điều hành dự án của chủ đầu tư:……………………………………………...................




2. Về năng lực tài chính và uy tín của chủ đầu tư trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tài chính, tín dụng khác:…………………………................



II. NHẬN XÉT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:



1. Hồ sơ của dự án (Nhận xét: thiếu, đủ so với quy định)…………………...



2. Sự cần thiết phải đầu tư của dự án:……………………………………......



3. Quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư của dự án (ghi cụ thể), trong đó:



- Tổng mức vốn đầu tư TSCĐ của dự án:…………........................................



- Tổng số vốn vay TCTD để đầu tư dự án: .........; Lãi suất vay TCTD: ..........



- Vốn vay dùng để:……………………………………………......................



         - Thời hạn vay vốn:......................; Thời hạn trả nợ:………...; Thời điểm bắt đầu trả nợ:.......................



4. Hiệu quả đầu tư của dự án:



- Doanh thu hoặc sản lượng tăng thêm:..........................................................



·      - Nộp ngân sách tăng thêm:............................................................................



- Hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án (NPV, IRR, B/C, thời gian hoàn vốn có chiết khấu)………………………………………………………………............



5. Đánh giá khả năng trả nợ và các yếu tố rủi ro của dự án:………………...



III. Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NHPT:



Đề nghị Tổng Giám đốc NHPT xem xét, chấp thuận bảo lãnh cho chủ đầu tư vay vốn tại…( TCTD) để đầu tư dự án theo các nội dung sau:



- Số vốn đề nghị bảo lãnh (dùng để đầu tư TSCĐ của dự án): (bằng số).......................(bằng chữ)...............................



- Thời hạn bảo lãnh:........................................................................................



(Bắt đầu từ:.............................................; kết thúc:............................)



    - Hình thức bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh:………………………….



    - Các đề xuất khác của Giám đốc Chi nhánh NHPT :.....................................



Nơi nhận:





             GIÁM ĐỐC 



- Như trên; 




(Ký tên và đóng dấu)



- Lưu: VT, TD,…                                                                    



24. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp


- Trình tự thực hiện:



1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có báo cáo kèm 01 bộ hồ sơ trình Tổng Giám đốc NHPT.



5. Tổng Giám đốc NHPT tổ chức thẩm định và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 30 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đầu tư) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (bản chính).



2. Hồ sơ doanh nghiệp:



- Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp - trừ Doanh nghiệp tư nhân (bản sao y của Doanh nghiệp).



- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng (bản sao y của Doanh nghiệp).



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực). 



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực). 



3. Hồ sơ tài chính:




- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4. Hồ sơ dự án đầu tư:


- Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình)/ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình (trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) được lập theo quy định của pháp luật (02 bộ).



- Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng trở lên (bản sao chứng thực).



- Quyết định đầu tư - nếu có (bản chính).



- Văn bản của cơ quan thẩm quyền về các nội dung liên quan dự án:




+ Giấy phép xây dựng.



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp (bản sao chứng thực).




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt - nếu phải có theo quy định (bản sao chứng thực).




+ Giấy phép khai thác tài nguyên - đối với dự án khai thác tài nguyên (bản sao chứng thực).



+ Các giải pháp thiết kế về phòng cháy chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao chứng thực).



* Đối với dự án đầu tư mua sắm thiết bị lẻ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: Tuỳ từng trường hợp, nếu không phải xin thêm đất thì Hồ sơ dự án thông thường chỉ gồm báo cáo phương án đầu tư và quyết định phê duyệt phương án đầu tư hoặc dự án đầu tư và quyết định phê duyệt dự án đầu tư trong trường hợp các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. 



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn dự án (mẫu số 01a/BL-GĐN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2. Có dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả. Quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng.



3.  Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành.



4.  Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.



5.  Sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện dự án đầu tư để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại Bên bảo lãnh.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



______________________



25. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ


- Trình tự thực hiện:



1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có báo cáo kèm 01 bộ hồ sơ trình Tổng Giám đốc NHPT.



5. Tổng Giám đốc NHPT tổ chức thẩm định và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 30 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đầu tư) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (bản chính).



2. Hồ sơ doanh nghiệp:



- Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp - trừ Doanh nghiệp tư nhân (bản sao y của Doanh nghiệp).



- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng (bản sao y của Doanh nghiệp).



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực).



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực); 



3. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4. Hồ sơ dự án đầu tư:


- Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình)/ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình (trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) được lập theo quy định của pháp luật (02 bộ).



- Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng trở lên (bản sao chứng thực).



- Quyết định đầu tư - nếu có (bản chính).



- Văn bản của cơ quan thẩm quyền về các nội dung liên quan dự án:




+ Giấy phép xây dựng



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp (bản sao chứng thực).




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt - nếu phải có theo quy định (bản sao chứng thực).




+ Giấy phép khai thác tài nguyên - đối với dự án khai thác tài nguyên (bản sao chứng thực).



+ Các giải pháp thiết kế về phòng cháy chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao chứng thực).



* Đối với dự án đầu tư mua sắm thiết bị lẻ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: Tuỳ từng trường hợp, nếu không phải xin thêm đất thì Hồ sơ dự án thông thường chỉ gồm báo cáo phương án đầu tư và quyết định phê duyệt phương án đầu tư hoặc dự án đầu tư và quyết định phê duyệt dự án đầu tư trong trường hợp các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng.  



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn dự án (mẫu số 01a/BL-GĐN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2.  Có dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả. Quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng.



3.  Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành.



4.  Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.



5.  Sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện dự án đầu tư để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại Bên bảo lãnh.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



__________________



26. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ


- Trình tự thực hiện:



1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có báo cáo kèm 01 bộ hồ sơ trình Tổng Giám đốc NHPT.



5. Tổng Giám đốc NHPT tổ chức thẩm định và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 15 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đầu tư) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (bản chính).



2. Hồ sơ doanh nghiệp:



- Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp - trừ Doanh nghiệp tư nhân (bản sao y của Doanh nghiệp);



- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng (bản sao y của Doanh nghiệp);



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực); 



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực); 



3. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4. Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh:



- Phương án sản xuất kinh doanh (bản chính) theo mẫu của NHPT và các tài liệu liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh (nếu có). 



* Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



1. Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 01b/BL-GĐN).



2. Phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 02/BLNH-PATL).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2.  Có dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả. Quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng.



3.  Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành.



4.  Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.



- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



27. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp


- Trình tự thực hiện:



1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có báo cáo kèm 01 bộ hồ sơ trình Tổng Giám đốc NHPT.



5. Tổng Giám đốc NHPT tổ chức thẩm định và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 30 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đầu tư) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã (bản chính).



2. Hồ sơ Hợp tác xã:



- Điều lệ hoạt động của Hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã);



- Nghị quyết bầu trưởng ban quản trị Hợp tác xã; Nghị quyết bầu hoặc Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm, kế toán trưởng hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã);



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực); 



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực). 



3. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y bản chính của Hợp tác xã); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4. Hồ sơ dự án đầu tư:


- Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình)/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) được lập theo quy định của pháp luật (02 bộ).



- Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng trở lên (bản sao chứng thực).



- Quyết định đầu tư - nếu có (bản chính).



- Văn bản của cơ quan thẩm quyền về các nội dung liên quan dự án:




+ Giấy phép xây dựng.



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp (bản sao chứng thực).




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt - nếu phải có theo quy định (bản sao chứng thực).




+ Giấy phép khai thác tài nguyên - đối với dự án khai thác tài nguyên (bản sao chứng thực).



+ Các giải pháp thiết kế về phòng cháy chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao chứng thực).



* Đối với dự án đầu tư mua sắm thiết bị lẻ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: Tuỳ từng trường hợp, nếu không phải xin thêm đất thì Hồ sơ dự án thông thường chỉ gồm báo cáo phương án đầu tư và quyết định phê duyệt phương án đầu tư hoặc dự án đầu tư và quyết định phê duyệt dự án đầu tư trong trường hợp các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. 



*  Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn dự án (mẫu số 01a/BL-GĐN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2. Có dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả. Quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng.



3.  Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành.



4.  Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.



5.  Sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện dự án đầu tư để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại Bên bảo lãnh.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



_______________________



28. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ.


- Trình tự thực hiện:



1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có báo cáo kèm 01 bộ hồ sơ trình Tổng Giám đốc NHPT.



5. Tổng Giám đốc NHPT tổ chức thẩm định và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 30 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đầu tư) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã (bản chính).



2. Hồ sơ Hợp tác xã:



- Điều lệ hoạt động của Hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã);



- Nghị quyết bầu trưởng ban quản trị Hợp tác xã; Nghị quyết bầu hoặc Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm, kế toán trưởng hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã);



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực); 



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực); 



3. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4. Hồ sơ dự án đầu tư:


- Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình)/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) được lập theo quy định của pháp luật (02 bộ);



- Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng trở lên (bản sao chứng thực);



- Quyết định đầu tư - nếu có (bản chính);



- Văn bản của cơ quan thẩm quyền về các nội dung liên quan dự án:




+ Giấy phép xây dựng.



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp (bản sao chứng thực).




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt - nếu phải có theo quy định (bản sao chứng thực).




+ Giấy phép khai thác tài nguyên - đối với dự án khai thác tài nguyên (bản sao chứng thực).



+ Các giải pháp thiết kế về phòng cháy chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao chứng thực).



* Đối với dự án đầu tư mua sắm thiết bị lẻ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: Tuỳ từng trường hợp, nếu không phải xin thêm đất thì Hồ sơ dự án thông thường chỉ gồm báo cáo phương án đầu tư và quyết định phê duyệt phương án đầu tư hoặc dự án đầu tư và quyết định phê duyệt dự án đầu tư trong trường hợp các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. 



*  Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn dự án (mẫu số 01a/BL-GĐN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2.  Có dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả. Quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng.



3.  Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành.



4.  Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.



5.  Sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện dự án đầu tư để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại Bên bảo lãnh.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



___________________________



29.Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ.


- Trình tự thực hiện:



1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.



2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.


3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.



4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có báo cáo kèm 01 bộ hồ sơ trình Tổng Giám đốc NHPT.



5. Tổng Giám đốc NHPT tổ chức thẩm định và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 15 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đầu tư) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (bản chính).



2. Hồ sơ Hợp tác xã:



- Điều lệ hoạt động của Hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã).



- Nghị quyết bầu trưởng ban quản trị Hợp tác xã; Nghị quyết bầu hoặc Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm, kế toán trưởng hợp tác xã (bản sao y của Hợp tác xã).



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực). 



- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực).



3. Hồ sơ tài chính:



- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Hợp tác xã); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).



4. Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh:



- Phương án sản xuất kinh doanh (bản chính) theo mẫu của NHPT và các tài liệu liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh (nếu có).



* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):



1. Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 01b/BL-GĐN).



2. Phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 02/BLNH-PATL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.



2. Có dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả. Quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng.



3.  Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành.



4.  Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



___________________________



Mẫu số 01a/BL- GĐN



			Tên đơn vị đề nghị bảo lãnh........



Số: …../...


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






….., ngày    tháng   năm 200...








GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH VAY VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ



Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển ......................



I. Tên đơn vị: ............................



- Địa chỉ trụ sở chính: ..................



- Số điện thoại: ....................................; Số fax: ...............................................



- Được thành lập theo ...............................



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ................  ngày ... /..../.... do ........... cấp.



- Ngành nghề kinh doanh chính: .................................... 



- Vốn hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD ........ đồng; số lao động thường xuyên  .... người.



- Người đại diện (theo pháp luật): Ông/Bà.......  / chức vụ: ..............................



- Số hiệu tài khoản tiền gửi VNĐ: .................. mở tại: ................................................



- Số hiệu tài khoản tiền gửi ngoại tệ: ...................... mở tại: ..............................................



II. Dự án đầu tư …………lập ngày … tháng … năm …. 



- Địa điểm thực hiện: .......................................................



- Quyết định phê duyệt dự án số .......... ngày .../ ...../ ....... do ...................... phê duyệt.



- Tổng mức đầu tư của dự án:…………….. đồng.



* Trong đó: 




+ Xây lắp:  .............................. đồng,




+ Thiết bị:   .............................. đồng,




+ Chi phí khác: .......................  đồng.




+ Chi phí dự phòng: .......................  đồng.




+ …..



- Nguồn vốn thực hiện:




+ Nguồn vốn tự có: ……………… đồng;




+ Nguồn vốn vay tín dụng thương mại:………………………….đồng,




+ Nguồn vốn huy động khác: ……………………….. đồng.



III. Bộ máy điều hành, quản lý nhân sự:



1. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Trưởng ban Quản trị:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:.........................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nếu có)....................



- Công việc trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Trưởng Ban QT:........, từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Trưởng Ban QT: từ tháng .../.... đến tháng ....../....



2. Tổng Giám đốc/Giám đốc/Chủ nhiệm Hợp tác xã:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: ......................



- Công việc làm lâu nhất:................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nếu có)...............................



- Công việc trước khi trở thành Tổng giám đốc/ Giám đốc/ Chủ nhiệm Hợp tác xã.........., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Tổng giám đốc/Giám đốc: .........từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



3. Trưởng phòng kinh doanh/người phụ trách kinh doanh:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nếu có)................................



- Công việc trước khi trở thành Trưởng phòng kinh doanh/người phụ trách kinh doanh:................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Trưởng phòng kinh doanh/người phụ trách kinh doanh: ..... từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



4. Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn:




- Công việc làm lâu nhất:........., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nếu có)..................................



- Công việc trước khi trở thành Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán:
....................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán: .......từ tháng .../.... đến tháng ..../.



5. Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (tại thời điểm đề nghị bảo lãnh): ...... người.



IV. Báo cáo nhanh tình hình tài chính, tình hình SXKD từ ngày .../.../... đến ngày ./.../..:



Trên cơ sở báo cáo tài chính, hoạt động SXKD, Doanh nghiệp nhận xét, đánh giá về tình hình tài chính, tình hình SXKD:



1. Báo cáo tiến độ góp vốn điều lệ (trường hợp DN chưa góp đủ vốn điều lệ).



2. Về tình hình tài chính: đánh giá về tài sản hiện có, và sự biến động của: tài sản (tài sản ngắn hạn,  tài sản dài hạn); nguồn vốn (nợ phải trả, vốn chủ sở hữu).



3. Về kết quả SXKD: Đánh giá khái quát về hiện trạng tình hình SXKD, những biến động kết quả SXKD so với các kỳ trước (sản lượng hàng hoá thực hiện, doanh thu, chi phí, lợi nhuận .....).



4. Tình hình lưu chuyển tiền tệ kỳ báo cáo gần nhất, so sánh với các kỳ trước................



V. Báo cáo về các khoản nợ với NHPT, tổ chức tín dụng.


1. Quan hệ tín dụng với NHPT (nếu có):



* Vay NHPT ....... đồng, trong đó: 



- Dư  nợ TDĐT và TDXK: ....... đồng.



- Dư nợ khác: ....đồng (cho vay thí điểm: cho vay vốn sản xuất ban đầu, cho vay thoả thuận).



Trong đó: (chi tiết theo HĐTD)




- HĐTD số ...... ngày .... tháng .....năm .....




+ Nợ quá hạn: ............đồng (không bao gồm nợ chờ xử lý).




+ Nợ chờ xử lý: ............ đồng.




+ Nguyên nhân, nguồn để trả nợ, thời gian trả nợ.



- Dư nợ cho vay đang được khoanh: ................... đồng.



* Các dự án đang được Hỗ trợ SĐT:




+ Số tiền được cấp:. ................... đồng.




+ Số tiền đã cấp:..... ................... đồng.



2. Quan hệ tín dụng với  Ngân hàng thương mại và TCTD khác (ghi cụ thể từng ngân hàng thương mại và TCTD khác):


* Vay Ngân hàng ... : .... đồng,



Trong đó: (chi tiết theo HĐTD)




- HĐTD số ...... ngày .... tháng .....năm .....




+ Nợ quá hạn: ............đồng (không bao gồm nợ chờ xử lý).




+ Nợ chờ xử lý: ............ đồng.




+ Nguyên nhân, nguồn để trả nợ, thời gian trả nợ.



- Dư nợ cho vay đang được khoanh: ................... đồng.



* Vay Ngân hàng ... : .... đồng, trong đó:.......



* Vay TCTD khác:...........



VI. Các thuyết minh bổ sung (nếu có):


1. Các hợp đồng kinh tế và tổng giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký kết trong 2 năm liên tục trước khi đề nghị bảo lãnh: ................................



2. Những dự án đầu tư tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện trước khi xin bảo lãnh...................



3. Các dự án mà Doanh nghiệp đang thực hiện, dự kiến tiền độ hoàn thành.



VII. Chúng tôi đề nghị được Ngân hàng Phát triển Chi nhánh ................ bảo lãnh cho chúng tôi được vay vốn tại ngân hàng thương mại để thực hiện đầu tư dự án với nội dung sau:


- Tổng số vốn vay đề nghị bảo lãnh:



+ Bằng số: ………. VNĐ/USD/EUR.



+ Bằng chữ: ………………………. VNĐ/USD/EUR.



Trong đó: 
Hạng mục A: ........................ VNĐ/USD/EUR.




Hạng mục B: ........................ VNĐ/USD/EUR



- Số tiền bảo lãnh gồm số nợ gốc và khoản lãi phát sinh trên số nợ gốc được bảo lãnh theo hợp đồng tín dụng.


- Thời hạn bảo lãnh: ....... tháng, từ  ..... đến .......



- Tài sản bảo đảm cho bảo lãnh: Thế chấp tài sản hình từ vốn vay.



- Các tài liệu đính kèm bao gồm: 



(1)......................................................................................



(2).......................................................................................



Chúng tôi cam kết:



- Các tài liệu, số liệu trong hồ sơ đề nghị bảo lãnh là hợp pháp, hợp lệ; hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật;



- Chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư;



​- Chấp hành đầy đủ các quy định về bảo lãnh vay vốn cho DN theo quy định của pháp luật và các quy định của NHPT;



- Cung cấp cho Chi nhánh NHPT .... những tài liệu về Hợp đồng tín dụng (HĐTD), HĐTD sửa đổi, bổ sung, Phụ lục HĐTD ký giữa chúng tôi và ngân hàng cho vay ngay sau khi ký; các tài liệu liên quan đến việc nhận nợ vay từ ngân hàng cho vay khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh (bản chính hoặc bản sao đã được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền); những tài liệu khác liên quan đến thực hiện Hợp đồng bảo lãnh theo yêu cầu của NHPT. 



- Thực hiện đúng các cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh, thực hiện nhận nợ bắt buộc với NHPT khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh.



- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí và các khoản nợ cho NHPT./.



			


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký, ghi  rõ họ tên & đóng dấu).








Mẫu số 01b/BL- GĐN



			Tên đơn vị đề nghị bảo lãnh........



Số: …../...


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






….., ngày    tháng   năm 200...








GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH VAY VỐN 



THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển ......................



I. Tên đơn vị: 




- Địa chỉ trụ sở chính: 




- Số điện thoại: ....................................; Số fax: ...............................................



- Được thành lập theo 




- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ................  ngày ... /..../.... do ........... cấp.



- Ngành nghề kinh doanh chính: .................................... 



- Vốn hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD ....... đồng; số lao động thường xuyên .... người.



- Người đại diện (theo pháp luật): Ông/Bà.......  / chức vụ: ..............................



- Số hiệu tài khoản tiền gửi VNĐ: .................. mở tại: ...............................................................



- Số hiệu tài khoản tiền gửi ngoại tệ: ...................... mở tại: .......................................................



II. Phương án vay vốn đề nghị bảo lãnh: …………lập ngày … tháng … năm …. 



- Địa điểm thực hiện: .......................................................



* Trong đó: 



+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: ………….. đồng.



+ Chi phí nhân công trực tiếp: ………….. đồng.



+ Chi phí sản xuất chung: ………….. đồng.



+ Chi phí tài chính: ………….. đồng.



+ Chi phí bán hàng: ………….. đồng.



+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: ………….. đồng.



- Nguồn vốn thực hiện:




+ Nguồn vốn tự có: ……………… đồng.




+ Nguồn vốn vay tín dụng thương mại:………………………….đồng.




+ Nguồn vốn huy động khác: ……………………….. đồng.



III. Bộ máy điều hành, quản lý nhân sự:



1. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Trưởng ban Quản trị:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:.........................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Trưởng Ban QT:........, từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Trưởng Ban QT: từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nêu có)...............................



2. Tổng Giám đốc/Giám đốc/Chủ nhiệm Hợp tác xã:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc trước khi trở thành Tổng giám đốc/Giám đốc/Chủ nhiệm Hợp tác xã.........., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Tổng giám đốc/Giám đốc: từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nêu có)...............................



3. Trưởng phòng kinh doanh/người phụ trách kinh doanh:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc trước khi trở thành Trưởng phòng kinh doanh/người phụ trách kinh doanh:......................., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Trưởng phòng kinh doanh/người phụ trách kinh doanh: từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nêu có)...............................



4. Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán:



- Họ và tên: .................................



- Năm sinh: ......................
Nơi sinh
 Nam/nữ



- Trình độ chuyên môn: 




- Công việc làm lâu nhất:........., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc trước khi trở thành Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán:
....., từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Thời gian làm Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán: từ tháng .../.... đến tháng ....../.......



- Công việc khác đang làm tại các cơ quan, doanh nghiệp khác (nêu có)...............................



5. Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (tại thời điểm đề nghị bảo lãnh): ...... người.



IV. Báo cáo nhanh tình hình tài chính, tình hình SXKD từ ngày .../.../... đến ngày .../.../....:



Trên cơ sở báo cáo tài chính, hoạt động SXKD, Doanh nghiệp nhận xét, đánh giá về tình hình tài chính, tình hình SXKD:



1. Về tình hình tài chính: đánh giá về tài sản hiện có, và sự biến động của: tài sản (tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn); nguồn vốn (nợ phải trả, vốn chủ sở hữu).



2. Về tình hình góp vốn điều lệ (đối với trường hợp Doanh nghiệp chưa góp đủ).



3. Về kết quả SXKD: Đánh giá khái quát về hiện trạng tình hình SXKD, những biến động kết quả SXKD so với các kỳ trước (sản lượng hàng hoá thực hiện, doanh thu, chi phí, lợi nhuận .....).



4. Tình hình lưu chuyển tiền tệ kỳ báo cáo gần nhất, so sánh với các kỳ trước. ........



V. Báo cáo về các khoản nợ với NHPT, ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế:



1. Quan hệ tín dụng với NHPT (nếu có):



* Vay NHPT ....... đồng, trong đó: 



- Dư  nợ TDĐT và TDXK: ....... đồng.



- Dư nợ khác: ......... đồng (cho vay thí điểm: cho vay vốn sản xuất ban đầu, cho vay thoả thuận).



Trong đó: (chi tiết theo HĐTD).




- HĐTD số ...... ngày .... tháng .....năm .....




+ Nợ quá hạn: ............đồng (không bao gồm nợ chờ xử lý).




+ Nợ chờ xử lý: ............ đồng.




+ Nguyên nhân, nguồn để trả nợ, thời gian trả nợ.



- Dư nợ cho vay đang được khoanh: ................... đồng.



* Các dự án đang được Hỗ trợ SĐT:




+ Số tiền được cấp:. ................... đồng.




+ Số tiền đã cấp:..... ................... đồng.



2. Quan hệ tín dụng với  Ngân hàng thương mại và TCTD khác (ghi cụ thể từng ngân hàng thương mại và TCTD khác):


* Vay Ngân hàng ... : .... đồng,



Trong đó: (chi tiết theo HĐTD)




- HĐTD số ...... ngày .... tháng .....năm .....




+ Nợ quá hạn: ............đồng (không bao gồm nợ chờ xử lý)




+ Nợ chờ xử lý: ............ đồng




+ Nguyên nhân, nguồn để trả nợ, thời gian trả nợ



- Dư nợ cho vay đang được khoanh: ................... đồng.



* Vay Ngân hàng ... : .... đồng, trong đó:.......



* Vay TCTD khác: ...........



VI. Các thuyết minh bổ sung (nếu có):


1. Các hợp đồng kinh tế và tổng giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký kết trong 2 năm liên tục trước khi đề nghị bảo lãnh: ................................



2. Những phương án sản xuất - kinh doanh tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện trước khi  xin vay vốn phương án sản xuất - kinh doanh: ................................



VII. Chúng tôi đề nghị được Ngân hàng Phát triển Chi nhánh ................ bảo lãnh cho chúng tôi được vay vốn tại ngân hàng thương mại để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh với nội dung sau:



- Tổng số tiền đề nghị bảo lãnh để vay:



+ Bằng số: ………. VNĐ/USD/EUR.



+ Bằng chữ: ………………………. VNĐ/ USD/EUR. 



Trong đó: 




Nguyên vật liệu A: Số lượng:.................. Giá trị........................ VNĐ/USD/EUR.



Nguyên vật liệu B: Số lượng:.................. Giá trị........................ VNĐ/USD/EUR................


- Số tiền bảo lãnh gồm số nợ gốc và khoản lãi  phát sinh theo thực tế phải trả cho ngân hàng cho vay.



- Thời hạn bảo lãnh: ....... tháng, từ  ..... đến .......



- Tài sản bảo đảm cho bảo lãnh: 



- Các tài liệu đính kèm bao gồm: 



(1)......................................................................................



(2)......................................................................................



Chúng tôi cam kết:



- Các tài liệu, số liệu trong hồ sơ đề nghị bảo lãnh là hợp pháp, hợp lệ; hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật;



​- Chấp hành đầy đủ các quy định về bảo lãnh vay vốn cho DN theo quy định của pháp luật và các quy định của NHPT;



- Cung cấp cho Chi nhánh NHPT .... những tài liệu về Hợp đồng tín dụng (HĐTD), HĐTD sửa đổi, bổ sung, Phụ lục HĐTD ký giữa chúng tôi và ngân hàng cho vay ngay sau khi ký; các tài liệu liên quan đến việc nhận nợ vay từ ngân hàng cho vay khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh (bản chính hoặc bản sao đã được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền); những tài liệu khác liên quan đến thực hiện Hợp đồng bảo lãnh theo yêu cầu của NHPT. 



- Thực hiện đúng các cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh, thực hiện nhận nợ bắt buộc với NHPT khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh.



- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí và các khoản nợ cho NHPT./.



			


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký, ghi  rõ họ tên & đóng dấu).








MÉu sè 02/BLNH -PATL



Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



-----------------



........, ngµy....... th¸ng........n¨m.......


Ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh  ®Ò nghÞ b¶o l·nh vay vèn



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở : ……………………………………………………
………





Điện thoại:
…………………….    Fax: ………………………………...



Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: ………. ngày ………………….



Cơ quan cấp: ………………………………………………………………..



Tên người đại diện vay vốn: ………………………………………………..



Chức vụ:…………………………………theo giấy uỷ quyền số (nếu có)…………………



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng.................



Tài khoản tiền gửi ngoại tệ ..........................tại Ngân hàng..................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu:...............................................



Cơ quan cấp:...................................................................................................................



Đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ... bảo lãnh cho chúng tôi vay:



Số tiền:…………………………………VND/USD/EUR



Bằng chữ:………………………………………………



Thời hạn vay vốn: ......................................................



Biện pháp bảo đảm tiền vay: ......................................



Ngân hàng cho vay: ..................................................



I. MỤC ĐÍCH VAY:.................................................................................



II. TỔNG NGUỒN VỐN THAM GIA PHƯƠNG ÁN: (đơn vị: ..... VND)



a.Vốn tự có:..........................................................................



b.Vốn vay các tổ chức tín dụng: ..........................................



c.Vốn khác: ..........................................................................



 (Khách hàng thuyết minh các nguồn: vốn tự có, vốn khác, …)



III. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



1. Các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hoặc các hồ sơ chứng minh đầu ra của sản phẩm : số............/ngày......



2. Kế hoạch SXKD trong kỳ: 



			Loại sản phẩm SX


			Đơn vị tính


			Kế hoạch sản xuất


			Kế hoạch tiêu thụ





			


			


			Sản lượng (sp)


			Giá thành/SP (đồng/sp)


			Chi phí (đồng)


			Sản lượng tiêu thụ (sp)


			Đơn giá/SPTT (đồng/sp)


			Doanh thu tiêu thụ (đồng)





			A


			B


			1


			2


			3=(1)x(2)


			4


			5


			6 =(4)x(5)





			SP A ...


			


			


			


			


			


			


			





			SP B ...


			


			


			


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			


			


			








3. Điều kiện giao hàng: ...................



4. Kế hoạch giao hàng: (số lượng, giá trị, thời gian giao hàng)



5. Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………



6. Phương thức bán hàng: ................................................................................



7. Dự kiến các HĐ hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào



- Đơn vị bán hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại):…………………………..................



- Đơn giá, số lượng, loại tiền, giá trị:……………………………………..................



- Lịch giao hàng: ……………………………………………………………………..



- Phương thức thanh toán: …………………………………………………………….



- Hợp đồng, chứng từ cung cấp hàng hoá (nếu có):..................................................



8. Kết quả sản xuất kinh doanh




8.1. Tổng doanh thu quy đổi ra VND:..................................................................




+ Doanh thu từ bán sp (= cột 6 của biểu KHSXKD):………………………….........



+ Nguồn thu khác:……………………………………………………………………



8.2. Tổng chi phí:..................... trong đó



                                                                                   Đơn vị tính: Ngàn đồng



			TT


			Nội dung chi phí


			Giá trị





			1


			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


			





			


			Nguyên vật liệu chính


			





			


			Nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất


			





			2


			Chi phí nhân công trực tiếp


			





			3


			Chi phí sản xuất chung (như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chí phí dụng cụ sản xuất, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài…)


			





			4


			Chi phí tài chính


			





			


			Trong đó: Lãi vay vốn cố định


			





			


			                Lãi vay vốn lưu động


			





			5


			Chi phí bán hàng (như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, dịch vụ mua ngoài…)


			





			6


			Chi phí quản lý doanh nghiệp  (như chi phí nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế, dự phòng…)


			





			


			Tổng cộng (= cột 3 của biểu KHSXKD)


			








Thuyết minh về các khoản mục chi phí, lưu ý một số nội dung:



- Phần chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu (nếu có): khách hàng ghi rõ số lượng, đơn giá, loại tiền, tỷ giá, giá trị quy đổi VND và tỷ trọng chi phí nhập khẩu trong tổng chi phí.



- Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu: (tên loại nguyên vật liệu chính, giá trị, số lượng, định mức, phương án thu mua).



- Chi phí nhân công: (số lượng, định mức).



- Khấu hao tài sản cố định phân bổ vào sản phẩm sản xuất.



- Phương án dự trữ bảo quản nguyên vật liệu và thành phẩm. 



- Thời gian cần thiết để thực hiện phương án SXKD (gồm thời gian thu mua, thời gian sản xuất, thời gian bán hàng, thời gian chờ thanh toán...).



- Căn cứ để tính các chi phí nêu trên.



8.3. Lợi nhuận trước thuế [= (8.1) –( 8.2)]:


9. Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ (gốc và lãi)



- Nguồn  trả nợ: ...........................



- Kế hoạch trả nợ:........................



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT./.



			


			KHÁCH  HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








30. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng


- Trình tự thực hiện:



1. Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính);



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại);



2 Về phía doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính);



- Phương án trả nợ điều chỉnh của doanh nghiệp (bản chính);



* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi.



2. Chứng thư bảo lãnh sửa đổi.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



____________________



31. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng.



- Trình tự thực hiện:



1. Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại).



2. Về phía doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Phương án trả nợ điều chỉnh của doanh nghiệp (bản chính).


* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi.



2. Chứng thư bảo lãnh sửa đổi.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



32. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với hợp tác xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng.


- Trình tự thực hiện:



1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



*  Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa hợp tác xã và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại).



2. Về phía Hợp tác xã



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Phương án trả nợ điều chỉnh của Hợp tác xã (bản chính)..



*  Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi.



2. Chứng thư bảo lãnh sửa đổi.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



33. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng



- Trình tự thực hiện:



1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa hợp tác xã và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại).



2. Về phía Hợp tác xã



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Phương án trả nợ điều chỉnh của hợp tác xã (bản chính).


*Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


1. Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi.



2. Chứng thư bảo lãnh sửa đổi.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



_______________________



34. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng.


- Trình tự thực hiện:



1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1. Về phía Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



- Hợp đồng tín dụng sửa đổi đã ký giữa Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại (bản sao y của Ngân hàng thương mại).



2. Về phía Hợp tác xã 



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Phương án trả nợ điều chỉnh của Hợp tác xã (bản chính).



* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi.



2. Chứng thư bảo lãnh sửa đổi.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



_______________



35. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.


- Trình tự thực hiện:



1. Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản , Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm.



9. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



2. Doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của doanh nghiệp đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.



2. Chứng thư bảo lãnh. 



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



___________________________



36. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật


- Trình tự thực hiện:



1. Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản , Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm.



9. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



2. Doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của doanh nghiệp đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



*  Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.



2. Chứng thư bảo lãnh.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



___________________________



37. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật


- Trình tự thực hiện:



1. Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản , Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



2. Doanh nghiệp:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của doanh nghiệp đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



*  Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.



2. Chứng thư bảo lãnh.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



_______________________________



38. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật


- Trình tự thực hiện:



1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm.



9. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



2. Hợp tác xã 



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của Hợp tác xã đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.



2. Chứng thư bảo lãnh.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



__________________________________



39. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật


- Trình tự thực hiện:



1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm.



9. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



2. Hợp tác xã:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của doanh nghiệp đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



+ Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.



+ Chứng thư bảo lãnh.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



___________________________



40. Thủ tục Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.


- Trình tự thực hiện:



1. Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 



2. Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.



3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.



5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.



7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 



8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:



1.  Ngân hàng thương mại:



- Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính).



2. Hợp tác xã:



- Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính).



- Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của Hợp tác xã đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực).



*  Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.


- Thời hạn giải quyết : 



Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: 



1. Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.



2. Chứng thư bảo lãnh.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.



2.  Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



3.  Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



4.  Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.



5.  Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.



_____________________
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188. Thủ tục Tuyển dụng cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch NHPT hoặc Giám đốc Chi nhánh NHPT.


- Trình tự thực hiện:



1. Nhận hồ sơ dự tuyển và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ


2. Phổ biến quy chế thi và thông báo lịch thi



3. Tổ chức thi tuyển



4. Thông báo trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc lần đầu



5. Thử việc đối với CBVC được tuyển dụng (ký hợp đồng làm việc lần đầu)



6. Tuyển dụng chính thức cán bộ


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tạị trụ sở của Sở Giao dịch hoăc chi nhánh NHPT.



2. Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Đơn xin tuyển dụng (do người dự tuyển trực tiếp viết)



2. Sơ yếu lý lịch được xác nhận - bản chính



3. Bản khai thông tin ứng viên (theo mẫu của NHPT)



4. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ)



5. Giấy khám sức khoẻ (không quá 3 tháng) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bản chính)



6. Các văn bằng chứng chỉ có liên quan 



(nộp bản sao công chứng trước khi ký Hợp đồng lao động)



7. Bảng điểm học tập các năm (từ bậc đại học trở lên)



8. 2 ảnh 4x6 (thời điểm chụp tối đa cách 6 tháng) 



* Số lượng hồ sơ:  01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 



1. Trước 30 ngày tổ chức thi tuyển, đơn vị tuyển dụng phải thông báo công khai về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, chức danh cần tuyển, hồ sơ dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và đăng ký dự thi theo quy định.



2. Chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả thi, đơn vị phải ký hợp đồng làm việc lần đầu đồng thời xếp lương theo quy định đối với đối tượng trúng tuyển. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Hành chính quản lý nhân sự thuộc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: 


1. Phê duyệt                                  



2 Quyết định hành chính



3. Hợp đồng làm việc 



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)




Thông tin ứng viên - Mẫu số 01/TC-TTUV


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;



2.  Tuổi đời từ 18-30 tuổi, trường hợp đặc biệt khác do Tổng Giám đốc quyết định.



3.  Có đơn xin làm việc hợp lệ theo quy định của NHPT. 



4. Lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận, Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ của vị trí công việc dự kiến tuyển dụng; 



5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác.


6.  Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị sa thải theo đúng luật từ các tổ chức, đơn vị khác; đang trong thời gian thi hành kỷ luật ở đơn vị cũ.


7.  Tiêu chuẩn về trình độ : Cán bộ viên chức được tuyển dụng vào làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại NHPT phải có trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc của vị trí tuyển dụng. 


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 v/v tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.



2.  Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 



3.  Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/06/2007 của BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 116/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 121/2006/NĐ-CP.



4.  Thông tư số 02/2008/TT-BNV ngày 03/03/2008 sửa đổi điểm b khoản 1 mục 1 thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/06/2007 của BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 116/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 121/2006/NĐ-CP.



5.  Quyết định số 335/QĐ-NHPT ngày 01/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT ban hành Quy định về công tác tổ chức và cán bộ trong hệ thống NHPT./.
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			2. Tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i c¬ quan (2)
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			4. Chóng t«i cã thÓ liªn hÖ víi nh÷ng ng​êi qu¶n lý n¬i anh/chÞ ®· lµm viÖc ®​îc kh«ng?
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			IV. Các thông tin khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			1. Anh/chị biết thông tin về VDB qua:
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			4. Anh/chị có khiếm khuyết về ngoại hình hoặc các dị tật khác không?
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			5. Anh/chị đã bị rối loạn thần kinh hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm chưa?
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			6. Anh/ChÞ ®· tõng bÞ sa th¶i, kû luËt hoÆc ph¶i tõ chøc ch­​a?
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			7. Anh/chị có sở trường gì khác (thể thao, văn nghệ...)?
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			8. Anh/chị cã lµ thµnh viªn trong c¸c tæ chøc ho¹t ®éng x· héi, céng ®ång hoÆc c¸c tæ chøc n​­íc ngoµi?


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			9. LiÖt kª nh÷ng bµi b¸o, s¸ch, hoÆc c«ng tr×nh khoa häc anh/chÞ ®· viÕt (Kh«ng cÇn ®Ýnh kÌm)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			10. LiÖt kª nh÷ng phÇn mÒm m¸y tÝnh; ngo¹i ng÷ mµ anh/chÞ quen sö dông. Nãi râ tr×nh ®é sö dông (VD: KÐm, Trung b×nh, Tèt )


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			11. Hiện nay anh (chị) có tham gia khoá đào tạo nào không?
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			12. Mức lương tối thiểu mà anh (chị) có thể chấp nhận được nếu được nhận vào làm việc tại NHPT Việt Nam?
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			13. Nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña anh/chÞ lµ g×


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			14. Anh chÞ h·y cho biÕt lý do v× sao muèn lµm viÖc t¹i Ng©n hµng Ph¸t triÓn ViÖt Nam


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			15. NÕu ®​­îc tuyÓn dông anh/chÞ cã yªu cÇu g× víi ®¬n vÞ tuyÓn dông (m«i tr­​êng lµm viÖc, ®¬n vÞ c«ng t¸c, c¬ héi ®µo t¹o, tiÒn l­​¬ng…..)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			T«i xin cam ®oan nh÷ng th«ng tin cung cÊp trªn ®©y lµ chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. T«i chÊp nhËn viÖc thÈm tra ®èi víi nh÷ng th«ng tin vÒ c¸ nh©n, qu¸ tr×nh lµm viÖc,


			 


			 





			 


			søc khoÎ hoÆc c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c cÇn trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông. NÕu cã sai ph¹m, ®¬n vÞ tuyÓn dông cã thÓ huû bá kÕt qu¶ tuyÓn dông.
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			Ghi chú


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Ứng viên nộp Bản thông tin ứng viên kèm với bản sao Bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ  về …….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Địa chỉ: ……………………….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Thời hạn nhận hồ sơ: Từ………………….Đến ……………………….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








189. Thủ tục Tiếp nhận cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT.



- Trình tự thực hiện:



1. Xác định nhu cầu



Người có nguyện vọng chuyển công tác sang NHPT, có đơn xin chuyển công tác (ghi rõ lý do chuyển công tác, cam kết chấp hành sự phân công, bố trí công việc và hưởng lương theo theo vị trí công việc đảm nhận)



2. Chấp thuận của đơn vị cho chuyển công tác



Đơn vị quản lý cán bộ, viên chức xin chuyển công tác có ý kiến cho đi liên hệ công tác (bằng văn bản riêng hoặc ghi trực tiếp vào đơn xin chuyển công tác). 



3. Đơn vị tiếp nhận thẩm tra lý lịch



4. Đơn vị tiếp nhận có văn bản chấp thuận tiếp nhận cán bộ



5. Nhận quyết định thuyên chuyển công tác và ký quyết định tiếp nhận 



Đơn vị nhận quyết định thuyên chuyển công tác của cán bộ viên chức (kèm theo giấy thôi trả lương, toàn bộ hồ sơ gốc của cán bộ, viên chức đó do đơn vị quản lý niêm phong).



Thủ trưởng đơn vị ra quyết định tiếp nhận cán bộ.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tạị trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT


2. Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Đơn xin chuyển công tác (nội dung đơn ghi rõ lý do chuyển công tác, cam kết chấp hành sự phân công, bố trí công việc và hưởng lương theo theo vị trí công việc đảm nhận).


2. Sơ yếu lý lịch được xác nhận (bản chính).


3. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ).


4. Giấy khám sức khoẻ (không quá 3 tháng) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.



5. Các văn bằng chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chức hoặc chứng thực theo quy định)



6. Bảng điểm học tập các năm từ bậc đại học trở lên (bản sao có công chức hoặc chứng thực theo quy định)



7. 2 ảnh 4x6



* Số lượng hồ sơ:  01 bộ


- Thời hạn giải quyết:  chưa có quy định cụ thể


- Đối tượng thực hiện thủ tục: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Hành chính quản lý nhân sự thuộc Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục:



1. Phê duyệt                                  



2. Quyết định hành chính



3. Hợp đồng làm việc



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)




Xác minh lý lịch cán bộ: Mẫu số 01/TC-XMLL


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;



2.  Độ tuổi không quá 40, trường hợp đặc biệt khác do Tổng Giám đốc quyết định.



3.  Có đơn xin chuyển công tác hợp lệ theo quy định của NHPT.



4. Lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận, Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ của vị trí công việc dự kiến tiếp nhận; 



5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác.


6.  Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị sa thải theo đúng luật từ các tổ chức, đơn vị khác; đang trong thời gian thi hành kỷ luật ở đơn vị cũ.


7.  Tiêu chuẩn về trình độ : Cán bộ được tiếp nhận vào làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại NHPT phải có trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc của vị trí tiếp nhận. 



- Căn cứ của thủ tục:



Quyết định số 335/QĐ-NHPT ngày 01/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT ban hành Quy định về công tác tổ chức và cán bộ trong hệ thống NHPT./.


                                                                                                        Mẫu số 01/TC-XMLL



			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



ĐƠN VỊ: .............................................


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






              ………, ngày     tháng       năm 200...








                    .



PHIẾU XÁC MINH LÝ LịCH



(Đối với cán bộ, viên chức tiếp nhận về công tác trong hệ thống NHPT) 




I. HỌ VÀ  TÊN CÁN BỘ ĐƯỢC NHPT VIỆT NAM CỬ ĐI XÁC MINH




1. Ông, bà ............................................................ Chức vụ...............................................




2. Ông, bà ............................................................ Chức vụ..................................................




II. ĐƠN VỊ CUNG CẤP THÔNG TIN XÁC MINH




1. Ông, bà ......................................................... Chức vụ................................................




2. Ông, bà ......................................................... Chức vụ...............................................



III. YÊU CẦU XÁC MINH



1.Thông tin cá nhân tự khai



- Họ và tên khai sinh: ............................................................... Nam, nữ:.................   


- Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................



- Nơi sinh:  ..........................................................................................................................


- Quê quán: .......................................................................................................................  



- Chỗ ở hiện nay: ...............................................................................................................



- Dân tộc: ............................................... - Tôn giáo: ...................................... 



- Tình trạng hôn nhân (Độc thân, đã lập  gia đình, ly dị, ly thân...): ................................. 


- Thành phần gia đình: ..................................................................................... 



- Bằng tốt nghiệp (cao nhất) ..............................Tốt nghiệp trường.......................



- Năm tốt nghiệp............... Hệ đào tạo ...................... Chuyên ngành đào tạo::......


- Trình độ ngoại ngữ ............... Hệ đào tạo .................................................



- Trình độ lý luận chính trị: .......................................................................................  



- Trình độ quản lý Nhà nước: .............................................................................



- Khóa đào tạo hiện đang tham gia, tên trường đào tạo, đào tạo trong giờ hay ngoài giờ hành chính (Cao học, hoàn thiện kiến thức, văn bằng 2, Lý luận chính trị, quản lý nhà nước...) (nếu có....................................................................................................................................................................


- Đảng viên, Đoàn viên, Lực lượng vũ trang, Thương binh :.................. 



- Chức vụ chính quyền hiện nay: .................................................................



- Chức vụ Đảng, Đoàn thể:.....................................................................................



- Đơn vị công tác: ...............................................................................................



- Sở trường công tác:..............................Công việc đã làm lâu nhất ...................



- Khen thưởng:....................................................................................................



- Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức):................



- Tình trạng sức khoẻ................ ; Cao: 1m..... Cân nặng........kg   Nhóm máu........



(Tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)



- Số chứng minh nhân dân : ............... Thương binh loại.............Gia đình liệt sỹ



- Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước: ........................., vào cơ quan :  .....................................................................................



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC



			Từ tháng, năm đến tháng, năm


			Chức danh, chức vụ đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)





			


			





			


			








QUAN HỆ GIA ĐÌNH



a) Vợ (chồng), các con



			Quan hệ


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quê quán, Nghề  nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong ngoài nước), thành viên tổ chức chính trị- xã hội...





			Vợ/ chồng


			


			


			





			


			


			


			





			Các con


			


			


			








ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN



- Khai rõ: Bị bắt, bị tù (Từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì:........................................................................................................................................



...............................................................................................................................................................



- Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc.....) .................................................................................................................................



QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI



- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (Làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu........................................................................................................................................


- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)............................


………………………………………………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có điều gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.



			


			Hà nội, ngày         tháng       năm 200......



Người khai



(ký ghi rõ họ và tên)












2. Thông tin xác nhận của cơ quan hiện đang quản lý cán bộ:



2.1. Diễn biến quá trình công tác (được phản ánh qua hồ sơ gốc do Quý cơ quan đang quản lý) :.......................................................................................................................



..............................................................................................................................................................


2.2. Diễn biến lương và phụ cấp (ghi 03 lần nâng lương gần nhất):  



- Ngạch :  .............................., Hệ số lương hiện hưởng: ................, Chênh lệch bảo lưu (nếu có): ....................................., Ngày, tháng ăm xếp : .....................................



Hệ số lương: ...............................Từ tháng ........................đến tháng .........................


Hệ số lương: ...............................Từ tháng ........................đến tháng ............................


Hệ số lương: ..............................Từ tháng ........................đến tháng .............................


2.3. Năng lực chuyên môn, năng lực quản lý điều hành:.....................................



.........................................................................................................................................................


2.4. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nội quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương :............................................................



....................................................................................................................................................................


2.5. Đoàn kết nội bộ, quan hệ với đồng nghiệp, quần chúng:..............................


......................................................................................................................................................................


2.6. Những vướng mắc chưa được giải quyết (Tố cáo, khiếu lại, sai phạm, đang xem xét kỷ luật, vướng mắc về tài chính...):...................................................................


.....................................................................................................................................................................


2.7. Khen thưởng, kỷ luật:..................................................................................................


.....................................................................................................................................................................


2.8. Lý do chuyển công tác và quan điểm của quý cơ quan :...............................


.....................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................


			Cán bộ đi xác minh



(ký và ghi rõ họ  tên)


			Đại diện cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin xác minh



(ký tên và đóng dấu)












190. Thủ tục Huy động vốn tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT: áp dụng với các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước (trừ Công ty dịch vụ Tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam)



- Trình tự thực hiện:


1. Khách hàng (trừ Công ty dịch vụ Tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) có nhu cầu gửi tiền tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện mở tài khoản tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT (phòng Tài chính kế toán).



2. Cán bộ Phòng Tài chính kế toán tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ  mở tài khoản và tiến hành nhận tiền gửi của khách hàng.



3. Khách hàng lựa chọn 1 trong 3 hình thức gửi tiền sau (gọi tắt là Hợp đồng huy động vốn):



- Tài khoản tiền gửi.



- Ký kết Hợp đồng tiền gửi.



- Ký kết Hợp đồng vay vốn.



4. Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh ký kết Hợp đồng huy động vốn với khách hàng, Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày NHPT nhận được tiền của khách hàng.



* Nếu số tiền gửi của khách hàng được chuyển nhiều lần, NHPT ký Phụ lục Hợp đồng huy động vốn hoặc lập Khế ước nhận nợ.



- Cách thức thực hiện: 


1. Tại trụ sở làm việc của SGD, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Giấy đề nghị mở tài khoản- bản chính theo Mẫu của NHPT.


2. Quyết định thành lập, Quyết định về phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động do người có thẩm quyền ban hành.



3. Giấy đăng ký kinh doanh.



4. Giấy đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu (nếu có).



5. Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và những người được ủy quyền (nếu có) kèm theo bản sao Chứng minh thư nhân dân của các cá nhân.



6. Giấy ủy quyền về thẩm quyền ký kết hợp đồng (nếu có).



Các tài liệu, giấy tờ nêu tại điểm 2 đến điểm 6: (bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực đúng quy định của pháp luật.


* Số lượng hồ sơ:  01 (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết : Ngay trong ngày khách hàng chuyển tiền trong hợp đồng.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                          


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Tài khoản tiền gửi/ Hợp đồng tiền gửi/ Hợp đồng vay vốn.


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Giấy đề nghị mở tài khoản



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 



2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.



3. Quyết định số  36/QĐ-HĐQL ngày 11/06/2008 của HĐQL NHPT.



4. Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng giám đốc NHPT.



5. Quyết định số  896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng giám đốc NHPT.



6. Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT Việt Nam.


7. Công văn số 1979/HTPT-KHNV ngày 14/09/2004 của Quỹ HTPT.



8. Công văn số 2383/NHPT-NV ngày 04/07/2008 của NHPT VN.



191. Thủ tục  Huy động vốn tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT: áp dụng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam



- Trình tự thực hiện:



1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhu cầu gửi tiền tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện mở tài khoản tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT (Phòng Tài chính kế toán).



2. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tổng giám đốc NHPT về việc huy động vốn từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cán bộ Phòng Tài chính kế toán của Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ  mở tài khoản và tiến hành nhận tiền gửi của khách hàng.



3. Khách hàng lựa chọn 1 trong 3 hình thức gửi tiền sau (gọi tắt là Hợp đồng huy động vốn):



- Tài khoản tiền gửi.



- Ký kết Hợp đồng tiền gửi.



- Ký kết Hợp đồng vay vốn.



4. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT ký kết Hợp đồng huy động vốn với khách hàng, Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận được tiền của khách hàng.



* Nếu số tiền gửi của khách hàng được chuyển nhiều lần, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT ký Phụ lục Hợp đồng huy động vốn hoặc lập Khế ước nhận nợ.


- Cách thức thực hiện: 


1. Tại trụ sở làm việc của SGD, Chi nhánh NHPT



2. Qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Giấy đề nghị mở tài khoản- bản chính theo Mẫu của NHPT



2. Quyết định thành lập, Quyết định về phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động do người có thẩm quyền ban hành.



3.Giấy đăng ký kinh doanh.



4.Giấy đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu (nếu có).



5. Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và những người được ủy quyền (nếu có) kèm theo bản sao Chứng minh thư nhân dân của các cá nhân.



6. Giấy ủy quyền về thẩm quyền ký kết hợp đồng (nếu có).



Các tài liệu, giấy tờ nêu tại điểm 2 đến điểm 6: (bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực đúng quy định của pháp luật.


* Số lượng hồ sơ:  01 (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày khách hàng chuyển tiền trong hợp đồng.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Tài khoản tiền gửi/ Hợp đồng tiền gửi/ Hợp đồng vay vốn.


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



Giấy đề nghị mở tài khoản.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



- Căn cứ của thủ tục:



1. Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 



2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.



3. Quyết định số  36/QĐ-HĐQL ngày 11/06/2008 của HĐQL NHPT.



4. Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng giám đốc NHPT.



5. Quyết định số  896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng giám đốc NHPT.



6. Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT Việt Nam.


7. Công văn số 1979/HTPT-KHNV ngày 14/09/2004 của Quỹ HTPT.



8. Công văn số 2383/NHPT-NV ngày 04/07/2008 của NHPT VN.


			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Đơn vị: ..............................


			








GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN



Kính gửi: ………………………… (đơn vị NHPT)



Phần I. Dành cho khách hàng:



1. Thông tin chi tiết về khách hàng:



* Tên đơn vị: ...........................................................................................................



Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................



Số điện thoại: ...............................................Fax: ...................................................



Website: …………………………………………………………………………..



Mã số thuế:………………………………………………………………………..



Quyết định thành lập số: ..............................Ngày: ................................................



* Họ và tên chủ tài khoản: ......................................................................................



Số CMT/hộ chiếu:........................... Ngày cấp: .................... Nơi cấp:....................



Điện thoại CQ: .............................................Di động:.............................................



Quyết định bổ nhiệm số:...............................Ngày: ................................................



* Họ và tên kế toán trưởng:.....................................................................................



Số CMT/hộ chiếu:........................... Ngày cấp: .................... Nơi cấp:....................



Điện thoại CQ: .............................................Di động:.............................................



Quyết định bổ nhiệm số:...............................Ngày: ................................................



* Đề nghị …………………………….mở tài khoản cho chúng tôi theo nội dung:












TÀI KHOẢN



			Loại tiền tệ giao dịch:        


			VNĐ 


			USD


			Khác


			.....................................................








2. Mẫu dấu, chữ ký:



* Chủ tài khoản và người được uỷ quyền:



			CHỦ TÀI KHOẢN 


			CHỮ KÝ 


			CHỮ KÝ 





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:.............................


			(1)


			(2)





			CMT:................................


			


			








* Kế toán trưởng và người được uỷ quyền:



			KẾ TOÁN TRƯỞNG 


			CHỮ KÝ 


			CHỮ KÝ 





			Họ tên:..........................


			(1)


			(2)





			CMT:............................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:..........................


			(1)


			(2)





			CMT:...........................


			


			





			Người được uỷ quyền 


			


			





			Họ tên:..........................


			(1)


			(2)





			CMT:............................


			


			








* Mẫu dấu:



Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo đúng quy chế của Nhà nước và quy định của NHPT.



			…………..., ngày ..... tháng ..... năm .........



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








Phần II. Dành cho đơn vị NHPT :



NHPT đồng ý mở TK số:........................................................................................



Từ ngày……….tháng……….năm………./.


			





			KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Ký, họ tên)


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký, họ tên, đóng dấu)
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174. Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước\Phương thức cho vay theo từng lần


- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT).


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ.


3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.


4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.



5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại NHPT cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi. 



1. Hồ sơ pháp lý: 



a. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).


b. Điều lệ doanh nghiệp - bản sao y của Khách hàng.


c. Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng



d. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng.


e. Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.


2. Hồ sơ tài chính:



a. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có).


b. Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05).


c. Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06).


3. Phương án sản xuất kinh doanh:



a. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 



b. Phương án trả nợ vốn vay;



c. Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;



d. Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có)



e. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào hoạt động;



4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay.


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):


1.  Phiếu giao nhận tài liệu. Biểu mẫu số 01.


2.  Giấy đề nghị vay vốn Mẫu số 02.


3.  Báo cáo nhanh tình hình tài chính Mẫu số 05.


4.  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng Mẫu số 06.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT.


3.  Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn.



4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2. Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước.



3. Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.


175. Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.


- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT).


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ. 



3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.


4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.



5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại NHPT cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi. 



1. Hồ sơ pháp lý: 



a) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)



b) Điều lệ doanh nghiệp - bản sao y của Khách hàng.


c) Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng.


d) Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng.


e) Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.


2. Hồ sơ tài chính:



a. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có).


b. Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05).


c. Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06).


3. Phương án sản xuất kinh doanh:



a. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 



b. Phương án trả nợ vốn vay;



c. Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;



d. Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có);


e. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào hoạt động.


4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Phiếu giao nhận tài liệu- Biểu mẫu số 01.


2. Giấy đề nghị vay vốn- Mẫu số 04.


3. Báo cáo nhanh tình hình tài chính- Mẫu số 05.


4. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng - Mẫu số 06.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT.


3.  Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn.



4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và TDXK của Nhà nước.



2.  Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước.



3.   Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.


176. Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Phương thức cho vay theo từng lần.


- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT).


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ.


3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.


4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.



5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.


- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại NHPT cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi. 



1. Hồ sơ pháp lý: 



a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).


b. Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng.


c. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng.


d. Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.


2. Hồ sơ tài chính:



a. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có); 



b. Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05)



c. Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06)



3. Phương án sản xuất kinh doanh:



a. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 



b. Phương án trả nợ vốn vay;



c. Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;



d. Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có);


e. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào hoạt động.


4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay.


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.                  



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Phiếu giao nhận tài liệu- Biểu mẫu số 01.


2.  Giấy đề nghị vay vốn- Mẫu số 02.


3.  Báo cáo nhanh tình hình tài chính- Mẫu số 05.


4.  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng - Mẫu số 06.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT;


3.  Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn;


4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2.  Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước.



3.   Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.


177. Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\ Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng


- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT).


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ. 



3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.


4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.



5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại NHPT cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi. 



1. Hồ sơ pháp lý: 



a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).


b. Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng.


c. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng.


d. Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.


2. Hồ sơ tài chính:



a. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có); 



b. Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05);


c. Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06).


3. Phương án sản xuất kinh doanh:



a. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 



b. Phương án trả nợ vốn vay;



c. Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;



d. Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có);


e. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào hoạt động.


4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Tối đa 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.                                                           


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Phiếu giao nhận tài liệu- Biểu mẫu số 01.


2.  Giấy đề nghị vay vốn- Mẫu số 04.


3.  Báo cáo nhanh tình hình tài chính- Mẫu số 05.


4.  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng - Mẫu số 06.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT;


3.  Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn;


4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này;


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2.  Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước.



3.  Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.


178. Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các  loại  hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo từng lần


- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT.


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ.


3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.


4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.



5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại NHPT cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi. 



1. Hồ sơ pháp lý: 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).


+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao y của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.


2. Hồ sơ tài chính:



+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có); 



+ Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05);


+ Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06);


3. Phương án sản xuất kinh doanh:



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 



+ Phương án trả nợ vốn vay;



+ Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;



+ Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có);


+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào hoạt động.


4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay:



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.  


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.               


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Phiếu giao nhận tài liệu- Biểu mẫu số 01.


2.  Giấy đề nghị vay vốn- Mẫu số 02.


3.  Báo cáo nhanh tình hình tài chính- Mẫu số 05.


4.  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng - Mẫu số 06.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT;


3.  Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn;


4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2.  Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước.



3.  Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.



179. Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các  loại  hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.


- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT.


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ.


3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.


4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.



5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại NHPT cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi. 



1. Hồ sơ pháp lý: 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).


+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao y của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.


2. Hồ sơ tài chính:



+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có); 



+ Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05);


+ Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06);


3. Phương án sản xuất kinh doanh:



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 



+ Phương án trả nợ vốn vay;



+ Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;



+ Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có);


+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào hoạt động.


4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay:



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.                


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Phiếu giao nhận tài liệu- Biểu mẫu số 01.


2.  Giấy đề nghị vay vốn- Mẫu số 04.


3.  Báo cáo nhanh tình hình tài chính - Mẫu số 05.


4.  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng - Mẫu số 06.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;


2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT.


3.  Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn.



4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2.  Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước.



3.   Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.



180. Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước.


- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT.


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ.


3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.


4. Chi nhánh chuyển hồ sơ báo cáo Tổng Giám đốc xem xét. 



5. Sau khi có ý kiến của Tổng giám đốc NHPT, Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.



6. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại NHPT cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi. 



1. Hồ sơ pháp lý: 



+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).


+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao y của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.


2. Hồ sơ tài chính:



+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có); 



+ Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05);


+ Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06);


3. Phương án sản xuất kinh doanh:



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 



+ Phương án trả nợ vốn vay;



+ Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;



+ Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có);


+ Quyết định trúng thầu hoặc chỉ định thầu;



+ Hợp đồng xây dựng;



+ Dự toán trúng thầu hoặc dự toán chi tiết được duyệt;



+ Kế hoạch thi công quý, năm của khách hàng;



+ Văn bản của bên A xác nhận đồng ý khi hoàn thành khối lượng theo Hợp đồng xây dựng thì thanh toán cho bên B để trả nợ.



4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết Tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.         


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Phiếu giao nhận tài liệu- Biểu mẫu số 01.


2.  Giấy đề nghị vay vốn- Mẫu số 02.


3.  Báo cáo nhanh tình hình tài chính- Mẫu số 05.


4.  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng - Mẫu số 06.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; đơn vị thi công các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT.


3. Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn.



4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2.  Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước.



3.  Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.



181. Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân


- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT.


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ. 



3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.


4. Chi nhánh chuyển hồ sơ báo cáo Tổng Giám đốc xem xét.


5. Sau khi có ý kiến của Tổng giám đốc NHPT, Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.



6. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại NHPT cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi. 



1. Hồ sơ pháp lý: 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)



+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.


2. Hồ sơ tài chính:



+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có); 



+ Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05);


+ Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06).


3. Phương án sản xuất kinh doanh:



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 



+ Phương án trả nợ vốn vay;



+ Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;



+ Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có);


+ Quyết định trúng thầu hoặc chỉ định thầu;



+ Hợp đồng xây dựng;



+ Dự toán trúng thầu hoặc dự toán chi tiết được duyệt;



+ Kế hoạch thi công quý, năm của khách hàng;



+ Văn bản của bên A xác nhận đồng ý khi hoàn thành khối lượng theo Hợp đồng xây dựng thì thanh toán cho bên B để trả nợ.



4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.       


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Phiếu giao nhận tài liệu- Biểu mẫu số 01.



2.  Giấy đề nghị vay vốn- Mẫu số 02.


3.  Báo cáo nhanh tình hình tài chính- Mẫu số 05.


4.  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng - Mẫu số 06.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; đơn vị thi công các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT.


3.  Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn.



4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



2.  Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước.



3.  Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.



182. Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là các loại  hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà  nước, Doanh nghiệp tư nhân)



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT.


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ. 



3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.


4. Chi nhánh chuyển hồ sơ báo cáo Tổng Giám đốc xem xét.


5. Sau khi có ý kiến của Tổng giám đốc NHPT, Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.



6. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


2. Qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại NHPT cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi. 



1. Hồ sơ pháp lý: 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).


+ Điều lệ doanh nghiệp - bản sao y của Khách hàng.


+ Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng.


+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.


2. Hồ sơ tài chính:



+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có); 



+ Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05);


+ Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06).


3. Phương án sản xuất kinh doanh:



+ Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 



+ Phương án trả nợ vốn vay;



+ Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;



+ Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có);


+ Quyết định trúng thầu hoặc chỉ định thầu;



+ Hợp đồng xây dựng;



+ Dự toán trúng thầu hoặc dự toán chi tiết được duyệt;



+ Kế hoạch thi công quý, năm của khách hàng;



+ Văn bản của bên A xác nhận đồng ý khi hoàn thành khối lượng theo Hợp đồng xây dựng thì thanh toán cho bên B để trả nợ.



4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận.         


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Phiếu giao nhận tài liệu- Biểu mẫu số 01.


2.  Giấy đề nghị vay vốn- Mẫu số 02.


3.  Báo cáo nhanh tình hình tài chính- Mẫu số 05.


4.  Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng - Mẫu số 06.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.  Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; đơn vị thi công các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT.


3.  Phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn.



4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và TDXK của Nhà nước.



2.  Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước.



3.  Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.


Mẫu số 01


			CHI NHÁNH NHPT….



PHÒNG TÍN DỤNG


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…..…., Ngày        tháng       năm …..








PHIẾU GIAO NHẬN TÀI LIỆU



Tên dự án:



Khách hàng:



I/ Các tài liệu đã nhận (ghi rõ bản chính, sao công chứng hay sao thường)



1………………………………………………………………………….



2………………………………………………………………………….



3………………………………………………………………………….



4………………………………………………………………………….



II/ Nhận xét và đề nghị



1. Các tài liệu còn thiếu:



-………………………………………………………………………



- ……………………………………………………………………..



2. Các tài liệu chưa hợp pháp hợp lệ



-………………………………………………………………………



-………………………………………………………………………



3. Đề nghị



			ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG



Ký, ghi rõ họ tên


			ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH NHPT



Ký, ghi rõ họ tên








Ghi chú:



- Khách hàng giữ (01 bản).



- Lưu hồ sơ tại Chi nhánh (01 bản).



Mẫu số 02 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----------------



........, ngày....... tháng........năm.......


GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN



KÈM PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



(áp dụng cho vay từng lần trước khi giao hàng)



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở :







Điện thoại:





Fax:



Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: ………. ngày ………………….



Cơ quan cấp:



Tên người đại diện vay vốn:



Chức vụ:



theo giấy uỷ quyền số (nếu có)



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng.................



Tài khoản tiền gửi USD..........................tại Ngân hàng..................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu



Cơ quan cấp:



Đề nghị Chi nhánh NHPT…… cho chúng tôi vay:



Số tiền:



Bằng chữ:



Thời hạn vay vốn:



Biện pháp bảo đảm tiền vay:



Ngân hàng thanh toán:



I. MỤC ĐÍCH VAY:.................................................................................



II.TỔNG NGUỒN VỐN THAM GIA PHƯƠNG ÁN: (đơn vị: ..... VND)



a.Vốn tự có:..........................................................................



b.Vốn vay các tổ chức tín dụng: ..........................................



c.Vốn khác: ..........................................................................



d.Vốn vay Chi nhánh NHPT…..:………............................



(Khách hàng thuyết minh các nguồn: vốn tự có, vốn khác, …)



III. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH



1. Hợp đồng xuất khẩu số............/ngày......



L/C số.................... do Ngân hàng........phát hành; Ngân hàng thông báo L/C........ (nếu có)



2. Nhà nhập khẩu: (tên, địa chỉ, số điện thoại)



3. Mặt hàng:



4. Số lượng.........Đơn giá......... (ngoại tệ, tỷ giá, quy đổi VND)


  - Tổng giá trị Hợp đồng xuất khẩu/ L/C............



  - Điều kiện giao hàng:…………………………………………………



  - Kế hoạch giao hàng: (số lượng, giá trị, thời gian giao hàng)




- Phương thức thanh toán: …………………………………………….



5. Dự kiến các HĐ hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào:



- Đơn vị bán hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại):…………………………



- Đơn giá, số lượng, loại tiền, giá trị:……………………………………



- Lịch giao hàng: ………………………………………………………..



- Phương thức thanh toán: ………………………………………………



- Hợp đồng, chứng từ cung cấp hàng hoá (nếu có):...................................



6. Hiệu quả sản xuất kinh doanh




6.1. Tổng doanh thu quy đổi ra VND:..................................................




+ Doanh thu xuất khẩu:………………………………………….





- Đơn giá bình quân



- Số lượng: (Ghi chi tiết từng mặt hàng, nếu có)



+Nguồn thu khác:…………………………………….



6.2. Tổng chi phí:..................... trong đó :



                                                                                    Đơn vị tính:



			TT


			Nội dung chi phí


			Giá trị





			1


			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


			





			


			Nguyên vật liệu chính


			





			


			Nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất


			





			2


			Chi phí nhân công trực tiếp


			





			3


			Chi phí sản xuất chung (như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chí phí dụng cụ sản xuất, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài…)


			





			4


			Chi phí tài chính


			





			


			Trong đó: Lãi vay vốn cố định


			





			


			                Lãi vay vốn lưu động


			





			5


			Chi phí bán hàng (như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, dịch vụ mua ngoài…)


			





			6


			Chi phí quản lý doanh nghiệp  (như chi phí nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế, dự phòng…)


			





			


			Tổng cộng


			








Thuyết minh về các khoản mục chi phí, lưu ý một số nội dung:



- Phần chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu (nếu có): khách hàng ghi rõ số lượng, đơn giá, loại tiền, tỷ giá, giá trị quy đổi VND và tỷ trọng chi phí nhập khẩu trong tổng chi phí.



- Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu: (tên loại nguyên vật liệu chính, giá trị, số lượng, định mức, phương án thu mua).



- Chi phí nhân công: (số lượng, định mức).


- Khấu hao tài sản cố định năm sản xuất.


- Phương án dự trữ bảo quản nguyên vật liệu và thành phẩm.



- Căn cứ để tính các chi phí nêu trên.


6.3 Hiệu quả sản xuất kinh doanh: lỗ, lãi (VND).


7. Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ (gốc và lãi)


IV. THUYẾT MINH BỔ SUNG:



1. Khấu hao TSCĐ năm sản xuất:



2. Doanh thu kế hoạch năm sản xuất:



3. Doanh thu xuất khẩu trong …. năm  gần nhất:



    - Doanh thu xuất khẩu phân theo thị trường.



    - Doanh thu xuất khẩu phân theo mặt hàng.



    - Doanh thu xuất khẩu phân theo từng nhà nhập khẩu hoặc theo nhà nhập khẩu thực hiện HĐXK mà khách hàng đang đề nghị vay (nếu có).


4. Chu kỳ sản xuất, chế biến kinh doanh (thời gian thu mua, chế biến, sản xuất, hoàn thành Hợp đồng xuất khẩu)




Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT./.



			


			KHÁCH  HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 04



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



______________



........, ngày....... tháng........năm......



GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN THEO HẠN MỨC



KÈM PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU



Kính gửi: Chi nhánh NHPT.....



Tên khách hàng vay vốn:



Địa chỉ/ Trụ sở:







Điện thoại:





Fax:



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………ngày………..



Cơ quan cấp:



Tên người đại diện vay vốn:



Chức vụ: ..............theo giấy uỷ quyền (nếu có) số .... ngày .... do Ông/Bà .... ký



Tài khoản tiền gửi VND.........................tại Ngân hàng.................



Tài khoản tiền gửi USD..........................tại Ngân hàng..................



Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh  xuất khẩu, nhập khẩu



Cơ quan cấp:



Đề nghị Chi nhánh NHPT…… cho chúng tôi vay hạn mức:



- Bằng số: 



- Bằng chữ:



- Thời hạn rút vốn của hạn mức: từ ngày ………..đến ngày……..



- Biện pháp bảo đảm tiền vay:



- Ngân hàng thanh toán:



I. MỤC ĐÍCH VAY: xuất khẩu mặt hàng …………  trong kỳ kế hoạch từ ngày ….. đến ngày….



II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ĐỀ NGHỊ VAY VỐN



1. Kế hoạch về doanh thu mặt hàng đề nghị vay vốn kỳ kế hoạch:



- Tổng doanh thu của toàn doanh nghiệp........................; 



- Tổng doanh thu dự kiến của mặt hàng đề nghị vay vốn, trong đó:



+ Doanh thu xuất khẩu:



+ Doanh thu trong nước: 



 - Các Hợp đồng xuất khẩu số.......ngày...., L/C số ….(gửi kèm, nếu có). 



2. Chu kỳ sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn (ngày), gồm số ngày:



· Ngày thu mua, dự trữ.


· Ngày sản xuất, kinh doanh.


-    Ngày chờ thanh toán.


Vòng quay mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn (vòng/năm) = 360/chu kỳ sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn.



3. Kế hoạch tổng chi phí mặt hàng đề nghị vay vốn kỳ kế hoạch:



3.1. Dự kiến các HĐ hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào:



- Đơn vị bán hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại):…………………………



- Đơn giá, số lượng, loại tiền, giá trị:……………………………………



- Lịch giao hàng: ………………………………………………………..



- Phương thức thanh toán: ………………………………………………



- Hợp đồng, chứng từ cung cấp hàng hoá (nếu có):...................................



3.2. Nội dung chi phí



Đơn vị tính: 



			TT


			Nội dung chi phí


			Giá trị





			1


			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


			





			


			Nguyên vật liệu chính


			





			


			Nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất


			





			2


			Chi phí nhân công trực tiếp


			





			3


			Chi phí sản xuất chung (như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chí phí dụng cụ sản xuất, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài…)


			





			4


			Chi phí tài chính


			





			


			Trong đó: Lãi vay vốn cố định


			





			


			                Lãi vay vốn lưu động


			





			5


			Chi phí bán hàng (như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, dịch vụ mua ngoài…)


			





			6


			Chi phí quản lý doanh nghiệp  (như chi phí nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế, dự phòng…)


			





			


			Tổng cộng


			








Thuyết minh về các khoản mục chi phí, lưu ý một số nội dung:



- Phần chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu (nếu có) phục vụ xuất khẩu mặt hàng đề nghị vay vốn: khách hàng ghi rõ số lượng, đơn giá, loại ngoại tệ, tỷ giá, giá trị quy đổi VND và tỷ trọng chi phí nhập khẩu trong tổng chi phí.



- Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu phục vụ xuất khẩu mặt hàng đề nghị vay vốn: (tên loại nguyên vật liệu chính, giá trị, số lượng, định mức, phương án thu mua).



- Chi phí nhân công: (số lượng, định mức, đơn giá).


- Khấu hao tài sản cố định năm sản xuất.


- Phương án dự trữ bảo quản nguyên vật liệu và thành phẩm.



- Căn cứ để tính các chi phí nêu trên.


4. Hiệu quả sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn:



5. Kế hoạch vốn cho sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn:



- Tổng chi phí cần thiết sản xuất mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn (bằng tổng chi phí):…………………….triệu VND.


- Vòng quay mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn trong kỳ kế hoạch:



- Số vốn lưu động cần thiết trong năm để sản xuất mặt hàng xuất khẩu đề nghị vay vốn: ………………….. triệu VND.



Trong đó chi tiết:


			TT


			Kế hoạch nguồn vốn lưu động (ghi rõ từng nguồn vốn)


			Giá trị





			1


			Vốn tự có


			





			2


			Vốn vay các tổ chức tín dụng


			





			3


			Vốn vay CN NHPT


			





			4


			Vốn huy động khác (chi tiết)


			








Chi tiết về phương án nguồn  (Lãi suất, thời hạn của nguồn huy động)



* Kế hoạch đầu tư tài sản cố định của năm và dự kiến nguồn vốn dành cho đầu tư tài sản cố định (nếu có).



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Chi nhánh NHPT…………../.



			


			KHÁCH HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)









Mẫu số 05



Khách hàng vay vốn:



BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH



Kính gửi: Chi nhánh NHPT....


Chúng tôi báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của chúng tôi từ ngày …../ …./….. đến ngày......./........./..........



I. Tổng số lao động hiện có:



II. Vốn điều lệ:



III. Tình hình tài chính (trang sau)




( kèm giải trình về phương án xử lý nợ quá hạn: nếu có)



IV. Kết quả hoạt động kinh doanh



1. Tổng doanh thu..................trong đó từ hoạt động xuất khẩu.....; 



2. Doanh thu thuần:...................................



3. Giá vốn hàng bán: ....................................................................



4. Kết quả kinh doanh (lợi nhuận trước thuế/lỗ)............................



5. Phải nộp ngân sách..............................trong đó đã nộp..............



6. Giá trị HĐXK đã ký kết từ đầu năm đến ngày lập báo cáo.




Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp những số liệu trên ./.



			KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Họ tên, ký)






			............., ngày........tháng.........năm.........



KHÁCH HÀNG VAY VỐN



(Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Khách hàng vay vốn                                                                                                                                        Đơn vị:


			TÀI SẢN


			


			NGUỒN VỐN





			A


			Tài sản ngắn hạn


			


			A


			Nợ phải trả


			





			I


			Tiền và các khoản tương đương tiền


			


			I


			Nợ ngắn hạn


			





			II


			Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn


			


			II


			Nợ dài hạn


			





			III


			Các khoản phải thu ngắn hạn


			


			B


			Vốn chủ sở hữu


			





			IV


			Hàng tồn kho


			


			I


			Vốn chủ sở hữu


			





			V


			Tài sản ngắn hạn khác


			


			II


			Nguồn kinh phí và Quỹ khác


			





			B


			Tài sản dài hạn


			


			


			


			





			I


			Các khoản phải thu dài hạn


			


			


			


			





			II


			Tài sản cố định


			


			


			


			





			III


			Bất động sản đầu tư


			


			


			


			





			IV


			Các khoản đầu tư tài chính dài hạn


			


			


			


			





			V


			Tài sản dài hạn khác


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			Tổng cộng


			








Trong đó: 



			I. Nợ ngắn hạn



- Vay NHPT ..............trong đó quá hạn: 



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Vay NHTM ....................trong đó quá hạn:



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:






			II. Nợ dài hạn



- Vay NHPT .................trong đó quá hạn..........



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Vay NHTM ................trong đó quá hạn........



+ Quá hạn từ 1 ngày đến 180 ngày:



+ Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày:



- Nợ dài hạn khác.............trong đó  quá hạn......



- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:



- Dư nợ cho vay đang được khoanh:












          Nguyên nhân nợ quá hạn: 



Phương án và những giải pháp khắc phục:


Mẫu số 06. 



			KHÁCH HÀNG






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



____________________








       BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG



CÓ QUAN HỆ TÍN DỤNG



Tại ngày .... chúng tôi có quan hệ tín dụng với các TCTD với các số liệu như sau:



			STT


			Tên TCTD


			Vay ngắn hạn


			Vay trung - dài hạn





			


			


			Nội tệ


			Ngoại tệ


			Nội tệ 


			Ngoại tệ





			1


			.......


			Dư nợ:......     VND



trong đó:



    - Trong hạn:



    - Nợ quá hạn:


			Dư nợ:...



trong đó:



 - Trong hạn      



 - Nợ quá hạn


			Dư nợ:..... VND



trong đó:



  - Trong hạn



- Nợ quá hạn


			Dư nợ: ......... 



trong đó:



  - Trong hạn



- Nợ quá hạn





			2


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các số liệu đã cung cấp./.



			


			KHÁCH HÀNG VAY VỐN



(Giám đốc)



( Ký tên, đóng dấu, ghi đầy đủ họ tên)












183. Thủ tục Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\Đối với trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của Khách hàng



- Trình tự thực hiện: 



1. Sau khi nhận được thông báo cho vay của NHPT, Khách hàng liên hệ và phối hợp với Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT để ký Hợp đồng Bảo đảm tiền vay (trên cơ sở tham khảo Bộ mẫu Hợp đồng ban hành kèm kèm Quyết định số 134/QĐ-NHPT ngày 24/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT).



2. Công chứng Hợp đồng Bảo đảm tiền vay đối với các trường hợp phải công chứng theo quy định của Pháp luật.



3. Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Pháp luật



4. Cán bộ Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và tài sản cầm cố, thế chấp... cho NHPT và lập Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản cầm cố, thế chấp .


- Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Hồ sơ bảo đảm tiền vay: Khách hàng chỉ gửi đến NHPT một lần kèm theo Hồ sơ đề nghị vay vốn:


+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy từ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có - Mẫu số 01);



+ Chứng thư định giá hoặc Biên bản thỏa thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có - Mẫu số 02);



+ Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có);



+ Các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết Tối đa 01 (một) ngày làm việc (đối với ký hợp đồng).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1.  Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản cầm cố, thế chấp- Mẫu số 05.


2.  Phiếu nhập kho giấy tờ bảo đảm tiền vay- Mẫu số 06.


3.  Biên bản kiểm tra tài sản bảo đảm tiền vay - Mẫu số 08.


4.  Xác nhận và cam kết đồng sở hữu tài sản bảo đảm tiền vay - Mẫu số 01.


5.  Biên bản định giá tài sản cầm cố - Mẫu số 02.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Đối với tài sản bảo đảm tiền vay:



1. Tài sản hiện có thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng hợp pháp của bên bảo đảm. Đối với tài sản hình thành trong tương lai thì tài sản đó phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bảo đảm sau khi tài sản được hình thành;



2. Tài sản bảo đảm được phép giao dịch;



3. Tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm, tài sản bảo đảm không là đối tượng tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào;



4. Tài sản bảo đảm phải xác định được số lượng, chủng loại, giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm và phải có khả năng thanh khoản;



5. Tài sản bảo đảm phải được mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật, trường hợp khác do Tổng Giám đốc NHPT quyết định.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Bộ Luật Dân sự năm 2005; 



2. Luật Thương mại năm 2005.


3. Nghị định 181/2004/NĐ_CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai;



4. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm.


5. Quy chế bảo đảm tiền vay của VDB ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/09/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.


6. Công văn số 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT.


7. Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 và 1881/ NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước./.



184. Thủ tục Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\ Trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí điểm ổn định sản xuất ban đầu)


- Trình tự thực hiện:



1. Sau khi nhận được thông báo cho vay của NHPT, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thể ký Hợp đồng bảo lãnh với khách hàng và Bên bảo lãnh hoặc chấp nhận Thư bảo lãnh do bên Bảo lãnh phát hành.



2. Công chứng Hợp đồng Bảo đảm tiền vay đối với các trường hợp phải công chứng theo quy định của Pháp luật.



- Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Hồ sơ bảo đảm tiền vay: Khách hàng chỉ gửi đến NHPT một lần kèm theo Hồ sơ đề nghị vay vốn.


Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh:



+ Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); 



+ Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; 



+ Báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); 



+ Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); 



+ Các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết Tối đa 01 (một) ngày làm việc (đối với ký hợp đồng).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục:  Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Bên bảo lãnh phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.



2. Có uy tín và tài sản để thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh theo quy định.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Bộ Luật Dân sự năm 2005.


2. Luật Thương mại năm 2005.


3. Quy chế bảo đảm tiền vay ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/09/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.


4. Công văn số 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT. 


5. Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 và 1881/ NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


6. Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.



185. Thủ tục Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay - Đối với trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của người thứ ba


- Trình tự thực hiện:



1. Sau khi nhận được thông báo cho vay của NHPT, Khách hàng liên hệ và phối hợp với Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT để ký Hợp đồng Bảo đảm tiền vay (trên cơ sở tham khảo Bộ mẫu Hợp đồng ban hành kèm kèm Quyết định số 134/QĐ-NHPT ngày 24/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT).



2. Công chứng Hợp đồng Bảo đảm tiền vay đối với các trường hợp phải công chứng theo quy định của Pháp luật.



3. Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Pháp luật.


4. Cán bộ Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và tài sản cầm cố, thế chấp... cho NHPT và lập Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản cầm cố, thế chấp.


- Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Hồ sơ bảo đảm tiền vay: Khách hàng chỉ gửi đến NHPT một lần kèm theo Hồ sơ đề nghị vay vốn.


1. Hồ sơ bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



a. Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



b. Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có).



c. Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác.



d. Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.



2. Hồ sơ tài sản bảo đảm



a. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy từ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có - Mẫu số 01);



b. Chứng thư định giá hoặc Biên bản thỏa thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có - Mẫu số 02);



c.Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có);



d. Các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ:  01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết Tối đa 01 (một) ngày làm việc (đối với ký hợp đồng).


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)




+ Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản cầm cố, thế chấp- Mẫu số 05.



+ Phiếu nhập kho giấy tờ bảo đảm tiền vay- Mẫu số 06.



+ Biên bản kiểm tra tài sản bảo đảm tiền vay - Mẫu số 08.



+ Xác nhận và cam kết đồng sở hữu tài sản bảo đảm tiền vay - Mẫu số 01.



+ Biên bản định giá tài sản cầm cố - Mẫu số 02.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1.Đối với bên bảo đảm: 



- Đối với người thứ ba cầm cố, thế chấp tài sản phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.



- Có tài sản đủ điều kiện làm tài sản bảo đảm theo quy định của Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT để thực hiện nghĩa vụ của bên cầm cố, bên thế chấp.


2. Đối với tài sản bảo đảm tiền vay:



- Tài sản hiện có thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng hợp pháp của bên bảo đảm. Đối với tài sản hình thành trong tương lai thì tài sản đó phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bảo đảm sau khi tài sản được hình thành;



- Tài sản bảo đảm được phép giao dịch;



- Tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm, tài sản bảo đảm không là đối tượng tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào;



- Tài sản bảo đảm phải xác định được số lượng, chủng loại, giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm và phải có khả năng thanh khoản;



- Tài sản bảo đảm phải được mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật, trường hợp khác do Tổng Giám đốc NHPT quyết định.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Bộ Luật Dân sự năm 2005; 



2. Luật Thương mại năm 2005;


3. Nghị định 181/2004/NĐ_CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai;



4. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm;


5. Quy chế bảo đảm tiền vay của VDB ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/09/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


6. Công văn số 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT - Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 và 1881/ NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước./.



MẪU SỐ 05



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc



BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ TÀI SẢN CẦM CỐ, THẾ CHẤP



Căn cứ Hợp đồng tín dụng số ………………..ngày …./…./….. giữa Chi nhánh NHPT ……………….. và ……………………………………………...



Căn cứ Hợp đồng thế chấp /cầm cố tài sản /hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay ký giữa Chi nhánh NHPT……........................... và ..........................................................................



Hôm nay, ngày... tháng... năm.... tại ....................................................



Chúng tôi gồm có:



1. Đại diện Chi nhánh NHPT :



- Ông (bà)..................................................... Chức vụ ..............................



- Ông (bà) .....................................................Chức vụ ..............................



2. Đại diện Đơn vị vay vốn:



- Ông (bà)..................................................... Chức vụ ..............................



- Ông (bà) .....................................................Chức vụ ..............................



đã tiến hành bàn giao hồ sơ tài sản cầm cố, thế chấp của …………………cho Chi nhánh NHPT ……………………. ….bao gồm:



			STT


			Tên giấy tờ


			Chủ sở hữu


			Số văn bản


			Giá trị


			Chi chú





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			BÊN NHẬN


			BÊN GIAO





			Cán bộ



 tín dụng


			Kế toán


			Thủ quỹ


			Giám đốc


			(Kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được uỷ quyền)








Hôm nay, ngày...... tháng...... năm .......... tại .....................................



Chi nhánh NHPT…................... đã tiến hành bàn giao các giấy tờ về tài sản cầm cố, thế chấp cho ............................. ……………… bao gồm: 



			STT


			Tên giấy tờ


			Chủ sở hữu


			Số văn bản


			Giá trị


			Chi chú





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			BÊN NHẬN






			BÊN GIAO








MẪU SỐ 06


			NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



CHI NHÁNH NHPT ....



Số ....... /NHPT….-PNK


			 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






         Địa danh, ngày..........tháng.........năm........








PHIẾU NHẬP KHO GIẤY TỜ BẢO ĐẢM TIỀN VAY



- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số.........



- Căn cứ Hợp đồng thế chấp, cầm cố số.....



- Căn cứ...............



Phòng Tín dụng trình Giám đốc Chi nhánh NHPT duyệt lệnh cho nhập kho các giấy tờ bảo đảm tiền vay sau:



			STT


			Tên giấy tờ


			Chủ sở hữu


			Số văn bản


			Giá trị


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Giao cho cán bộ Thủ quỹ (Kế toán).......làm thủ tục nhập kho những giấy tờ trên./.



			CÁN BỘ TÍN DỤNG



(Ghi rõ họ, tên)


			TP. TÍN DỤNG



(Ghi rõ họ, tên)


			TP. KẾ TOÁN 



(Ghi rõ họ tên)


			DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC



(Ghi rõ họ, tên)








MẪU SỐ 08



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



________________________________


BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY



Tên dự án: ...........................................................



Căn cứ hợp đồng tín dụng .....................................................................



Căn cứ hợp đồng bảo đảm tiền vay .......................................................



Hôm nay, ngày  ................., tại …....................... chúng tôi gồm:



I. Đại diện bên vay vốn……………………………………………



- Ông (bà)...........................................................................................



- Ông (bà).....................................................................................…..



- ………………………………………………………..……………



II. Đại diện Chi nhánh NHPT……………………….........………



- Ông (bà)...........................................................................................



- Ông (bà).....................................................................................…..



- ……………………………………………………..………………



Nội dung làm việc: kiểm tra tình hình  tài sản bảo đảm tiền vay 



1. Về tình hình thực hiện hợp đồng tín dụng tính đến ...................:



- Tổng số vốn cho vay theo hợp đồng tín dụng: ................... đồng.



- Tổng số vốn đã giải ngân: ............................ đồng.



- Lũy kế số nợ gốc đã trả: .......................... đồng




  Trong đó số nợ gốc trả từ đầu năm ............................... đồng



- Lũy kế số lãi đã trả: .................... đồng.




  Trong đó số lãi đã trả từ đầu năm .................................... đồng



- Dư nợ vay: ....................................... đồng



     ..........................................................................................



2. Hai bên tiến hành kiểm tra tài sản bảo đảm tiền vay của (bên vay)....................................... địa điểm: .......................................



* Danh mục tài sản bảo đảm tiền vay:



			STT


			Danh mục tài sản


			Số lượng



(nếu có)


			Hiện trạng tài sản


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








* Một số nội dung khác



..................................................................................................................................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................................................................................................................................



* Ý kiến của Chi nhánh NHPT .........................................................: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



* Ý kiến của (bên vay vốn)..................................................................:



...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản được thống nhất, thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.



			Công ty ..............


			Chi nhánh NHPT ..........








MẪU SỐ 02


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CẦM CỐ



  Số …………/TSCC



1. Bên cầm cố (trường hợp cầm cố tài sản của người thứ ba)



- Ông (bà): ……………………...................................Sinh ngày ........../....../..



- Nghề nghiệp: ………………………………………………………………...



- Chứng minh nhân dân số:………cơ quan cấp…   , ngày….. tháng…..năm…



- Hộ khẩu thường trú: ................................................... .....................................



- Đại diện cho: …………………………………………………………………



- Địa chỉ: …....................................................... .................................................



- Số điện thoại:..........................................................Fax: ...................................



2. Bên vay/Bên cầm cố (trường hợp cầm cố tài sản của khách hàng)



- Ông (bà): …………………….......................... Sinh ngày ........../....... /…..



- Nghề nghiệp: ………………………………………………………………....



- Chứng minh nhân dân số:..…cơ quan cấp……….., ngày….. tháng…..năm…



- Hộ khẩu thường trú: ................................................... .....................................



- Đại diện cho: …………………………………………………………………



- Địa chỉ: …....................................................... .................................................



- Số điện thoại:..........................................................Fax: ...................................



3. Bên cho vay /Bên nhận cầm cố



- Tên tổ chức: Chi nhánh Ngân hàng phát triển ………………………..



- Đại diện :……………………………………………Giám đốc Chi nhánh.



- Địa chỉ: …....................................................... .................................................



- Số điện thoại:..........................................................Fax: ...................................



Tổ định giá của Chi nhánh NHPT ……………. gồm :



Tổ trưởng tổ định giá: ………………………………………………………….



Cán bộ định giá: ………………………………………………………………..



Giám sát định giá 1: ……………………………………………………………



Giám sát định giá 2: ……………………………………………………………



Các bên cùng tiến hành kiểm tra và cùng nhau lập biên bản định giá các tài sản được liệt kê dưới đây để làm cơ sở cho việc nhận cầm cố của Chi nhánh NHPT. ………………………………………………………………………….…



I. Tài sản định giá



			Tài sản định giá


			





			Địa chỉ


			








II. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: (Tờ khai hải quan, hoá đơn tài chính, giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản như đăng ký xe, tàu biển…)



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



III. Hiện trạng tài sản:



			Tài sản định giá


			





			Nhãn hiệu


			





			Số máy/ số khung


			





			Biển số đăng ký


			





			Sản xuất tại/ nguồn gốc xuất xứ


			





			Đặc điểm  khác


			








IV. Căn cứ định giá:



………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………….



V. Mục đích định giá:



Xác định giá trị tài sản bảo đảm làm cơ sở cho việc cấp vốn tín dụng của Chi nhánh NHPT…….. cho………………………………………………



VI. Nội dung định giá:



			Tài sản định giá


			





			Nguyên giá (a)


			





			Khấu hao luỹ kế (b)


			





			Hao mòn khác (c)


			





			Tổng giá trị tài sản (a)-(b)-(c)


			








Các bên đã thống nhất các nội dung theo biên bản định giá này và cùng ký xác nhận. Biên bản này được lập tại…………… ngày …..tháng … năm………. thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau.



			BÊN CẦM CỐ


			BÊN VAY


			BÊN CHO VAY





			


			


			





			Tổ trưởng tổ định giá


			Cán bộ định giá


			Giám sát định giá 1


			Giám sát định giá 2








MẪU SỐ 01 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                    



  …….., ngày......tháng……năm…..



XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT



CỦA ĐỒNG SỞ HỮU TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY   



    Chúng tôi, những ng​ười có tên d​ưới đây, gồm:



1. Họ, tên: 


 CMND số:..........................



 Hộ khẩu thường trú:……………



 Địa chỉ liên lạc:………………



 Quan hệ với ngư​ời đại diện đồng sở hữu tài sản:…………….



2. Họ, tên:  



  CMND số:.......................... 



  Hộ khẩu thường trú:.........................



  Địa chỉ liên lạc:……………………



          Quan hệ với người đại diện đồng sở hữu tài sản: 


   3…………………..



    Là đồng sở hữu của tài sản được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng………..số………….ngày………….giữa Ngân hàng phát triển Việt Nam- Chi nhánh…….và…………..



    Bằng văn bản này, chúng tôi đồng ý để ông (bà)………..là người đại diện cho chúng tôi được dùng toàn bộ số tài sản nói trên, trong đó có phần thuộc sở hữu của mỗi chúng tôi làm tài sản thế chấp/ cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của……………..đối với khoản vay NHPT- Chi nhánh………….nêu tại Điều 2 của Hợp đồng………... Việc làm này của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện, chúng tôi cam kết thực hiện các điều khoản quy định trong Hợp đồng ……………số……….ngày …………. có liên quan đến tài sản thế chấp/ cầm cố này.



  Ký xác nhận:



			1.(Họ, tên, ký)


			2.(Họ, tên, ký)


			3.………….








186. Thủ tục Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng tín dụng


- Trình tự thực hiện:



1. Sau khi nhận được văn bản Thông báo cho vay, Khách hàng liên hệ và phối hợp với Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hoàn thiện các điều kiện để được vay vốn (nếu có).


2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn tín dụng (như Khách hàng cung cấp thông tin không đúng; có vấn đề liên quan đến việc vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng,…) trước khi ký Hợp đồng tín dụng.



3. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phối hợp với Khách hàng dự thảo Hợp đồng Tín dụng (trên cơ sở tham khảo Bộ mẫu Hợp đồng cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước ban hành kèm Quyết định số 524/QĐ-NHPT ngày 17/7/2008 của Tổng giám đốc NHPT). 



4. Ký kết Hợp đồng Tín dụng.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: không.


- Thời hạn giải quyết Tối đa 01 (một) ngày làm việc kể từ khi Khách hàng nhận được văn bản Thông báo cho vay.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng tín dụng.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Bộ luật Dân sự 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


2. Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 và 1881/ NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



3. Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc VDB.


4. Quyết định số 524/QĐ-NHPT ngày 17/7/2008 của Tổng giám đốc NHPT về việc ban hành  Bộ mẫu Hợp đồng cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước./.



187. Thủ tục Cho vay thí điểm: Giải ngân vốn vay



- Trình tự thực hiện:



1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT).


2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Bảng kê các tài liệu các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân.


3. Chi nhánh NHPT kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân:



- Kiểm tra thực tế trong trường hợp cần thiết.


- Trường hợp không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho Khách hàng (nêu rõ lý do).


4. Nếu chấp thuận: thực hiện giải ngân cho Khách hàng.


5. Khách hàng hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay: chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày giải ngân món vay đó.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 01/ BKKUTĐ, 02/ BKKUTĐ) - 03 Bản chính ; 



2. Ủy nhiệm chi - 04 Bản chính; 



3. Các giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay hoặc Bảng kê chi tiết các khoản chi: bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính.


4. Hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ.



5. Các hóa đơn, chứng từ thanh toán cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, phiếu nhập kho.


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết Tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ giải ngân hợp lệ của Khách hàng.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục: Giải ngân vốn vay.


- Lệ phí (nếu có): không .


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)



1. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ- Biểu mẫu số 01 BKKUTĐ.  



2.
 Biểu mẫu số 02/BKKUTĐ. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 546/QĐ-NHPT ngày 22/10/2007 của VDB về việc phê duyệt Đề án cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.


2. Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



3. Công văn số 1881/ NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước./.


Mẫu số 01/BKKUT§


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-------------



Số khế ước đăng ký tại Chi nhánh NHPT.........



Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhận nợ vay



(Áp dụng trường hợp cho vay từng lần)



Tên Khách hàng:………………………………………………………..



Theo Hợp đồng tín dụng số:.................ngày.......tháng.......năm 200... giữa Chi nhánh NHPT. … và Khách hàng……………………………………



Số vốn vay được duyệt:………………………………………………



Dư nợ đến trước ngày nhận nợ lần này:…………………………………



1. Đề nghị rút vốn vay:



- Đề nghị Chi nhánh NHPT......... cho chúng tôi rút số tiền vay là: …… (Bằng chữ:...................................) để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:



			STT


			Nội dung



(ghi rõ thanh toán hay tạm ứng)


			Số tiền


			Tên, số tài khoản, Ngân hàng của người thụ hưởng





			


			


			


			








- Tài liệu liên quan như: 



+ Hợp đồng, các chứng từ hóa đơn, bảng kê chứng từ, … 



+ Các tài liệu liên quan khác.



Đối với trường hợp tạm ứng giải trình rõ : nơi thu mua, số lượng, đơn giá.



- Chúng tôi cam kết hoàn trả đầy đủ chứng từ theo quy định trong vòng ......ngày. 



2. Nhận nợ:



- Chúng tôi chấp nhận khoản nợ vay Chi nhánh NHPT…. giải ngân tại Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ này và cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng.



- Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ này là phụ lục không tách rời của Hợp đồng tín dụng.








........., ngày.........tháng.......năm .....



Kế toán trưởng   



                    Giám đốc



                   (Họ tên, ký)




     (Họ tên, ký, đóng dấu)



Phần Chấp nhận của  Chi nhánh NHPT……



1/ Khách hàng được rút tiền vay: .....................................................................



    Bằng chữ.........................................................................................................



    để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:



			STT


			Nội dung (ghi rõ thanh toán hay tạm ứng)


			Số tiền


			Tên, số tài khoản, Ngân hàng của người thụ hưởng





			


			


			


			








Ghi rõ hình thức cấp tiền vay:........................................................................



2/ Lý do không chấp nhận và giải trình khác (nếu có):...................



3/ Số luỹ kế giải ngân theo HĐTD:…………………



4/ Thời hạn trả nợ:……………



5/ Ngày nhận nợ:…………………………………………



6/ Tài khoản tiền vay:………………………………….



7/ Lãi suất thị trường tại thời điểm giải ngân:…



8/ Lãi suất tín dụng xuất khẩu tại thời điểm giải ngân:………



9/ Lãi suất được hỗ trợ:………………………….......



9/ Lãi suất khách hàng thực trả sau khi được hỗ trợ:……



10/ Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tính trên nợ gốc và lãi chậm trả.



........., ngày.......tháng.........năm .....



			Cán bộ tín dụng



(Họ tên, ký)


			TP. tín dụng



(Họ tên, ký)


			Giám đốc



(Họ tên, ký, đóng dấu)








Ghi chú: 



- Người được uỷ quyền ký nhận tiền vay phải có giấy uỷ quyền của chủ tài khoản  kèm theo và được lưu kèm Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước này.



- Trong nội dung thanh toán hay tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng vốn vay như: nguyên vật liệu, lương, nguyên vật liệu nhập khẩu, … 



- Trường hợp giải trình tạm ứng nhiều nội dung, mẫu này không ghi đủ đơn vị làm Bản giải trình đính kèm (là một bộ phận không tách rời của Bảng kê rút vốn) ghi rõ nơi thu mua, số lượng, đơn giá…



- Ngày nhận nợ và tài khoản tiền vay của khách hàng: Cán bộ kế toán giải ngân ngày nào thì điền vào mục 5-ngày nhận nợ và mục 6-tài khoản tiền vay của khách hàng.



Mẫu số 02/ BKKUT§


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----------------------



Số khế ước đăng ký tại  Chi nhánh NHPT.........



Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhận nợ vay



(áp dụng trường hợp cho vay hạn mức)



Lần …. đợt……



Tên khách hàng……………………………………………………..................



Theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số:.................ngày.......tháng.......năm 200... giữa Chi nhánh NHPT…. và Khách hàng……………………………………



Tổng hạn mức được duyệt:…………………………..



Dư nợ đến trước ngày nhận nợ lần này:………………………………………



1/ Đề nghị rút vốn vay:



- Đề nghị Chi nhánh NHPT….. cho chúng tôi rút số tiền vay: ……………… 



  (Bằng chữ:.......................................) 



   để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:



			STT


			Nội dung



(ghi rõ thanh toán hay tạm ứng)


			Số tiền


			Tên, số tài khoản, Ngân hàng của người thụ hưởng





			


			


			


			








- Tài liệu liên quan như: 



+ Hợp đồng, các chứng từ hóa đơn, bảng kê chứng từ, … 



+ Các tài liệu liên quan khác.



Đối với trường hợp tạm ứng giải trình rõ : nơi thu mua, số lượng, đơn giá.



- Chúng tôi cam kết hoàn trả đầy đủ chứng từ theo quy định trong vòng ...ngày. 



2/ Nhận nợ:



- Chúng tôi chấp nhận khoản nợ vay Chi nhánh NHPT…. giải ngân tại Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ này và cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng.



- Bảng kê rút vốn kiêm Khế ước nhận nợ này là phụ lục không tách rời của Hợp đồng tín dụng.








........., ngày.........tháng.......năm .....



Kế toán trưởng   



                      Giám đốc



          (Họ tên, ký)



                    (Họ tên, ký, đóng dấu)



Phần  Chấp nhận của  Chi nhánh NHPT……



1/ Khách hàng được rút tiền vay: .....................................................................



     Bằng chữ........................................................................................................



     Để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:



			STT


			Nội dung



(ghi rõ thanh toán hay tạm ứng)


			Số tiền


			Tên, số tài khoản, Ngân hàng của người thụ hưởng





			


			


			


			








Ghi rõ hình thức cấp tiền vay:......................................................



- Thời hạn trả nợ:………………………….



2/ Lý do không chấp nhận và giải trình khác (nếu có):..............................



3/ Luỹ kế giải ngân:…………………………………….



4/ Ngày nhận nợ:………………………………



5/ Tài khoản tiền vay:……………………………….……



6/ Lãi suất thị trường tại thời điểm giải ngân:………………



7/ Lãi suất tín dụng xuất khẩu tại thời điểm giải ngân:……...



8/ Lãi suất được hỗ trợ:…………………………………….......



9/ Lãi suất khách hàng thực trả sau khi được hỗ trợ:………………….



10/ Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tính trên nợ gốc và lãi chậm trả.



........., ngày.......tháng.........năm .....



			Cán bộ tín dụng



(Họ tên, ký)






			TP. tín dụng



(Họ tên, ký)


			Giám đốc



(Họ tên, ký, đóng dấu)












Ghi chú: 



- Người được uỷ quyền ký nhận tiền vay phải có giấy uỷ quyền của chủ tài khoản  kèm theo và được lưu kèm Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước này.



- Trong nội dung thanh toán hay tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng vốn vay như: nguyên vật liệu, lương, nguyên vật liệu nhập khẩu, … 



- Trường hợp giải trình tạm ứng nhiều nội dung, mẫu này không ghi đủ đơn vị làm Bản giải trình đính kèm (là một bộ phận không tách rời của Bảng kê rút vốn) ghi rõ nơi thu mua, số lượng, đơn giá…



- Ngày nhận nợ và tài khoản tiền vay của khách hàng: Cán bộ kế toán giải ngân ngày nào thì điền vào mục 4-ngày nhận nợ và mục 5-tài khoản tiền vay của khách hàng.
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140. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án quy hoạch


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Dự toán chi phí công tác quy hoạch được duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Hợp đồng kinh tế giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính.



3. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cưđược UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.


2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



141. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, điểm tái định cư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở



1. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của cấp có thẩm quyền kèm theo dự án quy hoạch - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Dự án kèm theo quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Tổng dự toán, dự toán công trình, hạng mục công trình được phê duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Hợp đồng xây dựng ký giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính.



3. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



 Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cưdự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



142. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân tái định cư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Phương án bồi thường chênh lệch giá trị đất nơi đi và nơi đến được cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Dự toán bồi thường chênh lệch giá trị đất nơi đi và nơi đến được cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Quyết định thu hồi đất ở, đất sản xuất của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định giao đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tại nơi ở mới của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Biên bản bàn giao đất ở, đất sản xuất tại nơi đến cho hộ dân, kèm theo các hồ sơ có liên quan - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng (mẫu số 01/QL-TĐSL) - Bản chính.



3. Giấy đề nghị thanh toán của Ban QLDA (mẫu số 02B/ TTV - TĐSL) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng bồi thường chênh lệch giá trị đất nơi đi và nơi đến đối với hộ Tái định cư tập trung nông thôn. (Mẫu số 01/QL-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cưđược UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



143. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm tái định cư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Phương án bồi thường giá trị đất bị thu hồi được cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Dự toán bồi thường giá trị đất bị thu hồi được cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Quyết định thu hồi đất ở, đất sản xuất của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng (mẫu số 01/QL-TĐSL) - Bản chính.



3. Giấy đề nghị thanh toán của Ban QLDA (mẫu số 02B/ TTV - TĐSL) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng bồi thường chênh lệch giá trị đất nơi đi và nơi đến đối với hộ Tái định cư tập trung nông thôn. (Mẫu số 01/QL-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



144. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Bồi thường thiệt hại về tài sản và bồi thường khác



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Phương án bồi thường, hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Dự toán bồi thường tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Quyết định di chuyển hộ dân của cơ quan có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng (mẫu số 03/QL-TĐSL) - Bản chính.



3. Giấy đề nghị thanh toán của Ban QLDA (mẫu số 02B/TTV - TĐSL) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn – Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng giá trị bồi thường tài sản, cây cối hoa màu (Mẫu số 03/QL-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



145. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Hỗ trợ nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở; hỗ trợ đời sống



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Quy hoạch chi tiết và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Phương án hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Dự toán chi phí hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm Tái định cưcủa cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Bảng tổng hợp chi phí tạm ứng (mẫu số 04/QL- UTSL) - Bản chính.



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng chi hỗ trợ đối với hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04/QL-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cưdự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cưđược UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



146. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Hỗ trợ sản xuất 



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Quy hoạch chi tiết và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Phương án hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Dự toán chi phí hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm Tái định cư của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Bảng tổng hợp chi phí tạm ứng (mẫu số 04/QL- UTSL) - Bản chính.



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



Ngoài ra: 


a) Đối với khoản hỗ trợ theo phương án sản xuất của hộ dân, hồ sơ cần bổ sung: văn bản giao đất của cấp có thẩm quyền; phương án sản xuất được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện phê duyệt.



b) Hỗ trợ các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư: hồ sơ cần bổ sung hợp đồng ký giữa chủ đầu tư với đơn vị thực hiện.


c) Hỗ trợ kinh phí khai hoang: hồ sơ cần bổ sung biên bản nghiệm thu diện tích khai hoang thực tế hoàn thành.


* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng chi hỗ trợ đối với hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04/QL-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cưđược UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



147. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công cụ lao động



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Quy hoạch chi tiết và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Phương án hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Dự toán chi phí hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm Tái định cưcủa cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Bảng tổng hợp chi phí tạm ứng (mẫu số 04/QL- UTSL) - Bản chính.



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



Ngoài ra:


a) Trường hợp thực hiện qua đơn vị đào tạo: Khi tạm ứng phải có hợp đồng đào tạo ký giữa BQLDA với tổ chức, đơn vị thực hiện công tác đào tạo; khi thanh toán vốn phải có biên bản thanh lý hợp đồng đào tạo;


b) Trường hợp người lao động tự liên hệ cơ sở đào tạo: khi chi trả kinh phí đào tạo cần có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo phù hợp với nghề nghiệp đã đăng ký chuyển đổi (bản sao có chứng thực).


* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng chi hỗ trợ đối với hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04/QL-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cưdự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



148. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Công trình xây dựng tại điểm Tái định cư xen ghép



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái định cư xen ghép.



2. Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình kèm báo cáo kinh tế - kỹ thuật - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Dự toán chi tiết được duyệt của từng công việc, hạng mục công trình đối với các gói thầu chỉ định thầu và tự thực hiện - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu - Bản chính/bản sao theo quy định.



6. Hợp đồng xây dựng giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính.



3. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



Lưu ý:



a. Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 100 triệu đồng chỉ cần Quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán hoặc Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết (kèm dự toán chi tiết);



b. Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu gồm các tài liệu đi kèm bản hợp đồng: bản tiên lượng của hồ sơ mời thầu; bản tiên lượng tính giá dự thầu kèm theo biểu giá chi tiết của nhà thầu và các điều kiện thay đổi về giá (nếu có), điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



149. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cưxen ghép được phê duyệt



2. Dự toán chi phí được duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định. 


3. Hợp đồng tư vấn, dịch vụ giữa HĐBT với đơn vị thực hiện (trường hợp thuê) - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính.



3. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



150. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi thường xuyên



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Dự toán chi BQL được cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn thanh toán của các công trình, dự án được UBND tỉnh giao - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Bảng đăng ký biên chế, quỹ lương được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, danh sách những người được hưởng lương và phụ cấp lương, mức trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ... danh sách thưởng, thời gian làm thêm giờ,... được duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Hợp đồng kinh tế với tổ chức cung cấp dịch vụ (đối với những công việc được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế) - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Thông báo trả tiền của các tổ chức cung cấp dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc và các tài liệu khác có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước (nếu có) - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Văn bản đề nghị cho tạm ứng được cơ quan tài chính của cấp quyết định thành lập chấp thuận - Bản chính.


6. Bảng kê các khoản đề nghị tạm ứng (mẫu số 05 a/QL-TĐSL) - Bản chính.


7. Giấy đề nghị thanh toán vốn gửi Chi nhánh (mẫu số 02B./TTV-TĐSL). - Bản chính.


8. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.


* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê nội dung tạm ứng chi phí QLDA (Mẫu số 05a/TT-TĐSL).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



151. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây dựng cơ bản



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm :



I. Tài liệu cơ sở:



1. Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Quyết định phê duyệt dự án  đầu tư (hoặc báo cáo KT-KT) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Tổng dự toán kèm theo quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc không tổ chức đấu thầu).



5. Dự toán chi tiết kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc không tổ chức đấu thầu).



6. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc tổ chức đấu thầu).



7. Hợp đồng xây dựng ký giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính.



3. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê nội dung tạm ứng chi phí QLDA (Mẫu số 05a/TT-TĐSL).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cưdự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT.



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.



5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.



6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



152. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Dự án quy hoạch



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)



1. Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch - Bản chính/bản sao;



2. Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được duyệt - Bản chính/bản sao;



3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao;



4. Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu - Bản chính/bản sao.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán do bên giao thầu và nhận thầu lập - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



5. Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh - Bản chính.



6. Bảng xác định giá trị KL phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



7. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:       Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt          



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.\



6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



153. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, điểm tái định cư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng):



1. Quyết định phê duyệt QHCT của cấp có thẩm quyền kèm theo dự án quy hoạch - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Dự án kèm theo quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Tổng dự toán, dự toán công trình, hạng mục công trình được phê duyệt - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Hợp đồng xây dựng ký giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán do bên giao thầu và nhận thầu lập - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



5. Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh - Bản chính



6. Bảng xác định giá trị KL phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính



7. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



8. Đối với thanh toán lần đầu chưa có phát sinh tạm ứng, hồ sơ bổ sung bao gồm:



a. Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch - Bản chính/bản sao;



b. Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được duyệt - Bản chính/bản sao;



c. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao;



d. Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu - Bản chính/bản sao.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:       Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt          



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.



6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



154. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân tái định cư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính.



2. Giấy đề nghị thanh toán của Ban QLDA (mẫu số 02B/ TTV - TĐSL) - Bản chính.



3. Bản tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường chênh lệch giá trị đất (mẫu số: 01B/QL-TĐSL) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:       Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt          



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



3. Tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường chênh lệch giá trị đất (Mẫu số 01B/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



155. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm tái định cư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính.



2. Giấy đề nghị thanh toán của Ban QLDA (mẫu số 02B/ TTV - TĐSL) - Bản chính.



3. Bản tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường giá trị đất bị thu hồi - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:       Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt          



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



156. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Bồi thường thiệt hại về tài sản và bồi thường khác



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính.



2. Giấy đề nghị thanh toán của Ban QLDA (mẫu số 02B/ TTV - TĐSL) - Bản chính.



3. Bản tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường tài sản (mẫu số 03B/QL-TĐSL)- Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:     Tổ chức                                                                   



 - Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt          



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Danh sách nhận tiền đợt.... bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối hoa màu đối với tổ chức, hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 03B/QL-TĐSL)



4. Tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối hoa màu đối với tổ chức, hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 03C/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



157. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ làm nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở; Hỗ trợ đời sống


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



3. Bảng tổng hợp chi phí thanh toán (mẫu số 04B/QL- UTSL) - Bản chính.



4. Biên bản xác định hoàn thành toàn bộ công trình của Hội đồng bồi thường địa phương - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.


- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt          



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Danh sách nhận tiền hỗ trợ đợt.... của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04B/QL-TĐSL)



4. Tổng hợp danh sách nhận tiền hỗ trợ của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04C/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



158. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển đến khu, điểm Tái định cư tập trung hoặc Tái định cư xen ghép.



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Quy hoạch chi tiết và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Phương án hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Dự toán chi phí hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm Tái định cưcủa cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi thanh toán vốn:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



3. Bảng tổng hợp chi phí thanh toán (mẫu số 04B/QL- UTSL) - Bản chính.



4. Biên bản xác định hoàn thành toàn bộ công việc di chuyển - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



Ngoài ra:



a) Trường hợp Ban QLDA tổ chức thực thực hiện di chuyển thông qua việc ký hợp đồng với các đơn vị vận tải, hồ sơ thanh toán vốn phải có thêm hợp đồng vận chuyển và biên bản thanh lý hợp đồng ký giữa ban QLDA với đơn vị thực hiện vận chuyển, có xác nhận của UBND xã nơi đến.


b) Trường hợp hộ Tái định cư nhận khoán tiền để thuê phương tiện vận chuyển hoặc tự vận chuyển: có văn bản xác nhận của BQLDA, UBND xã nơi đến về việc đã hoàn thành toàn bộ việc di dời đến điểm TÁI ĐỊNH CƯ. 


​c) Trường hợp xảy ra rủi ro khi di chuyển, hồ sơ thanh toán tiền hỗ trợ phải có thêm hồ sơ nhập viện (đối với người bị tai nạn phải nằm điều trị), giấy chứng tử kèm biên bản xác minh vụ việc (nếu người gặp tai nạn bị chết).



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                        



 - Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt          



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Danh sách nhận tiền hỗ trợ đợt.... của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04B/QL-TĐSL)



4. Tổng hợp danh sách nhận tiền hỗ trợ của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04C/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



159. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với hộ dân di chuyển tự nguyện



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Quy hoạch chi tiết và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Đơn tự nguyện di chuyển của hộ dân



3. Phương án hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Dự toán chi phí hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm Tái định cưcủa cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi thanh toán vốn:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



3. Bảng tổng hợp chi phí thanh toán (mẫu số 04B/QL- UTSL) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



Ngoài ra:



a) Trường hợp Ban QLDA tổ chức thực thực hiện di chuyển thông qua việc ký hợp đồng với các đơn vị vận tải, hồ sơ thanh toán vốn phải có thêm hợp đồng vận chuyển và biên bản thanh lý hợp đồng ký giữa ban QLDA với đơn vị thực hiện vận chuyển, có xác nhận của UBND xã nơi đến.


b) Trường hợp hộ Tái định cư nhận khoán tiền để thuê phương tiện vận chuyển hoặc tự vận chuyển: có văn bản xác nhận của BQLDA, UBND xã nơi đến về việc đã hoàn thành toàn bộ việc di dời đến điểm TÁI ĐỊNH CƯ.


* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:     Tổ chức                                                                   



 - Cơ quan thực hiện thủ tục: : Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt          



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Danh sách nhận tiền hỗ trợ đợt.... của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04B/QL-TĐSL)



4. Tổng hợp danh sách nhận tiền hỗ trợ của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04C/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



160. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển mồ mả



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Quy hoạch chi tiết và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Phương án hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Dự toán chi phí hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm Tái định cưcủa cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Văn bản xác nhận của BQLDA, UBND xã nơi đến về việc đã hoàn thành toàn bộ việc di dời mồ mả đến điểm tái định cư.


II. Khi thanh toán vốn:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



3. Bảng tổng hợp chi phí thanh toán (mẫu số 04B/QL- UTSL) - Bản chính.



4. Bản tổng hợp danh sách nhận tiền của hộ hoặc biên bản xác định hoàn thành công việc di chuyển của Hội đồng bồi thường (trường hợp Hội đồng bồi thường tự tổ chức di chuyển) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Danh sách nhận tiền hỗ trợ đợt.... của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04B/QL-TĐSL)



4. Tổng hợp danh sách nhận tiền hỗ trợ của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04C/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Công văn số 1730/TTg-KTN ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được chỉ định thầu.



3. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



5. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



161. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ sản xuất



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



3. Bảng tổng hợp chi phí thanh toán (mẫu số 04B/QL- UTSL) - Bản chính.



4. Bản tổng hợp danh sách nhận tiền của hộ dân - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



Ngoài ra:



a) Đối với khoản hỗ trợ theo phương án sản xuất của hộ dân, hồ sơ cần bổ sung: văn bản giao đất của cấp có thẩm quyền; phương án sản xuất được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện phê duyệt; văn bản cam kết sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích.


b) Hỗ trợ các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư: hồ sơ cần bổ sung hợp đồng ký giữa chủ đầu tư với đơn vị thực hiện.


c) Hỗ trợ kinh phí khai hoang: hồ sơ cần bổ sung biên bản nghiệm thu diện tích khai hoang thực tế hoàn thành.


* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Danh sách nhận tiền hỗ trợ đợt.... của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04B/QL-TĐSL)



4. Tổng hợp danh sách nhận tiền hỗ trợ của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04C/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Công văn số 1730/TTg-KTN ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục dự án cấp bách phục vụ tái định cưtại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được chỉ định thầu.



3. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



5. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



162. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công cụ lao động.



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Quy hoạch chi tiết và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Đơn xin được đào tạo thay đổi ngành nghề của hộ  tái định cư


3. Phương án hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Dự toán chi phí hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm Tái định cư của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



6. Trường hợp người lao động tự liên hệ cơ sở đào tạo: khi chi trả kinh phí đào tạo cần có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo phù hợp với nghề nghiệp đã đăng ký chuyển đổi (bản sao có chứng thực).



II. Khi thanh toán vốn:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



3. Bảng tổng hợp chi phí thanh toán (mẫu số 04B/QL- UTSL) - Bản chính.



4. Biên bản xác định hoàn thành toàn bộ công trình của Hội đồng bồi thường địa phương - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Danh sách nhận tiền hỗ trợ đợt.... của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04B/QL-TĐSL)



4. Tổng hợp danh sách nhận tiền hỗ trợ của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04C/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.\



6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Công văn số 1730/TTg-KTN ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được chỉ định thầu.



3. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



5. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



163. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện: 



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Quyết định phê duyệt dự án  đầu tư (hoặc báo cáo KT-KT) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Tổng dự toán kèm theo quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc không tổ chức đấu thầu).



5. Dự toán chi tiết kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc không tổ chức đấu thầu).



6. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc tổ chức đấu thầu).



7. Hợp đồng xây dựng ký giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi thanh toán vốn



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán do bên giao thầu và nhận thầu lập - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



5. Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh - Bản chính



6. Bảng xác định giá trị KL phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính



7. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



8. Bản xác nhận hoàn thành công việc di chuyển dân bằng con đường công vụ đã đầu tư (xác nhận của Ban QLDA và UBND xã nơi có dân di dời). 



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



164. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Các khoản hỗ trợ khác



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Quy hoạch chi tiết và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Phương án hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Dự toán chi phí hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm Tái định cưcủa cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Khi thanh toán vốn:



1. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính.



3. Bảng tổng hợp chi phí thanh toán (mẫu số 04B/QL- UTSL) - Bản chính.



4. Bản tổng hợp danh sách nhận tiền của hộ tái định cư- Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn - Bản chính.



Ngoài ra:


a) Hỗ trợ chi phí đào tạo cán bộ cơ sở cho cộng đồng: khi thanh toán kinh phí cho tổ chức nhà nước thực hiện đào tạo phải có chương trình, kế hoạch hoặc hợp đồng đào tạo; văn bản  xác nhận hoàn thành chương trình, kế hoạch hoặc hợp đồng đào tạo của cơ quan có thẩm quyền.


b) Hỗ trợ chi phí hồ sơ điều chỉnh quản lý đất đai: khi thanh toán chi phí phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của địa phương về việc hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quản lý đất đai.


c) Hỗ trợ hộ Tái định cư có thuyền đánh bắt cá, chở đò trên sông hồ nơi ở cũ, khi đến điểm Tái định cưkhông có sông, hồ, không đánh bắt cá, không sử dụng thuyền: khi thanh toán kinh phí hỗ trợ phải có xác nhận của Hội đồng bồi thường địa phương về việc hộ dân đã hoàn thành di dời toàn bộ đến nơi ở mới.


d) Hỗ trợ khuyến khích di chuyển theo tiến độ: phải có xác nhận của Hội đồng bồi thường địa phương về việc thực hiện di chuyển theo đúng kế hoạch, tiến độ thông báo của Hội đồng bồi thường.


e) Hỗ trợ đối tượng giữ chức vụ đang hưởng lương hoặc phụ cấp lương do nhà nước chi trả ở nơi đi, khi đến nơi mới không giữ chức vụ cũ: phải có văn bản xác nhận của Hội đồng bồi thường địa phương về việc đã hoàn thành di chuyển đến nơi ở mới.


* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL)



3. Danh sách nhận tiền hỗ trợ đợt.... của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04B/QL-TĐSL)



4. Tổng hợp danh sách nhận tiền hỗ trợ của hộ dân thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04C/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.


4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ TĐC Dự án thuỷ điện Sơn La.



165. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Công trình xây dựng tại điểm Tái định cư xen ghép



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)



1. Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái định cư xen ghép.



2. Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình kèm báo cáo kinh tế - kỹ thuật - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Dự toán chi tiết được duyệt của từng công việc, hạng mục công trình đối với các gói thầu chỉ định thầu và tự thực hiện - Bản chính/bản sao theo quy định.



5. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu - Bản chính/bản sao theo quy định.



6. Hợp đồng xây dựng giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán do bên giao thầu và nhận thầu lập - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Bảng xác định giá trị KL công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



5. Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh - Bản chính.



6. Bảng xác định giá trị KL phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



7. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính.



8. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



166. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính.



2. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán do bên giao thầu và nhận thầu lập (trường hợp thuê) - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Bảng kê chứng từ chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường; bảng xác định giá trị KL công việc hoàn thành theo hợp đồng (đối với công việc thực hiện bằng hợp đồng) - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính.



5. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính. 



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



- Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



- Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



167. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi thường xuyên



- Trình tự thực hiện: 


1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Văn bản thông báo định mức và tổng mức chi phí QLDA năm kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền.



2. Quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án theo năm.



3. Bảng tính kinh phí QLDA sử dụng trong năm kế hoạch.



II. Khi thanh toán:



1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo.


2. Dự toán chi phí quản lý được duyệt (kèm theo các bảng tính làm căn cứ để lập dự toán).


3. Bảng kê các khoản đề nghị thanh toán chi phí quản lý dự án (mẫu số 05b/QL- TĐSL).


4. Bảng kê chứng từ chi phí QLDA.


5. Giấy đề nghị thanh toán vốn gửi Chi nhánh (mẫu số 02B/TTV-TĐSL).


6. Chứng từ chuyển tiền.


* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê nội dung thanh toán chi phí QLDA (Mẫu số 05b/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La./.



168. Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây dựng cơ bản



- Trình tự thực hiện: 


1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)



1. Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) - Bản chính/bản sao theo quy định.



2. Quyết định phê duyệt dự án  đầu tư (hoặc báo cáo KT-KT) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao theo quy định.



3. Tổng dự toán kèm theo quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Quyết định chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc không tổ chức đấu thầu).



5. Dự toán chi tiết kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc không tổ chức đấu thầu).



6. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc tổ chức đấu thầu).



7. Hợp đồng xây dựng ký giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định.



II. Tài liệu thanh toán:


1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán do bên giao thầu và nhận thầu lập - Bản chính/bản sao theo quy định.



4. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



5. Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh - Bản chính



6. Bảng xác định giá trị KL phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính



7. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:   01 (một)   (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL)



3. Bảng kê nội dung thanh toán chi phí QLDA (Mẫu số 05b/QL-TĐSL)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.



2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. 



3. Nằm trong QHCT khu (điểm) Tái định cư được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt.



4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 



5. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.


6. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 138/2007/TT- BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



2. Quyết định số 107/QĐ - NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



3. Quyết định số 818/QĐ - NHPT ngày 19/12/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.



4. Quyết định số 359/QĐ-NHPT ngày 16/07/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ Tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La../.



169. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án quy hoạch



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở của dự án



1. Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch - Bản chính/bản sao;



2. Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được duyệt - Bản chính/bản sao;



3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao;



4. Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu - Bản chính/bản sao.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (mẫu 02/TT-UT) kèm theo chứng từ rút vốn do chủ đầu tư lập - Bản chính.



2. Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng) - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư các dự án hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo cho NHPT.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;



2. Nghị định số 112/2006/NĐ- CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ- CP;



3. Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.


4. Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



5. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



6. Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La,



7. Quyết định số 11/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg;



8. Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước;



9. Thông tư 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BTC;



10.  Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009 về sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.



11.  Công văn số 370/BTC- ĐT ngày 9/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển vốn và thanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



12. Công văn số 05/NHPT-HTUT ngày 03/01/2008 của Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



13. Công văn số 1439/NHPT-BL-HTUT ngày 14/05/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Quản lý, thanh toán vốn Dự án tránh ngập Thuỷ điện Sơn La./.



170. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở của dự án



1. Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt - Bản chính/bản sao;



2. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao;



3. Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu - Bản chính/bản sao.



Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư cần có dự toán chi phí cho các công việc chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (mẫu 02/TT-UT) kèm theo chứng từ rút vốn do chủ đầu tư lập - Bản chính.



2. Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng) - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư các dự án hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo cho NHPT.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;



2. Nghị định số 112/2006/NĐ- CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ- CP;



3. Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.


4. Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



5. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



6. Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La,



7. Quyết định số 11/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg;



8. Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước;



9. Thông tư 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BTC;



10.  Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009 về sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.



11.  Công văn số 370/BTC- ĐT ngày 9/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển vốn và thanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



12. Công văn số 05/NHPT-HTUT ngày 03/01/2008 của Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



13. Công văn số 1439/NHPT-BL-HTUT ngày 14/05/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Quản lý, thanh toán vốn Dự án tránh ngập Thuỷ điện Sơn La./.



171. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án thực hiện đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở của dự án



1. Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao;



2. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt) - Bản chính/bản sao;



3. Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bao gồm cả các tài liệu kèm theo hợp đồng theo quy định của Bộ Xây dựng) - Bản chính/bản sao;



4. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao. 



Riêng công việc giải phóng mặt bằng phải kèm theo phương án giải phóng mặt bằng và Dự toán chi phí giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu chưa có trong phương án giải phóng mặt bằng) - Bản chính/bản sao.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (mẫu 02/TT-UT) kèm theo chứng từ rút vốn do chủ đầu tư lập - Bản chính.



2. Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng) - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ: 01 (một) (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư các dự án hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo cho NHPT.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;



2. Nghị định số 112/2006/NĐ- CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ- CP;



3. Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.


4. Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



5. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



6. Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La,



7. Quyết định số 11/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg;



8. Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước;



9. Thông tư 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BTC;



10.  Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009 về sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.



11.  Công văn số 370/BTC- ĐT ngày 9/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển vốn và thanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



12. Công văn số 05/NHPT-HTUT ngày 03/01/2008 của Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



13. Công văn số 1439/NHPT-BL-HTUT ngày 14/05/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Quản lý, thanh toán vốn Dự án tránh ngập Thuỷ điện Sơn La.


172. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện qua hợp đồng xây dựng (Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị; Hợp đồng thi công xây dựng; Hợp đồng EPC; Hợp đồng chìa khoá trao tay)


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính;  



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng  - Bản chính;



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (mẫu 02/TT-UT) kèm theo chứng từ rút vốn do chủ đầu tư lập - Bản chính.



Lưu ý:



a) Thu hồi vốn tạm ứng Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ: Chủ đầu tư dự án GPMB, tái định cư có trách nhiệm tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng tại Chi nhánh NHPT trong thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng



b) Khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng thì chủ đầu tư có phải lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư và gửi quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư cho Chi nhánh NHPT.



* Số lượng hồ sơ: 01 (một)  (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư các dự án hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo cho NHPT.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;



2. Nghị định số 112/2006/NĐ- CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ- CP;



3. Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.


4. Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



5. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



6. Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La,



7. Quyết định số 11/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg;



8. Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước;



9. Thông tư 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BTC;



10.  Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009 về sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.



11.  Công văn số 7865/BTC- ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Tài chính về việc thanh toán vốn đầu tư Dự án giao thông tránh ngập Dự án thuỷ điện Sơn La;



12. Công văn số 370/BTC- ĐT ngày 9/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển vốn và thanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



13. Công văn số 05/NHPT-HTUT ngày 03/01/2008 của Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



14.  Công văn số 1439/NHPT-BL-HTUT ngày 14/05/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Quản lý, thanh toán vốn Dự án tránh ngập Thuỷ điện Sơn La.


173. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (trường hợp tự làm, các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi khác theo tỷ lệ phần trăm...)


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót).



2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt.



3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.



4. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng từ.



5. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ.  


- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở của Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Báo cáo khối lượng công việc hoàn thành (đối với công việc tự thực hiện) - Bản chính;



2. Các căn cứ chứng minh công việc đã được thực hiện như: bảng kê hoá đơn, chứng từ hợp lệ hoặc thông báo trả tiền của cơ quan thu tiền... (đối với các công việc thực hiện theo dự toán hoặc theo tỷ lệ phần trăm theo quy định) - Bản chính;



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (mẫu 02/TT-UT) kèm theo chứng từ rút vốn do chủ đầu tư lập - Bản chính.



Lưu ý:



a) Thu hồi vốn tạm ứng Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ: Chủ đầu tư dự án GPMB, tái định cư có trách nhiệm tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng tại Chi nhánh NHPT trong thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng



b) Khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng thì chủ đầu tư có phải lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư và gửi quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư cho Chi nhánh NHPT.



* Số lượng hồ sơ: 01 (một)  (bộ).


- Thời hạn giải quyết:



Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục:  Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



Thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư các dự án hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo cho NHPT.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;



2. Nghị định số 112/2006/NĐ- CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ- CP;



3. Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.


4. Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



5. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



6. Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La,



7. Quyết định số 11/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg;



8. Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước;



9. Thông tư 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BTC;



10.  Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009 về sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.



11.  Công văn số 7865/BTC- ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Tài chính về việc thanh toán vốn đầu tư Dự án giao thông tránh ngập Dự án thuỷ điện Sơn La;



12.  Công văn số 370/BTC- ĐT ngày 9/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển vốn và thanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



13. Công văn số 05/NHPT-HTUT ngày 03/01/2008 của Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La.



14.  Công văn số 1439/NHPT-BL-HTUT ngày 14/05/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Quản lý, thanh toán vốn Dự án tránh ngập Thuỷ điện Sơn La.


Biểu số 01/QL-TĐSL



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			BAN QLDA TĐC......


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			             ............, ngày         tháng         năm 200...








BẢNG KÊ GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG



Bồi thường chênh lệch giá trị đất nơi đi và nơi đến đối với hộ tái định tập trung nông thôn



Nơi đi: bản……………….xã…………..……huyện……….…………tỉnh ..........



Nơi đến: Điểm tái định cư  xã…………..……huyện……….…………tỉnh ...........



I. Thống kê bồi thường thiệt hại về đất nơi phải di chuyển:



			TT


			Danh sách hộ tái định cư


			Tổng giá trị bồi thường


			Chia ra





			


			


			


			Đất thổ cư


			Đất nông nghiệp


			Đất lâm nghiệp


			Đất khác





			


			


			


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			








II. Thống kê diện tích và giá trị đất được giao cho hộ, tại điểm tái định cư tập trung:



			TT


			Danh sách hộ tái định cư


			Tổng giá trị đất được giao


			Chia ra





			


			


			


			Đất thổ cư


			Đất nông nghiệp


			Đất lâm nghiệp


			Đất khác





			


			


			


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			








III. Chênh lệch giá trị đất ( giá trị mục I - giá trị mục II)



			TT


			Danh sách hộ tái định cư


			Tổng giá trị đề nghị tạm ứng


			Tổng giá trị đất chênh lệch 


			Trong đó





			


			


			


			


			Chênh lệch đất thổ cư


			Chênh lệch đất nông nghiệp


			Chênh lệch đất lâm nghiệp


			Chênh lệch đất khác





			


			


			


			


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)


			Diện tích



(m2)


			T.tiền



(đồng)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Bằng chữ:……………………………………………………………………………… 



			Ghi chú: Bảng kê này kèm theo giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập


			BAN QLDA TĐC HUYỆN, THỊ XÃ



Trưởng ban



(Ký,  ghi họ tên,  đóng dấu)








Mẫu biểu số: 01B/QL- TĐSL



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			BAN QLDA TĐC


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			​                



................, ngày         tháng         năm 200...








TỔNG HỢP DANH SÁCH NHẬN TIỀN



Bồi th​ường chênh lệch giá trị đất nơi đi và nơi đến 



đối với hộ tái định c​ư tập trung nông thôn



Nơi đi: bản……………xã…………..………huyện……….…………tỉnh .........



Nơi đến: Điểm tái định cư​ xã…………..……huyện……….…………tỉnh ........



                                                                                                                  Đơn vị: đồng


			STT


			Danh sách hộ tái định cư​


			Tổng số tiền đ​ược thanh toán


			Chia ra


			Kí nhận





			


			


			


			Nhận đơt 1


			Nhận đợt 2


			Nhận đợt



….


			





			1


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			








Tổng số hộ:…………………….…



Tổng số tiền:………………….….



 Bằng chữ:……..……………………………..……………


Lưu ý: Chữ ký của hộ dân tại Tổng hợp danh sách này phải trùng khớp với chữ ký hộ dân tại Tờ kê khai (Mẫu số: 04/QLVUTSL) và Biên bản kiểm tra khối lượng (Mẫu số 05/QLVUTSL)



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






			BAN QLDA TĐC HUYỆN, THỊ XÃ


Tr​ưởng ban


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)





			UBND XÃ…(NƠI ĐI)


(Ký, ghi họ  tên, đóng dấu)






			TR​ƯỞNG BẢN ( HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM HỘ)



( Ký, ghi rõ họ tên)








                                                                                                  Mẫu số 02A/ TTV - TĐSL



			Chủ đầu tư..........


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Số:............./BQL


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











GIẤY ĐỀ NHỊ THANH TOÁN VỐN



Kính gửi: Chi nhánh NHPT  .........................................



- Tên dự án, công trình:   .......................................................................................



- Số tài khoản chủ đầu tư:  .....................................................................................



- Căn cứ hợp đồng........... số:  ......................, ngày ..... tháng  ....... năm 200......



- Căn cứ biên bản nghiệm thu số:   .............., ngày ..... tháng  ....... năm 200......



- Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của các hạng mục/ gói thầu từ khởi công đến kỳ này đề nghị thanh toán:   ..................................... đồng.



- Đề nghị Chi nhánh NHPT: ................                                                     theo nội dung sau đây:



(Ô nào không sử dụng thì gạch chéo X).



Đơn vị: đồng. 



			Nội dung


			Dự toán (giá trị trúng thầu, giá trị hợp đồng) được duyệt 


			Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)


			Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT kỳ này (gồm cả số thu hồi tạm ứng)





			- Ghi tên công việc, hạng mục hoặc gói thầu đề nghị thanh toán kỳ này;                              



- Ghi nội dung tạm ứng hoặc thanh toán (trường hợp thanh toán chưa hết số vốn đã chấp nhận thanh toán của các lần trước, ghi: Thanh toán tiếp KL tại Giấy đề nghị  thanh toán số........., ngày.... tháng ... năm ...).


			..............



.............


			..............



.............


			..............



.............





			Cộng:


			


			


			








Số tiền đề nghị tạm ứng/ thanh toán kỳ này (bằng chữ):.............................................



.......................................................................................................................................



			Trong đó:    + Số thu hồi tạm ứng (bằng số):


			........................................... đ.





			                   + Số trả cho đơn vị thụ hưởng:


			........................................... đ.








Tên đơn vị thụ hưởng: ..................................................................................................



Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ....................................... tại...........................................



			


			.............., ngày   .....   tháng ..... năm 200........





			Kế toán trưởng


			Chủ đầu tư





			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)








Phần ghi của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển  ................................



- Ngày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn:   ......./  ..../  200 .......



- Chi nhánh NHPT: ................                                                              theo nội dung sau đây:



(Ô nào không sử dụng thì gạch chéo X).



- Tổng số chấp nhận thanh toán:   ................................  đồng. Thuộc kế hoạch vốn năm: .......



Số tiền bằng chữ: ........................................................................................................................



.....................................................................................................................................................



			Chi tiết:


			+ Xây lắp:


			(mục 147):  ................................................. đ.





			


			+ Thiết bị:


			(mục 148):  ................................................. đ.





			


			+Chi phí khác:


			(mục 149):  ................................................. đ.





			Trong đó:


			+ Số thu hồi tạm ứng:


			................................ đ.





			


			         Các năm trước:


			................................ đ.





			


			         Năm nay:


			................................ đ.





			


			+ Tạm giữ:


			................................ đ.





			


			+ ...............................


			................................ đ.





			


			+ Số trả đơn vị thụ hưởng


			................................ đ.





			Bằng chữ:


			......................................................................................................................................





			


			......................................................................................................................................





			


			+ Số từ chối TƯ/thanh toán:


			................................ đ.





			


			Lý do từ chối: .................................................................................................................





			............................................................................................................................................................





			Ghi chú:


			......................................................................................................................................





			............................................................................................................................................................








          .............., ngày   .....   tháng ..... năm 200....



			


			


			





			Cán bộ thanh toán


			Trưởng phòng


			Giám đốc





			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Mẫu này được sáp dụng khi Ban QLDA đề nghị thanh toán vốn cho các công trình xây dựng; được lập 03 liên: 01 liên lưu phòng TCKT, 01 liên lưu tại Phòng nghiệp vụ, 01 liên trả chủ đầu tư.


Mẫu số 02B/ TTV - TĐSL



			Chủ đầu tư..........


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Số:............./BQL


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











GIẤY ĐỀ NHỊ THANH TOÁN VỐN



Kính gửi: Chi nhánh NHPT  .........................................






- Tên phương án/ dự án bồi thường, hỗ trợ TĐC:   ........................................................................



.......................................................................................................................................................



- Số tài khoản chủ đầu tư:  .....................................................................................



- Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC được duyệt tại quyết định số:  ....................., ngày ..... tháng  ....... năm 2000......



- Căn cứ Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC được duyệt tại quyết định số:   .............., ngày ..... tháng  ....... năm 2000......



- Luỹ kế giá trị bồi thường, hỗ trợ từ khởi công đến kỳ này đề nghị thanh toán:   ...................... đồng.



- Đề nghị Chi nhánh NHPT: ........................                                                      theo nội dung sau đây:



(Ô nào không sử dụng thì gạch chéo X).



Đơn vị: đồng. 



			Nội dung


			Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC được duyệt 


			Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)


			Số đề nghị tạm ứng, thanh toán kỳ này (gồm cả số thu hồi tạm ứng)





			- Ghi tên công việc đề nghị thanh toán kỳ này;                              



- Ghi nội dung tạm ứng hoặc thanh toán 


			..............



..............



.............


			..............



............



.............


			..............



............



.............





			Cộng:


			


			


			








Số tiền đề nghị tạm ứng/ thanh toán kỳ này (bằng chữ):...............................................................



......................................................................................................................................................



			Trong đó:    + Số thu hồi tạm ứng (bằng số):


			........................................... đ.





			                   + Số chi trả cho đơn vị, người thụ hưởng:


			........................................... đ.








Tên đơn vị thụ hưởng: ......................................................................................................



Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: .................................................... tại: ...........................................



			


			.............., ngày   .....   tháng ..... năm 200........





			Kế toán trưởng


			Chủ đầu tư





			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)








Phần ghi của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển  ................................



- Ngày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn:   ......./  ..../  200 .......



- Chi nhánh NHPT: ................                                                              theo nội dung sau đây:



(Ô nào không sử dụng thì gạch chéo X).



- Tổng số chấp nhận tạm ứng/thanh toán:   ............................  đồng. Thuộc kế hoạch vốn năm: .......



Số tiền bằng chữ: ........................................................................................................................



.....................................................................................................................................................



			Chi tiết:


			+ Xây lắp:


			(mục 147):  ................................................. đ.





			


			+ Thiết bị:


			(mục 148):  ................................................. đ.





			


			+Chi phí khác:


			(mục 149):  ................................................. đ.





			Trong đó:


			+ Số thu hồi tạm ứng:


			................................ đ.





			


			         Các năm trước:


			................................ đ.





			


			         Năm nay:


			................................ đ.





			


			+ Tạm giữ:


			................................ đ.





			


			+ ...............................


			................................ đ.





			


			+ Số trả đơn vị thụ hưởng


			................................ đ.





			Bằng chữ:


			......................................................................................................................................





			


			......................................................................................................................................





			


			+ Số từ chối TƯ/thanh toán:


			................................ đ.





			


			Lý do từ chối: .................................................................................................................





			............................................................................................................................................................





			Ghi chú:


			......................................................................................................................................





			............................................................................................................................................................








          .............., ngày   .....   tháng ..... năm 200....



			


			


			





			Cán bộ thanh toán


			Trưởng phòng


			Giám đốc





			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Mẫu này được áp dụng khi Ban QLDA đề nghị thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ TĐC.


			Mẫu số 05b/QL- TĐSL


 BAN QLDA...                                                                  


BẢNG KÊ NỘI DUNG THANH TOÁN CHI PHÍ QLDA



Quí......./năm 200…



                                                                                                   Đơn vị tính: đồng





			STT



Số CTừ


			Nội dung


			


			Số   tiền


			Ghi  chú





			I



1



2


			Tổng số vốn đã TƯ, thanh toán:



Ngân sách:



Khác: 


			


			


			





			II


			Néi dung chi:


			


			


			





			1


			Tiền lương


			


			


			





			2


			Tiền công


			


			


			





			3


			Các khoản phụ cấp lương 


			


			


			





			4


			Chi tiền thưởng


			


			


			





			5


			Chi phúc lợi tập thể


			


			


			





			6


			Các khoản đóng góp


			


			


			





			7


			Thanh toán dịch vụ công cộng


			


			


			





			8


			Chi mua vật tư văn phòng 


			


			


			





			9


			Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền


			


			


			





			10


			Chi hội nghị


			


			


			





			11


			Chi công tác phí


			


			


			





			12


			Chi thuê mướn


			


			


			





			13


			Chi đoàn ra


			


			


			





			14


			Chi đoàn vào


			


			


			





			15


			Chi sửa chữa tài sản 


			


			


			





			16


			Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý  


			


			


			





			17


			Chi phí khác


			


			


			





			18


			Dự phòng


			


			


			





			


			Tổng cộng:


			


			


			








                                                                                     Ngày     tháng      năm 200



                      Kế toán trưởng                                            Trưởng Ban


                            (ký ghi rõ họ tên)                                      (ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



			                                                            Mẫu số 05 a/QL-TĐSL



 BAN QLDA .....


BẢNG KÊ NỘI DUNG TẠM ỨNG CHI PHÍ QLDA



Quí......./năm 200…


                                                                                                   Đơn vị tính: đồng





			STT



Số CTừ


			Nội dung


			


			Số   tiền


			Ghi  chú





			I



1



2


			Tổng số vốn đã TƯ, thanh toán:



Ngân sách:



Khác: 


			


			


			





			II


			Nội dung chi:


			


			


			





			1


			Tiền lương :


			


			


			





			 


			Chi lương tháng …


			


			


			





			 


			Chi lương tháng …


			


			


			





			2


			Các khoản phụ cấp lương:


			


			


			





			3


			Các khoản trích nộp theo lương (BHXH, BHYT,KPCĐ):


			


			


			





			5


			Phúc lợi tập thể:


			


			


			





			6


			Chi làm thêm giờ:


			


			


			





			7


			Chi công tác phí:


			


			


			





			8


			Chi mua vật tư văn phòng: 


			


			


			





			9


			Thanh toán dịch vụ công cộng:


			


			


			





			


			Tổng cộng :


			


			


			








                                                                                           Ngày     tháng      năm 200


                        Kế toán trưởng                                              Trưởng Ban


                        (ký ghi rõ họ tên)                                           (ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số 01/TT-UT



Đơn vị nhận hồ sơ...............



PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ



Tên dự án:....................................................



Chủ đầu tư :............................................



I. Các hồ sơ đã nhận:



			TT


			Tên hồ sơ


			Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm


			Cơ quan ban hành hồ sơ


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			...


			


			


			


			








II. ý kiến nhận xét và đề nghị:



1. Các hồ sơ còn thiếu:



			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................








2. Các hồ sơ chưa hợp lệ, hợp pháp:



			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................








3. Đề nghị:



			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................








                                                                                       Ngày ...... tháng......năm 200....



     Chủ đầu tư                                              


     Người nhận


(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                         
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nơi nhận:



- Chủ đầu tư;



- Lưu hồ sơ dự án.



Mẫu số 02/TT-UT                                                                                             



			Chủ đầu tư..........


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Số:............./BQL


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Kính gửi: Chi nhánh NHPT  .........................................





- Tên dự án, công trình:   .......................................................................................



- Số tài khoản chủ đầu tư:  .....................................................................................



- Căn cứ hợp đồng........... số:  ......................, ngày ..... tháng  ....... năm 2000......



- Căn cứ biên bản nghiệm thu số:   .............., ngày ..... tháng  ....... năm 2000......



- Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của các hạng mục/ gói thầu từ khởi công đến kỳ này đề nghị thanh toán:   ..................................... đồng.



 - Đề nghị Chi nhánh NHPT: ................                                                     theo nội dung sau đây:


(Ô nào không sử dụng thì gạch chéo X).



Đơn vị: đồng.



			Nội dung


			Dự toán (giá trị trúng thầu, giá trị hợp đồng) được duyệt


			Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)


			Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT kỳ này (gồm cả số thu hồi tạm ứng)





			- Ghi tên công việc, hạng mục hoặc gói thầu đề nghị thanh toán kỳ này;                              



- Ghi nội dung tạm ứng hoặc thanh toán (trường hợp thanh toán chưa hết số vốn đã chấp nhận thanh toán của các lần trước, ghi: Thanh toán tiếp KL tại Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số........., ngày.... tháng ... năm ...).


			..............



.............


			..............



.............


			..............



.............





			Cộng:


			


			


			








Số tiền đề nghị tạm ứng/ thanh toán kỳ này (bằng chữ):...............................................................


......................................................................................................................................................



			Trong đó:    + Số thu hồi tạm ứng (bằng số):


			........................................... đ.





			                   + Số trả cho đơn vị thụ hưởng:


			........................................... đ.








Tên đơn vị thụ hưởng: ..................................................................................................................



Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: .................................................... tại: ...........................................



			


			.............., ngày   .....   tháng ..... năm 200........





			Kế toán trưởng


			Chủ đầu tư





			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)








Phần ghi của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển  ................................


 - Ngày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn:   ......./  ..../  200 .......


- Chi nhánh NHPT: ................                                                              theo nội dung sau đây:



(Ô nào không sử dụng thì gạch chéo X).



- Tổng số chấp nhận thanh toán:   ................................  đồng. Thuộc kế hoạch vốn năm: .......



Số tiền bằng chữ: ........................................................................................................................


.....................................................................................................................................................



			Chi tiết:


			+ Xây lắp:


			(mục 147):  ................................................. đ.





			


			+ Thiết bị:


			(mục 148):  ................................................. đ.





			


			+ Chi phí khác:


			(mục 149):  ................................................. đ.





			


			+ Quy hoạch:


			(mục 150):  ................................................. đ.





			Trong đó:


			+ Số thu hồi tạm ứng:


			................................ đ.





			


			         Các năm trước:


			................................ đ.





			


			         Năm nay:


			................................ đ.





			


			+ Tạm giữ:


			................................ đ.





			


			+ ...............................


			................................ đ.





			


			+ Số trả đơn vị thụ hưởng


			................................ đ.





			Bằng chữ:


			......................................................................................................................................





			


			......................................................................................................................................





			


			+ Số từ chối TƯ/thanh toán:


			................................ đ.





			


			Lý do từ chối: .................................................................................................................





			..........................................................................................................................................................





			Ghi chú:


			....................................................................................................................................





			.........................................................................................................................................................








          .............., ngày   .....   tháng ..... năm 200....



			


			


			





			Cán bộ thanh toán


			Trưởng phòng


			Giám đốc





			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)









Ghi chú: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được lập 03 liên, 01 liên lưu phòng TCKT, 01 liên lưu Phòng nghiệp vụ, 01 liên trả chủ đầu tư.



Mẫu biểu số: 03B/QL-TĐSL



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			HỘI ĐỒNG BT..............


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			.................., ngày   ...  tháng  ...  năm 200...








DANH SÁCH NHẬN TIỀN ĐỢT.....


Bồi th​ờng thiệt hại về tài sản, cây cối hoa màu 



Của hộ dân thực hiện tái định c​ư  dự án TĐSL



- Căn cứ Dự toán chi phí bồi th​ờng, hỗ trợ TĐC khu, điểm TĐC ....................................



................................................................................................. đ​ợc duyệt theo quyết định số ...................... ngày .... / .... / 200...... 



Nơi đi: bản……………     xã:………..………huyện: ……….…………tỉnh : ......................



Nơi đến: Điểm tái định c​ xã:…………..……huyện: ……….…………tỉnh: .......................



                                                                                                                  Đơn vị: đồng


			STT


			Danh sách hộ tái định c​


			Tổng số tiền bồi th​ờng theo DT


			Số tiền bồi th​ờng chi trả đợt này


			Chia ra


			Ký nhận





			


			


			


			


			Nhà ở, công trình phụ


			Vật kiến trúc






			Cây hàng năm


			Cây lâu năm


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			








Tổng số hộ:…………………….…



Tổng số tiền:………………….….



 Bằng chữ:……..……………………………..……………



L​u ý: Chữ ký của hộ dân tại Tổng hợp danh sách này phải trùng khớp với chữ ký hộ dân tại Tờ kê khai và Biên bản kiểm tra khối l​ượng bồi th​ờng. 



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






			BAN QLDA TĐC HUYỆN, THỊ XÃ


Tr​ưởng ban


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)









			UBND XÃ…(NƠI ĐI)


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






			TR​ỞNG BẢN ( HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM HỘ)



( Ký, ghi họ tên)








Ghi chú: Danh sách chi trả này được lập  khi thực hiện chi trả từng lần từ số tiền đã đ​ược Chi nhánh NHPT tạm ứng và gửi về Chi nhánh để tổng hợp làm căn cứ khi hoàn ứng.


Mẫu biểu số: 03C/QLUTSL



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			BAN QLDA TĐC


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			.................., ngày   ...  tháng  ...  năm 200...








TỔNG HỢP DANH SÁCH NHẬN TIỀN



Bồi th​ường thiệt hại về tài sản, cây cối hoa màu 



Của hộ dân thực hiện tái định c​ư dự án TĐSL



- Căn cứ Dự toán chi phí bồi th​ờng, hỗ trợ TĐC khu, điểm TĐC ....................................



................................................................................................. đ​ược duyệt theo quyết định số ...................... ngày .... / .... / 200...... 



Nơi đi: bản……………     xã:………..………huyện: ……….…………tỉnh : ......................



Nơi đến: Điểm tái định cư​ xã:…………..……huyện: ……….…………tỉnh: .......................



                                                                                                                  Đơn vị: đồng


			STT


			Danh sách hộ tái định c​ư


			Tổng số tiền bồi th​ường theo DT


			Tổng số tiền bồi thư​ờng đã nhận


			Chia ra


			Ký nhận





			


			


			


			


			Nhận đơt 1


			Nhận đợt 2


			Nhận đợt



….


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








Tổng số hộ:…………………….…



Tổng số tiền:………………….….



 Bằng chữ:……..……………………………..……………



L​u ý: Chữ ký của hộ dân tại Tổng hợp danh sách này phải trùng khớp với chữ ký hộ dân tại Tờ kê khai và Biên bản kiểm tra khối l​ợng. 



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






			BAN QLDA TĐC HUYỆN, THỊ XÃ


Tr​ưởng ban


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)









			UBND XÃ…(NƠI ĐI)


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






			TR​ỞNG BẢN ( HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM HỘ)



( Ký, ghi họ tên)








Ghi chú: Bảng tổng hợp này lập khi thanh toán hoàn ứng chi phí bồi th​ờng tại Chi nhánh NHPT, kèm  theo Danh sách nhận tiền từng lần đã chi trả.



Mẫu biểu số: 04B/QL-TĐSL



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			HỘI ĐỒNG BT..............


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			               



 .................., ngày   ...  tháng  ...  năm 200...








DANH SÁCH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ ĐỢT.....


của hộ dân thực hiện tái định cư dự án TĐSL



- Căn cứ Dự toán chi phí bồi th​ờng, hỗ trợ TĐC khu, điểm TĐC ....................................



................................................................................................. đư​ợc duyệt theo quyết định số ...................... ngày .... / .... / 200...... 



Nơi đi: bản……………     xã:………..………huyện: ……….…………tỉnh : ......................



Nơi đến: Điểm tái định c​ư xã:…………..……huyện: ……….…………tỉnh: .......................



                                                                                                                  Đơn vị: đồng


			STT


			Danh sách hộ tái định c​ư


			Tổng số hỗ trợ theo DT


			Số tiền hỗ trợ chi trả đợt này


			Chia ra


			Ký nhận





			


			


			


			


			Hỗ trợ về ....


			Hỗ trợ về ....


			Hỗ trợ về ....


			Hỗ trợ về ....


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			








Tổng số hộ:…………………….…



Tổng số tiền:………………….….



 Bằng chữ:……..……………………………..……………



L​u ý: Chữ ký của hộ dân tại Tổng hợp danh sách này phải trùng khớp với chữ ký hộ dân tại Tờ kê khai và Biên bản kiểm tra khối l​ợng bồi th​ờng. 



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






			BAN QLDA TĐC HUYỆN, THỊ XÃ


Trư​ởng ban


((Ký, ghi họ tên, đóng dấu)









			UBND XÃ…(NƠI ĐI)


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)





			TR​ƯỞNG BẢN ( HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM HỘ)



( Ký, ghi họ tên)








Ghi chú: Danh sách chi trả này đ​ược lập  khi thực hiện chi trả từng lần từ số tiền đã đư​ợc Chi nhánh NHPT tạm ứng và gửi về Chi nhánh để tổng hợp làm căn cứ khi hoàn ứng.


Mẫu biểu số: 04C/QLUTSL



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			BAN QLDA TĐC


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			.................., ngày   ...  tháng  ...  năm 200...








TỔNG HỢP DANH SÁCH NHẬN TIỀN



Hỗ trợ của hộ dân thực hiện tái định cư​ dự án TĐSL



- Căn cứ Dự toán chi phí bồi thư​ờng, hỗ trợ TĐC khu, điểm TĐC ....................................



................................................................................................. đ​ược duyệt theo quyết định số ...................... ngày .... / .... / 200...... 



Nơi đi: bản……………     xã:………..………huyện: ……….…………tỉnh : ......................



Nơi đến: Điểm tái định cư​ xã:…………..……huyện: ……….…………tỉnh: .......................



                                                                                                                  Đơn vị: đồng


			STT


			Danh sách hộ tái định c​ư


			Tổng số tiền bồi th​ường theo DT


			Tổng số tiền bồi thư​ờng đã nhận


			Chia ra


			Kí nhận





			


			


			


			


			Nhận đơt 1


			Nhận đợt 2


			Nhận đợt



….


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








Tổng số hộ:…………………….…



Tổng số tiền:………………….….



 Bằng chữ:……..……………………………..……………



Lư​u ý: Chữ ký của hộ dân tại Tổng hợp danh sách này phải trùng khớp với chữ ký hộ dân tại Tờ kê khai và Biên bản kiểm tra khối l​ượng. 



			UBND HUYỆN, THỊ XÃ


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






			BAN QLDA TĐC HUYỆN, THỊ XÃ


Tr​ưởng ban


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)









			UBND XÃ…(NƠI ĐI)


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






			TR​ƯỞNG BẢN ( HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM HỘ)



( Ký, ghi họ tên)








Ghi chú: Bảng tổng hợp này lập khi thanh toán hoàn ứng chi phí bồi th​ờng tại Chi nhánh NHPT, kèm  theo Danh sách nhận tiền từng lần đã chi trả).


Tạm ứng









TT KLHT









TT KLHT









Tạm ứng









T¹m øng









TT KLHT









TT KLHT









T¹m øng









Tạm ứng









Thanh toán









TT KLHT









Tạm ứng
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84. Thủ tục Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Ký kết hợp đồng ủy thác Tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Phòng nghiệp vụ chủ trì tiếp nhận hồ sơ do đơn vị uỷ thác gửi đến.



2. Kiểm tra hồ sơ: 



a) Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định. 



b) Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT gửi thông báo tới đơn vị uỷ thác kèm theo dự thảo hợp đồng uỷ thác.  


3. Đàm phán hợp đồng uỷ thác.


4. Ký kết hợp đồng uỷ thác: 



5. Liên hệ với chủ đầu tư để triển khai thực hiện.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Văn bản đề nghị của Đơn vị uỷ thác - Bản chính.



2. Quyết định thành lập đơn vị; Quyết định phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động của đơn vị (nếu có); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu đơn vị là doanh nghiệp) - Bản sao chứng thực.



3. Quyết định giao nhiệm vụ (hoặc giấy uỷ quyền) làm đại diện Đơn vị uỷ thác của Đơn vị uỷ thác (trường hợp ký hợp đồng theo uỷ quyền) - Bản chính /Bản sao chứng thực (trừ giấy uỷ quyền).



4. Các tài liệu khác liên quan đến chương trình, dự án được uỷ thác, Bao gồm:



a) Quyết định cho vay của cấp có thẩm quyền đối với từng chương trình, dự án được uỷ thác (đối với hợp đồng uỷ thác quản lý, cho vay vốn đầu tư) - Bản chính /Bản sao chứng thực/sao y bản chính theo quy định;



b) Quyết định cho phép tiến hành nghiên cứu, lập chương trình, dự án hoặc Quyết định phê duyệt chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền (đối với Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư) - Bản chính /Bản sao chứng thực/sao y bản chính theo quy định;



c) Danh mục các chương trình, dự án được uỷ thác kèm theo các điều kiện uỷ thác cụ thể đối với từng chương trình, dự án, chủ đầu tư - Bản chính /Bản sao chứng thực/sao y bản chính theo quy định.



* Số lượng hồ sơ:        01    (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị uỷ thác của đơn vị uỷ thác.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác. 


85. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh lý hợp đồng ủy thác Tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 



- Trình tự thực hiện: 



1. Văn bản thông báo của Chi nhánh cho đơn vị uỷ thác về việc thanh lý hợp đồng uỷ thác



2. Hai bên ký văn bản thanh lý hợp đồng uỷ thác.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Bảng đối chiếu, xác nhận số vốn đầu tư uỷ thác đã thanh toán (được lập giữa Chi nhánh NHPT và đơn vị uỷ thác).



2. Bản thanh lý hợp đồng uỷ thác.



* Số lượng hồ sơ:     1   (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng uỷ thác chấm dứt.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Biên bản thanh lý Hợp đồng quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


86. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\dự án quy hoạch



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT


3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Văn bản phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ lập dự án quy hoạch - Bản chính /Bản sao chứng thực.



2. Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính /Bản sao chứng thực.



3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính /Bản sao chứng thực.



4. Hợp đồng kinh tế ký giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu và các tài liệu đính kèm theo hợp đồng - Bản chính /Bản sao chứng thực.



5. Kế hoạch vốn hàng năm thông báo cho dự án - Bản chính /Bản sao chứng thực.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt   



- Lệ phí (nếu có):



* Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


87. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính /Bản sao chứng thực.


2. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính /Bản sao chứng thực.


3. Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng. Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện, Chủ đầu tư gửi văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ - Bản chính /Bản sao chứng thực.


II. Khi tạm ứng vốn:



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2.  Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác. 



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. 



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


88. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí xây dựng



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tạm ứng vốn chi phí xây dựng



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt           



- Lệ phí (nếu có): 


* Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



- Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


89. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí thiết bị



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Tạm ứng vốn chi phí thiết bị



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Các tài liệu liên quan đến từng lần thanh toán được quy định trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư với nhà thầu cung cấp, gia công chế tạo thiết bị (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt           



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác. 



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



90. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là một hạng mục của dự án đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;


g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.


5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.


6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.


7. Đối với công tác GPMB, tái định cư là một hạng mục của một dự án đầu tư, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:


a) Phương án và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính.


c) Hợp đồng đền bù GPMB (nếu có), trường hợp GPMB thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.


8. Đối với công tác GPMB, tái định cư là một một dự án độc lập, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:


a) Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư và văn bản phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án giải phóng mặt bằng được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính.


d) Dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính.


9. Trường hợp trong dự án bồi thường, tái định cư có hạng mục xây dựng khu tái định cư hoặc mua nhà tái định cư, xây dựng hạ tầng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, Chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu:


a) Hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư của Chủ đầu tư - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của các công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tạm ứng vốn chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Kế hoạch giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư lập - Bản chính;



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt    



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



91. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí tư vấn đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Tạm ứng vốn chi phí tư vấn đầu tư



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



92. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện



- Trình tự thực hiện: 


Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Dự toán chi phí quản lý dự án được duyệt; văn bản đề nghị cho tạm ứng các khoản kinh phí - Bản chính.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1.  Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2.  Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


93. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.
2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án.



2. Dự toán chi phí quản lý dự án do tư vấn lập; văn bản đề nghị các khoản tạm ứng của đơn vị tư vấn.



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.


2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


94. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Tạm ứng vốn chi phí rà phá bom mìn, vật nổ


1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.


2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.


3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


95. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư


- Trình tự thực hiện: Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán chi phí rà phá bom mìn.



II. Tạm ứng vốn chi phí rà phá bom mìn, vật nổ


1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt         



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


96. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Dự án quy hoạch



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



Lưu ý: Thanh toán khi dự án quy hoạch được phê duyệt quyết toán: chủ đầu tư gửi đến Chi nhánh NHPT quyết định phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành - Bản chính /Bản sao chứng thực. 



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


97. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



Lưu ý: Nếu công tác chuẩn bị đầu tư bị huỷ bỏ, CĐT phải lập báo cáo quyết toán vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


98. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí xây dựng



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng) 



1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.


2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


99. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thiết bị



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Hoá đơn (đối với thiết bị mua trong nước), bộ chứng từ nhập khẩu (đối với thiết bị nhập khẩu); Phiếu nhập kho (đối với thiết bị không cần lắp); Các chứng từ có liên quan khác như: chứng từ vận chuyển, bảo hiểm, thuế, phí lưu kho (trường hợp chưa được tính trong giá thiết bị) - Bản sao có chữ ký và dấu của chủ đầu tư..



5. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



6. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


100. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bồi thường, hỗ trợ



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Biên bản xác nhận khối lượng bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện. Biên bản này do Chủ đầu tư hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập, có chữ ký, đóng dấu của các thành viên gồm: Chủ đầu tư; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đơn vị được Chủ đầu tư hợp đồng thực hiện chi trả tiền bồi thường (nếu thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo hợp đồng với Chủ đầu tư) và người thụ hưởng (nếu người thụ hưởng là các hộ dân, cá nhân thì chỉ cần chữ ký) - Bản chính.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



Lưu ý: Thu hồi vốn tạm ứng: Chủ đầu tư dự án GPMB, tái định cư có trách nhiệm tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng tại Chi nhánh NHPT trong thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


101. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí tư vấn đầu tư


- Trình tự thực hiện: 


Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán:



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


102. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện



- Trình tự thực hiện: 


Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện: 


1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Dự toán kinh phí quản lý dự án năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo Bảng lương tháng (đối với BQLDA nhóm I) hoặc dự toán chi phí quản lý dự án (đối với BQLDA nhóm II) - Bản chính


2. Biên bản nghiệm thu (đối với công việc phải nghiệm thu) - Bản chính. 



3. Bảng kê chứng từ, hoá đơn liên quan đến việc trả tiền của Chủ đầu tư (trường hợp cần thiết Chi nhánh NHPT yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp bản gốc hoá đơn, chứng từ để đối chiếu) - Bản chính.



4. Tài liệu liên quan khác (nếu có) - Bản chính.



5. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



6. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


103. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


104.Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo dự án rà phá bom, mìn, vật nổ được duyệt; Quyết định phê duyệt dự toán kèm theo dự toán được duyệt; Văn bản giao nhiệm vụ hoặc chỉ định đơn vị thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ của Bộ Quốc phòng; Hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu.(Trường hợp hồ sơ thanh toán vốn tạm ứng đã có thì chủ đầu tư không phải gửi bổ sung thêm).



2. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



3. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



4. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



5. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



6. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


105. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Khi thanh toán vốn:



1. Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép (trừ trường hợp chạy thử), dự toán được duyệt và bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập;


2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



106. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;



d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Khi thanh toán vốn:



1. Phải có hợp đồng, dự toán chi phí được duyệt, bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập;



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


107. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bảo hiểm



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Khi thanh toán vốn:



1. Phải có hợp đồng bảo hiểm công trình.



2. Thông báo thu phí của cơ quan bảo hiểm



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


108. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Khi thanh toán vốn:



1. Trường hợp thuê kiểm toán, phải có hợp đồng; trường hợp do cơ quan chuyên môn thẩm tra, phải có dự toán được duyệt;



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



 * Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


109. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;



b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;



d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Khi thanh toán vốn:



1. Phải có dự toán được duyệt; Hợp đồng A - B


2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



*  Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


110. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khác còn lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án…



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;



d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Khi thanh toán vốn:



1. Phải có đầy đủ căn cứ chứng minh công việc đã được thực hiện như có hoá đơn, chứng từ hợp lệ hoặc thông báo trả tiền của cơ quan thu tiền.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


111. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Đối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



1. Hợp đồng mua bán nhà.



2. Biên bản bàn giao nhà - Bản chính.



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



Lưu ý: Thu hồi vốn tạm ứng: Chủ đầu tư dự án GPMB, tái định cư có trách nhiệm tập hợp chứng từ , làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng tại Chi nhánh NHPT trong thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


112. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Ngoài tài liệu cơ sở, chủ đầu tư gửi thêm Văn bản giao nhiệm vụ hoặc chỉ định đơn vị thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ của Bộ Quốc phòng; Quyết định phê duyệt dự toán kèm theo dự toán công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ được duyệt; Hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu..(Trường hợp hồ sơ thanh toán vốn tạm ứng đã có thì chủ đầu tư không phải gửi bổ sung thêm).



2. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



3. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



4. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



5. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



6. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt     



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần.



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


113. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Dự án quy hoạch



- Trình tự thực hiện: Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Văn bản phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ lập dự án quy hoạch - Bản chính /Bản sao chứng thực.



2. Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính /Bản sao chứng thực.



3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính /Bản sao chứng thực.



4. Hợp đồng kinh tế ký giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu và các tài liệu đính kèm theo hợp đồng - Bản chính /Bản sao chứng thực.



5. Kế hoạch vốn hàng năm thông báo cho dự án - Bản chính /Bản sao chứng thực.



II. Khi tạm ứng vốn:



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt             



- Lệ phí (nếu có): * Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


114. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính /Bản sao chứng thực.


2. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính /Bản sao chứng thực.


3. Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng. Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện, Chủ đầu tư gửi văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ - Bản chính /Bản sao chứng thực.


II. Khi tạm ứng vốn:



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt             



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


115. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí xây dựng



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Giải ngân tạm ứng vốn chi phí xây dựng



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt             



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


116. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí thiết bị



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Giải ngân tạm ứng vốn chi phí thiết bị



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Các tài liệu liên quan đến từng lần thanh toán được quy định trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư với nhà thầu cung cấp, gia công chế tạo thiết bị (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt             



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


117. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng



- Trình tự thực hiện: 


Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Đối với công tác GPMB, tái định cư là một hạng mục của một dự án đầu tư, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:


a) Phương án và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính.


c) Hợp đồng đền bù GPMB (nếu có), trường hợp GPMB thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Đối với công tác GPMB, tái định cư là một một dự án độc lập, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:



a) Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư và văn bản phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư - Bản chính/bản sao y bản chính;



b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính;



c) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án giải phóng mặt bằng được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính.



d) Dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Trường hợp trong dự án bồi thường, tái định cư có hạng mục xây dựng khu tái định cư hoặc mua nhà tái định cư, xây dựng hạ tầng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, Chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu:


a) Hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư của Chủ đầu tư - Bản chính/bản sao y bản chính;



b) Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;



c) Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;



d) Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của các công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng – Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Giải ngân tạm ứng vốn chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng


1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Bảng kê giá trị các khoản đề nghị tạm ứng.



3. Kế hoạch giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư lập - Bản chính;



4. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt             



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


118. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí tư vấn



- Trình tự thực hiện:  



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Giải ngân tạm ứng vốn chi phí tư vấn đầu tư



1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt             



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


119. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Giải ngân tạm ứng vốn chi phí quản lý dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện



1. Dự toán chi phí quản lý dự án được duyệt; trường hợp dự toán chưa được duyệt thì ban QLDA được tạm ứng chi lương, chi nghiệp vụ.



2. Văn bản đề nghị cho tạm ứng các khoản kinh phí - Bản chính.



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt             



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


120. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn



- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;



d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Giải ngân tạm ứng vốn đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn



1. Hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án.



2. Dự toán chi phí quản lý dự án do tư vấn lập.



3. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt             



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


121. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu về thực hiện công tác rà phá bom mìn và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.


6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Giải ngân tạm ứng vốn chi phí rà phá bom mìn, vật nổ 


1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt             



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


122. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\ Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).



- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân tạm ứng vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Giải ngân tạm ứng vốn chi phí rà phá bom mìn, vật nổ 


1. Ngoài tài liệu cơ sở, chủ đầu tư gửi thêm Văn bản giao nhiệm vụ hoặc chỉ định đơn vị thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ của Bộ Quốc phòng; Quyết định phê duyệt dự toán kèm theo dự toán công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ được duyệt; Hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



- Kết quả thực hiện thủ tục: phê duyệt


- Lệ phí (nếu có): 


* Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



123. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Dự án quy hoạch



- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)



1. Văn bản phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ lập dự án quy hoạch - Bản chính /Bản sao chứng thực.



2. Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính /Bản sao chứng thực.



3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính /Bản sao chứng thực.



4. Hợp đồng kinh tế ký giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu và các tài liệu đính kèm theo hợp đồng - Bản chính /Bản sao chứng thực.



5. Kế hoạch vốn hàng năm thông báo cho dự án - Bản chính /Bản sao chứng thực.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



Lưu ý. Thanh toán Khi dự án quy hoạch được phê duyệt quyết toán: chủ đầu tư gửi đến Chi nhánh NHPT quyết định phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành - Bản chính /Bản sao chứng thực.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


124. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư


- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)



1. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính /Bản sao chứng thực.


2. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính /Bản sao chứng thực.


3. Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng. Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện, Chủ đầu tư gửi văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ - Bản chính /Bản sao chứng thực.


II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng  - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



Lưu ý: Nếu công tác chuẩn bị đầu tư bị huỷ bỏ, CĐT phải lập báo cáo quyết toán vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


125. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí xây dựng



- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;



d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


126. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thiết bị



- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;



d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Hoá đơn (đối với thiết bị mua trong nước), bộ chứng từ nhập khẩu (đối với thiết bị nhập khẩu); Phiếu nhập kho (đối với thiết bị không cần lắp); Các chứng từ có liên quan khác như: chứng từ vận chuyển, bảo hiểm, thuế, phí lưu kho (trường hợp chưa được tính trong giá thiết bị) - Bản sao có chữ ký và dấu của chủ đầu tư..



5. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



6. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


127. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng



- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Đối với công tác GPMB, tái định cư là một hạng mục của một dự án đầu tư, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:


a) Phương án và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính.


c) Hợp đồng đền bù GPMB (nếu có), trường hợp GPMB thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Đối với công tác GPMB, tái định cư là một một dự án độc lập, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:



a) Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư và văn bản phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư - Bản chính/bản sao y bản chính;



b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính;



c) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án giải phóng mặt bằng được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính.



d) Dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:


1. Biên bản xác nhận khối lượng bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện. Biên bản này do Chủ đầu tư hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập, có chữ ký, đóng dấu của các thành viên gồm: Chủ đầu tư; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đơn vị được Chủ đầu tư hợp đồng thực hiện chi trả tiền bồi thường (nếu thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo hợp đồng với Chủ đầu tư) và người thụ hưởng (nếu người thụ hưởng là các hộ dân, cá nhân thì chỉ cần chữ ký) - Bản chính.


2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.


3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



Lưu ý: Thu hồi vốn tạm ứng: Chủ đầu tư dự án GPMB, tái định cư có trách nhiệm tập hợp chứng từ , làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng tại Chi nhánh NHPT trong thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng.


* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


128. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí tư vấn



- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



129. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện.



- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành (đối với công việc phải nghiệm thu) - Bản chính. 



2. Bảng kê chứng từ, hoá đơn liên quan đến việc trả tiền của Chủ đầu tư (trường hợp cần thiết Chi nhánh NHPT yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp bản gốc hoá đơn, chứng từ để đối chiếu) - Bản chính.



3. Tài liệu liên quan khác (nếu có) - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


130. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn



- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



6. Hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án.



7. Dự toán chi phí quản lý dự án do tư vấn lập.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


131. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập


- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng)


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu về thực hiện công tác rà phá bom mìn và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:


a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;


b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;


d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;


e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;



f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;



g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



132. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành



- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.


6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.


II. Khi giải ngân thanh toán vốn:



1. Phải có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép (trừ trường hợp chạy thử), dự toán được duyệt và bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập;


2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


133. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất


- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.


II. Khi giải ngân thanh toán vốn


1. Phải có hợp đồng, dự toán chi phí được duyệt, bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập.



2. Bảng kê giá trị khối lượng hoàn thành.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


134. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bảo hiểm



- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.



2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.



3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.



4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Giải ngân thanh toán vốn:



1. Phải có hợp đồng bảo hiểm công trình.



2. Thông báo thu phí của cơ quan bảo hiểm.


3. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



4. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


135. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.



- Trình tự thực hiện: Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:


1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán:  Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng TCKT thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.


6. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.



II. Giải ngân thanh toán vốn:



1. Trường hợp thuê kiểm toán, phải có hợp đồng; trường hợp do cơ quan chuyên môn thẩm tra, phải có dự toán được duyệt.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) kèm theo văn bản thẩm tra quyết toán - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


136. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình


- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Giải ngân thanh toán vốn



1. Phải có dự toán được duyệt.


2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


137. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khác còn lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án...


- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.


2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.


3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.


4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 


5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.


II. Giải ngân thanh toán vốn:



1. Phải có đầy đủ căn cứ chứng minh công việc đã được thực hiện như có hoá đơn, chứng từ hợp lệ hoặc thông báo trả tiền của cơ quan thu tiền.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



138. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Đối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư


- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



1. Hợp đồng mua bán nhà giữa chủ đầu tư và đơn vị (tổ chức hoặc cá nhân cung ứng nhà)



1. Biên bản bàn giao nhà - Bản chính.



2. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



Lưu ý: Thu hồi vốn tạm ứng: Chủ đầu tư dự án GPMB, tái định cư có trách nhiệm tập hợp chứng từ , làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng tại Chi nhánh NHPT trong thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng.


* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



139. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư


- Trình tự thực hiện:



Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:



1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: 



Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.



2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.



3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.



4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.



5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).


- Cách thức thực hiện:



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.



2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ giải ngân thanh toán vốn, bao gồm:



I. Tài liệu cơ sở:



1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.



2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính.



3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính.



4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu về thực hiện công tác rà phá bom mìn và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. 



5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.



II. Tài liệu thanh toán:



1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính.



2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.



3. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.



4. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính.



5. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.



* Số lượng hồ sơ:        01      (một)     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.


- Kết quả thực hiện thủ tục phê duyệt                                  



- Lệ phí (nếu có): Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007):



- Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng  trên số dư nợ bình quân. 



- Kỳ tính phí: hàng quý.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT)



2. Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)



3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.



2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.



3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.



2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.


Mẫu số 01/TT-UT



Đơn vị nhận hồ sơ...............



PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ



Tên dự án:....................................................



Chủ đầu tư :............................................



I. Các hồ sơ đã nhận:



			TT


			Tên hồ sơ


			Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm


			Cơ quan ban hành hồ sơ


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			...


			


			


			


			








II. ý kiến nhận xét và đề nghị:



1. Các hồ sơ còn thiếu:



			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................








2. Các hồ sơ chưa hợp lệ, hợp pháp:



			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................








3. Đề nghị:



			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................





			- ....................................................................................................................................








                                                                                       Ngày ...... tháng......năm 200....



     Chủ đầu tư                                              


     Người nhận


(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                         
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nơi nhận:



- Chủ đầu tư;



- Lưu hồ sơ dự án.


Mẫu số 02/TT-UT                                                                                             



			Chủ đầu tư..........


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Số:............./BQL


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








[image: image1.png]


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Kính gửi: Chi nhánh NHPT  .........................................


[image: image2.jpg]- Tên dự án, công trình:   .......................................................................................



- Số tài khoản chủ đầu tư:  .....................................................................................



- Căn cứ hợp đồng........... số:  ......................, ngày ..... tháng  ....... năm 200......



- Căn cứ biên bản nghiệm thu số:   .............., ngày ..... tháng  ....... năm 200......



- Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của các hạng mục/ gói thầu từ khởi công đến kỳ này đề nghị thanh toán:   ..................................... đồng.



 - Đề nghị Chi nhánh NHPT: ................                                                     theo nội dung sau đây:


(Ô nào không sử dụng thì gạch chéo X).



Đơn vị: đồng.



			Nội dung


			Dự toán (giá trị trúng thầu, giá trị hợp đồng) được duyệt


			Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)


			Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT kỳ này (gồm cả số thu hồi tạm ứng)





			- Ghi tên công việc, hạng mục hoặc gói thầu đề nghị thanh toán kỳ này;                              



- Ghi nội dung tạm ứng hoặc thanh toán (trường hợp thanh toán chưa hết số vốn đã chấp nhận thanh toán của các lần trước, ghi: Thanh toán tiếp KL tại Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số........., ngày.... tháng ... năm ...).


			..............



.............


			..............



.............


			..............



.............





			Cộng:


			


			


			








Số tiền đề nghị tạm ứng/ thanh toán kỳ này (bằng chữ):.....................................................................................................................................................................................................................



			Trong đó:    + Số thu hồi tạm ứng (bằng số):


			........................................... đ.





			                   + Số trả cho đơn vị thụ hưởng:


			........................................... đ.








Tên đơn vị thụ hưởng: ..................................................................................................................



Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: .................................................... tại: ...........................................



			


			.............., ngày   .....   tháng ..... năm 200........





			Kế toán trưởng


			Chủ đầu tư





			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)








Phần ghi của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển  ................................


- Ngày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn:   ......./  ..../  200 .......


- Chi nhánh NHPT: ................                                                              theo nội dung sau đây:



(Ô nào không sử dụng thì gạch chéo X).



- Tổng số chấp nhận thanh toán:   ................................  đồng. Thuộc kế hoạch vốn năm: .......



Số tiền bằng chữ: ........................................................................................................................


.....................................................................................................................................................



			Chi tiết:


			+ Xây lắp:


			(mục 147):  ................................................. đ.





			


			+ Thiết bị:


			(mục 148):  ................................................. đ.





			


			+ Chi phí khác:


			(mục 149):  ................................................. đ.





			


			+ Quy hoạch:


			(mục 150):  ................................................. đ.





			Trong đó:


			+ Số thu hồi tạm ứng:


			................................ đ.





			


			         Các năm trước:


			................................ đ.





			


			         Năm nay:


			................................ đ.





			


			+ Tạm giữ:


			................................ đ.





			


			+ ...............................


			................................ đ.





			


			+ Số trả đơn vị thụ hưởng


			................................ đ.





			Bằng chữ:


			......................................................................................................................................





			


			......................................................................................................................................





			


			+ Số từ chối TƯ/thanh toán:


			................................ đ.





			


			Lý do từ chối: .................................................................................................................





			............................................................................................................................................................





			Ghi chú:


			......................................................................................................................................





			............................................................................................................................................................








          .............., ngày   .....   tháng ..... năm 200....



			


			


			





			Cán bộ thanh toán


			Trưởng phòng


			Giám đốc





			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)


			(ký, ghi rõ họ tên)









Ghi chú: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được lập 03 liên, 01 liên lưu phòng TCKT, 01 liên lưu Phòng nghiệp vụ, 01 liên trả chủ đầu tư.


Mẫu số 07/TT-UT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Số khế ước đăng ký tại  Chi nhánh Ngân hàng Phát triển ....... :...../200/HĐTD



KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ




1/- Bên vay vốn : ................................................




2/- Tên dự án : ................................................



3/- Hợp đồng tín dụng số : ../200/HĐTD ngày     tháng     năm 200




4/- Tổng số tiền vay :  




5/- Thời hạn vay vốn :




6/- Lãi suất :




- Lãi suất nợ trong hạn:




- Lãi suất nợ quá hạn :




7/- Lịch trả nợ :


			Năm


			Số tiền trả nợ





			.......


			





			......


			





			Tổng cộng


			









8/- Trả lãi:



9/- Tài khoản tiền vay :




Tài khoản tiền vay VND số :



........., ngày     tháng     năm 200....



			Đại diện bên cho vay



(Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)


			Đại diện bên vay



(Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)








Ghi chú:


- Khế ước chỉ có một bản chính duy nhất do kế toán Chi nhánh Ngân hàng phát triển ......giữ có giá trị pháp lý. Mọi bản sao chụp chỉ có giá trị đối chiếu. Người được uỷ nhiệm ký nhận tiền vay phải có giấy uỷ nhiệm của Chủ tài khoản  kèm theo và được lưu kèm khế ước này.



T¹m øng









TT KLHT









TT KLHT









T¹m øng
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63. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay  đối với các Chương trình/dự án  



- Trình tự thực hiện


1. Tiếp nhận hồ sơ bảo đảm



* Tại Chi nhánh NHPT 



- CBTD tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ BĐTV từ Khách hàng. Nếu hồ sơ thiếu, chưa phù hợp thì yêu cầu Khách hàng bổ sung. 



- Lập Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản bảo đảm. 



- Chuyển giao hồ sơ cho bộ phận thẩm định.



* Tại Hội sở chính NHPT 



- Tiếp nhận hồ sơ BĐTV (bản sao có dấu “sao y” của Chi nhánh NHPT) kèm theo báo cáo thẩm định của Chi nhánh NHPT qua Bộ phận Văn thư.



2. Thẩm định hồ sơ bảo đảm tiền vay



3. CBTD kiểm tra điều kiện ký HĐ BĐTV.


4. Dự thảo HĐ BĐTV, thống nhất nội dung HĐ BĐTV, ký kết HĐ BĐTV



5. Nhận hồ sơ liên quan tới tài sản bảo đảm.



6. Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.



7. Gửi HĐ BĐTV cho các bên có liên quan. 



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc hệ thống NHPT


2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.



a. Hồ sơ bên bảo đảm:


- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


- Hồ sơ đối với bên bảo đảm là người thứ ba gồm:



+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có).



b. Hồ sơ tài sản bảo đảm:


- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc hội đồng thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).



- Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).



- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).



- Các giấy tờ khác có liên quan.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục:  các SGD, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng BĐTV được ký kết giữa NHPT và Người vay lại



- Lệ phí (nếu có): Không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



Biªn b¶n Giao nhËn hå s¬ tµi s¶n cÇm cè/thÕ chÊp (mẫu 8.05)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


Điều kiện đối với bên bảo đảm



1. Đối với Khách hàng



Khách hàng có đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ-CP, Thông tư số 69/2007/TT-BTC, Quy chế cho vay vốn TDĐT của Nhà nước.



2. Đối với người thứ ba cầm cố, thế chấp tài sản



a) Đối với bên thứ ba là pháp nhân Việt Nam thì phải có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.



b) Đối với bên thứ ba là pháp nhân nước ngoài thì phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ được xác định theo pháp luật của nước mà pháp nhân đó thành lập; trừ trường hợp pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác. Trong trường hợp pháp nhân nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam thì năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự pháp nhân được xác định theo pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



c) Có tài sản đủ điều kiện làm tài sản bảo đảm theo quy định tại Chương này để thực hiện nghĩa vụ của bên cầm cố, bên thế chấp.



Người đại diện cho bên bảo đảm ký Hợp đồng phải đúng thẩm quyền. Cụ thể:



- Bên bảo đảm là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp có thu: người ký hợp đồng bảo đảm là người đại diện theo pháp luật; người đại diện theo uỷ quyền (được uỷ quyền bằng văn bản); ký tên, đóng dấu. 



Điều kiện ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay



- Dự án đã có công văn giao nhiệm vụ của Trung ương. 



- Nếu phát hiện những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn tín dụng, NHPT báo cáo Bộ Tài chính xem xét, đình chỉ việc ký kết HĐ BĐTV.



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Quyết định  số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ



3. Quyết định 63/2008/QĐ-HTPT ngày 19/12/2008 của Hội đồng quản lý NHPTVN ban hành Quy chế cho vay lại vốn ODA tại NHPTVN



4. Quyết định 653/QD-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Ban hµnh Sæ tay nghiÖp vô Cho vay ®Çu t­ trong hÖ thèng NHPTVN



64. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng tín dụng



- Trình tự thực hiện


1. CBTD Sở giao dịch/Chi nhánh NHPT tiếp nhận công văn hướng dẫn của HSC, hồ sơ vay vốn. 


2. Dự thảo Hợp đồng tín dụng.


3. Hoàn thiện dự thảo, thống nhất nội dung Hợp đồng tín dụng.


- Sau khi HĐTD được dự thảo và xem xét chỉnh sửa, CBTD chuyển dự thảo HĐTD cho Chủ đầu tư xem xét, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo, thống nhất nội dung HĐTD. 



- Sau khi có sự thống nhất của Chủ đầu tư về nội dung thương thảo, dự thảo HĐTD trình Giám đốc Chi nhánh NHPT thông qua.



4. Ký kết Hợp đồng tín dụng



Người đại diện có thẩm quyền của các bên ký kết HĐTD.


5. Giao nhận, lưu giữ HĐTD



HDTD được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và được gửi và lưu tại:



- Người vay lại: 01 bản;



- NHPT: 02 bản;



- Bộ Tài chính: 01 bản.



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT. 



2. Thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Chủ đầu tư cung cấp:



 a. Hồ sơ dự án: 



- Báo cáo đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo quy định hiện hành;



- Giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định); 



- Quyết định đầu tư (đối với dự án đã có Quyết định đầu tư);



- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện);



- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng;



- Các văn bản khác do chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến việc đầu tư dự án.



b. Hồ sơ chủ đầu tư : 




- Hồ sơ pháp lý:



+ Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp; Giấy phép đầu tư (đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật doanh nghiệp). 



+ Điều lệ hoạt động;


+ Biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán;



+ Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền. 



+ Các tài liệu liên quan khác do chủ đầu tư gửi kèm theo (nếu có).



Chủ đầu tư không phải cung cấp lại các hồ sơ nêu trên nếu đã được gửi cho NHPT trong quá trình thẩm định lại trừ trường hợp có điều chỉnh bổ sung.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục:  các SGD, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng tín dụng ODA được ký kết giữa NHPT và Người vay lại



- Lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


1. Người đại diện có thẩm quyền ký kết HĐTD là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền (được uỷ quyền bằng văn bản).



2. Việc ký HĐTD thực hiện đồng thời với việc ký HĐ BĐTV hoặc ký sau HĐ BĐTV.



HĐTD chỉ được ký sau khi đã có công văn giao nhiệm vụ của Hội sở chính. 



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Quyết định  số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ



3. Quyết định 63/2008/QĐ-HĐQL ngày 19/12/2008 của Hội đồng quản lý NHPTVN ban hành Quy chế cho vay lại vốn ODA tại NHPTVN



4. Quyết định 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Ban hµnh Sæ tay nghiÖp vô Cho vay ®Çu t­ trong hÖ thèng NHPTVN



5. Quyết định 134/QĐ-NHPT ngày 24/3/2008 của Tổng Giám đốc ban hành bộ mẫu hợp đồng tín dụng./.



65. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Tạm ứng lần đầu



- Trình tự thực hiện


1. Tiếp nhận hồ sơ:   



CBTD tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ về tính đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong 02 ngày làm việc CBTD yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh. 



2. Xác nhận kiểm soát chi: 



    Căn cứ hồ sơ chứng từ do Chủ đầu tư cung cấp, Chi nhánh NHPT thực hiện xác nhận giá trị khối lượng công việc đủ điều kiện thanh toán theo qui định hiện hành.


- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT 



2. Thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ;


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Hồ sơ gửi một lần (trừ trường hợp có bổ sung, điều chỉnh) 



- Hiệp định tín dụng hoặc các văn bản cam kết được ký giữa Việt Nam với nhà tài trợ và các tài liệu khác liên quan đến dự án (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) 



- Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính và giải ngân của dự án (nếu có)



- Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế- kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); 



- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt);



- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) và các tài liệu kèm theo hợp đồng trừ các bản vẽ, các tài liệu có yếu tố kỹ thuật;



- Thư không phản đối của nhà tài trợ (nếu có);



- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng;



- Kế hoạch tài chính năm (được gửi hàng năm) 



2. Hồ sơ gửi từng lần: 



- Giấy đề nghị tạm ứng vốn đầu tư



- Bảo lãnh tạm ứng (nếu có) theo quy định cụ thể của Hợp đồng .



- Chứng từ chuyển tiền (Uỷ nhiệm chi)...



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp pháp hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục:  các SGD, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: giấy xác nhận                           



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)


Giấy đề nghị xác nhận tạm ứng/ thanh toán vốn dự án ODA



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).



3. Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước



4. Thông tư số 130/2007/TT -BTC ngày 02/11/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC./.



66. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi \Tạm ứng lần thứ 2 trở đi



- Trình tự thực hiện


1. Tiếp nhận hồ sơ:  



CBTD tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ về tính đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong 02 ngày làm việc CBTD yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh. 



2. Xác nhận kiểm soát chi: 



Căn cứ hồ sơ chứng từ do Chủ đầu tư cung cấp, Chi nhánh NHPT thực hiện xác nhận giá trị khối lượng công việc đủ điều kiện thanh toán theo qui định hiện hành.


- Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT  



- Thành phần, số lượng hồ sơ;


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Hồ sơ gửi từng lần: 



- Giấy đề nghị tạm ứng vốn đầu tư



- Bảo lãnh tạm ứng (nếu có) theo quy định cụ thể của Hợp đồng .



- Chứng từ chuyển tiền (Uỷ nhiệm chi)...



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp pháp hợp lệ 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: các SGD, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: giấy xác nhận                           



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)


Giấy đề nghị xác nhận tạm ứng/ thanh toán vốn dự án ODA



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).



3. Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước



4. Thông tư số 130/2007/TT -BTC ngày 02/11/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC./.



67. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng



- Trình tự thực hiện


1. Tiếp nhận hồ sơ:   



CBTD tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ về tính đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 02 ngày làm việc, CBTD yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh. 



2. Xác nhận kiểm soát chi: 



Căn cứ hồ sơ chứng từ do Chủ đầu tư cung cấp, Chi nhánh NHPT thực hiện xác nhận giá trị khối lượng công việc đủ điều kiện thanh toán theo qui định hiện hành.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT  



- Thành phần, số lượng hồ sơ;


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a. Hồ sơ gửi một lần (trừ trường hợp có bổ sung, điều chỉnh). 



Trường hợp trước đó đã thanh toán tạm ứng, chủ đầu tư không phải nộp lại hồ sơ gửi một lần. 



- Hiệp định tín dụng hoặc các văn bản cam kết được ký giữa Việt Nam với nhà tài trợ và các tài liệu khác liên quan đến dự án (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) 



- Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính và giải ngân của dự án (nếu có)



- Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế- kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); 



- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt);



- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) và các tài liệu kèm theo hợp đồng trừ các bản vẽ, các tài liệu có yếu tố kỹ thuật;



- Thư không phản đối của nhà tài trợ (nếu có);



- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng;



- Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có);



- Kế hoạch tài chính năm (gửi hàng năm)



b Hồ sơ gửi từng lần: 



- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (Quy định tại phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng hoặc văn bản bổ sung thay thế, nếu có);  



- Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư gửi bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (Quy định tại phụ lục số 4 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng hoặc văn bản bổ sung thay thế, nếu có)



- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;



- Chứng từ chuyển tiền (uỷ nhiệm chi...) . 



Đối với thanh toán theo hình thức hoàn vốn/hồi tố, ngoài các hồ sơ, chứng từ nêu trên, Chủ đầu tư cần cung cấp thêm chứng từ chứng minh số tiền và nguồn vốn đã được sử dụng để thanh toán.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp pháp hợp lệ 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục:  các SGD, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: giấy xác nhận                           



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)


Giấy đề nghị xác nhận tạm ứng/ thanh toán vốn dự án ODA



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).



3. Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước



4. Thông tư số 130/2007/TT -BTC ngày 02/11/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC./.



68. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành không theo hợp đồng



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ kiểm soát chi:   



Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ về tính đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 02 ngày làm việc, cán bộ tín dụng yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh. 



2. Xác nhận kiểm soát chi: 



Căn cứ hồ sơ chứng từ do Chủ đầu tư cung cấp, Chi nhánh NHPT thực hiện xác nhận giá trị khối lượng công việc đủ điều kiện thanh toán theo qui định hiện hành.


- Cách thức thực hiện: 



Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Thành phần, số lượng hồ sơ;


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Hồ sơ gửi một lần (trừ trường hợp có bổ sung, điều chỉnh). Trường hợp trước đó đã thanh toán tạm ứng, chủ đầu tư không phải nộp hồ sơ gửi một lần. 



- Hiệp định tín dụng hoặc các văn bản cam kết được ký giữa Việt Nam với nhà tài trợ và các tài liệu khác liên quan đến dự án (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) 



- Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính và giải ngân của dự án (nếu có)



- Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế- kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); 



- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt);



- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) và các tài liệu kèm theo hợp đồng trừ các bản vẽ, các tài liệu có yếu tố kỹ thuật;



- Thư không phản đối của nhà tài trợ (nếu có);



- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng;



- Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có);



- Kế hoạch tài chính năm



2. Hồ sơ gửi từng lần: 



- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;



- Chứng từ chuyển tiền (uỷ nhiệm chi...);



- Các hồ sơ tài liệu làm rõ nội dung thanh toán:  danh sách tiền lương, hợp đồng lao động ... 



Đối với thanh toán theo hình thức hoàn vốn/hồi tố, ngoài các hồ sơ, chứng từ nêu trên, Chủ đầu tư cần cung cấp thêm chứng từ chứng minh số tiền và nguồn vốn đã được sử dụng để thanh toán.



*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp pháp hợp lệ 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: giấy xác nhận                           



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)


Giấy đề nghị xác nhận tạm ứng/ thanh toán vốn dự án ODA



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).



3. Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước



4. Thông tư số 130/2007/TT -BTC ngày 02/11/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC./.



69. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Giải ngân vốn vay từ tài khoản đặc biệt.



- Trình tự thực hiện


Quy trình này được áp dụng đối với các dự án thực hiện giải ngân theo hình thức tài khoản đặc biệt do NHPT/Sở giao dịch/Chi nhánh NHPT làm chủ tài khoản theo uỷ quyền của Bộ Tài chính hoặc nhà tài trợ. 



1. Tiếp nhận hồ sơ



2. Trước khi giải ngân khoản giải ngân đầu tiên, Chi nhánh sao gửi hồ sơ pháp lý ban đầu của dự án cho Sở giao dịch/Chi nhánh chủ tài khoản đặc biệt 



3. Trên cơ sở kết quả kiểm soát chi và xác nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Chi nhánh NHPT thực hiện: 



+ ký duyệt chứng từ chuyển tiền của Chủ đầu tư;



+ lập văn bản đề nghị giải ngân cho nhà thầu của dự án thành phần 



+ lập lệnh thanh toán qua mạng thanh toán nội bộ của NHPT gửi Sở giao dịch/Chi nhánh NHPT chủ tài khoản đặc biệt  



+ gửi Chứng từ chuyển tiền do Chủ đầu tư lập và văn bản đề nghị giải ngân cho nhà thầu của dự án thành phần về Sở giao dịch/Chi nhánh NHPT chủ tài khoản đặc biệt để thực hiện giải ngân cho nhà thầu. 



+ Tập hợp, gửi hồ sơ, chứng từ chuyển tiền 



4. Đơn vị chủ tài khoản đặc biệt chuyển tiền 



5. Đơn vị chủ tài khoản đặc biệt lưu giữ chứng từ để phục vụ quá trình rút vốn bổ sung tài khoản đặc biệt. 



- Cách thức thực hiện:


1.Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT 



2.Thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ;


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Hồ sơ pháp lý ban đầu của dự án bao gồm: 



+ Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Chi nhánh NHPT và Chủ đầu tư.



+ Hồ sơ pháp lý: quyết định thành lập Ban QLDA (nếu có), công văn đề nghị mở tài khoản, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng, các công văn uỷ quyền (nếu có).



- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được xác nhận.



- Chứng từ chuyển tiền



- Văn bản đề nghị giải ngân



- Hồ sơ kiểm soát chi theo yêu cầu của nhà tài trợ



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Đơn vị chủ tài khoản đặc biệt chuyển tiền ngay trong ngày khi nhận được đề nghị giải ngân của Chi nhánh NHPT 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: các SGD, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: giấy xác nhận hoặc giải ngân tài khoản đặc biệt                        



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).



3. Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước



4. Thông tư số 130/2007/TT -BTC ngày 02/11/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC.


5. Quyết định số 63/QĐ-HĐQL ngày 19/12/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế cho vay lại vốn ODA tại NHPT/.



70. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro\Khách hàng bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan



- Trình tự thực hiện


1. Khách hàng lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh NHPT nơi Khách hàng giao dịch


2. CBTD tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, thực hiện thẩm định hồ sơ XLRR, báo cáo Tổng Giám đốc NHPT


3. Ban VNN tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị XLRR của Chi nhánh NHPT gửi.



4. Thẩm định hồ sơ XLRR: Chủ đầu tư không đủ điều kiện XLRR theo quy định: trình Tổng Giám đốc NHPT ký văn bản trả lời Chi nhánh NHPT biết để tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết ghi trong HĐTD (hoặc PL HĐTD) đã ký.



 Đối với Chủ đầu tư đủ điều kiện XLRR theo quy định: báo cáo Tổng Giám đốc NHPT trình Bộ Tài chính xem xét xử lý.



5. Trên cơ sở quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về áp dụng các biện pháp XLRR đối với Khách hàng để hướng dẫn Chi nhánh NHPT thực hiện.



- Cách thức thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT  



2. Thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ;


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Khách hàng lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh NHPT nơi Khách hàng giao dịch, gồm:


- Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Văn bản đề nghị XLRR cho Khách hàng của Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (áp dụng đối với Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước) (bản chính).



- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đến thời điểm đề nghị XLRR của Khách hàng (áp dụng đối với Khách hàng là pháp nhân). 



- Khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, thì phải nộp Báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xử lý (bản sao công chứng). (nếu có)



- HĐTD và PL HĐTD (nếu có) (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).



- Khế ước vay vốn (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).



- Bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro giữa Chi nhánh NHPT và Khách hàng (Mẫu số 9.06 Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT). 



- Phương án sản xuất kinh doanh, trả nợ của Khách hàng sau khi được XLRR. 



2.Ngoài hồ sơ XLRR chung nêu trên, đối với từng trường hợp cụ thể, hồ sơ XLRR, gồm:



Đối với Khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn ...) gây ra: Biên bản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể như sau: 



- Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại (Mẫu số 9.04);



- Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT (Mẫu số 9.05); 



- Thành phần tham gia xác định thiệt hại gồm: Khách hàng, Chi nhánh NHPT, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: ủy ban nhân dân cấp phường, xã; Cơ quan Tài chính cấp quận, huyện; Cơ quan Phòng cháy chữa cháy; Cơ quan Phòng chống bão lụt; Cơ quan thú y; Các Cơ quan chức năng khác có liên quan tuỳ theo từng trường hợp cụ thể).



- Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước,.... 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Không quá 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ XLRR. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các SGD, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ XLRR trình Bộ Tài chính xem xét



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)


Đơn đề nghị xử lý rủi ro (Mẫu số 12.02)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Quyết định  số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ



3. Quyết định 63/2008/QĐ-HĐQL ngày 19/12/2008 của Hội đồng quản lý NHPTVN ban hành Quy chế cho vay lại vốn ODA tại NHPTVN



4. Quyết định 653/QD-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Ban hành Sổ tay nghiệp vụ Cho vay đầu tư trong hệ thống NHPTVN ./.



71. Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro\Khách hàng là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu



- Trình tự thực hiện


1. Khách hàng lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh NHPT nơi Khách hàng giao dịch



2. CBTD tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, thực hiện thẩm định hồ sơ XLRR, báo cáo Tổng Giám đốc NHPT



3. Ban VNN tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị XLRR của Chi nhánh NHPT gửi. 



4. Thẩm định hồ sơ XLRR: Chủ đầu tư không đủ điều kiện XLRR theo quy định: trình Tổng Giám đốc NHPT ký văn bản trả lời Chi nhánh NHPT biết để tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết ghi trong HĐTD (hoặc PL HĐTD) đã ký.



Chủ đầu tư đủ điều kiện XLRR theo quy định: báo cáo Tổng Giám đốc NHPT trình Bộ Tài chính xem xét xử lý.



5. Trên cơ sở quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về áp dụng các biện pháp XLRR đối với Khách hàng để hướng dẫn Chi nhánh NHPT thực hiện.



- Trình tự thực hiện:


1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT hoặc 



2. Thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ;


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Khách hàng lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh NHPT nơi Khách hàng giao dịch, gồm:



- Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.



- Văn bản đề nghị XLRR cho Khách hàng của Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (áp dụng đối với Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước) (bản chính).



- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đến thời điểm đề nghị XLRR của Khách hàng (áp dụng đối với Khách hàng là pháp nhân). 



- Đối với Khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, thì phải nộp Báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xử lý (bản sao công chứng).



- HĐTD và PL HĐTD (nếu có) (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).



- Khế ước vay vốn (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).



- Bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro giữa Chi nhánh NHPT và Khách hàng (Mẫu số 9.06 Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT). 



- Phương án sản xuất kinh doanh, trả nợ của Khách hàng sau khi được XLRR. 



2. Ngoài hồ sơ XLRR chung nêu trên, đối với từng trường hợp cụ thể, hồ sơ XLRR, gồm:



Đối với Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sở hữu:



- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm bản kê chi tiết công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Cơ quan có chức năng (bản sao công chứng).



- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao công chứng).



- Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước,.... 



*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ XLRR. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục: tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Các SGD, Chi nhánh NHPT



- Kết quả thực hiện thủ tục: Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ XLRR trình Bộ Tài chính xem xét



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này)


Đơn đề nghị xử lý rủi ro (Mẫu số 12.02)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không



- Căn cứ của thủ tục:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;



2. Quyết định  số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ



3. Quyết định 63/2008/QĐ-HTPT ngày 19/12/2008 của Hội đồng quản lý NHPTVN ban hành Quy chế cho vay lại vốn ODA tại NHPTVN



4. Quyết định 653/QD-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Ban hành Sổ tay nghiệp vụ Cho vay đầu tư trong hệ thống NHPTVN./.


MÉu sè 8.05



Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam



§éc lËp - Tù do -  H¹nh phóc



Biªn b¶n Giao nhËn hå s¬ tµi s¶n cÇm cè/thÕ chÊp



C¨n cø Hîp ®ång tÝn dông sè ………………..ngµy …./…./….. gi÷a Chi nh¸nh NHPT ……………….. vµ ……………………………………………...



C¨n cø Hîp ®ång cÇm cè/ thÕ chÊp tµi s¶n/ hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ký gi÷a Chi nh¸nh NHPT…….............. vµ ......................................


H«m nay, ngµy... th¸ng... n¨m.... t¹i ....................................................



Chóng t«i gåm cã:



1. §¹i diÖn Chi nh¸nh NHPT :



- ¤ng (bµ)..................................................... Chøc vô ..............................



- ¤ng (bµ) .....................................................Chøc vô ..............................



2. §¹i diÖn §¬n vÞ vay vèn:



- ¤ng (bµ)..................................................... Chøc vô ..............................



- ¤ng (bµ) .....................................................Chøc vô ..............................



®· tiÕn hµnh bµn giao hå s¬ tµi s¶n cÇm cè/ thÕ chÊp cña …………………cho Chi nh¸nh NHPT ……………………. ….bao gåm:



			STT


			Tªn giÊy tê


			Chñ së h÷u


			Sè v¨n b¶n


			Gi¸ trÞ


			Chi chó





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			Bªn nhËn


			Bªn giao





			C¸n bé



 tÝn dông


			KÕ to¸n


			Thñ quü


			Gi¸m ®èc 


			(KÕ to¸n tr­ëng, gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn)












H«m nay, ngµy...... th¸ng...... n¨m .......... t¹i .....................................



Chi nh¸nh NHPT…................... ®· tiÕn hµnh bµn giao c¸c giÊy tê vÒ tµi s¶n cÇm cè/ thÕ chÊp cho ............................. ……………… bao gåm: 



			STT


			Tªn giÊy tê


			Chñ së h÷u


			Sè v¨n b¶n


			Gi¸ trÞ


			Chi chó





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			Bªn nhËn


			Bªn giao








MÉu sè 12.02



			Tªn c¬ quan chñ qu¶n



Tªn kh¸ch hµng


			Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam



§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc








§¬n ®Ò nghÞ xö lý rñi ro



KÝnh göi: Gi¸m ®èc Chi nh¸nh NHPT tØnh ……….



1. Kh¸ch hµng:



2. Tªn dù ¸n:



3. §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n:



4. §Þa chØ c¬ quan:



5. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh:



6. QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ sè: ………. ngµy …… th¸ng …….. n¨m  ……..



7. Tæng sè vèn ®Çu t­ cña dù ¸n sö dông vèn tÝn dông ®Çu t­ vµ tÝn dông xuÊt khÈu cña Nhµ n­íc:



8. Hîp ®ång tÝn dông sè:………ngµy …….. th¸ng …….. n¨m ……


9. T×nh h×nh vay vèn vµ thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî ®Õn ngµy.…th¸ng.…n¨m …



a, Sè vèn vay theo H§TD ®· ký:




b, Sè vèn vay thùc tÕ:




c, Nî gèc ®· tr¶:




d, D­ nî:





Trong ®ã: nî qu¸ h¹n:



e, L·i ph¶i tr¶ nh­ng ch­a tr¶:



10. T×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n;



KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña dù ¸n sö dông vèn tÝn dông ®Çu t­ vµ tÝn dông xuÊt khÈu cña Nhµ n­íc tõ khi vay vèn ®Õn thêi ®iÓm ®Ò nghÞ xö lý rñi ro.



11. Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc nî vay cho Chi nh¸nh NHPT:



12. Thùc tr¹ng cña tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay (tµi s¶n thÕ chÊp, tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay, tµi s¶n b¶o l·nh):



- T×nh tr¹ng cña tµi s¶n b¶o ®¶m (ho¹t ®éng , kh«ng ho¹t ®éng hay ho¹t ®éng cÇm chõng …).



- Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n b¶o ®¶m trªn sæ s¸ch kÕ to¸n.



- Gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n b¶o ®¶m.



13. §Ò nghÞ biÖn ph¸p xö lý rñi ro (khoanh nî, xãa nî … )



14. Kh¸ch hµng cam kÕt:




a, Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô tr¶ nî (trong tr­êng hîp ®­îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý rñi ro).



b, VÒ tÝnh ®óng ®¾n, hîp ph¸p, hîp lÖ cña tµi liÖu, tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu.



……………, ngµy ……. th¸ng ……. n¨m …….



			N¬i nhËn:


			§¹i diÖn kh¸ch hµng



(Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu)








Phụ lục số 3



(Ban hành kèm theo Thông tư số 108 /2007/TT-BTC 



ngày  7   tháng  9   năm 2007 của Bộ Tài chính)



			Chủ dự án:……………….


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Số:………


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TẠM ỨNG/THANH TOÁN



VỐN DỰ ÁN ODA



(Chi hành chính sự nghiệp)



Kính gửi: Kho bạc Nhà nước………



- Tên dự án:…………………………………………………………………...



- Căn cứ Hiệp định………………….số…………….Nhà tài trợ…………….



- Căn cứ Hợp đồng số……………………….ngày………..tháng…..năm…...



- Căn cứ biên bản nghiệm thu số……………ngày………..tháng…..năm…...



- Đề nghị KBNN xác nhận đề nghị tạm ứng/giá trị khối lượng công việc đủ điều kiện thanh toán bằng vốn ODA và vốn đối ứng theo nội dung sau:



			Nội dung


			Dự toán được duyệt hoặc 



giá trị hợp đồng


			Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)


			Đề nghị tạm ứng/



thanh toán kỳ này 



(gồm cả thu hồi tạm ứng)





			


			


			Vốn TN


			Vốn NN


			Vốn TN


			Vốn NN





			


			


			


			


			


			





			Cộng


			


			


			


			


			








(Ghi chú: Đồng tiền đề nghị xác nhận theo quy định của hợp đồng,…)



Tổng số tiền đề nghị xác nhận tạm ứng/thanh toán bằng chữ:………………..



………………………………………………………………………………..



(Ghi rõ: Vốn vay…../hoặc viện trợ không hoàn lại……….)



Trong đó: 
+ Số thu hồi tạm ứng (bằng số):………..






Vốn trong nước:…………………






Vốn ngoài nước:…………………





+ Số trả đơn vị thụ hưởng:…….………..






Vốn trong nước:…………………






Vốn ngoài nước:…………………



Tên đơn vị thụ hưởng:……………………………………………………….



Tài khoản:…………………………… Tại:…………………………………



			


			


			……, ngày….tháng…năm …





			Kế toán trưởng


			


			Chủ dự án





			(Ký, ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC



- Ngày nhận chứng từ:...…………………………………………………….



1. Tổng số chấp nhận tạm ứng/ thang toán:………………………………….



2. Bằng chữ:………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………..



Trong đó:
+ Vốn trong nước:……………………………





+ Vốn ngoài nước:……………………………



3. Số thu hồi tạm ứng:……………………………………..





+ Vốn trong nước:……………………………





+ Vốn ngoài nước:……………………………



4. Số trả đơn vị thụ hưởng:…………………………………





+ Vốn trong nước:……………………………





+ Vốn ngoài nước:……………………………



5. Từ chối tạm ứng/thanh toán:….…………………………





+ Vốn ngoài nước:……………………………



6. Lý do từ chối:……………………………………………………………...



………………………………………………………………………………..



………………………………………………………………………………..



			


			


			….., ngày….tháng…năm…





			Cán bộ thanh toán


			Phụ trách


			Giám đốc KBNN





			(Ký, ghi rõ họ tên)


			(Ký, ghi rõ họ tên)


			(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








(Ghi chú: Mẫu giấy này áp dụng để KBNN xác nhận đề nghị tạm ứng/ giá trị khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán bằng vốn ODA và vốn đối ứng theo tỷ lệ quy định của dự án.



Vốn ngoài nước: ghi cụ thể từng nguồn vay, viện trợ (nếu có)


72. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Thẩm định hồ sơ\Thẩm định hồ sơ dự án phân cấp. 


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận bộ hồ sơ do chủ đầu tư gửi đến.



2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh kiểm tra đối tượng và điều kiện được hỗ trợ sau đầu tư và tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư.



4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển kiểm tra thực tế tại dự án và lập biên bản kiểm tra. 



5. Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký báo cáo xét duyệt hỗ trợ sau đầu tư (kèm bảng tính mức cấp hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án) và toàn bộ hồ sơ dự án về Hội Sở chính để thực hiện cảnh báo giám sát.



6. Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thực hiện thông báo hỗ trợ sau đầu tư sau khi thực hiện đầy đủ các nội dung tại văn bản cảnh báo của Hội sở chính.


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Giấy đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư (bản chính).



2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính). 



3. Dự án đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính hoặc có xác nhận sao y bản chính của cơ quan lập dự án).



4. Quyết định đầu tư của người có thẩm quyền theo quy định hiện hành (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính). 



5. Hợp đồng tín dụng, Bảng kê số vốn giải ngân của tổ chức tín dụng (mẫu số 03/HTSĐT) (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính). 



6. Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định hiện hành (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính).



Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. Trường hợp các tài liệu trên có sự thay đổi, chủ đầu tư gửi văn bản thay đổi đến Ngân hàng Phát triển để bổ sung hồ sơ.



* Số lượng hồ sơ:   1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 42 ngày làm việc kể từ khi Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.



 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận, Văn bản từ chối hỗ trợ sau đầu tư       


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Đơn đề nghị hỗ trợ sau đầu tư (Giấy đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư):  M01/HTSĐT



2. Đơn đề nghị hỗ trợ sau đầu tư (Giấy đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư):  M01A/HTSĐT (đối với các dự án đã được HTLS theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009)



3. Bảng kê giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng: M03/HTSĐT 


4. Bảng kê giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng: M03A/HTSĐT (đối với các dự án đã được HTLS theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Là đơn vị trực tiếp vay vốn, sử dụng và quản lý vốn vay để thực hiện đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.



2. Một dự án chỉ được áp dụng một hình thức của tín dụng đầu tư.



3. Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư, nhưng chủ đầu tư không được Ngân hàng Phát triển bảo lãnh tín dụng đầu tư và không vay vốn của Ngân hàng Phát triển mà vay vốn tín dụng thương mại của các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để đầu tư.



4. Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định.



5. Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, có văn bản phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án và đã trả được nợ vay. 



6. Quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt sau ngày Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước có hiệu lực.



7. Những dự án đã được các Quỹ có nguồn vốn hoạt động có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc ngân sách nhà nước các cấp hỗ trợ tài chính (chi phí vay vốn: cấp bù một phần lãi suất, giảm, xoá lãi tiền vay...) dưới mọi hình thức thì không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ sau đầu tư.



8. Đối với các dự án thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường được đầu tư xây dựng từ ngày 7/11/2008 trở đi phải phù hợp về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn qui định.


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



3. Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.


4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



6. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư. 



7. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



8. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



9. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước.



10.  Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


11. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



12. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



13.  Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009.



73. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



1. Sau khi có thông báo hỗ trợ sau đầu tư, cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển phối hợp với chủ đầu tư soạn thảo, thống nhất nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư.



2. Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển duyệt nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư.



3. Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư tới ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư.



4. Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư. 


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Thông báo hỗ trợ sau đầu tư. 



2. Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (nếu trong thông báo hỗ trợ có yêu cầu).


3. Văn bản ủy quyền người đại diện ký hợp đồng (nếu có).



Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. 



* Số lượng hồ sơ:    1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo hỗ trợ sau đầu tư.



 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: : Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước.



9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



12.  Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị  định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.


74. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư \ Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\ Trường hợp chủ đầu tư sáp nhập với doanh nghiệp khác.



- Trình tự thực hiện: 


1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận hồ sơ bổ sung do chủ đầu tư gửi đến.


2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh tính toán lại mức hỗ trợ sau đầu tư cho dự án (nếu tổ chức tín dụng điều chỉnh hợp đồng tín dụng) và dự thảo nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư đến thoả thuận, thống nhất nội dung và ký Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



5. Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.     


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Quyết định sáp nhập doanh nghiệp; 



2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 



3. Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); 



4. Văn bản kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ còn lại của chủ đầu tư mới với tổ chức tín dụng hoặc hợp đồng tín dụng điều chỉnh bên vay từ chủ đầu tư cũ sang chủ đầu tư mới; 



5. Biên bản bàn giao tài sản; 



6. Tài liệu liên quan khác (nếu có).



 Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



 Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. 



* Số lượng hồ sơ:    1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.



 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước.


9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.


12. Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị  định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./


75. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận hồ sơ bổ sung do chủ đầu tư gửi đến.



 2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh tính toán lại mức hỗ trợ sau đầu tư cho dự án (nếu tổ chức tín dụng điều chỉnh hợp đồng tín dụng) và dự thảo nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



 4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư đến thoả thuận, thống nhất nội dung và ký Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



5. Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.       


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Quyết định giao công ty; 



2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 



3. Quyết định thành lập doanh nghiệp  (nếu có); 



4. Văn bản kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ còn lại của chủ đầu tư mới với tổ chức tín dụng hoặc hợp đồng tín dụng điều chỉnh bên vay từ chủ đầu tư cũ sang chủ đầu tư mới; 



5. Biên bản bàn giao tài sản; 



6. Tài liệu liên quan khác (nếu có).     



Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. 



* Số lượng hồ sơ:    1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước


9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.


12. Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.



76. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\ Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Công ty mẹ giao toàn bộ dự án cho công ty con (hạch toán độc lập) sở hữu, quản lý.



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận hồ sơ bổ sung do chủ đầu tư gửi đến.



2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh tính toán lại mức hỗ trợ sau đầu tư cho dự án (nếu tổ chức tín dụng điều chỉnh hợp đồng tín dụng) và dự thảo nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư đến thoả thuận, thống nhất nội dung và ký Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh. 



5. Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.           


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



 * Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Quyết định giao dự án; 



2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 



3. Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); 



4. Văn bản kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ còn lại của chủ đầu tư mới với tổ chức tín dụng hoặc hợp đồng tín dụng điều chỉnh bên vay từ chủ đầu tư cũ sang chủ đầu tư mới; 



5. Biên bản bàn giao tài sản; 



6. Tài liệu liên quan khác (nếu có).



Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. 



* Số lượng hồ sơ:    1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước.


9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.


12.  Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009/.



77. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh \Trường hợp mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng.



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận hồ sơ bổ sung do chủ đầu tư gửi đến.



2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh tính toán lại mức hỗ trợ sau đầu tư cho dự án (nếu tổ chức tín dụng điều chỉnh hợp đồng tín dụng) và dự thảo nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư đến thoả thuận, thống nhất nội dung và ký Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



5. Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.            


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Hợp đồng mua bán nợ ba bên và các tài liệu liên quan đến việc mua bán nợ;



2. Hợp đồng tín dụng ký giữa chủ đầu tư và tổ chức tín dụng mua nợ; 



3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).



Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. 



* Số lượng hồ sơ:    1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.



 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước.


9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.


12.  Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.



78. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\tổ chức tín dụng điều chỉnh Hợp đồng tín dụng, gia hạn nợ; điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, thời hạn cho vay, thời hạn thu nợ, lãi suất vay vốn



- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận hồ sơ bổ sung do chủ đầu tư gửi đến.



2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh tính toán lại mức hỗ trợ sau đầu tư cho dự án (nếu tổ chức tín dụng điều chỉnh hợp đồng tín dụng) và dự thảo nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư đến thoả thuận, thống nhất nội dung và ký Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



5. Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.                   


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



- Phụ lục hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng tín dụng điều chỉnh



Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. 



* Số lượng hồ sơ:    1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước 


9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.


12. Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.



79. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Thay đổi người đại diện theo pháp luật, số tài khoản, địa chỉ doanh nghiệp.


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận hồ sơ bổ sung do chủ đầu tư gửi đến



2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh tính toán lại mức hỗ trợ sau đầu tư cho dự án (nếu tổ chức tín dụng điều chỉnh hợp đồng tín dụng) và dự thảo nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư đến thoả thuận, thống nhất nội dung và ký Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.


5. Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.                        



- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.



2. Đăng ký kinh doanh thay đổi.



3. Các tài liệu liên quan đến thay đổi số tài khoản và địa chỉ doanh nghiệp. 



Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. 



* Số lượng hồ sơ:    1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.



 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước.


9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.


Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.



12. 80. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Trường hợp chủ đầu tư bán dự án đang được hỗ trợ sau đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận hồ sơ bổ sung do chủ đầu tư gửi đến.



2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh tính toán lại mức hỗ trợ sau đầu tư cho dự án (nếu tổ chức tín dụng điều chỉnh hợp đồng tín dụng) và dự thảo nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư đến thoả thuận, thống nhất nội dung và ký Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.



5. Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.                        


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Hợp đồng mua bán dự án; 



2. Biên bản bàn giao dự án; 



3. Báo cáo tài chính; 



4. Các tài liệu liên quan khác (nếu cần).



- Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



- Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. 



* Số lượng hồ sơ:    1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước.



9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.


Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.



12. 81. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư \Thanh lý Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư


- Trình tự thực hiện: 


1. Khi Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư, Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh (nếu có) được chấm dứt; Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển mời chủ đầu tư đến ký Biên bản thanh lý Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư, Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh (nếu có).



2. Ký Biên bản thanh lý Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư.     


- Cách thức thực hiện: 



Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng (nếu có).



2. Văn bản ủy quyền (nếu có).



* Số lượng hồ sơ:    1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 


1.Tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư.



2. Trường hợp sau khi hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư hết thời hạn, chủ đầu tư không ký Biên bản thanh lý hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư thì sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn, hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư được coi là mặc nhiên thanh lý.


- Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức     


- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Biên bản thanh lý Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư.


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước



3. Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.



82. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư \Cấp tiền hỗ trợ sau đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư gửi đến.



2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.



3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tính toán mức hỗ trợ sau đầu tư cho dự án.



4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiến hành kiểm tra thực tế tại dự án và lập biên bản kiểm tra.



5. Chủ đầu tư ký xác nhận; Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển cấp tiền hỗ trợ sau đầu tư theo hình thức thanh toán hiện hành. 


- Cách thức thực hiện: 



1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;



2. Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1. Giấy đề nghị cấp tiền hỗ trợ sau đầu tư, trong đó có cam kết của chủ đầu tư về việc đang quản lý tài sản cố định hình thành từ vốn vay của dự án được hỗ trợ sau đầu tư (bản chính);



2. Bảng kê số vốn trả nợ cho tổ chức tín dụng (bản chính).



3. Chứng từ chuyển tiền: uỷ nhiệm chi hoặc Giấy lĩnh tiền mặt (bản chính).



4. Chứng từ trả lãi từng kỳ trong thời gian được hỗ trợ lãi suất 4%/năm (đối với dự án vay vốn ngân hàng thương mại đã được hỗ trợ lãi suất 4%/năm theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ).  



Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. Trường hợp các tài liệu trên có sự thay đổi chủ đầu tư gửi văn bản thay đổi đến Ngân hàng Phát triển để bổ sung hồ sơ.



* Số lượng hồ sơ:   1 (một) (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định.



 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Chứng từ cấp tiền hỗ trợ sau đầu tư.


- Lệ phí (nếu có):không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): 



1. Bảng kê trả nợ của tổ chức tín dụng cho vay vốn:  M02/HTSĐT



2. Giấy đề nghị cấp tiền hỗ trợ sau đầu tư: M04/HTSĐT


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):



1. Dự án đã được ký hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư. 



2. Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư còn hiệu lực thi hành.



3. Dự án được bố trí kế hoạch hỗ trợ sau đầu tư trong kế hoạch tín dụng đầu tư hàng năm của Nhà nước.



- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước.


9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10.  Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11.  Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



12.  Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.



83. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư / Thu hồi số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư


- Trình tự thực hiện: 



1. Gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả lại số tiền hỗ trợ sau đầu tư (nêu rõ lý do thu hồi.



2. Chủ đầu tư hoàn trả lại số tiền hỗ trợ sau đầu tư


3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển phản ánh số tiền đã thu hồi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



1- Văn bản thông báo về việc thu hồi số tiền hỗ trợ sau đầu tư.



2- Các tài liệu liên quan đến việc thu hồi (nếu có).



* Số lượng hồ sơ:  1  (một) ( bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể về thời gian.



 - Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức                                                                   



- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



- Kết quả thực hiện thủ tục: Chứng từ thu hồi số tiền hỗ trợ sau đầu tư đã cấp


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không


- Căn cứ của thủ tục:



1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;



4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 



5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 



6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.



7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.



8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước.



9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.


10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác.



12. Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.



M 01/HTSĐT


			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
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			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ



Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển...........................



- Chủ đầu tư: 




- Địa chỉ cơ quan:
 



- Ngành nghề kinh doanh: 




- Người đại diện diện theo pháp luật: 




Đề nghị Chi nhánh NHPT ........ hỗ trợ SĐT cho dự án: 



- Tên dự án: 




- Địa điểm thực hiện dự án: 




- Lĩnh vực đầu tư của dự án: 
 



- Quyết định đầu tư số.......ngày......../......./........ của 
 



- Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 




- Quyết định phê duyệt quyết toán số: ............... của 




- Giá trị TSCĐ theo quyết toán được duyệt: 
 



- Hợp đồng tín dụng số ................ đã ký giữa 




- Tổng số vốn vay của tổ chức tín dụng để đầu tư TSCĐ của dự án: (Theo HĐTD): ........................................... (Bằng chữ: .......................................................)



- Tổng số vốn vay đề nghị được hỗ trợ SĐT cho dự án:



+ Bằng số: 




+ Bằng chữ: 




Chúng tôi cam kết:



- Dự án trên không được các Quỹ đầu tư hoặc ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ đầu tư.



- Chấp hành đầy đủ Quy chế hỗ trợ SĐT ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các quy định khác của Ngân hàng phát triển Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan đến hỗ trợ sau đầu tư. 



- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư.



			


			Tên chủ đầu tư



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








M 01A/HTSĐT



			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


                       



                              


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






            ..........., ngày       tháng       năm 200








ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ



Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển...........................



- Chủ đầu tư: 




- Địa chỉ cơ quan:
 



- Ngành nghề kinh doanh: 




- Người đại diện diện theo pháp luật: 




Đề nghị Chi nhánh NHPT ........ hỗ trợ SĐT cho dự án: 



- Tên dự án: 




- Địa điểm thực hiện dự án: 




- Lĩnh vực đầu tư của dự án: 
 



- Quyết định đầu tư số.......ngày......../......./........ của 
 



- Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 




- Quyết định phê duyệt quyết toán số: ............... của 




- Giá trị TSCĐ theo quyết toán được duyệt: 
 



- Hợp đồng tín dụng số ................ đã ký giữa 




- Tổng số vốn vay của tổ chức tín dụng để đầu tư TSCĐ của dự án: (Theo HĐTD): ........................................... (Bằng chữ: .......................................................)



- Tổng số vốn vay đề nghị được hỗ trợ SĐT cho dự án:



+ Bằng số: 




+ Bằng chữ: 




Chúng tôi cam kết:



- Dự án trên được hỗ trợ lãi suất 4 %/năm theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày.. tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...).



- Ngoài phần hỗ trợ nêu trên dự án không được các Quỹ đầu tư hoặc ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ đầu tư.



- Chấp hành đầy đủ Quy chế hỗ trợ SĐT ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các quy định khác của Ngân hàng phát triển Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan đến hỗ trợ sau đầu tư. 



- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư.



			


			Tên chủ đầu tư



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








M 02/HTSĐT



			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ



                              


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 








BẢNG KÊ TRẢ NỢ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHO VAY VỐN



                                         Kính gửi:…………………………………………




Đề nghị Ngân hàng xác nhận số tiền chủ đầu tư..... đã trả nợ cho Ngân hàng theo HĐTD số   ... ngày.... tháng.... năm ... đã ký giữa Ngân hàng……với chủ đầu tư….



Đơn vị: đồng


			Số TT


			Chứng từ trả nợ


			Nội dung trả nợ (ghi rõ trả nợ cho kỳ nào theo lịch trả nợ ghi tại HĐTD ....)


			Ghi chú





			


			Số


			Ngày, tháng, năm


			Số tiền trả nợ


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			








			.............., ngày…..tháng…..năm…



Xác nhận của Ngân hàng


			.............., ngày…..tháng…..năm…



Chủ đầu tư





			Kế toán



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


			Kế toán trưởng



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








_____________________


			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


			M 03/HTSĐT











BẢNG KÊ GIẢI NGÂN VỐN VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG



Kính gửi: .............................................................



Đề nghị Ngân hàng ......... xác nhận số tiền giải ngân theo HĐTD số ... ngày .../.../... để đầu tư cho dự án ................. theo Quyết định đầu tư số ... ngày .../.../...



			Chứng từ giải ngân theo HĐTD


			Chứng từ thanh toán


			Ghi chú





			TT


			Số ngày, tháng, năm chứng từ giải ngân


			Số ngày, tháng, năm chứng từ giải ngân


			Số tiền vay


			Hình thức thanh toán


			Đơn vị thụ hưởng


			TT


			Ngày, tháng, năm


			Số tiền thanh toán


			Nội dung


			Đơn vị thụ hưởng


			





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Số vốn vay ........ là để đầu tư tài sản cố định của dự án (Không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại).



			.........., ngày ... tháng ... năm ...


			.........., ngày ... tháng ... năm ...





			Xác nhận của Ngân hàng


			Chủ đầu tư





			Kế toán



(Ký, ghi rõ họ tên)






			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


			Kế toán trưởng



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


			M 03A/HTSĐT











BẢNG KÊ GIẢI NGÂN VỐN VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG



Kính gửi: .............................................................



Đề nghị Ngân hàng ......... xác nhận số tiền giải ngân theo HĐTD số ... ngày .../.../... để đầu tư cho dự án ................. theo Quyết định đầu tư số ... ngày .../.../...




Đơn vị : Đồng


			Chứng từ giải ngân theo HĐTD


			Chứng từ thanh toán


			Ghi chú





			TT


			Số ngày, tháng, năm chứng từ giải ngân


			Số ngày, tháng, năm chứng từ giải ngân


			Số tiền vay


			Hình thức thanh toán


			Đơn vị thủ hưởng


			TT


			Ngày, tháng, năm


			Số tiền thanh toán


			Nội dung


			Đơn vị thủ hưởng


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








(Đối với những dự án được hỗ trợ lãi suất 4%/năm theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm nội dung: “đã được hỗ trợ lãi suất 4%/năm theo Quyết định số 443/QĐ-TTg” vào phần ghi chú của khoản giải ngân được hỗ trợ lãi suất 4%/năm)



Số vốn vay ........ là để đầu tư tài sản cố định của dự án (Không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại).



			.........., ngày ... tháng ... năm ...


			.........., ngày ... tháng ... năm ...





			Xác nhận của Ngân hàng


			Chủ đầu tư





			Kế toán



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


			Kế toán trưởng



(Ký, ghi rõ họ tên)


			Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








M 04/HTSĐT



			TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


                       



                              


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






            ..........., ngày       tháng   năm 200...








GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ



Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển...........



- Căn cứ Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư số ... ngày ... tháng ... năm ... đã ký giữa Chi nhánh NHPT … và chủ đầu tư;



- Căn cứ tình hình trả nợ vốn vay cho TCTD theo hợp đồng tín dụng số ....



Đề nghị Chi nhánh NHPT ........ cấp tiền hỗ trợ sau đầu tư cho dự án ..........................................................................đợt này như sau:



Tổng số nợ gốc đã trả cho TCTD:
đồng




Trong đó: Nợ gốc đã trả từ .../... đến .../...: 
đồng





Đơn vị: đồng



			Tổng số tiền HTSĐT theo Hợp đồng HTSĐT


			Luỹ kế số tiền HTSĐT đã cấp đến cuối kỳ trước


			Số tiền HTSĐT đề nghị cấp đợt này





			VNĐ


			Ngoại tệ


			VNĐ


			Ngoại tệ


			VNĐ


			Ngoại tệ


			Tỷ giá


			Tổng số





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8=5+6*7





			


			


			


			


			


			


			


			








Bằng chữ: 




Số tài khoản ................................. mở tại 




Chúng tôi cam kết đang quản lý và sử dụng tài sản cố định hình thành từ vốn vay theo HĐTD số ... đã ký giữa chủ đầu tư với Ngân hàng......để đầu tư dự án trên theo Quyết định đầu tư số … ngày ... tháng ... năm … của 




			


			Đại diện đơn vị đề nghị cấp hỗ trợ SĐT



(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)








PAGE  
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